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ĐẶT VẤN ĐỀ 
I. SỰ CẦN THIẾT PHẢI LẬP ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH SỬ 

DỤNG ĐẤT HUYỆN THANH MIỆN. 
 Đất đai là nguồn tài nguyên thiên nhiên, là tài sản quốc gia, là nơi phân bố 

dân cư và các hoạt động kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng; là nguồn nội lực để 
xây dựng và phát triển. Đất đai là tài nguyên hữu hạn, cố định về vị trí, giới hạn 
về không gian. 

Trong điều kiện kinh tế - xã hội phát triển, quỹ đất càng hạn hẹp, dân số 
đông mật độ lớn, phát triển nhanh, nhu cầu sử dụng đất cho các ngành, các lĩnh 
vực ngày càng cao. Vì vậy, quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đai phù hợp đảm bảo 
hiệu quả và phát triển bền vững là việc làm hết sức quan trọng. Giúp cho các cấp 
các ngành sắp xếp, bố trí sử dụng hợp lý, có hiệu quả các nguồn tài nguyên đất 
đai vừa đáp ứng được yêu cầu “Nhà nước thống nhất quản lý đất đai” vừa tránh 
được việc sử dụng đất chồng chéo, sai mục đích gây lãng phí, hủy hoại môi 
trường đất, đồng thời bảo vệ được môi trường sinh thái thúc đẩy quá trình phát 
triển bền vững của xã hội. 

Trên cơ sở Luật Đất đai năm 2013, Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 
15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai, 
Thông tư số 01/2021/TT-BTNMT ngày 12/4/2021 của Bộ Tài nguyên và Môi 
trường quy định chi tiết việc lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất. 

Đổi mới nhằm nâng cao tính liên kết, đồng bộ giữa quy hoạch, kế hoạch sử 
dụng đất với quy hoạch xây dựng, quy hoạch ngành, lĩnh vực khác có sử dụng đất 
theo hướng quy hoạch sử dụng đất phải tổng hợp, cân đối, phân bổ hợp lý, sử 
dụng hiệu quả đất đai cho các ngành, lĩnh vực, vùng lãnh thổ và đơn vị hành 
chính. Quy hoạch xây dựng và quy hoạch ngành, lĩnh vực có sử dụng đất phải phù 
hợp với các chỉ tiêu, tiến độ sử dụng đất được phân bổ trong quy hoạch, kế hoạch 
sử dụng đất. 

Lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất làm căn cứ cho việc thu hồi đất, giao 
đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất phục vụ kịp thời nhu cầu phát 
triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh. 
 Với tầm quan trọng và tính cấp thiết của việc lập quy hoạch, kế hoạch sử 
dụng đất, để đảm bảo tính kế thừa, sự phù hợp giữa quy hoạch, kế hoạch sử dụng 
đất của huyện với quy hoạch tỉnh, kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh, phù hợp với 
mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội của huyện trong thời kỳ mới, được sự chỉ đạo 
của UBND tỉnh Hải Dương, UBND huyện Thanh Miện đã tiến hành lập: “Quy 
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hoạch sử dụng huyện Thanh Miện giai đoạn 2021-2030” và được UBND tỉnh 
Hải Dương phê duyệt tại Quyết định số 3681/QĐ-UBND ngày 10/12/2021. Tuy 
nhiên quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của huyện được phê duyệt trên cơ sở 
quy hoạch đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 của tỉnh Hải Dương chưa được 
Chính phủ phê duyệt. Ngày 9/3/2022 Chính phủ đã phân bổ chỉ tiêu sử dụng đất 
đến năm 2030 cho tỉnh Hải Dương tại Quyết định 326/QĐ-TTg ngày 9/3/2022. 
Trên cơ sở đó tỉnh ban hành Quyết định số 1411/QĐ-UBND ngày 26/5/2022 của 
UBND tỉnh Hải Dương về việc phân bổ chỉ tiêu một số loại đất cấp tỉnh để điều 
chỉnh quy hoạch sử dụng đất cấp huyện đến năm 2030 và phân kỳ thực hiện giai 
đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh. Đến ngày 19/12/2023 Thủ tướng Chính phủ đã 
có Quyết định 1639/QĐ-TTg ngày 19/12/2023 phê duyệt Quy hoạch tỉnh Hải 
Dương thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Vì vậy việc điều chỉnh quy 
hoạch sử dụng đất là cần thiết. 

Căn cứ Quyết định số 109/QĐ-UBND ngày 17/1/2023 của UBND tỉnh Hải 
Dương;  Quyết định số 1427/QĐ-UBND ngày 13/6/2024 của UBND tỉnh Hải 
Dương về việc phê duyệt điều chỉnh chỉ tiêu phân bổ một số loại đất cấp tỉnh để 
điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất cấp huyện đến năm 2030 và phân kỳ thực hiện 
giai đoạn 2021-2025 tại Quyết định 109/QĐ-UBND ngày 17/01/2023 của UBND 
tỉnh phân bổ cho huyện Thanh Miện thì một số chỉ tiêu sử dụng đất đến năm 2030 
của huyện theo quy hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt tại Quyết định số 
3681/QĐ-UBND ngày 10/12/2021 không phù hợp với chỉ tiêu tỉnh phân bổ tại 
Quyết định số 1427/QĐ-UBND ngày 13/6/2024. Xuất phát từ những lý do trên 
việc lập “ Điều chỉnh quy hoạch đến năm 2030 huyện Thanh Miện, tỉnh Hải 
Dương” là cần thiết theo quy định. 

II. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU ĐỐI VỚI LẬP ĐIỀU CHỈNH QUY 
HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT 

Việc Điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất phải đáp ứng các yêu cầu của Luật 
Đất đai 2013, đảm bảo quỹ đất cho phát triển kinh tế - xã hội, sử dụng đất tiết 
kiệm, hiệu quả nhằm khai thác hợp lý tài nguyên thiên nhiên, bảo vệ môi trường 
và thích ứng với điều kiện biến đổi khí hậu. 

Việc lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất phải đảm bảo có tính kế thừa các 
chỉ tiêu, định hướng của quy hoạch, kế hoạch đã được duyệt nhằm tiết kiệm chi 
phí và thời gian. 

1. Mục đích 
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 Đánh giá tình hình thực hiện quy hoạch sử dụng đất trong giai đoạn đến 
năm 2020. Rà soát, cụ thể hoá các chỉ tiêu Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 
và Kế hoạch sử dụng đất kỳ đầu (2021-2025) cấp tỉnh phân bổ cho huyện và diện 
tích các loại đất theo nhu cầu sử dụng đất của huyện đến các đơn vị hành chính 
cấp xã, thị trấn. 
 Xác định danh mục các công trình, dự án cần thu hồi đất; chuyển mục 
đích sử dụng đất; đưa đất chưa sử dụng vào sử dụng trong giai đoạn quy hoạch và 
kế hoạch sử dụng đất phù hợp với kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, 
huyện. 
 Làm cơ sở pháp lý để thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất và chuyển mục 
đích sử dụng đất theo quy định của pháp luật và phù hợp với kế hoạch phát triển 
kinh tế xã hội của tỉnh và huyện. 
 Làm căn cứ để lập kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện và xây dựng 
các quy hoạch ngành, lĩnh vực có sử dụng đất. 

2. Yêu cầu  
 Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của huyện được lập trên 
cơ sở kế thừa nội dung quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của huyện đã được 
phê duyệt tại Quyết định số 3681/QĐ-UBND ngày 10/12/2021, gắn quy hoạch 
với quy hoạch phát triển kinh tế xã hội, các quy hoạch ngành lĩnh vực của huyện 
và của tỉnh. Trong đó phải thể hiện rõ nhu cầu sử dụng đất của ngành, lĩnh vực 
của từng đơn vị hành chính cấp xã, đảm bảo tính khoa học, thực tiễn và khả thi. 
 III. CĂN CỨ PHÁP LÝ LẬP QUY HOẠCH 

1. Căn cứ pháp lý 

- Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013; 
- Luật Đất đai năm 2013; Nghị định 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 

2014 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai; Nghị định 
148/2020/NĐ-CP ngày 18/12/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số Nghị 
định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai; 

- Luật Quy hoạch năm 2017; Nghị định số 37/2019/NĐ-CP ngày 07/5/2019 
của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quy hoạch; 

- Luật Quy hoạch Đô thị số 30/2009/QH12 ngày 17 tháng 6 năm 2009; 
- Luật Xây dựng số 62/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020; 
- Luật sửa đổi bổ sung một số điều của 37 luật liên quan đến quyhoạch; 

- Luật Đầu tư công số 39/2019/QH14 ngày 13 tháng 6 năm 2019; 
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- Luật Lâm Nghiệp số 16/2017/QH14 ngày 15 tháng 11 năm 2017; 
- Luật Bảo vệ môi trường số 55/2014/QH13 ngày 23/6/2014; 
- Nghị định 148/2020/NĐ-CP ngày 18/12/2020 của Chính phủ về việc sửa 

đổi, bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai; 
-Nghị quyết số34/NQ-CP của Chính phủ về bảo đảm an ninh lương thực 

Quốc gia đến 2030; 
- Chỉ thị 15/CT-TTg ngày 17/6/2019 của Thủ tướng Chính phủ Về việc 

kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019; 
- Thông tư 27/2018/TT-BTNMT ngày 14/12/2018 của Bộ Tài nguyên và 

Môi trường quy định về thống kê, kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử 
dụng đất; 

- Thông tư 01/2021/TT- BTNMT, ngày 12 tháng 4 năm 2021 của Bộ Tài 
nguyên và Môi trường Quy định kỹ thuật việc lập, điều chỉnh quy hoạch, kế 
hoạch sử dụng đất. 

- Thông tư số 11/2021/TT-BTNMT ngày 06/8/2021 của Bộ Tài nguyên và 
Môi trường ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật lập, điều chỉnh quy hoạch, kế 
hoạch sử dụng đất; 

- Thông tư số 49/2016/TT-BTNMT ngày 28/12/2016 của Bộ Tài nguyên 
và Môi trường quy định về công tác giám sát, kiểm tra, thẩm định và nghiệm 
thu công trình, sản phẩm trong lĩnh vực quản lý đất đai; 

- Thông tư số 01/2017/TT-BTNMT ngày 09/02/2017 của Bộ Tài nguyên 
và Môi trường quy định định mức sử dụng đất xây dựng cơ sở văn hóa, cơ sở y 
tế, cơ sở giáo dục và đào tạo, cơ sở thể dục thể thao; 

- Nghị quyết số 751/2019/UBTVQH14 ngày 16/08/2019 của Ủy ban 
Thường vụ Quốc hội về giải thích một số điều của Luật Quyhoạch; 

- Thông báo số 35-TB/TU ngày 18/12/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về 
kết quả thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất thời kỳ 2011-2020 và đề xuất 
nhu cầu sử dụng đất công nghiệp, đất ở thời kỳ 2021-2030; 

- Công văn số 4744/2020/BTNMT-TCQLDĐ ngày 03/9/2020 của Tổng 
cục Quản lý đất đai về việc lập quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 và kế 
hoạch sử dụng đất năm 2021 cấp huyện; 

- Kết luận số 81-KL/TW ngày 29/7/2020 của Bộ Chính trị về bảo đảm an 
ninh lương thực đến năm 2030; 
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- Quyết định số 3141/QĐ-UBND ngày 27/10/2021 của UBND tỉnh Hải 
Dương về việc phê duyệt phương án phân bổ tạm thời chỉ tiêu một số loại đất  
trong Quy hoạch sử dụng đất cấp huyện đến năm 2030; 
 - Quyết định số 326/QĐ-TTg ngày 09/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ về 
việc “Phân bổ chỉ tiêu Quy hoạch sử dụng đất Quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm 
nhìn đến năm 2050; Kế hoạch sử dụng đất quốc gia 5 năm 2021-2025”. 
 - Quyết định số 227/QĐ-TTg ngày 12/3/2024 của Thủ tướng Chính phủ về 
việc “ Điều chỉnh một số chỉ tiêu sử dụng đất đến năm 2025 được Thủ tướng 
Chính phủ phân bổ tại Quyết định số  326/QĐ-TTg ngày 09/3/2022 của Thủ 
tướng Chính phủ về việc “Phân bổ chỉ tiêu Quy hoạch sử dụng đất Quốc gia thời 
kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; Kế hoạch sử dụng đất quốc gia 5 năm 
2021-2025”. 
 - Quyết định 95/QĐ-TTg ngày 16/11/2023 của Thủ tướng Chính phủ phê 
duyệt Quy hoạch sử dụng đất an ninh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; 
 - Quyết định 1639/QĐ-TTg ngày 19/12/2023 của Thủ tướng Chính phủ phê 
duyệt Quy hoạch tỉnh Hải Dương thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; 
 - Quyết định số 1404/QĐ-UBND ngày 25/5/2022 của UBND tỉnh Hải 
Dương về việc phê duyệt nguyên tắc, tiêu chí, thứ tự ưu tiên phân bổ chỉ tiêu một 
số loại đất cấp tỉnh để điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất cấp huyện thời kỳ 2021-
2030 và phân kỳ thực hiện giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh; Quyết định số 
1427/QĐ-UBND ngày 13/6/2024 của UBND tỉnh Hải Dương về việc phân bổ chỉ 
tiêu một số loại đất cấp tỉnh để điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất cấp huyện đến 
năm 2030 trên địa bàn tỉnh. 

- Quyết định số 1411/QĐ-UBND ngày 26/5/2022 của UBND tỉnh Hải 
Dương về việc phân bổ chỉ tiêu một số loại đất cấp tỉnh để điều chỉnh quy hoạch 
sử dụng đất cấp huyện đến năm 2030 và phân kỳ thực hiện giai đoạn 2021-2025 
trên địa bàn tỉnh; 

- Quyết định số 108/QĐ-UBND ngày 17/01/2023 của UBND tỉnh Hải 
Dương về việc phê duyệt điều chỉnh một số nguyên tắc, tiêu trí, thứ tự ưu tiên một 
số loại đất tại Quyết định số 1404/QĐ-UBND ngày 25/5/2022 của UBND tỉnh;  

- Quyết định số 109/QĐ-UBND ngày 17/1/2023 của UBND tỉnh Hải 
Dương về việc điều chỉnh chỉ tiêu phân bổ một số loại đất cấp tỉnh để điều chỉnh 
quy hoạch sử dụng đất cấp huyện đến năm 2030 và phân kỳ thực hiện giai đoạn 
2021-2025 tại Quyết định số 1411/QĐ-UBND ngày 26/5/2022 của UBND tỉnh;  
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- Quyết định số 1427/QĐ-UBND ngày 13/6/2024 của UBND tỉnh Hải 
Dương về việc phê duyệt điều chỉnh chỉ tiêu phân bổ một số loại đất cấp tỉnh để 
điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất cấp huyện đến năm 2030 và phân kỳ thực hiện 
giai đoạn 2021-2025 tại Quyết định 109/QĐ-UBND ngày 17/01/2023 của UBND 
tỉnh; 

- Quyết định số 22/2018/QĐ-UBND ngày 01/10/2018 của UBND tỉnh ban 
hành quy định hạn mức giao đất ở, hạn mức công nhận đất ở, diện tích tối thiểu 
được phép tách thửa đất trên địa bàn tỉnh; 

- Văn bản số 2543UBND-VP ngày 31/82022 về việc tăng cường thực hiện 
công tác Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất năm 2030, kế hoạch sử dụng đất năm 
2022 cấp huyện; 

- Thông báo số 35-TB/TU ngày 18/12/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về 
kết quả thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất thời kỳ 2011-2020 và đề xuất 
nhu cầu sử dụng đất công nghiệp, đất ở thời kỳ 2021-2030; 

- Quyết định số 22/2018/QĐ-UBND ngày 01/10/2018 của UBND tỉnh ban 
hành quy định hạn mức giao đất ở, hạn mức công nhận đất ở, diện tích tối thiểu 
được phép tách thửa đất trên địa bàn tỉnh Hải Dương; 

- Các văn bản quy định về định mức sử dụng đất của các ngành, các lĩnh 
vực (Thông tư 01/2021/TT-BXD ngày 19/5/2021của Bộ Xây dựng ban hành 
QCVN01:2021/BXB quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy hoạch xây dựng; Thông 
tư số 01/2017/TT-BTNMT ngày 09/02/2017 của Bộ Tài nguyên và Môi trường 
quy định định mức sử dụng đất xây dựng cơ sở văn hóa, y tế, giáo dục đào tạo, 
thể dục thể thao...). 
 - Các văn bản số 1726/UBND-VP ngày 27/6/2024 của UBND tỉnh về việc 
hoàn thiện hồ sơ điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 cấp huyện và tổ 
chức thẩm định theo quy định cảu pháp luật về đấtđai; Văn bản số 1794/STNMT-
KHTC ngày 03/7/2024 V/v đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các huyện, thị xã, thành 
phố khẩn trương hoàn thiện hồ sơ điều chỉnhquy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 
cấp huyện.... 

2. Cơ sở thực tiễn, thông tin tư liệu, số liệu, bản đồ 
- Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và lập kế hoạch sử dụng 

đất kỳ cuối (2016-2020) huyện Thanh Miện tỉnh Hải Dương. 
- Hồ sơ Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 huyện Thanh Miện. 
- Điều chỉnh quy hoạch vùng đến năm 2030 của huyện. 
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- Quy hoạch vùng kinh tế động lực Bình Giang - Thanh Miện. 
- Báo cáo Chính trị trình Đại hội Đảng bộ tỉnh Hải Dương và Đại hội Đảng 

bộ huyện Thanh Miện, nhiệm kỳ 2020 - 2025. 
- Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2026; 
- Nghị quyết số 09/2019/NQ-HĐND ngày 11/7/2019 của hội đồng nhân 

dân tỉnh về việc sắp xếp, sát nhập, chia tách các thôn, khu dân cư thành lập các 
thôn mới, khu dân cư mới trên địa bàn tỉnh Hải Dương; 

- Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 
kỳ cuối (2016-2020) tỉnh Hải Dương được Chính phủ phê duyệt tại Nghị quyết số 
87/NQ-CP ngày 07/10/2019; 

- Quyết định số 22/2018/QĐ-UBND ngày 01/10/2018 của UBND tỉnh về 
việc ban hành quy định hạn mức giao đất ở, hạn mức công nhận đất ở, diện tích 
tối thiểu được phép tách thửa đất trên địa bàn tỉnh; 

- Dự thảo Quy hoạch vùng huyện Thanh Miện; 
- Hiện trạng sử dụng đất và biến động đất đai qua một số năm gần đây của 

huyện Thanh Miện và các xã, thị trấn của huyện. 
- Bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2020 của các thị trấn, xã và huyện 

Thanh Miện. 
- Niên giám thống kê tỉnh Hải Dương năm 2019, 2020. 
- Các báo cáo của UBND huyện Thanh Miện, các ban, ngành, UBND các 

xã , thị trấn về điều kiện tự nhiên kinh tế xã hội, dân số và phát triển kinh tế, tình 
hình quản lý, sử dụng đất trên địa bàn huyện. 

Kết quả thực hiện các chương trình, dự án, các nghiên cứu của Trung ương 
và địa phương có liên quan đến sử dụng đất trên địa bàn huyện. 

- Đăng ký nhu cầu sử dụng đất cho các ngành, lĩnh vực và UBND các 
phương, xã trên địa bàn huyện 
 IV. PHƯƠNG PHÁP THỰC HIỆN 

- Điều tra, thống kê, phân tích hệ thống và đánh giá tình hình kinh tế - xã 
hội, tình hình quản lý sử dụng đất giai đoạn 2011-2020. 

- Tính toán dự báo xu hướng phát triển kinh tế - xã hội và dân số gắn với xu 
thế phát triển của huyện, của tỉnh, của vùng nhằm sử dụng hợp lý đảm bảo tính 
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bền vững của tài nguyên đất để xây dựng kế hoạch, bố trí quỹ đất cho từng nhu 
cầu sử dụng đất. 

- Tổng hợp đối chiếu quy hoạch của các ngành đáp ứng nhu cầu phát triển 
kinh tế -xã hội đến năm 2030 để bố trí quỹ đất cho từng ngành, từng lĩnh vực đảm 
bảo không chồng chéo, phát triển bền vững và đưa đất đai tham gia vào quá trình 
tạo ra lợi nhuận cao nhất cho xã hội. 

- Lấy ý kiến chuyên gia, tổ chức hội thảo chuyên đề, xây dựng phương án, 
xin ý kiến các ngành để hoàn thiện nội dung phương án quy hoạch trình hội đồng 
thẩm định và trình phê duyệt theo quy định. 

- Các bảng biểu số liệu điều tra, phân tích tổng hợp, các loại bản đồ được 
xây dựng theo công nghệ số để thuận lợi cho việc quản lý và khai thác sử dụng. 

V. BỐ CỤC BÁO CÁO 
Đặt vấn đề 
Phần I: Điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội 
Phần II: Tình hình quản lý sử dụng đất đai 
Phần III: Phương án điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 
Phần IV: Giải pháp thực hiện 
Kết luận và kiến nghị 
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PHẦN I 
ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN, KINH TẾ, XÃ HỘI 

 I. ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN, TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG 
1. Phân tích đặc điểm điều kiện tự nhiên 
1.1. Vị trí địa lý 
Thanh Miện là huyện đồng bằng, nằm ở phía Tây Nam của tỉnh Hải Dương, 

cách trung tâm thành phố Hải Dương khoảng 23 km, cách thành phố Hà Nội 60km 
và cách thành phố Hưng Yên 20 km, có ranh giới được xác định như sau: 

 - Phía Bắc giáp huyện Bình Giang. 
          - Phía Đông giáp huyện Gia Lộc và huyện Ninh Giang. 
          - Phía Nam giáp huyện Quỳnh Phụ tỉnh Thái Bình. 
          - PhíaTâygiáphuyệnPhùCừ,huyệnÂnThitỉnhHưngYên. 
Với vị trí địa lý như trên, tiếp giáp với cả 2 tỉnh Hưng Yên và Thái Bình, 

huyện Thanh Miện có thuận lợi cho việc giao lưu phát triển kinh tế, văn hóa, xã 
hội với các đơn vị trong và ngoài tỉnh. Là huyện chuyển tiếp giữa khu vực đô thị 
và khu vực nông thôn thuần túy do đó có nhiều cơ hội để tiếp thu những thành tựu 
về khoa học công nghệ, những tiến bộ về xã hội. 

1.2. Địa hình, địa mạo 
Thanh Miện là huyện thuộc vùng đồng bằng châu thổ sông Hồng, đất đai 

tương đối bằng phẳng, chủ yếu bị chia cắt bởi hệ thống sông ngòi, kênh mương và 
đường giao thông. Độ dốc tương đối của địa hình trên địa bàn huyện theo hướng từ 
Đông Bắc xuống Tây Nam, độ cao trung bình +1,6m đến +2,6m  

Đất đai Thanh Miện được hình thành do sự bồi đắp phù sa của hệ thống sông 
Thái Bình và sông Hồng. Tuy vậy, tính chất đất đai cũng như địa hình, địa mạo đa 
số vẫn mang đặc tính điển hình của đất phù sa sông Thái Bình (phần phía Tây Nam 
có sự pha trộn giữa phù sa sông Hồng và sông Thái Bình). 

Nhìn chung với địa hình bằng phẳng, đất đai phì nhiêu là điều kiện thuậnlợi 
để chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi để đạt giá trị kinh tế cao trên mỗi đơn vị 
diện tích. Địa hình Thanh Miện cần phải tính đến các phương án tổ chức lãnh thổ 
hợp lý để có sự phát triển đạt nhịp độ cao. 
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1.3. Đặc điểm thời tiết, khí hậu 
Thanh Miện nằm trong vùng khí hậu nhiệt đới gió mùa, với đặc trưng nóng 

ẩm, mưa nhiều vào mùa hè và hanh khô vào mùa đông. Nhiệt độ trung bình 
khoảng 23,70C. Sự thay đổi nhiệt độ giữa các tháng trong năm khá lớn, tháng nóng 
nhất nhiệt độ lên tới 37 - 380C (tập trung vào các tháng 7, tháng 8), tháng lạnh nhất 
xuống tới 5 – 60C (tập trung vào tháng 1, tháng 2). Độ ẩm trung bình hàng năm 
80%- 90% . 

Lượng mưa trung bình năm khoảng 1.600 mm - 1.800 mm, năm cao nhất lên 
tới 2.300 mm và năm thấp nhất 1.260 mm và phân bố không đồng đều theo thời 
gian. Lượng mưa tập trung chủ yếu vào các tháng 6, 7,8 nên thường gây ra hiện 
tượng ngập úng. Trong khi đó, tháng 2 có lượng mưa thấp nhất, chỉ đạt 11 mm, cá 
biệt có những năm chỉ đạt 6 mm.  

1.4. Chế độ thuỷ văn 
Huyện Thanh Miện có hệ thống sông ngòi tự nhiên khá dày đặc, chịu ảnh 

hưởng của hai con sông là sông Luộc và sông Cửu An. Đây là các nhánh sông có 
nguồn gốc từ hệ thống sông Hồng và sông Thái Bình. Như vây hệ thống thủy văn 
của huyện chịu ảnh hưởng của hệ thống sông Hồng và sông Thái Bình. Với hệ 
thống sông như trên đã tạo cho huyện một nguồn cung cấp nước cho sản xuấ và 
sinh hoạt của nhân dân, đồng thời bồi đắp phu sa hàng năm. 

Ngoài ra huyện còn có hệ thống kênh, mương đảm bảo việc tười tiêu cho 
diện tích đất canh tác, sản xuất nông nghiệp, điều tiết nguồn nước và nuôi trồng 
thủy sản với năng suất cao. 

2. Phân tích đặc điểm các nguồn tài nguyên (tài nguyên đất; tài nguyên 
nước; tài nguyên rừng; tài nguyên biển; tài nguyên khoáng sản; tài nguyên 
nhân văn và các nguồn tài nguyên khác) 

2.1.Tài nguyên đất 
Tính đến 31/12/2020, huyện Thanh Miện có tổng diện tích đất trong đơn vị 

hành chính là 12.345,49 ha; trong đó: Nhóm đất nông nghiệp có diện tích 8.398,18 
ha, chiếm 68,02% tổng diện tích tự nhiên; Nhóm đất phi nông nghiệp có diện tích 
là 3.947,22 ha, chiếm 31,98% tổng diện tích tự nhiên. Đất đai của huyện Thanh 
Miện chủ yếu được phát triển trên nền phù sa không được bồi hàng năm của hệ 
thống sông Hồng và sông Thái Bình. 

Theo kết quả điều tra thổ nhưỡng toàn tỉnh năm 1965 của Viện Quy hoạch 
Thiết kế Bộ Nông nghiệp và điều tra bổ sung năm 1999 cho thấy: Trên địa bàn 
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huyện có 5 nhóm đất chính (tổng diện tích đất điều tra thổ nhưỡng là: 10.778,5 ha, 
chiếm khoảng 88% tổng diện tích đất tự nhiên): 

+ Đất phù sa không được bồi hàng năm từ sông Thái Bình glây nông chua (Ptg). 
+ Đất phù sa không được bồi hàng năm từ sông Thái Bình glây sâu chua (Pt). 
 + Đất phù sa cổ sông Hồng glây (Phg). 
+ Đất phù sa sông Hồng không được bồi ít chua (Ph). 
+ Đất phù sa được bồi hàng năm của hệ thống sông Hồng (Phib). 
2.2. Tài nguyên nước 
* Nguồn nước mặt: Được cung cấp bởi hệ thống sông Luộc ở phía Nam và 

sông Cửu An ở phía Tây của huyện, cùng hệ thống các ao hồ, đầm, kênh rạch trên 
địa bàn huyện. Đây là nguồn nước quan trọng cung cấp cho mọi hoạt động của 
huyện như sinh hoạt, sản xuất, đặc biệt là cho sản xuất nông nghiệp. 

* Nguồn nước ngầm: Theo tài liệu khoan thăm dò nước dưới lòng đất cho 
thấy nguồn nước ngầm của huyện có trữ lượng tương đối khá so với vùng đồng 
bằng Bắc Bộ, chất lượng nước trung bình, tổng độ khoáng cao, hàm lượng các ion; 
Na: 1,64, Cl:2.19, nước lợ tanh độ cứng cao, cần phải có quy trình xử lý chặt chẽ 
trước khi đưa vào sản xuất và sinh hoạt. 

* Nguồn nước mưa: Với lượng mưa trung bình hàng năm từ 1.350 mm đến 
1.650 mm, cung cấp nguồn nước cho sinh hoạt của nhân dân. Đồng thời, bổ sung 
cho nguồn nước mặt và nước ngầm. Chất lượng nước mưa tương đối đảm bảo nên 
được người dân trong huyện khai thác triệt để. 

2.3. Tài nguyên khoáng sản 
Theo số liệu điều tra về khoáng sản, thì trên địa bàn huyện có một số nguồn 

nguyên vật liệu xây dựng như: sét, cát được phân bố ven sông Cửu An và sông 
Luộc. Tuy trữ lượng không lớn nhưng cũng góp phần giải quyết nguyên liệu xây 
dựng tại chỗ trong huyện và một số đơn vị gần huyện. Song do khai thác chưa theo 
quy hoạch đã để lại hậu quả ở một số khu đất ven sông bị sụt lở nghiêm trọng. 
Trong tương lai cần quy hoạch và quản lý chặt nguồn tài nguyên này, tổ chức sản 
xuất sao cho có hiệu quả, đồng thời bảo vệ đất và môi trường sinh thái. 

2.4. Tài nguyên nhân văn  
Huyện Thanh Miện nói riêng và tỉnh Hải Dương nói chung là mảnh đất ngàn 
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năm văn hiến, giàu bản sắc dân tộc. Hiện nay, trên địa bàn huyện có nhiều di tích 
lịch sử văn hoá, trong đó có một số di tích lịch sử đã được xếp hạng; nhiều di tích 
lịch sử văn hoá quý giá gắn liền với lịch sử dựng nước và giữ nước. Là huyện có 
truyền thống văn hoá dân tộc lâu đời hiện vẫn đang lưu truyền lại nhiều hoạt động 
lễ hội truyền thống và nhiều thể loại văn hoá dân gian. 

Thanh Miện có một quần thể tài nguyên nhân văn độc đáo, nổi tiếng là khu 
vực Đảo Cò được bao bọc bởi hồ An Dương xã Chi Lăng Nam với diện tích mặt 
nước 83.000 m2, ở đây có khoảng 9 loài cò vạc sinh sống, số lượng tới hàng vạn 
con. Nằm trong khu vực Đảo Cò và gần Đảo Cò là một hệ thống các đền, đình, 
chùa mang dấu ấn lịch sử và giá trị tâm linh (Đình chùa Nam, Đền Mẫu, Chùa Hội 
Yên). Khu Đảo Cò có thể trở thành một cảnh quan du lịch sinh thái thiên nhiên 
đồng bằng khá hấp dẫn. 

Để khai thác, phát huy tốt các loại hình hoạt động văn hoá, tinh thần truyền 
thống của dân tộc, hàng năm các xã đều tổ chức các lễ hội văn hoá truyền thống 
“Uống nước nhớ nguồn” và phát huy các hoạt động văn hóa tinh thần lành mạnh. 

3. Thực trạng môi trường 
* Cảnh quan môi trường  
Cảnh quan môi trường của huyện phân rõ 2 khu vực: Khu vực đô thị và khu 

vực nông thôn. 
- Khu vực đô thị: Đây là nơi có trụ sở làm việc các cơ quan của huyện, thị 

trấn, đại diện của một số cơ quan tỉnh, văn phòng đại diện của các doanh nghiệp, 
nhiều cơ sở công nghiệp, dịch vụ - du lịch, các công trình văn hoá và phúc lợi xã 
hội, các khối phố, khu dân cư. Hệ thống cơ sở hạ tầng kỹ thuật của huyện đang 
được đầu tư phát triển như: Giao thông, điện lực, cấp thoát nước, thương mại, bưu 
chính viễn thông, nhà hàng ... với những kiến trúc đa dạng, mang dáng dấp hiện 
đại. Tuy nhiên, rác thải sinh hoạt và sản xuất ở khu vực này chưa được xử lý hiệu 
quả. Đây là vấn đề cần được huyện quan tâm, giải quyết để huyện có một môi 
trường đô thị hiện đại, sạch đẹp. 

- Khu vực nông thôn: Là những xã phân bố dọc theo các tuyến giao thông, 
các bờ sông, mang sắc thái của vùng đồng bằng Bắc Bộ, từ hình thái quần cư đến 
kiến trúc nhà ở và sinh hoạt trong cộng đồng đời sống của nhân dân. Trong những 
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năm gần đây, nông thôn đã có sự thay đổi nhiều mặt, hệ thống giao thông, trường 
học, cơ sở y tế, bưu chính, điện lực đã và đang được hoàn thiện. Cho đến nay nhà ở 
của nhân dân đa số là kiên cố và bán kiên cố, đời sống nhân dân được cải thiện 
đáng kể về vật chất và tinh thần. 

Là huyện chuyên sản xuất nông nghiệp nhưng vấn đề ô nhiễm môi trường 
cũng đang trở thành vấn đề đáng quan tâm. Môi trường nước của các ao hồ có xu 
hướng ô nhiễm do chất thải của các hộ sản xuất TTCN. Ngoài ra, chất thải từ các 
chuồng trại gia súc, nhất là một số trang trại có quy mô lớn, thuốc bảo vệ thực vật, 
thuốc trừ  sâu,... chưa được xử lý trước khi thải ra môi trường. Vì vậy trong những 
năm tới huyện cần có biện pháp bảo vệ môi trường nhằm bảo đảm sự phát triển 
bền vững. 

* Biến đổi khí hậu  
Tác động của con người đến thiên nhiên gây áp lực đối với vấn đề môi 

trường. Biến đổi khí hậu điển hình là hiện tượng lũ lụt, nắng nóng xảy ra đã làm 
cho một số diện tích đất bị ngập úng, khô hạn,... gây khó khăn trong sản xuất nông 
nghiệp của huyện. Đặc biệt, huyện có cơ cấu ngành nông nghiệp chiếm tỷ lệ lớn 
trong cơ cấu kinh tế. Vì vậy cần phải có các biện pháp để kịp thời ngăn ngừa, hạn 
chế, khắc phục ô nhiễm, bảo vệ và phát triển bền vững nguồn lực, tài nguyên thiên 
nhiên và môi trường sinh thái. 

4. Đánh giá chung về điều kiện tự nhiên, tài nguyên và môi trường 
Thanh Miện nằm trong vị trí trung tâm của đồng bằng sông Hồng nên có khí 

hậu đăc trưng của đồng bằng Bắc Bộ, địa hình là vùng đồng bằng, đất nông nghiệp 
nghèo dinh dưỡng, tầng canh tác mỏng, tỷ lệ đất nghèo cao, ít nguồn tài nguyên 
thiên nhiên. 

II. THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI 
A. GIAI ĐOẠN 2011-2020 
1. Phân tích khái quát thực trạng phát triển kinh tế - xã hội 
Tổng giá trị sản xuất năm 2020 (theo giá trị so sánh năm 2010) đạt 6.449,6 

tỷ đồng, tốc độ tăng giá trị sản xuất giai đoạn 2016 - 2020 là 12,5%. Cơ cấu kinh tế 
năm 2020: nông, lâm nghiệp, thủy sản chiếm 20,09%; công nghiệp, tiểu thủ công 
nghiệp chiếm 42,70%; thương mại dịch vụ chiếm 37,21%;  
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Cơ cấu kinh tế có những bước chuyển dịch tích cực, theo hướng giảm tỷ 
trọng khu vực nông, lâm nghiệp, thủy sản. Tuy nhiên, chưa tạo ra những đột biến 
trong sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp. 

Cơ cấu kinh tế có những bước chuyển dịch tích cực, theo hướng giảm tỷ 
trọng khu vực nông, lâm nghiệp, thủy sản, tăng tỷ trọng dịch vụ. Tuy nhiên, chưa 
tạo ra những đột biến trong sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp. 

Trong những năm qua kinh tế của huyện có tăng trưởng khá, giá trị sản xuất 
tăng bình quân. Kinh tế của huyện phát triển trên cả 3 lĩnh vực nông nghiệp, công 
nghiệp và dịch vụ. 

 

 
 

2. Phân tích thực trạng phát triển các ngành, lĩnh vực 
2.1. Khu vực kinh tế nông nghiệp 
Trong giai đoạn 2016-2020, mặc dù liên tiếp xảy ra thiên tai, dịch bệnh xong 

sản xuất nông nghiệp vẫn phát triển tương đối ổn định. GTSX ngành nông, và thủy 
sản vẫn không ngừng tăng. 

Tổng giá trị sản xuất ngành nông nghiệp, thuỷ sản năm 2020 đạt 1675,9 tỷ 
đồng. Giá trị bình quân thu trên đất canh tác đạt 138,3 triệu đồng/ha (theo giá hiện 
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hành) cao hơn 30 triệu đồng so với năm 2016. thu nhập bình quân đầu người đạt 
trên 57 triệu đồng. Giá trị sản xuất nông nghiệp, thủy sản bình quân giai đoạn 
2016-2020  đạt 1262,1 tỷ đồng, tăng 2,0%/năm; giá trị sản phẩm trên 1 ha đất trồng 
trọt và nuôi trồng thủy sản đến năm 2020 ước đạt 138,3 triệu đồng/ha. 

Bảng 01: Giá trị sản xuất ngành nông nghiệp huyện Thanh Miện 

TT Loại cây 
trồng  

Diện tích (ha) Sản lượng (tấn) 

Năm 2015 Năm 2020 Năm 2015 Năm 2020 

1 Lúa 13.992 12.917 81.730 76.092 
2 Nhãn 234 240 1.041 1.517 
3 Chuối 70 85 1.847 2.154 
4 Vải 187 187 683 1.200 
5 Cam 29 46 219 612 

 
(Nguồn: Niên giám thống kê  huyện Thanh Miện) 

* Về trồng trọt: 
 Diện tích gieo cấy lúa hàng năm đạt 12.917,6 ha. Sản lượng ước đạt 76.092 

tấn, năng suất lúa ước tính bình quân năm 2020 đạt 116,9 tạ/ha. Cơ cấu trà lúa, giống 
lúa được chuyển đổi căn bản, diện tích trà lúa ngắn ngày đạt trên 90% diện tích, trà 
lúa dài ngày giảm diện tích xuống còn dưới 10%; diện tích lúa lai, lúa chất lượng cao 
tăng. Sản lượng lương thóc năm 2020 trung bình đạt 74.718 tấn. 

Cơ cấu cây trồng ngành trồng trọt của huyện được chuyển dịch theo đúng 
hướng là giảm dần diện tích cây lương thực có hiệu quả kinh tế thấp để thay thế 
bằng các cây rau, hoa, cây ăn quả có hiệu quả kinh tế cao hơn, phát triển nuôi trồng 
thuỷ sản trên diện tích đất trồng lúa kém hiệu quả. Những mô hình chuyển đổi có 
hiệu quả như: Chuyển đổi rau màu truyền thống sang trồng rau sạch, áp dụng công 
nghệ, mô hình trồng chuối, cam, vải, nhãn.... 

* Ngành chăn nuôi: 
Ngành chăn nuôi gia súc, gia cầm tiếp tục được duy trì, phát triển theo 

hướng công nghiệp và bán công nghiệp. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của dịch bệnh 
đặc biệt là dịch tả lợn Châu Phi đã tác động không nhỏ đến ngành chăn nuôi. Mặc 
dù vậy sản lượng vẫn đạt khoảng 36240 con; đàn gia cầm đạt 849.200 con, đàn 
trâu bò đạt 3.000 con. 
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 Nuôi trồng thuỷ sản tiếp tục phát triển mạnh, hầu hết diện tích mặt nước đều 
được đưa vào khai thác nuôi trồng thuỷ sản. Diện tích đất nuôi trồng thủy sản năm 
2020 đạt 914 ha, tăng 54 ha so với năm 2016. Sản lượng thủy sản năm 2020 đạt 
260 triệu đồng. 

2.2. Khu vực kinh tế công nghiệp - xây dựng 
Cho đến nay sản xuất công nghiệp quy mô lớn trên địa bàn huyện đang phát 

triển. Khu, cụm công nghiệp đã thành lập, đang được kêu gọi nhà đầu tư, phát triển 
làng nghề và sản xuất tiểu thủ công nghiệp đã có sự chuyển biến rõ rệt về số lượng 
và quy mô vốn, thu hút lao động vào các dự án đầu tư trên địa bàn huyện. Đến nay 
toàn huyện đã thu hút được 19 dự án, tổng vốn đăng ký gần 4.285 tỷ đồng, dự kiến 
thu hút khoảng 32.200 lao động, gấp 6,33 lần về số dự án, 27,24 lần về tổng vốn 
đầu tư đăng ký và gấp 7,2 lần số lao động dự kiến thu hút so với giai đoạn 2010-
2015; 04 cụm công nghiệp với tổng diện tích 178,15 ha, tỷ lệ lấp đầy đạt 74,13%. 
Toàn huyện có 115 doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực công nghiệp, tăng 15% 
so với chỉ tiêu Đại hội, tăng 88 doanh nghiệp so với năm 2015, trong đó có 12 
doanh nghiệp đầu tư trực tiếp nước ngoài. Hoạt động của các làng nghề, nghề 
truyền thống được quan tâm duy trì và có mặt phát triển. 

Giá trị sản xuất ngành công nghiệp năm 2020 ước đạt 2.165 tỷ đồng, tăng 
1.426,1 tỷ đồng so với năm 2015.Giá trị sản xuất tăng bình quân tăng 24%/năm. 

Lĩnh vực xây dựng: Triển khai xây dựng 463 công trình với tổng mức đầu tư 
1.257,583 tỷ đồng, góp phần quan trọng hoàn thành mục tiêu xây dựng huyện đạt 
chuẩn nông thôn mới năm 2019. Công tác chỉ đạo xây dựng thị trấn Thanh Miện 
theo tiêu chí đô thị loại IV và xã Đoàn Tùng theo tiêu chí đô thị loại V được quan 
tâm thường xuyên.  

Các công trình dự án trọng điểm được thực hiện nghiêm túc, hiệu quả như: 
Dự án mở rộng, nâng cấp Khu du lịch sinh thái Đảo Cò; dự án di chuyển trường 
trung học Cơ sở Nguyễn Lương Bằng ra vị trí mới; dự án nâng cấp sân vận động 
và xây dựng Bể bơi trung tâm huyện; dự án xây dựng Khu hành chính tập trung 
của huyện....., giá trị sản xuất ngành xây dựng năm 2020 đạt 610,4 tỷ đồng, tăng 
1,76 lần so với năm 2015, tăng bình quân 11,6%/năm. 

2.3. Khu vực kinh tế dịch vụ 



Báo cáo điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Thanh Miện 
 

17  

Mạng lưới dịch vụ thương mại được quan tâm đầu tư mở rộng, và từng bước 
hoàn thiện. Các nhóm dịch vụ thương nghiệp, tín dụng, ngân hàng, bảo hiểm, vận 
tải, kho bãi phục vụ cộng đồng tăng trưởng khá. Hoạt động huy động vốn, giải 
ngân cho vay của các chi nhánh, phòng giao dịch, các quỹ tín dụng đóng vai trò 
quan trọng thúc đẩy sản xuất và phát triển. Các cấp, các ngành, các thành phần 
kinh tế đã tích cực tham gia phát triển dịch vụ, trong đó nguồn lực từ doanh nghiệp 
và tư nhân giữ vai trò động lực. Công tác cải các hành chính và quản lý nhà nước 
về dịch vụ có nhiều tiến bộ, tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển của nghành 
dịch vụ. 

Mặc dù năm 2019 và năm 2020 chịu tác động tiêu cực từ đại dịch Covid-19 
nhưng ngành thương mại của huyện vẫn duy trì được hoạt động thường xuyên và 
có mức tăng trưởng. Giá trị sản xuất ngành thương mại năm 2020 đạt 2.418,4 tỷ 
đồng. Bình quân giai đoạn 2016-2020 đạt 1.925,5tỷ đồng/năm, tăng 12,9%/năm. 

3. Phân tích tình hình dân số, lao động, việc làm và thu nhập, tập quán 
có liên quan đến sử dụng đất 

3.1. Dân số 
Theo số liệu của Cục Thống kê Hải Dương, dân số trung bình toàn huyện 

năm 2020 là 139.304 người, trong đó dân số nông thôn chiếm 90%, dân số thành 
thị chiếm 10%.  

Mật độ dân số là 1.128 người/km2, trong đó: Khu vực thành thị 1.425 người/ 
km2; Khu vực nông thôn 1.221người/ km2. Trong đó xã có 12 xã có mật độ dân số 
cao hơn 1.000 người/ m2, có 4 xã có mật độ dân số thấp hơn 1.000 người/km2 gồm 
Ngô Quyền, Hồng Quang, Đoàn Kết và Lê Hồng. 

Tỷ lệ phát triển dân số bình quân (bao gồm tăng tự nhiên và tăng cơ học) 
hàng năm giai đoạn 2015 - 2020 là 0,98%. Dân số trung bình giai đoạn 2015 - 
2020, tăng hàng năm bình quân khoảng 1.500-1.600 người. Quá trình đô thị hóa 
trên địa bàn huyện diễn ra tương đối chậm; sự thay đổi cơ cấu dân số thành thị và 
nông thôn chưa có sự đột biến. 

3.2. Lao động, việc làm và thu nhập 
Thanh Miện là một huyện với lao động nông nghiệp là chính, nền nông 

nghiệp của huyện đã có những bước chuyển dịch hiệu quả. Lao động phi nông 
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nghiệp chủ yếu hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh, dịch vụ, làm việc trong cụm 
công nghiệp và các khu tiểu thủ công nghiệp, xây dựng. Huyện có nhiều điều kiện 
thuận lợi để phát triển công nghiệp, kinh doanh, thương mại, dịch vụ. Do vậy, cùng 
với xu thế đô thị hóa, công nghiệp hoá, hiện đại hoá đang diễn ra mạnh mẽ trên địa 
bàn tỉnh thì số lượng các doanh nghiệp kinh doanh thương mại dịch vụ tăng nhanh 
chóng đồng thời sẽ xuất hiện nhu cầu về số lao động đã qua đào tạo, có trình độ để 
đáp ứng nhu cầu của các doanh nghiệp. Vì vậy, huyện cần phải có những định 
hướng cũng như các chính sách đào tạo đối với đội ngũ lao động địa phương để đáp 
ứng cho sự phát triển kinh tế, xã hội của huyện trong giai đoạn tiếp theo. 

Cùng với sự gia tăng dân số tự nhiên, lực lượng lao động của huyện không 
ngừng tăng lên. Nhìn chung số lao động tham gia vào các lĩnh vực hoạt động kinh 
tế - xã hội trên địa bàn huyện hiện nay được sử dụng tương đối hợp lý và hiệu quả. 

Trong những năm vừa qua, công tác giải quyết việc làm, giảm nghèo và thực hiện 
các chính sách an sinh xã hội được tập trung chỉ đạo, đạt kết quả thiết thực. Tập trung 
triển khai thực hiện có hiệu quả các giải pháp về giải quyết việc làm; bình quân giai đoạn 
2015 - 2020 tạo việc làm cho hơn 2.200 lượt người/năm. Công tác dạy nghề và giải quyết 
việc làm cho lao động nông thôn được triển khai thực hiện tích cực. 

4. Thực trạng phát triển đô thị và khu dân cư nông thôn 
4.1. Thực trạng phát triển hệ thống đô thị 
Thị trấn Thanh Miện, là trung tâm kinh tế chính trị, văn hoá - xã hội của 

huyện.  
Năm 2019 thực hiện Nghị quyết số 788/NQ-UBTVQH14 về việc sắp xếp 

các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã thuộc tỉnh Hải Dương. Theo đó, sát nhập 
toàn bộ diện tích và dân số của xã Hùng Sơn vào thị trấn Thanh Miện. Tổng diện 
tích tự nhiên của thị trấn theo số liệu thống kê năm 2020 là 959.75 ha, chiếm 
7,77% diện tích tự nhiên toàn huyện, dân số của thị trấn là 14.884 người, mật độ 
dân số trung bình của thị trấn là 1.551 người/km2. 

Thị trấn Thanh Miện là nơi tập trung các cơ quan hành chính, các công trình 
phúc lợi công cộng, công trình hạ tầng xã hội, các cơ sở thương mại - dịch vụ gắn 
liền với các khu dân cư. Trong những năm gần đây hệ thống cơ sở hạ tầng có nhiều 
thay đổi, các công trình xây dựng cơ bản như: Trụ sở làm việc của các cơ quan, các 
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công trình phúc lợi xã hội, hệ thống giao thông, cấp thoát nước mạng lưới thông 
tin, bưu điện phát thanh truyền hình, các dịch vụ ngân hàng thương mại, du lịch, 
nhà ở…đang được cải tạo, nâng cấp, kiến trúc đô thị ngày một khang trang.  

Những năm gần đây một số  khu vực trung tâm các xã đã và đang hình thành 
những điểm giao lưu kinh tế- xã hội theo hướng đô thị hóa. Những khu dân cư 
mang tính chất thị tứ trên thực tế là những điểm thuận lợi cho việc giao lưu kinh tế, 
đời sống cho từng khu vực. Bản thân dân cư tại các trung tâm này đang có sự 
chuyển hóa về cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động. Các hoạt động dịch vụ- thương mại, 
nghành nghề ngày càng phát triển, một bộ phận lao động đã tách khỏi sản xuất 
nông nghiệp hoặc ít nhiều thoát ly nông nghiệp. 

Quá trình hình thành và phát triển đô thị chưa ổn định. Tuy đã có sự cố 
gắngđầu tư nhưng hiện tại hệ thống kết cấu hạ tầng đô thị vẫn còn thiếu đồng bộ, 
chưa đảm bảo quy mô, tiêu chuẩn kỹ thuật, kiến trúc không gian dân cư nhiều khu 
vực xây dựng chưa đúng quy định làm ảnh hưởng chung đến cảnh quan đô thị. 

4.2. Thực trạng phát triển các khu dân cư nông thôn 
Hiện tại trên địa bàn huyện hiện có 17 đơn vị hành chính cấp xã trong đó có 

16 xã và 01 thị trấn. Do đặc điểm lịch sử hình thành và phát triển, các khu dân cư 
nông thôn trên địa bàn huyện được phát triển theo những hình thái khác nhau, tùy 
thuộc vào điều kiện và mức độ phân bố trong từng khu vực.  

- Các điểm dân cư truyền thống (như làng, thôn, xóm...) hầu như vẫn giữ 
được hình thái vốn có từ lâu đời song đã được chỉnh trang, cải tạo, nâng cấp ở các 
mức độ khác nhau tùy theo tiềm lực của từng địa phương. Đường giao thông được 
mở rộng với các phong trào hiến đất làm đường và được bê tông hóa, nhựa hóa rất 
khang trang, sạch sẽ. Các công trình xây dựng với lối kiến trúc đẹp đã mọc lên 
nhiều hơn. Hệ thống điện đường chiếu sáng được đầu tư ở tất cả các thôn, khu dân 
cư. Hệ thống tiêu thoát nước cũng được đầu tư xây dựng. Môi trường trong các 
khu dân cư trong lành hơn do khu dân cư nào cũng vận hành hệ thống thu gom, 
vận chuyển chất thải. Việc chăn nuôi trong các khu dân cư được khắc phục, chỉ 
còn việc nuôi một số gia cầm với số lượng nhỏ. Hệ thống viễn thông được phủ 
sóng toàn huyện...Những điều kiện trên đã tạo nên những thôn, xóm vừa văn minh, 
khang trang, hiện đại vừa giữ được những giá trị truyền thống từ lâu đời. 
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Dưới góc độ sử dụng đất, việc biến động sử dụng đất trong các thôn, khu 
dân cư là không lớn do hầu hết ranh giới đất đai giữa các hộ sử dụng đất đã rõ 
ràng, được xây dựng tường bao bảo vệ. Tuy nhiên, vẫn còn hiện tượng tự ý san lấp 
ao trong khu dân cư thành đất vườn, đất ở. Đặc biệt ở khu vực rìa các thôn, khu 
dân cư biến động sử dụng đất làm thay đổi ranh giới thửa đất xảy ra nhiều hơn do 
việc lấn chiếm, chuyển đất canh tác thành đất vườn, đất ở.  

Về giá trị quyền sử dụng đất ở khu vực này cũng không có sự biến động một 
cách đột biến do chủ yếu đây là đất ông cha để lại, ít có sự giao dịch. Nhu cầu đất ở 
khu vực này cũng không cao. 

- Các điểm dân cư mang hình thái đô thị ở trung tâm các xã, ở khu vực giao 
của những tuyến giao thông lớn, thậm chí là ở trung tâm các thôn đang hình thành 
và có sự phát triển một cách nhanh chóng. Điểm chung của các điểm dân cư này là 
hạ tầng tốt, vị trí thuận tiện, rất phù hợp với việc vừa kết hợp ở với kinh doanh, 
buôn bán nên giá trị quyền sử dụng đất tương đối cao. Có thể chia làm 02 loại: 

+ Những điểm dân cư mang hình thái đô thị được quy hoạch: Là những điểm 
dân cư ở trung tâm các xã hoặc ở giao lộ những tuyến giao thông quan trọng được 
quy hoạch lại hạ tầng, không gian một cách đồng bộ hơn và những điểm dân cư tập 
trung được quy hoạch mới. Đối với hình thái này, công tác quy hoạch xây dựng 
được quản lý chặt chẽ. Giá trị quyền sử dụng đất cao, thị trường bất động sản là 
quyền sử dụng đất rất sôi động. 

+ Những điểm dân cư mang hình thái đô thị tự phát: Là các điểm dân cư tại 
trung tâm các xã hoặc thôn, khu dân cư. Nó có đặc điểm chung là hạ tầng tốt, vị trí 
thuận tiện, dịch vụ phát triển nhưng không được quy hoạch đồng bộ mà phát triển 
mang tính tự phát. 

5. Phân tích thực trạng phát triển cơ sở hạ tầng 
5.1. Giao thông 
Hệ thống giao thông đối ngoại của huyện có nhiều tuyến quan trọng, hệ 

thống giao thông nội bộ cơ bản đã đạt chuẩn nông thôn mới. Toàn huyện đến nay 
có khoảng 70 km đường xã được nhựa hóa, bê tông xi măng đạt chuẩn, đảm bảo ô 
tô đi lại quanh năm. Đạt 100%. 

* Đường bộ 



Báo cáo điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Thanh Miện 
 

21  

- Quốc lộ: Trên địa bàn huyện có đường Quốc lộ 38B (đường 399 cũ) chạy 
qua với chiều dài qua huyện là 8,0 km, rộng trung bình 10,0 m, cơ bản đã được 
nhựa hóa đáp ứng nhu cầu lưu thông đi lại. Tuy nhiên so với nhu cầu phát triển 
hiện tại và tương lai thì đường còn hẹp các phương tiện trọng tải lớn đi qua gặp 
không ít khó khăn. 

- Tỉnh lộ: Toàn huyện có 5 tuyến đường tỉnh lộ chạy qua địa bàn huyện, bao 
gồm: 

+ Tỉnh lộ 392: Đoạn qua địa bàn huyện bắt đầu từ xã Thanh Tùng, đi về phía 
Đông Nam hết địa bàn xã Lam Sơn. Đoạn tuyến dài 5,5 km. 

+ Tỉnh lộ 392B: Bắt đầu từ xã Lam Sơn, đi xuống phía Nam hết xã Hồng 
Phong (tới Bến Trại). Đoạn tuyến dài 12,7 km. 

+ Tỉnh lộ 392C: Từ thị trấn Thanh Miện, đi về phía Tây qua xã Lê Hồng, đi 
lên phía Bắc qua xã Đoàn Kết, tới đường tỉnh 393 tại xã Tân Trào. Đoạn tuyến dài 
10,5 km. 

+ Tỉnh lộ 393: Từ xã Phạm Kha, đi về phía Tây hết địa bàn xã Tân Trào. 
Đoạn tuyến dài 11,85 km. 

+ Tỉnh lộ 396: Từ xã Ngũ Hùng, đi về phía Tây tới khu vực Đảo Cò xã Chi 
Lăng Nam. Đoạn tuyến dài 7,9 km. 

+ Tỉnh lộ 396C: Từ xã Tứ Cường tới xã Ngũ Hùng. Đoạn tuyến dài 3,2 km. 
+ Tỉnh lộ 399:Từ thị trấn Thanh Miện đi Tứ Cường. Dài 2,99 km. 
- Đường huyện lộ 
+ Đường Cao Thắng - Hồng Phong: Có chiều dài 8,8 km; điểm đầu tại xã 

Cao Thắng, điểm cuối thuộc xã Hồng Phong. Tuyến có lộ giới 16m; bề rộng đường 
xe chạy 3,5-5.5m, kết cấu mặt đường đá dăm láng nhựa.  

+ Đường Bình Xuyên - Ngô Quyền - Tân Trào: Có chiều dài 6,2 km, điểm 
đầu tại xã Bình Xuyên, điểm cuối thuộc xã Tân Trào. Tuyến có lộ giới 16m; bề 
rộng đường xe chạy 3,5m, kết cấu mặt đường đá dăm láng nhựa.  

+ Đường Lam Sơn - Phạm Kha: Có chiều dài 2,0 km, điểm đầu tại xã Lam 
Sơn, điểm cuối thuộc xã Phạm Kha. Tuyến có lộ giới 16m; bề rộng đường xe chạy 
6m, mặt đường đá dăm láng nhựa.  

+Đường 195: Có chiều dài 8,0 km, điểm đầu tại xã Lê Hồng, điểm cuối 
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thuộc xã Ngô Quyền. Tuyến có lộ giới 16m; bề rộng đường xe chạy 3,5m, mặt 
đường đá dăm láng nhựa.  

+ Đường 192: Chiều dài 1,5 km, điểm đầu tại Triệu Nội, điểm cuối tại Đò 
Nuồi, lộ giới 16m; bề rộng đường xe chạy 3,5m, mặt đường đá dăm láng nhựa. 

- Đường thôn: Tổng số km đường thôn trên toàn huyện là 256,503 km trong 
thời gian qua xã cũng cải tạo và nâng cấp nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại của người 
dân. 

* Đường thủy  
Sông Luộc, Sông Cửu An đảm bảo cho tàu thuyền có tải trọng lớn đi lại, 

thuận lợi cho việc vận chuyển hàng hoá, vật tư nông nghiệp, vật liệu xây dựng 
phục vụ thiết thực cho phát triển kinh tế xã hội huyện, đóng vai trò quan trọng 
trong việc giao thương hàng hóa giữa Thanh Miện với các huyện, tỉnh khác 

* Hệ thống bến xe, bến đỗ 
- Huyện Thanh Miện có bến xe Bến Trại (quy hoạch bến xe loại 3) đang 

hoạt động với diện tích 9.709 m2, được UBND huyện Thanh Miện phê duyệt quy 
hoạch chi tiết ngày 23 tháng 7 năm 2008, UBND tỉnh Hải Dương phê duyệt dự án 
ngày 30 tháng 10 năm 2011; các điểm dừng, điểm đỗ tại trung tâm các xã dọc theo 
quốc lộ, đường tỉnh, đường huyện và tuyến vận tải khách công cộng được xây 
dựng theo quy hoạch.  

- Huyện đã quy hoạch 01 bến xe trung tâm tại thị trấn Thanh Miện theo 
Quyết định số 2671/QĐ-UBND ngày 27/10/2014 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Hải 
Dương về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng Bến xe khách thị trấn Thanh 
Miện tỷ lệ 1/500; trong đó: Diện tích quy hoạch 24.450 m2 (phần bến xe 
14.400m2, phần dịch vụ 5.550m2, cây xanh 4.500m2); quy mô bến xe loại IV phù 
hợp với quy hoạch tổng thể phát triển GTVT. 

5.2. Thuỷ lợi 
Trong những năm gần đây hệ thống thuỷ lợi đã thường xuyên được củng cố, 

nâng cấp đảm bảo phục vụ cho sản xuất nông nghiệp một cách tốt nhất. Đồng thời, 
xây dựng tương đối hoàn chỉnh hệ thống kênh mương nội đồng bố trí hợp lý trên 
địa bàn huyện, có khả năng tưới tiêu chủ động phục vụ nông nghiệp nội đồng.  

Toàn huyện có 182/1.166 km kênh mương đã được kiên cố hoá, 130 trạm 
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bơm.Tuy nhiên vẫn có một số tuyến mương đất, lòng dẫn kênh mương không được 
nạo vét, tu bổ hàng năm nên hạn chế dòng chảy, ảnh hưởng đến việc tiêu thoát 
nước.  

5.3. Giáo dục và đào tạo 
Công tác giáo dục của huyện luôn nhận được sự quan tâm, các chủ trương và 

nhiệm vụ về phát triển giáo dục luôn được chú trọng thực hiện đồng thời với công 
cuộc đổi mới trên tất cả các lĩnh vực. 

Tính đến thời điểm hiện nay, mạng lưới giáo dục của huyện được tổ chức 
khá hợp lý cho cả 4 cấp học phân bổ đều khắp các xã, thị trấn. Với số trường học 
cụ thể: 16 trường tiểu học, 18 trường THCS, 3 trường THPT, 38 trường cơ sở giáo 
dục mầm non, trong đó có 34 trường đạt chuẩn quốc gia. Công tác xã hội hoá giáo 
dục được hoạt động khá thường xuyên và phát huy hiệu quả. Nhận thức của các 
tầng lớp nhân dân về vị trí, vai trò của giáo dục - đào tạo được nâng cao, thu hút 
nhiều nguồn lực khác nhau về đầu tư tăng cường cơ sở vật chất. 

Chất lượng dạy và học cũng như giáo dục toàn diện được đánh giá là khá so 
với các huyện khác trong tỉnh. Đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý ở các cấp học 
trong huyện được đào tạo cơ bản với mức chuẩn cao. Tỷ lệ học sinh đến trường 
cũng đạt chỉ tiêu cao, trong đó 100% trẻ 5 tuổi đã đến trường. Chất lượng dạy và 
học ngày càng được nâng cao. Trang thiết bị, cơ sở trường lớp ngày càng được 
quan tâm đầu tư đáp ứng cho sự nghiệp trồng người của huyện. 

Tuy nhiên, hệ thống giáo dục - đào tạo của huyện còn gặp một số khó khăn 
như: hệ thống cơ sở hạ tầng phát triển giáo dục còn kém mặc dù thời gian qua đã 
được quan tâm đầu tư. Đặc biệt là cơ sở vật chất khối trường mầm non chưa đáp 
ứng được yêu cầu của một trường chuẩn. Thiếu cục bộ đội ngũ giáo viên, đặc biệt 
là giáo viên chuyên sâu, có trình độ cao.  

Trong giai đoạn quy hoạch tới, việc bổ sung quỹ đất cho việc xây dựng và 
mở rộng các cơ sở giáo dục và đào tạo là vô cùng cần thiết, cùng với đó là đầu tư 
hệ thống trang thiết bị dạy và học hiện đại để đáp ứng một các tốt nhất cho sự 
nghiệp đào tạo của huyện, đáp ứng nguồn nhân lực cho sự phát triển kinh tế xã hội 
ngày càng cao của huyện trong những năm tiếp theo. 
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5.4. Y tế 
Tính đến năm 2019, huyện có 01 trung tâm y tế đa chức năng (bệnh viện đa 

khoa huyện cũ) với diện tích 1,96 ha (180 giường bệnh) đạt tiêu chuẩn bệnh viện 
hạng III (Quyết định số 1124/QĐ-UBND ngày 12/5/2015, của UBND tỉnh Hải 
Dương về việc xếp hạng các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở Y tế); 17 trạm y tế trên 
toàn huyện chuẩn quốc gia; và 51 cơ sở y tế khác. 

Trong những năm qua ngành y tế của huyện đã hoàn thành tốt nhiệm vụ: 
phòngbệnh (tiêm chủng mở rộng, phòng chống lao), chữa bệnh; bảo vệ sức khoẻ 
bà mẹ và trẻ em được triển khai trên toàn huyện. Hoạt động y tế của huyện đã góp 
phần tích cực trong công tác phòng chống dịch bệnh, khám chữa bệnh, chăm sóc 
sức khoẻ ban đầu cho nhân dân. 

Hoạt động y tế của huyện đã phối hợp với các ban ngành, đoàn thể chỉ đạo 
các xã, thị trấn thực hiện tốt và duy trì khá thường xuyên công tác đảm bảo vệ sinh, 
an toàn thực phẩm, giữ gìn sức khoẻ, phòng chống dịch bệnh cho nhân dân. Hiện 
nay trên địa bàn huyện có 17 trạm y tế ở 17 xã, thị trấn, 1 bệnh viện đa khoa huyện 
và 3 cơ sở khám chữa bệnh tư nhân, trong đó có 17/17 xã, thị trấn đạt tiêu chuẩn 
quốc gia về y tế giai đoạn 2011-2020 và đến hết năm 2023 có 06/17 xã đạt tiêu chí 
quốc gia về y tế giai đoạn đến năm 2030. 

Trung tâm y tế huyện phối hợp với Phòng y tế chỉ đạo các trạm y tế xã, thị 
trấn làm tốt công tác phòng dịch bệnh nên trong những năm qua huyện chưa có 
dịch bệnh xảy ra trên diện rộng. 

Cơ sở vật chất kỹ thuật phục vụ đã được quan tâm đầu tư nhưng mới chỉ đảm bảo 
khám chữa bệnh thông thường, chưa đáp ứng được nhu cầu thực tế của nhân dân. 

Công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân được quan tâm thực hiện; chủ 
động triển khai các biện pháp y tế dự phòng, không để dịch bệnh nguy hiểm xảy ra. 
Hoạt động khám, chữa bệnh cho nhân dân ở hai tuyến huyện, xã có nhiều chuyển 
biến tích cực theo hướng nâng cao chất lượng. Duy trì tốt kết quả thực hiện các 
mục tiêu quốc gia về y tế, tỷ lệ trẻ em dưới 1 tuổi và dưới 5 tuổi được tiêm chủng 
mở rộng đạt 100%. 

5.5. Văn hoá, thông tin - thể thao 
Trong những năm qua, cùng với sự phát triển và tăng trưởng kinh tế của 
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huyện, đời sống vật chất của nhân dân đã được cải thiện một cách rõ rệt. Song song 
với việc phát triển kinh tế, sự nghiệp thông tin, văn hóa, thể thao của huyện đã 
từng bước được các ngành quan tâm.  

Hiện nay huyện có 01 Trung tâm văn hóa thể thao của huyện có tổng diện 
tích đất hiện đang sử dụng là 3.000 m2, có hội trường đa năng với diện tích 820 m2 
được trang bị đầy đủ âm thanh, ánh sáng, đạo cụ đáp ứng tốt yêu cầu tập luyện và 
biểu diễn, đủ công suất phục vụ 350 người.  

- Huyện có 01 sân vận động trung tâm với diện tích 15.500 m2 đảm bảo tiêu 
chuẩn, chất lượng, có đủ các trang thiết bị và cơ sở vật chất.  

- Huyện có 01 Bể bơi trung tâm. Hiện nay trên địa bàn huyện có 90 nhà văn 
hoá thôn, 17 nhà văn hoá xã và các làng truyền thống có giá trị nhân văn sâu sắc. 
Ngoài các di tích lịch sử và văn hóa vật thể, trên địa bàn huyện còn những văn hoá 
phi vật thể như các lễ hội, các làng nghề có giá trị văn hoá lớn, góp phần bảo tồn 
và duy trì các giá trị văn hoá truyền thống của huyện. 

Công tác xây dựng đời sống văn hoá khu dân cư cũng được huyện cùng các 
ban ngành triển khai thực hiện, cùng phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời 
sống văn hoá. Trong những năm qua đã đạt được những kết quả nổi bật. 

Phong trào thể dục thể thao quần chúng và thể thao thành tích cao phát triển 
tương đối toàn diện, xã hội hoá cơ sở vật chất được quan tâm, từng bước đáp ứng 
nhu cầu tập luyện, rèn luyện sức khoẻ của nhân dân. Hiện nay trên toàn huyện có 1 
sân vận động của huyện diện tích 1,00 ha, 19 sân vận động trung tâm ở các xã, thị 
trấn và 57 sân thể thao thôn, khu dân cư với tổng diện tích 35.13 ha. 

5.6. Bưu chính viễn thông 
Hiện nay mạng thông tin di động tỉnh Hải Dương nói chung, khu vực nghiên 

cứu nói riêng đang sử dụng công nghệ GSM và CDMA, với nhiều nhà cung cấp 
dịch vụ: Vinaphone, Mobiphone Viettel,... Vùng phủ sóng đã phủ toàn bộ phạm vi 
nghiên cứu. Tuy nhiên, chất lượng các dịch vụ thông tin di động còn chưa được 
đảm bảo, do việc đầu tư cơ sở hạ tầng còn chưa theo kịp với tốc độ phát triển dịch 
vụ, tình trạng nghẽn mạng, và tín hiệu yếu vẫn xảy ra. 
Mạng Bưu chính trên địa bàn chủ yếu do bưu điện tỉnh xây dựng, chất lượng ngày 
càng được nâng cao, đáp ứng nhu cầu sử dụng dịch vụ của nhân dân, 100% các xã 
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có điểm phục vụ Bưu chính và có thùng thư. Hệ thống thông tin liên lạc trên địa 
bàn đã đáp ứng được nhu cầu của dân cư trong vùng. 

5.7. Quốc phòng - An ninh 
Công tác quốc phòng, quân sự địa phương được quan tâm chỉ đạo thực hiện; 

trọng tâm là xây dựng, củng cố nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh 
nhân dân và xây dựng khu vực phòng thủ huyện vững mạnh toàn diện. Lực lượng vũ 
trang địa phương thường xuyên được củng cố, kiện toàn, không ngừng nâng cao khả 
năng sẵn sàng chiến đấu và tham gia tích cực, hiệu quả vào việc giữ gìn an ninh 
chính trị, trật tự an toàn xã hội. Tổ chức diễn tập chiến đấu trị an cho 100% các xã, 
thị trấn và diễn tập khu vực phòng thủ huyện năm 2018 đạt kết quả tốt. Cơ bản hoàn 
thành chỉ tiêu tuyển quân và công tác tổ chức huấn luyện hằng năm. Công tác bồi 
dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh cho các đối tượngvà giáo dục quốc phòng cho 
học sinh được chú trọng. Công tác phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và 
chính sách hậu phương quân đội được quan tâm chỉ đạo. 

Giữ vững an ninh chính trị, đảm bảo trật tự an toàn xã hội. Hiệu lực quản lý 
nhà nước về an ninh, trật tự được tăng cường. Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh 
Tổ quốc được đẩy mạnh và có bước phát triển theo hướng tự quản, tự phòng, tự hòa 
giải. Thực hiện tốt Chương trình quốc gia phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội. Chủ 
động nắm bắt, giải quyết tốt tình hình ở cơ sở, nhất là những địa bàn, khu vực trọng 
điểm phức tạp, khiếu kiện đông người. Tích cực chỉ đạo giải quyết ổn định an ninh 
nông thôn, an ninh tôn giáo, an ninh trật tự. Công tác đảm bảo trật tự an toàn giao 
thông có chuyển biến tốt; số vụ tai nạn giao thông giảm trên cả 3 tiêu chí. Triển khai 
thực hiện Đề án “Bố trí Công an chính quy đảm nhiệm các chức danh Công an xã” 
đảm bảo đúng kế hoạch; lực lượng Công an chính quy tại các xã, thị trấn hoạt động 
hiệu quả, giữ vững tình hình an ninh, trật tự tại cơ sở. 

B. GIAI ĐOẠN 2021-2024 
Trong bối cảnh chịu sự tác động tiêu cực, toàn diện của đại dịch; những bất 

ổn về kinh tế, chính trị trên Thế giới tiếp tục tác động, ảnh hưởng không nhỏ đến 
kết quả thực hiện các mục tiêu, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của huyện. 
Song, với việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp của Chính phủ, của 
UBND tỉnh và sự chỉ đạo, điều hành tập trung, kiên quyết của các cấp ủy Đảng, 
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chính quyền, kinh tế - xã hội của huyện tiếp tục duy trì được sự ổn định cần thiết. 
Lĩnh vực kinh tế mặc dù phải đối mặt với rất nhiều khó khăn do thị trường bất 
động sản phục hồi chậm, giá vàng biến động mạnh, lạm phát tăng, nhưng tốc độ 
tăng trưởng của các ngành đều tăng hơn so với cùng kỳ năm 2023. Lĩnh vực giáo 
dục, y tế, văn hóa, thông tin và công tác đảm bảo an sinh xã hội đạt được những 
kết quả đáng khích lệ. Công tác xây dựng chính quyền tiếp tục được quan tâm chỉ 
đạo, cải cách hành chính chuyển biến mạnh. Công tác Quốc phòng, quân sự địa 
phương được tăng cường, củng cố; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tiếp tục 
được giữ vững.v.v. 

Nông nghiệp, nông thôn phát triển khá, tổng diện tích gieo trồng 14.930 ha, 
đạt 102,26% kế hoạch. Năng suất lúa 125,22 tạ/ha, tăng 2,9%; sản lượng lương 
thực 81.122 tấn, tăng 2,4% so với năm 2020. Chăn nuôi ổn định, không xảy ra dịch 
bệnh lớn, số lượng đàn gia súc, gia cầm và diện tích nuôi trồng thủy sản đều tăng 
khá. Huyện có xã Chi Lăng Nam hoàn thành xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới 
nâng cao năm 2021. Các xã còn lại đang rà soát, nâng cao các tiêu chí đã đạt và 
đẩy nhanh tiến độ xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. 

Giá trị sản xuất ngành công nghiệp ước 2.336 tỷ đồng, đạt 99,03% kế hoạch 
năm, tăng 14,8% so với năm 2020. Giá trị sản xuất ngành xây dựng 634 tỷ đồng, 
đạt 98,4% kế hoạch năm, tăng 9,7% so với năm 2020. Giá trị sản xuất toàn ngành 
dịch vụ đạt 1.398 tỷ đồng, tăng 2,3% so với năm 2020. Giá trị sản xuất ngành 
thương mại ước đạt 927,0 tỷ đồng, tăng 2,8%; tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh 
thu dịch vụ tiêu dùng tăng 4,0% so với năm 2020. 

Công tác tài nguyên và môi trường được thực hiện tốt, kịp thời kiểm tra, 
giám sát, kịp thời phát hiện các dấu hiệu, hành vi gây ô nhiễm môi trường. Tỷ lệ 
người dân dùng nước sạch ước đạt 100%. 

(Nguồn: theo Cổng thông tin đối ngoại Hải Dương ngày 30/6/2022) 
Kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2024: 

a. Nông nghiệp, nông thôn 
Tổng diện tích gieo trồng vụ Chiêm Xuân là 6.671 ha, đạt 99,6% kế hoạch, 

bằng 99,5% so với vụ Chiêm Xuân năm 2023. Diện tích gieo trồng cây vụ Đông 
1.337 ha, đạt 102,8% kế hoạch, tăng 0,9% so với vụ Đông năm 2023. Diện tích 
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trồng cây ăn quả toàn huyện ước đạt 777 ha, đạt 100,9% kế hoạch, tăng 2,4% so 
với cùng kỳ. Năng suất lúa vụ Chiêm Xuân ước đạt 65,5 tạ/ha, tăng 0,31% so với 
vụ Chiêm Xuân năm 2023. Tổng sản lượng lương thực ước đạt 41.196 tấn, giảm 
1,2% so với vụ Chiêm Xuân năm 2023. Tình hình chăn nuôi ổn định, không xảy ra 
dịch bệnh lớn. So với năm 2023, số lượng đàn gia súc, gia cầm đều tăng, nhất là 
đàn gia cầm và đàn lợn (đàn gia cầm tăng 3,7%, đàn lợn tăng 2,1%). Tổng sản 
lượng thịt hơi xuất chuồng 6 tháng đầu năm ước đạt 5.836 tấn, tăng 4,9%, trong đó 
sản lượng thịt lợn hơi 3.348 tấn, tăng 3% so với cùng kỳ năm 2023. Chỉ đạo các xã 
xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu năm 2023 (xã Đoàn Tùng, Lê Hồng, Chi 
Lăng Nam) tập trung thực hiện để sớm hoàn thành các tiêu chí chưa đạt, đồng thời 
khẩn trương hoàn thiện hồ sơ đề nghị xét công nhận xã đạt chuẩn NTM nâng cao, 
NTM kiểu mẫu theo kế hoạch. 

b. Công nghiệp, xây dựng, giao thông, dich vụ, thương mại 
Giá trị sản xuất ngành công nghiệp (giá CĐ 2010) 6 tháng đầu năm ước 

2.840 tỷ đồng, đạt 46,8% kế hoạch, tăng 14,5% so với cùng kỳ năm 2023. 
Giá trị sản xuất ngành xây dựng (giá CĐ 2010) 6 tháng đầu năm ước 411,5 

tỷ đồng, đạt 43,1% kế hoạch, tăng 10% so với cùng kỳ năm 2023. 
Năm 2024, ngân sách huyện tiếp tục bố trí 10 tỷ đồng để hỗ trợ các địa 

phương xây dựng, nâng cấp các tuyến đường GTNT, mức hỗ trợ từ 150 triệu đến 
800 triệu đồng/xã, thị trấn (tính theo tỷ lệ khối lượng đăng ký của từng địa 
phương). Tổng chiều dài các tuyến đường GTNT các xã, thị trấn đăng ký xây dựng 
năm 2024 là 19,155 km. Tính đến ngày 20 tháng 6 năm 2024, một số địa phương 
(Ngô Quyền, Hồng Quang, Đoàn Tùng, Phạm Kha, Ngũ Hùng, Tứ Cường, Chi 
Lăng Bắc, Hồng Phong và thị trấn Thanh Miện) đã huy động các nguồn kinh phí 
và tiến hành xây dựng 43 tuyến đường GTNT với chiều dài 7,372 km, đạt 38,5% 
kế hoạch; trong đó: Đã hoàn thành 31 tuyến, dài 4,381 km; đang thi công 12 tuyến, 
dài 2,991 km. 

Giá trị sản xuất ngành dịch vụ (giá CĐ 2010) 6 tháng đầu năm ước đạt 1.597 
tỷ đồng, đạt 47,2% kế hoạch, tăng 13,2% so với cùng kỳ năm 2023; tổng mức bán 
lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng trên địa bàn ước tăng 14,1% so với 6 
tháng đầu năm 2023. 
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6. Đánh giá chung về thực trạng phát triển kinh tế - xã hội 
6.1. Thuận lợi 
Thanh Miện có vị trí địa lý khá thuận lợi, giáp danh với các tỉnh Thái Bình, 

Hưng Yên. Là huyện chuyển tiếp giữa khu vực đô thị và khu vực nông thôn thuần 
tuý do đó có nhiều cơ hội để tiếp thu những thành tựu về khoa học công nghệ, 
những tiến bộ về xã hội. 

Là huyện có diện tích đất nông nghiệp lớn, vấn đề thủy lợi, tưới tiêu tương đối chủ 
động, là địa phương có truyền thống thâm canh sản xuất... Tất cả những yếu tố trên 
đã tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển nông nghiệp chất lượng cao, cung cấp 
lương thực, thực phẩm sạch cung cấp cho thị trường tiêu thụ lớn như Hà Nội, 
Hưng Yên và Quảng Ninh. 

Hệ thống giao thông đường bộ khá hoàn chỉnh, đồng bộ đến tất cả các xã và 
kết nối huyện với các địa phương khác. Giao thông thuận lợi là lợi thế cho phát 
triển kinh tế, xã hội của huyện và giao lưu với các vùng khác. 

Địa hình bằng phẳng, tài nguyên đất, nước phong phú, là điều kiện cho 
pháttriển nền nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hoá. 

Cảnh quan môi trường trong lành và các di tích văn hoá, lịch sử có giá trị là 
điều kiện thuận lợi để huyện phát triển ngành du lịch, dịch vụ. 

Hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng kỹ thuật đô thị bước đầu được đầu tư 
nâng cấp và mở rộng, nhiều dự án mở rộng và làm mới đường giao thông đã và sẽ 
được thi công sẽ tạo điều kiện thúc đẩy phát triển với tốc độ cao của huyện. 

Lực lượng lao động dồi dào, cần cù, năng động, nhạy bén, có trình độ sẽ tạo 
thuận lợi lớn cho phát triển kinh tế -xã hội. 

6.2. Khó khăn 
Hệ thống các văn bản pháp luật về đất đai, bồi thường GPMB còn một số bất 

cập, khó khăn cho công tác tổ chức thực hiện. 
Thị trường bất động sản phục hồi chậm, một số quy định về phân cấp phê 

duyệt giá khởi điểm để tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất chưa cụ thể, rõ ràng, làm 
chậm tiến độ tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất, ảnh hưởng đến kế hoạch thu ngân 
sách nhà nước. 

Hiện nay, việc phát triển một số ngành kinh tế đã và đang ảnh hưởng xấu 
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đến môi trường như ô nhiễm về bụi, không khí do xây dựng; ô nhiễm từ nước thải 
và chất thải ở các cơ sở sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp; ô nhiễm trong 
sản xuất nông nghiệp và các làng nghề do việc sử dụng hoá chất không phù hợp, 
đòi hỏi phải đầu tư và quan tâm đặc biệt đến vấn đề môi trường sinh thái. 

Khu khai thác vật liệu xây dựng còn chưa theo quy hoạch dẫn đến đất bị sụt 
lở ven bờ sông, làm mất cảnh quan trên dòng sông. 

Sự phát triển kinh tế của huyện vẫn chưa tương xứng với quy mô, tiềm năng 
và lợi thế. Mặc dù tốc độ phát triển kinh tế những năm gần đây là khá cao, tuy 
nhiên chưa thực sự phát triển đồng đều và bền vững. 

Hạ tầng giao thông nhìn chung còn lạc hậu, chưa đồng bộ, phát triển chưa 
tương xứng với tiềm năng vị trí và các lợi thế của huyện. Hệ thống giao thông đối 
ngoại còn ít, lạc hậu. Các tuyến đường, huyện, liên xã mặc dù được đầu tư sửa 
chữa, nâng cấp nhưng vẫn còn chấp vá và chưa đạt tiêu chuẩn.  

Chưa phát huy được hết tiềm năng của huyện, chưa thu hút được đầu tư từ 
bên ngoài, ngành công nghiệp, dịch vụ chưa có điều kiện phát triển mạnh. 

Lực lượng lao động dồi dào nhưng hiện phần đông đang làm nông nghiệp. 
Quỹ đất tuy thuận lợi cho phát triển các khu đô thị, khu công nghiệp song cơ cấu 
sử dụng đất hiện nay vẫn chưa hợp lý. Việc phát huy cơ chế, chính sách huy động 
vốn cho đầu tư phát triển từ quỹ đất trên địa bàn huyện còn hạn chế do thị trường 
bất động sản ở huyện mới phát triển những năm gần đây nên chưa vững chắc và 
còn nhiều yếu tố rủi ro.
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PHẦN II 
TÌNH HÌNH QUẢN LÝ SỬ DỤNG ĐẤT ĐAI 

I. TÌNH HÌNH QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI 
1. Tình hình thực hiện một số nội dung quản lý nhà nước về đất đai có liên 
quan đến việc thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất. 
 Thực hiện Luật Đất đai năm 2013 và các văn bản pháp luật về đất đai, 
công tác quản lý đất đai trên địa bàn huyện ngày càng được củng cố hơn nữa, 
hiệu quả quản lý nhà nước trên địa bàn huyện ngày càng được nâng lên rõ rệt. 
Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật được cập nhật liên tục và đẩy đủ; các 
quyết định, quy định của Nhà nước liên quan đến đất đai được thực hiện trên 
thực tế ngày càng cao hơn; ý thức chấp hành pháp luật về đất đai ngày càng 
nâng lên. Những bất cập về bồi thường, hỗ trợ khi nhà nước thu hồi đất từng 
bước được khắc phục. Việc thanh tra, kiểm tra thực hiện Luật Đất đai đã được 
thực hiện thường xuyên, đã kịp thời phát hiện và xử lý những sai phạm trong 
quản lý và sử dụng đất. 

Nội dung quy định về quản lý nhà nước về đất đai được nêu tại Mục 2, 
Điều 22 Luật Đất đai năm 2013, bao gồm 15 nội dung. Tuy nhiên việc thực hiện 
công tác quản lý nhà nước về đất đai ở từng địa phương và từng cấp quản lý 
khác nhau nên kết quả thực hiện khác nhau. Công tác quản lý nhà nước về đất 
đai của huyện Thanh Miện thực hiện được thể hiện ở một số nội dung sau: 

1.1. Ban hành các văn bản quy phạm về quản lý, sử dụng đất đai và tổ 
chức thực hiện 

Sau khi Luật Đất đai năm 2013 được ban hành và có hiệu lực thi hành, 
UBND huyện Thanh Miện đã khẩn trương ban hành các văn bản để cụ thể hóa 
các văn bản của Nhà nước và Bộ Tài nguyên và Môi trường về quản lý, sử dụng 
đất đai nhằm hướng dẫn các địa phương trong tỉnh thực hiện tốt công tác quản 
lý, sử dụng hợp lý, tiết kiệm và hiệu quả tài nguyên đất đai, quản lý các nguồn 
tài nguyên liên quan đến sử dụng đất đai, đồng thời khắc phục được những hạn 
chế, tồn tại của công tác quản lý, sử dụng đất đai trong thời gian vừa qua. Các 
văn bản được ban hành chặt chẽ và kịp thời nên phát huy hiệu lực, hiệu quả góp 
phần tích cực nâng cao hiệu quả sử dụng đất, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội 
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của huyện, các địa phương trong theo hướng bền vững. 
1.2. Công tác lập, quản lý địa giới hành chính 
Việc xác định địa giới hành chính, lập và quản lý hồ sơ địa giới hành 

chính, lập bản đồ hành chính của huyện được thực hiện tốt trên cơ sở kết quả 
hoạch định lại ranh giới theo Chỉ thị 364/CT của Chính phủ. Ranh giới giữa 
huyện Thanh Miện và các huyện, tỉnh giáp ranh được xác định bằng các yếu tố 
địa vật cố định hoặc mốc giới và được chuyển vẽ lên bản đồ. 

Bản đồ hành chính huyện và cấp xã đều được thực hiện theo hồ sơ địa 
giới 364/CT-TTg với các tỷ lệ tương ứng: Bản đồ hành chính huyện tỷ lệ 
1/25.000; bản đồ hành chính cấp xã tỷ lệ 1/5.000 theo quy phạm thành lập bản 
đồ. 

Công tác đo đạc bản  đồ đã được triển khaithực hiện từ nhiều giai đoạn, tỷ 
lệ khác nhau. Bản đồ địa chính trên địa bàn huyện được lập theo đơn vị hành 
chính cấp xã có 17/17xã, thị trấn được lập bản đồ địa chính ở dạng giấy và dạng 
số. 

Thực hiện Kế hoạch số 1704/KH-UBND ngày 13/9/2013 của Ủy ban 
nhân dân tỉnh Hải Dương V/v Thực hiện dồn điền, đổi thửa, gắn với chỉnh trang 
đồng ruộng trên địa bàn tỉnh Hải Dương giai đoạn 2013-2015. Đến nay công tác 
dồn điền, đổi thửa, gắn với chỉnh trang đồng ruộng trên địa bàn huyện đã xong 
tuy nhiên công tác quản lý đất canh tác gặp rất nhiều khó khăn do chưa thành lập 
lại bản đồ địa chính. 

 Thực hiện Nghị quyết số 788/NQ-UBTVQH14 về việc sắp xếp các đơn 
vị hành chính cấp huyện, cấp xã thuộc tỉnh Hải Dương (Nghị quyết có hiệu lực 
từ ngày 01 tháng 12 năm 2019) có 17 đơn vị hành chính cấp xã trực thuộc, bao 
gồm thị trấn Thanh Miện (huyện lỵ) và 16 xã. Tổng diện tích tự nhiên của huyện 
là 12.345,49 ha.  

1.3. Khảo sát, đo đạc, lập bản đồ địa chính, bản đồ hiện trạng sử dụng 
đất  và bản đồ quy hoạch sử dụng đất; điều tra, đánh giá tài nguyên đất; điều 
tra xây dựng giá đất 

Năm 2019, huyện đã tiến hành công tác kiểm kê đất đai và lập bản đồ 
hiện trạng sử dụng đất năm 2019 cấp huyện và các xã, thị trấn trên địa bàn 
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huyện, đảm bảo chất lượng theo đúng Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 17/06/2019 
của Thủ tướng Chính phủ về kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất 
năm 2019 và Thông tư số 27/2018/TT-BTNMT ngày 14/12/2018 của Bộ Tài 
nguyên và Môi trường quy định về thống kê, kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện 
trạng sử dụng đất và đảm bảo theo đúng kế hoạch của Ban chỉ đạo Kiểm kê đất 
đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất tỉnh đề ra. Về công tác điều tra, đánh 
giá tài nguyên đất đai: huyện Thanh Miện chưa tiến hành điều tra, đánh giá và 
phân hạng thích hợp đất đai chi tiết trên địa bàn toàn huyện. 

Về điều tra xây dựng giá đất: Ủy ban nhân dân huyện Thanh Miện đã phối 
hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hải Dương tiến hành xây dựng 
giáđất trên địa bàn huyện Thanh Miện. Bảng giá đất chung cho toàn tỉnh Hải 
Dương và một số địa điểm trên địa bàn huyện Thanh Miện đã được xác định tại 
Quyết định số 55/2019/QĐ-UBND ngày 20/12/2019 của UBND tỉnh Hải Dương 
quy định bảng giá các loại đất thời kỳ 2020-2024 trên địa bàn tỉnh Hải Dương. 

1.4. Công tác quản lý quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất 
Trên cơ sở quy định của Luật Đất đai và các văn bản hướng dẫn thi hành 

có liên quan đến công tác quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, UBND huyện Thanh 
Miện đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn tổ chức triển khai thực hiện một cách 
đồng bộ nhằm cụ thể hóa các quy định của pháp luật nhà nước về đất đai đưa 
công tác quản lý quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất trên địa bàn huyện từng bước 
đi vào nề nếp, tạo điều kiện phát triển KT-XH, góp phần quan trọng trong thực 
hiện các mục tiêu công nghiệp hóa, hiện đại hóa của huyện. 

Năm 2010, UBND huyện Thanh Miện  đã tiến hành lập Quy hoạch sử 
dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011- 2015) đã 
được UBND tỉnh Hải Dương phê duyệt tại Quyết định số 2999/QĐ-UBND ngày 
10/12/2013.  

Đến năm 2016, UBND huyện lại tiếp tục thực hiện việc Điều chỉnh quy 
hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất  năm 2016 và đã được 
UBND tỉnh Hải Dương phê duyệt Quyết định số 2169/QĐ-UBND ngày 30 
tháng 7 năm 2020. 
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Năm 2020 UBND huyện Thanh Miện đã tiến hành lập Quy hoạch sử dụng 
đất đến năm 2030, kế hoạch sử dụng đất năm 2021 đã được UBND tỉnh Hải 
Dương phê duyệt tại Quyết định số 3681/QĐ-UBND ngày 10/12/2021. 

Định kỳ hàng năm UBND huyện triển khai xây dựng, cập nhật kế hoạch 
sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng đất trình UBND tỉnh phê duyệt. Trên cơ 
sở đó, UBND huyện Thanh Miện tổ chức công bố, công khai quy hoạch, kế 
hoạch sử dụng đất theo đúng quy định nhằm tạo sự đồng thuận chung trong tổ 
chức thực hiện, làm cơ sở thực hiện các thủ tục thu hồi đất, giao đất, cho thuê 
đất và chuyển đổi mục đích sử dụng đất theo đúng quy hoạch được duyệt. 

Hiện tại công tác điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 trên địa 
bàn huyện đã được huyện triển khai theo hướng dẫn tại Thông tư số 01/2021/TT 
- BTNMT ngày 12/4/2021 về việc “Quy định kỹ thuật việc lập, điều quy hoạch, 
kế hoạch sử dụng đất”.  

1.5. Quản lý việc giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất, chuyển mục đích 
sử dụng đất. 

Căn cứ để giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất 
và thu hồi đất được thực hiện theo quy định tại Điều 52 - Luật Đất đai 2013. 
Theo đó, các công trình, dự án cần thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất từ 
đất lúa đều phải thông qua Nghị quyết của Hội đồng Nhân dân tỉnh, các công 
trình, dự án giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất đều 
phải nằm trong kế hoạch sử dụng đất hàng năm được UBND tỉnh Hải Dương 
phê duyệt. Nhìn chung, công tác giao, cho thuê đất trên địa bàn huyện đã thực 
hiện khá tốt.  

1.6. Quản lý việc bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi thu hồi đất 
Công tác quản lý việc bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi thu hồi đất được 

triển khai thực hiện công khai, nghiêm túc, minh bạch theo các quy định của các 
văn bản pháp luật do nhà nước quy định. Phòng Tài nguyên và Môi trường đã 
tham mưu UBND huyện về công tác bồi thường, hỗ trợ tái định cư kịp thời, 
đúng quy định pháp luật; giải quyết tồn đọng trong công tác GPMB ... 

UBND huyện Thanh Miện đã phối hợp với  Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở 
Tài chính, Cục Thuế tỉnh tham gia xác định giá đất cụ thể làm căn cứ thu tiền sử 



 Báo cáođiều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030, huyện Thanh Miện 

 
35 

 

dụng đất; xác định giá thuê đất của các tổ chức, doanh nghiệp thuê đất và giá đất 
khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất cho nhân dân làm nhà ở trên địa bàn huyện. 

1.7. Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và 
tài sản khác gắn liền với đất 

Thực hiện sự chỉ đạo của Sở Tài nguyên và Môi trường về công tác cấp 
giấy chứng nhận đối với các hộ còn tồn đọng, UBND huyện đã chỉ đạo UBND 
các xã, thị trấn thống kê, rà soát từng trường hợp cụ thể hướng dẫn các hộ gia 
đình đang sử dụng đất phối hợp với UBND các xã, thị trấn xác định nguồn gốc 
đất, lập hồ sơ xét duyệt các trường hợp đủ điều kiện trình UBND huyện cấp giấy 
chứng nhận. Năm 2020, đã cấp được 139 trường hợp đủ điều kiện với diện tích 
15.394m2. Các trường hợp còn lại UBND các xã, thị trấn đang thực hiện lập hồ 
sơ để trình UBND huyện xem xét. 

Bộ phận Một cửa phối hợp với Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất 
tiếp nhận hồ sơ, lập và thẩm định hồ sơ thực hiện các quyền của người sử dụng 
đất, trả hồ sơ cho tổ chức cá nhân đến giao dịch đúng thời gian quy định. Năm 
2020, giải quyết được 6.369 hồ sơ, trong đó: Đăng ký giao dịch đảm bảo bằng 
quyền sử dụng đất cho 3.020 trường hợp; chuyển nhượng, tặng cho 2.040 trường 
hợp; thừa kế 637 trường hợp; cấp đổi, cấp lại 672 trường hợp; việc lập và thẩm 
định hồ sơ thực hiện các quyền của người sử dụng đất đảm bảo tính pháp lý, 
giúp người sử dụng đất thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình đúng quy định 
của pháp luật. 

1.8. Quản lý tài chính về đất đai 
Sau khi Luật Đất đai năm 2013 có hiệu lực thi hành đến nay, trên địa bàn 

huyện các công tác về tài chính đất đai, giá đất như việc thu tiền sử dụng đất, 
tiền thuê đất, thuế sử dụng đất, các loại phí, lệ phí từ đất đai và các nguồn thu có 
được từ hoạt động đấu giá quyền sử dụng đất đã đảm bảo tiến độ thu ngân sách  
và đúng theo quy định. 

Đến nay, UBND huyện đã hoàn thành việc thực hiện xây dựng bảng giá đất 
giai đoạn 2020-2024 trên địa bàn huyện, trình UBND tỉnh phê duyệt. 

Căn cứ các quyết định và các văn bản uỷ quyền thu hồi đất của UBND 
tỉnh cho phép chuyển mục đích sử dụng sang đất ở, đất các công trình dự án. 
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UBND huyện đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn của huyện thực hiện khảo sát 
giá các loại đất trên địa bàn huyện để phục vụ cho việc đấu giá quyền sử dụng 
đất ở để đảm bảo kế hoạch thu ngân sách; lập phương án bồi thường, hỗ trợ giải 
phóng mặt bằng khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện các công trình, dự án trên 
địa bàn. Nhìn chung loại đất nông nghiệp qua khảo sát trên thị trường cơ bản các 
xã, thị trấn ít có giao dịch, giá đất giao dịch thường tương đương với giá quy 
định trong bảng giá đất của UBND tỉnh. Về giá đất ở cơ bản được ổn định, chỉ 
có một số khu vực trung tâm các xã, thị trấn trong huyện, các vị trí ven đường 
Quốc lộ, tỉnh lộ, giá đất có biến động tăng, các vị trí vùng vùng sâu, vùng xa giá 
đất ở không biến động nhiều so với giá quy định trong bảng giá đất của UBND 
tỉnh. 

1.9. Quản lý, giám sát  việc thực hiện quyền và nghĩa vụ của người sử 
dụng đất 

- Công tác quản lý, giám sát việc thực hiện các quyền chung của người sử 
dụng đất đã được thực hiên thường xuyên, liên tục, đảm bảo đúng quy định của 
Luật Đất đai năm 2013.  

- Công tác quản lý, giám sát việc thực hiện quyền chuyển đổi, chuyển 
nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất; quyền thế 
chấp, bảo lãnh, góp vốn bằng quyền sử dụng đất; quyền được bồi thường khi 
nhà nước thu hồi đất được thực hiện đầy đủ theo đúng quy định của pháp luật. 

- Công tác quản lý, giám sát việc thực hiện nghĩa vụ chung của người sử 
dụng đất được thực hiện tốt, đất được sử dụng đúng mục đích, đất được đăng ký 
về quyền sử dụng đất, được làm đầy đủ các thủ tục khi thực hiện các quyền của 
người sử dụng đất, việc thực hiện nghĩa vụ tài chính, thực hiện các biện pháp 
bảo vệ đất... đúng theo quy định của pháp luật về đất đai. 

- Công tác quản lý, giám sát việc thực hiện quyền lựa chọn hình thức giao 
đất, thuê đất chưa được tiến hành thường xuyên, liên tục. 

1.10. Thanh tra, kiểm tra, giám sát, theo dõi, đánh giá việc chấp hành 
quy định của pháp luật về đất đai và xử lý vi phạm pháp luật về đất đai 

Trong thời gian qua trên địa bàn huyện, công tác giải quyết tranh chấp, 
khiếu nại, tố cáo về đất đai là nhiệm vụ trọng tâm trong công tác quản lý đất đai; 
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từng bước đã đổi mới công tác tiếp công dân, kiện toàn bộ máy và nâng cao chất 
lượng đội ngũ cán bộ làm công tác tiếp công dân và giải quyết tranh chấp, khiếu 
nại, tố cáo về đất đai. Kết quả giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo đã góp 
phần ổn định tình hình chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương. 

2. Phân tích, đánh giá những mặt được, những tồn tại và nguyên nhân 
2.1. Những kết quả đạt được 
Trong những năm qua công tác quản lý đất đai của huyện luôn được quan 

tâm và đạt được những kết quả đáng khích lệ. Hệ thống quản lý nhà nước về đất 
đai các cấp hoạt động ngày càng hiệu quả, cơ bản đáp ứng được yêu cầu trong 
tình hình mới, phục vụ tốt các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của huyện. Cải 
cách hành chính trong lĩnh vực quản lý đất đai được đặc biệt coi trọng tạo môi 
trường thuận lợi, thu hút các doanh nghiệp đầu tư nhiều hơn vào huyện và giúp 
người dân dễ dàng, thuận tiện hơn trong việc thực hiện các quyền của người sử 
dụng đất.Công tác giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng 
đất được thực hiện nhanh, đúng luật, đáp ứng nhu cầu của các tổ chức, cá nhân 
sử dụng đất. Công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng nhanh, không để tồn 
đọng là cơ sở để đẩy nhanh tiến độ các dự án sử dụng đất. Công tác thanh tra, 
kiểm tra đất đai, giải quyết tranh chấp đất đai, đơn thư khiếu nại, tố cáo vi phạm 
trong sử dụng đất được thực hiện, xử lý kịp thời, phù hợp với quy định của pháp 
luật và được nhân dân đồng tình ủng hộ, số lượng đơn thư khiếu nại giảm … 

2.2. Những tồn tại cần được khắc phục 
Do đất đai là vấn đề nhạy cảm, việc sử dụng đất mang nặng tính lịch sử. 

Đất đai và quyền sử dụng đất gắn liền với cuộc sống của người dân và hoạt động 
của doanh nghiệp. Nhận thức về quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất trong 
tư duy của một bộ phận nhân dân chưa phù hợp với quy định của pháp luật.Một 
số nội dung quản lý nhà nước về đất đai trước đây thiếu chặt chẽ, tạo kẽ hở pháp 
luật…Những yếu tố trên dẫn đến một số tồn tại cần được khắc phục trong công 
tác quản lý, sử dụng đất, đó là: 

- Công tác lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất được thực 
hiện đúng theo quy định của pháp luật nhưng việc thẩm định, phê duyệt diễn ra 
còn chậm do phải chờ chỉ tiêu phân bổ của cấp trên. Quy hoạch sử dụng đất đến 
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năm 2020, kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2011-2015) huyện Thanh Miện triển 
khai từ cuối năm 2010 song đến tháng 6 năm 2014 mới được phê duyệt. Điều 
chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất năm 2016 
triển khai từ năm 2016 song đến tháng 7 năm 2020 mới được phê duyệt. 

- Việc lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất được thực hiện đúng với 
những quy định hiện hành song mức độ phù hợp, đồng bộ với các quy hoạch 
khác trên địa bàn huyện không cao, đặc biệt là quy hoạch sử dụng đất đến năm 
2020 mức độ phù hợp, đồng bộ không cao so với quy hoạch xây dựng nông thôn 
mới, cụ thể là chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất thấp hơn nhiều. 

- Kết quả thực hiện chỉ tiêu quy hoạch ở một số loại đất không cao. 
- Việc quản lý, sử dụng đất sau giao đất, cho thuê đất ở một số dự án còn 

chưa chặt chẽ dẫn đến hiện tượng bỏ đất hoang hoá không sử dụng sau khi được 
giao đất, cho thuê đất, cá biệt có trường hợp đầu cơ dự án giao đất, cho thuê đất. 
Việc sử dụng đất nông nghiệp còn lãng phí, nhiều khu ruộng, thậm chí cả một 
cánh đồng ở một số địa phương còn có hiện tượng bỏ hoang, không canh tác. 

- Việc cụ thể hóa các văn bản quy phạm pháp luật về quản lý đất đai trên 
địa bàn tỉnh, huyện còn chậm, chưa đầy đủ, chưa phù hợp với đặc thù của địa 
phương dẫn đến khó khăn trong tổ chức thực hiện, gây thiệt thòi cho người sử 
dụng đất.  

- Việc đo đạc đất canh tác sau dồn điền đổi thửa chưa thực hiện được. 
Việc cấp đổi đồng loạt giấy chứng nhận đất canh tác chưa thực hiện. Giấy chứng 
nhận quyền sử dụng đất đã cấp không còn phù hợp với hiện trạng sử dụng đất. 
Việc chuyển nhượng, đổi ruộng đất cho nhau hầu hết đều dựa vào những văn 
bản viết tay giữa hai bên, chưa được nhà nước công nhận. Việc bồi thường, giải 
phóng mặt bằng để thu hồi đất canh tác thực hiện các công trình, dự án cơ bản 
dựa vào sơ đồ giao ruộng khi chia ruộng, giá trị pháp lý không cao, không đảm 
bảo sự công bằng, dễ dẫn đến tranh chấp, khiếu kiện. 

- Tình trạng vi phạm pháp luật về đất đai vẫn xảy ra như lấn chiếm đất 
công, sử dụng đất không đúng mục đích, chuyển nhượng đất trái pháp luật, vi 
phạm quy hoạch... 

2.3. Nguyên nhân 
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* Nguyên nhân khách quan 
Đất đai là vấn đề nhạy cảm, nó gắn liền và phản ánh các quy luật vận 

động của xã hội. Xã hội luôn luôn vận động nhưng những thay đổi của pháp luật 
trong công tác quản lý, sử dụng đất đai luôn đi sau sau khi đã tổng kết các quy 
luật vận động của xã hội để thay đổi theo, do dó thường không kịp thời. 

Những bất ổn về kinh tế, chính trị trên Thế giới đã tác động mạnh đến 
kinh tế trong nước, giá vàng biến động mạnh, lạm phát tăng cao.v.v. ảnh hưởng 
lớn hoạt động của các doanh nghiệp, hộ sản xuất kinh doanh và đời sống, sinh 
hoạt của người dân. 

Hệ thống các văn bản pháp luật về đất đai, bồi thường GPMB còn một số 
bất cập, khó khăn cho công tác tổ chức thực hiện. 

Thị trường bất động sản phục hồi chậm, một số quy định về phân cấp phê 
duyệt giá khởi điểm để tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất chưa cụ thể, rõ ràng, 
làm chậm tiến độ tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất, ảnh hưởng đến kế hoạch 
thu ngân sách nhà nước. 

* Nguyên nhân chủ quan 
- Bộ máy thực hiện công tác quản lý đất đai các cấp đã được kiện toàn và 

chuẩn hóa song nhìn chung còn hạn chế so với yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình 
mới. Thủ trưởng một số cơ quan, đơn vị chưa phát huy tốt vai trò, trách nhiệm 
được giao. Năng lực chuyên môn, công tác tham mưu, giúp việc của cán bộ, công 
chức một số cơ quan, đơn vị còn có những hạn chế nhất định. 

- Việc chuyển đổi số trong lĩnh vực quản lý đất đai còn chậm. Ứng dụng 
công nghệ mới, hiện đại vào lĩnh vực quản lý đất đai còn hạn chế. 

- Hồ sơ, thông tin lưu trữ địa chính còn thiếu. Về bản đồ địa chính, phần 
lớn các địa phương trong huyện chỉ còn lưu giữ bản đồ lâu đời nhất là bản đồ địa 
chính đo đạc theo Chỉ thị 299/TTg của Thủ tướng Chính phủ. Việc bàn giao tài 
liệu, hồ sơ địa chính giữa các thời cán bộ địa chính (công chức địa chính) ở 
nhiều địa phương còn mang tính thủ tục dẫn đến hồ sơ thất lạc nhiều. 

- Kinh phí trích 10% nguồn thu từ đất quay lại phục vụ công tác quản lý 
đất đai còn thấp trong khi nhu cầu rất lớn. Việc đo đạc, cấp đổi giấy chứng nhận 
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đất canh tác sau dồn ô đổi thửa đã xây dựng kế hoạch từ rất nhiều năm song vẫn 
chưa có kinh phí thực hiện. 

- Công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật về đất đai cho người 
dân, cho doanh nghiệp ở một số địa phương còn làm chưa tốt. 

Nhận thức của một bộ phận người dân đối với các chế độ, chính sách, 
pháp luật về đất đai, bồi thường GPMB còn hạn chế, chưa có sự đồng thuận cao, 
dẫn đến tiến độ thực hiện công tác GPMB của một số dự án còn chậm. Kinh phí 
đầu tư cho sự nghiệp bảo đảm vệ sinh môi trường của cấp xã còn thấp, công 
chức phụ trách lĩnh vực môi trường của cấp xã còn kiêm nhiệm. 

- Việc tổng kết những tồn tại, bất cập trong công tác quản lý đất đai từ 
thực tiễn của các địa phương để kiến nghị với Nhà nước sửa đổi luật, sửa đổi cơ 
chế chính sách về đất đai chưa thường xuyên, chưa kịp thời.  

3. Bài học kinh nghiệm trong việc thực hiện các nội dung quản lý nhà 
nước về đất đai 

Qua thực tiễn những ưu, khuyết điểm, những hạn chế và những bất cập 
của công tác quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn huyện Thanh Miện trong 
thời gian qua, cho ta rút ra những bài học kinh nghiệm quý báu để đưa công tác 
quản lý nhà nước về lĩnh vực đất đai đạt được kết quả tốt như sau: 

- Các cấp uỷ, chính quyền cần nhận thức đầy đủ hơn về vai trò của công 
tác quản lý đất đai để tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt hơn nữa, tránh việc 
buông lỏng quản lý về đất đai dẫn đến các sai phạm ở một số địa phương trong 
thời gian qua làm lãng phí quỹ đất, thất thoát ngân sách Nhà nước, gây bức xúc 
trong nhân dân và doanh nghiệp, làm mất trật tự an toàn xã hội. 

- Cần nhận thức rõ quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất phải luôn đi trước, 
tạo cơ sở cho việc thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội. Muốn quy 
hoạch, kế hoạch sử dụng đất đạt hiệu quả cao, trong quá trình lập ngoài việc 
thực hiện đúng các trình tự, thủ tục theo quy định thì phải triệt để tôn trọng các 
quy luật vận động biện chứng, khách quan của thực tiễn, tránh gò ép theo ý chí 
chủ quan của nhà quản lý. Các chỉ tiêu quy hoạch xây dựng trước hết phải phụ 
thuộc vào quỹ đất hiện có. Việc cân đối phân bổ các chỉ tiêu quy hoạch phải sát 
với mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và suy cho cùng là cân 



 Báo cáođiều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030, huyện Thanh Miện 

 
41 

 

đối quỹ đất để biến mục tiêu đó trở thành hiện thực. Việc cân đối các chỉ tiêu 
cũng phụ thuộc khả năng về vốn, khả năng thu hút đầu tư … để thực hiện chỉ 
tiêu đó. Một số chỉ tiêu quy hoạch khi xây dựng còn phải xem xét cả đến phong 
tục tập quán, những đặc thù văn hóa riêng của từng địa phương như: đất chợ, đất 
tôn giáo tín ngưỡng, đất nghĩa trang, nghĩa địa…Việc lập quy hoạch, kế hoạch 
sử dụng đất phải trên nguyên tắc công khai, minh bạch. 

- Sau khi quy hoạch, kế hoạch được phê duyệt, khả năng kêu gọi thu hút 
đầu tư, khả năng đáp ứng về vốn để thực hiện các nội dung quy hoạch có vai trò 
quyết định đến hiệu quả của quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, quyết định đến sự 
phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Địa phương nào xây dựng phương án 
quy hoạch càng sát với mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội và có chiến lược thực 
hiện thắng lợi các mục tiêu đó thì địa phương đó kinh tế - xã hội càng phát triển 
và ngược lại. 

- Việc lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và tổ chức thực hiện quản lý 
đất đai theo quy hoạch làm tiền đề cho các nội dung quản lý nhà nước khác về 
đất đai. Kinh nghiệm thực tiễn cho thấy, những địa phương nào thực hiện tốt 
việc lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và tổ chức thực hiện quản lý đất đai 
theo quy hoạch thì các nội dung quản lý nhà nước khác được triển khai rất thuận 
lợi: Công tác giao đất, thu hồi đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, 
đấu giá quyền sử dụng đất đạt hiệu quả cao; công tác cấp giấy chứng nhận 
quyền sử dụng gặp ít vướng mắc; tình trạng vi phạm pháp luật về đất đai giảm 
rõ rệt; công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo thực hiện thuận lợi hơn… 
 II. HIỆN TRẠNG SỬ DỤNG ĐẤT VÀ BIẾN ĐỘNG CÁC LOẠI ĐẤT 

1. Hiện trạng sử dụng đất theo từng loại đất 
1.1. Đất nông nghiệp 
Tính đến thời điểm 31/12/2020 diện tích đất nông nghiệp toàn huyện 

Thanh Miện có 8.398,18 ha chiếm 68,03% tổng diện tích tự nhiên, trong đó bao 
gồm các loại đất sau: 

- Đất trồng lúa: Năm 2020 Thanh Miện có 6.437,36 ha đất trồng lúa 
chiếm 76,65% diện tích đất nông nghiệp, tập trung  chủ yếu ở các xã Ngô Quyền 
614,93 ha; Hồng Quang 596,54 ha; Lê Hồng 504,09 ha; Tứ Cường 534,07 ha; 
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Ngũ Hùng 458,79 ha; Tân Trào 443,29 ha; Lam Sơn 403,63 ha; Đoàn Kết 
369,44 ha…  

- Đất trồng cây hàng năm khác: Diện tích đất trồng cây hàng năm khác là 
255,20 ha chiếm 3,04% tổng diện tích đất nông nghiệp, tập trung chủ yếu ở các 
xã Phạm Kha, Hồng Phong, Tân Trào, Thanh Giang.… 

-Đất trồng cây lâu năm: Diện tích đất trồng cây lâu năm là 707,80 ha 
chiếm 8,43% tổng diện tích đất nông nghiệp. Do không nằm trong vùng trọng 
điểm trồng cây ăn quả của tỉnh nên diện tích trồng cây lâu năm ở các xã trong 
huyện chủ yếu là diện tích trồng cây ăn quả nằm trong các khu dân cư. Diện tích 
các khu vực chuyển đổi không nhiều, và cũng phân tán ở các xã chứ không tập 
trung ở một khu vực nào nhất định. 

- Đất nuôi trồng thủy sản: Diện tích đất nuôi trồng thủy sản của toàn 
huyện Thanh Miện là 962,53 ha chiếm 11,46% diện tích đất nông nghiệp. Diện 
tích nuôi trồng thủy sản tập trung chỉ có ở một số xã có lợi thế về nuôi trồng 
thủy sản như: Phạm Kha,Thanh Giang, Chi Lăng Nam, Chi Lăng Bắc, Lê Hồng, 
Tứ Cường, Đoàn Kết…Diện tích nuôi trồng thủy sản còn lại là các ao trong khu 
dân cư và các ao trong các khu chuyển đổi nhỏ lẻ. 

- Đất nông nghiệp khác: Diện tích đất nông nghiệp khác huyện Thanh 
Miện năm 2020 là 35,29 ha, chiếm 0,42% diện tích đất nông nghiệp toàn huyện. 
Đây là diện tích một số trang trại, nông trại tập trung ở một số xã: Ngô Quyền, 
Phạm Kha, Chi Lăng Nam, Lam Sơn, Đoàn Tùng, Tân Trào, Thanh Giang, Lê 
Hồng.  

Bảng 02 : Diện tích, cơ cấu sử dụng đất nông nghiệp năm 2020 

STT Chỉ tiêu sử dụng đất Mã Diện tích (ha) Cơ cấu (%) 

1 Đất nông nghiệp NNP 8.398,18 100 

1.1 Đất trồng lúa LUA 6.437,36 76,65 

Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước LUC 6.437,36 76,65 

1.2 Đất trồng cây hàng năm khác HNK 255,20 3,04 

1.3 Đất trồng cây lâu năm CLN 707,80 8,43 

1.4 Đất nuôi trồng thuỷ sản NTS 962,53 11,46 

1.5 Đất nông nghiệp khác NKH 35,29 0,42 
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1.2. Đất phi nông nghiệp 
Theo số liệu thống kê đất đai năm 2020, huyện Thanh Miện có 3.947,31ha 

đất phi nông nghiệp, chiếm 31,97% diện tích tự nhiên, trong đó: 
- Đất quốc phòng: Diện tích đất quốc phòng là 6,99 ha chiếm 0,18% diện 

tích đất phi nông nghiệp, phân bổ ở tại thị trấn Thanh Miện 2,97 ha và Tứ 
Cường 4,02 ha. 

- Đất an ninh: Diện tích đang sử dụng cho mục đích đất an ninh là 0,82 ha 
chiếm 0,02% diện tích đất phi nông nghiệp, phân bổ tại các xã Hồng Quang 0,06 
ha, xã Tứ Cường 0,69 ha và Ngũ Hùng 0,07 ha. 

- Đất cụm công nghiệp: Diện tích đất cụm công nghiệp là 109,17 ha 
chiếm 2,77% diện tích đất phi nông nghiệp tập trung ở các xã Đoàn Tùng 29,66 
ha, Tứ Cường 5,29 ha, Ngũ Hùng 8,83 ha, Cao Thắng 38,46 ha, Thanh Giang 
26,92 ha. 
 - Đất thương mại, dịch vụ: Diện tích đất thương mại, dịch vụ là 2,52 ha 
chiếm 0,06% diện tích đất phi nông nghiệp. Theo số liệu kiểm kê đất đai năm 
2019, đất thương mại, dịch vụ, tập trung ở các địa phương có điều kiện phát 
triển như: Thị trấn Thanh Miện, Đoàn Tùng, Tân Trào, Lam Sơn, Tứ Cường, 
Chi Lăng Bắc. Số liệu 2,52 ha đất thương mại, dịch vụ chỉ phản ánh được một 
phần hoạt động thương mại, dịch vụ trên địa bàn huyện vì hoạt động thương 
mại, dịch vụ hiện tại phần lớn tập trung ở hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất để 
vừa ở, vừa kinh doanh dịch vụ và phân bố ở tất cả các xã, thị trấn, các, thôn, 
xóm, khu dân cư. Điều đó thể hiện nếu có chính sách phù hợp thì nhu cầu về đất 
thương mại dịch vụ là rấtlớn.  

- Đất cơ sở sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp: Năm 2020, diện tích 
đất cơ sở sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp là 29,22 ha chiếm 0,74% diện 
tích đất phi nông nghiệp. Loại đất này tập trung trên địa bàn các xã, thị trấn 
củahuyện. 

-Đất phát triển hạ tầng: Đất phát triển hạ tầng của huyện có 2.280,83 ha 
chiếm 57,78% diện tích đất phi nông nghiệp.Trong đó: 

* Đất giao thông: Diện tích đất giao thông là 1.235,84 ha, chiếm 31,31% 
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diện tích đất phi nông nghiệp 
 * Đất thủy lợi:Diện tích đất thủy lợi là 721,12 ha, chiếm  18,27% diện 

tích đất phi nông nghiệp. Do trên địa bàn huyện có nhiều con sông dẫn đến diện 
tích đất thủy lợi tương đối lớn và hạng mục phong phú. 

* Đất xây dựng cơ sở văn hóa: Diện tích đất xây dựng cơ sở văn hóa là 
15,46 ha, chiếm  0,39% diện tích đất phi nông nghiệp, phân bố ở tất cả các xã, 
thị trấn, nhiều nhất là ở thị trấn Thanh Miện với diện tích 4,91 ha. 

* Đất xây dựng cơ sở y tế:Diện tích  đất xây dựng cơ sở y tế 6,70 ha, 
chiếm 0,17% diện tích đất phi nông nghiệp, phân bố ở tất cả các xã, thị trấn, 
nhiều nhất là ở thị trấn Thanh Miện với diện tích là 2,67 ha. 

* Đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo:Diện tích đất xây dựng cơ sở  
giáo dục và đào tạo là 65,02 ha, chiếm 1,65% diện tích đất phát triển hạ tầng, 
phân bố ở tất cả các xã, thị trấn trên địa bàn huyện. 

* Đất xây dựng cơ sở thể dục thể thao:Diện tích  đất xây dựng cơ sở thể 
dục thể thao là 35,15 ha, chiếm 0,89% diện tích đất phát triển hạ tầng, phân bố ở 
tất cả các xã, thị trấn. 

* Đất công trình năng lượng:Diện tích đất công trình năng lượng là 3,48 
ha, chiếm 0,09% diện tích đất phi nông nghiệp, phân bố ở 16/17 xã thị trấn, riêng 
xã Tân Trào chưa có đất công trình năng lượng. 

* Đất công trình bưu chính viễn thông:Diện tích đất công trình bưu chính 
viễn thông là 0,66 ha, chiếm 0,02% diện tích đất phi nông nghiệp, phân bố ở hầu 
hết các xã, thị trấn trên địa bàn huyện. 

* Đất có di tích lịch sử văn hóa: Diện tích đất có di tích lịch sử văn hóa là 
6,87 ha, chiếm 0,17% diện tích đất phi nông nghiệp, phân bố ở hầu hết các xã, 
thị trấn trên địa bàn huyện. 

* Đất bãi thải, xử lý chất thải: Diện tích đất bãi thải, xử lý chất thải là 
15,95 ha, chiếm 0,40% diện tích đất phi nông nghiệp, phân bố ở tất cả các xã, thị 
trấn trên địa bàn huyện. 

* Đất cơ sở tôn giáo: Diện tích đất cơ sở tôn giáo là 23,15 ha, chiếm 
0,59% diện tích đất phi nông nghiệp, phân bố ở tất cả các xã nhằm phục vụ đời 
sống văn hóa tâm linh của nhân dân. 
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*Đất làm nghĩa trang, nhà tang lễ, nhà hỏa táng: Diện tích đất làm nghĩa 
trang, nhà tang lễ , nhà hỏa táng là 144,94 ha, chiếm 3,67% diện tích đất đất phi 
nông nghiệp, phân bố ở hầu hết các xã, thị trấn trên địa bàn huyện. 

*Đất chợ: Diện tích đất chợ là 6,50 ha, chiếm 0,16% diện tích đất đất phi 
nông nghiệp,  phân bố ở hầu hết các xã, thị trấn trên địa bàn huyện. 

- Đất danh lam thắng cảnh: Diện tích đất danh lam thắng cảnh là 2,23 ha, 
chiếm 0,06% diện tích đất phi nông nghiệp, tập trung ở xã Chi Lăng Nam. 

- Đất khu vui chơi giải trí công cộng: Diện tích đất khu vui chơi giải trí 
công cộng là  2,01 ha, chiếm 0,05% diện tích đất phi nông nghiệp, tập trung ở 
thị trấn Thanh Miện và xã Đoàn Tùng. 

- Đất ở tại nông thôn: Diện tích đất ở tại nông thôn là 908,03 ha, chiếm 
23% diện tích đất phi nông nghiệp và phân bố tại các khu dân cư của các xã. 
Những xã có diện tích  đất ở lớn là: Ngô Quyền 72,68 ha, Hồng Quang 63,61 ha, 
Tân Trào 63,05 ha, Tứ Cường 76,84 ha, Ngũ Hùng 64,60 ha, Thanh Giang 75,93 
ha, Hồng Phong 61,89 ha…. 

- Đất ở tại đô thị: Diện tích đất ở đô thị là 106,38 ha tại thị trấn Thanh 
Miện, chiếm 2,69% diện tích đất phi nông nghiệp. 

-Đất xây dựng trụ sở cơ quan: Diện tích đất xây dựng trụ sở cơ quan là 
19,52 ha chiếm 0,49% diện tích đất phi nông nghiệp. Diện tích này chủ yếu là 
diện tích đất dành để xây dựng trụ sở của các cơ quan đóng trên địa bàn huyện 
và các xã, thị trấn. Diện tích này được phân bố ở tất cả các xã trên địa bàn 
huyện, tập trung chủ yếu ở thị trấn Thanh Miện. 

- Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp:Diện tíchđất xây dựng trụ sở 
của tổ chức sự nghiệp có 2,09 ha, chiếm 0,05% diện tích đất phi nông 
nghiệp.Diện tích này chủ yếu là diện tích đất dành để xây dựng trụ sở của các cơ 
quan, đoàn thể, các đơn vị sự nghiệp đóng trên địa bàn huyện tập trung ở các xã 
Lam Sơn,Ngũ Hùng, Thanh Giang, thị trấn Thanh Miện, Hồng Quang. 

- Đất cơ sở tín ngưỡng: Diện tích  đất cơ sở tín ngưỡng của huyện  là 5,34 
ha, chiếm 0,14% diện tích đất phi nông nghiệp, chủ yếu đền, đình được phân bố 
ở 15/17 các xã, thị trấn trong huyện. 

- Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối: Diện tích đất sông, ngòi, kênh, rạch, 
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suối của huyện là 327,89 ha, chiếm 8,31% diện tích đất phi nông nghiệp. 
- Đất mặt nước chuyên dùng: Diện tích đất mặt nước chuyên dùng là 

144,22 ha, chiếm 3,65% diện tích đất phi nông nghiệp. Bao gồm hệ thống ao hồ 
nằm rải rác tại các xã phục vụ cho mục đích thủy lợi. 

- Đất phi nông nghiệp khác: Diện tích đất phi nông nghiệp còn lại của 
huyện là 0,05 ha,chiếm 0,01% diện tích đất phi nông nghiệp. 

Bảng 03: Diện tích, cơ cấu đất phi nông nghiệp năm 2020 

STT Chỉ tiêu sử dụng đất Mã 
Diện tích Cơ cấu 

(% ) (ha) 
2 Đất phi nông nghiệp PNN 3.947,32 100 

2.1 Đất quốc phòng CQP 6,99 0,18 
2.2 Đất an ninh CAN 0,82 0,02 
2.3 Đất khu công nghiệp SKK 
2.4 Đất cụm công nghiệp SKN 109,17 2,77 
2.5 Đất thương mại, dịch vụ TMD 2,52 0,06 
2.6 Đất cơ sở sản xuất, kinh doanh SKC 29,22 0,74 
2.7 Đất phát triển hạ tầng DHT 2.280,85 57,78 

  - Đất giao thông DGT 1.235,84 31.31 
  - Đất thuỷ lợi DTL 721,12 18,27 
  - Đất xây dựng cơ sở văn hóa DVH 15,46 0,39 
  - Đất xây dựng cơ sở y tế DYT 6,70 0,17 
  - Đất xây dựng cơ sở giáo dục - đào tạo DGD 65,02 1,65 
  - Đất xây dựng cơ sở thể dục - thể thao DTT 35,15 0,89 
  - Đất công trình năng lượng DNL 3,48 0,09 
  - Đất công trình bưu chính viễn thông DBV 0,66 0,02 

 
-Đất có di tích lịch sử - văn hóa DDT 6,87 0,17 

 
-Đất bãi thải, xử lý chất thải DRA 15,94] 0,40 

 
- Đất cơ  sở tôn giáo TON 23,15 0,59 

- Đất làm nghĩa trang, nhà tang lễ, nhà văn hỏa táng NTD 144,94 3,67 
- Đất chợ DCH 6,50 0,16 

 2.8 Đất  danh lam thắng cảnh DDL 2,23 0,06 
 2.9 Đất  sinh hoạt cộng đồng DSH 
 2.10 Đất khu vui chơi, giải trí công cộng DKV 2,01 0,05 
2.11 Đất ở tại nông thôn ONT 908,02 23,00 
2.12 Đất ở tại đô thị ODT 106,38 2,69 
2.13 Đất xây dựng trụ sở cơ quan TSC 19,52 0,49 
2.14 Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp DTS 2,09 0,05 

2.15 Đất tín ngưỡng TIN 5,34 0,14 
2.16 Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối SON 327,89 8,31 



 Báo cáođiều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030, huyện Thanh Miện 

 
47 

 

2.17 Đất có mặt nước CD MNC 144,22 3,65 
2.18 Đất phi nông nghiệp khác PNK 0,05 0,01 

 
2. Biến động  sử dụng đất  theo từng loại đất trong kỳ quy hoạch trước 
2.1. Giai đoạn 2011-2020. 
Theo số liệu Thống kê đất đai tính đến ngày 31/12/2020, huyện Thanh 

Miện có tổng diện tích tự nhiên là 12.345,49 ha, tăng 108,07 ha so với năm 
2010. Nguyên nhân của sự biến động là do: 

Công tác thống kê, kiểm kê đất đai năm 2010 của huyện được thực hiện 
theo phương pháp kế thừa từ các kỳ kiểm kê trước để thành lập bản đồ hiện 
trạng. Kiểm kê đất đai năm 2014 và năm 2019, thống kê đất năm 2020 đều tổng 
hợp diện tích hành chính theo bản đồ địa chính chính quy, trong đó phải khoanh 
vẽ tất cả các khoanh đất theo từng loại đất của từng đối tượng sử dụng đất, đối 
tượng quản lý đất cần kiểm kê trong phạm vi địa giới hành chính, sử dụng phần 
mềm tính toán chuyên dụng, cập nhật trên hệ thống quốc gia nên độ chính xác 
rất cao. Ngoài ra do áp dụng bản đồ địa giới 364/CT-TTg nên tổng diện tích tự 
nhiên cũng có sự sai lệch. 

2.1.1.  Đất nông nghiệp 
- Đất trồng lúa: Năm 2010 là 7.387,58 ha; đến năm 2020 là  6.437,36 ha, 

giảm  950,22 ha so với năm 2010. Diện tích đất lúa giảm do chuyển đổi cơ cấu 
cây trồng trong nội bộ đất nông nghiệp đồng thời là do chuyển sang các mục 
đích phi nông nghiệp. 

- Đất trồng cây hàng năm khác: năm 2010 là 61,37 ha; đến năm 2020 là   
255,20 ha, tăng  193,83 ha so với năm 2010. 

- Đất trồng cây lâu năm: năm 2010 là  449,83 ha; đến năm 2020 là 707,80 
ha, tăng 257,97 ha so với năm 2010.  

- Đất nuôi trồng thủy sản: năm 2010 là 778,45 ha; đến năm 2020 là 
962,53 ha, tăng 184,08 ha so với năm 2010. Diện tích đất nuôi trồng thủy sản 
tăng do chuyển từ đất trồng lúa kém hiệu quả sang nuôi trồng thủy sản. 

- Đất nông nghiệp khác: năm 2010 là 10,02 ha; đến năm 2020 là 35,29 ha, 
tăng 25,27ha.  

2.1.2. Đất phi nông nghiệp 
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- Đất quốc phòng: năm 2010 là 7,50 ha; đến năm 2020 là 6,99 ha giảm 
0,51 ha so với 2010.  

- Đất an ninh: năm 2010 là  0,85 ha; đến năm 2020 là 0,82 ha giảm 0,03 
ha so với 2010 là do sai số trong quá trình thống kê, kiểm kê đất đai. 

- Đất xây dựng công trình sự nghiệp: năm 2010 là  91,48 ha; đến năm 
2020 là 2,09giảm 13,43 ha so với 2010.  

- Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp: năm 2010 là  20,50ha; đến năm 
2020 là  29,22 ha, tăng 8,72 ha so với 2010.  

- Đất phát triển hạ tầng: năm 2010 diện tích là 1.841,50 ha; đến năm 
2020 là 2.280,85 ha, tăng 439,35 ha so với năm 2010, diện tích đất hạ tầng tăng 
so với 2020 là do xây dựng mới các tuyến đường tỉnh lộ, huyện lộ trên địa bàn 
huyện, đồng thời mở rộng và xây dựng các công trình y tế, văn hóa, giáo dục và 
đào tạo ... 

- Đất ở tại nông thôn: năm 2010 là 806.9 ha; đến năm 2020 là 908,02 ha  
tăng 101,12ha so với năm 2010. Bình quân mỗi năm tăng khoảng 10 ha, chủ yếu 
do từ đất trồng cây hàng năm; đất cây lâu năm, đất trồng lúa sang. 

- Đất ở tại đô thị: năm 2010 là 76,05 ha; đến năm 2020 là 106,38 ha, tăng 
30,33 ha so với năm 2010. Bình quân mỗi năm tăng khoảng 4 ha, chủ yếu do từ 
đất trồng cây hàng năm; đất cây lâu năm, đất trồng lúa sang để xây dựng các khu 
đô thị mới. 

- Đất tín ngưỡng: năm 2010 là 5,76 ha; đến năm 2020 là 5,34 ha giảm 
0,42 ha so với năm 2010.  

- Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối: năm 2010 là 201,93 ha; đến năm 2020 
là 327,89 ha, tăng 125,96 ha so với năm 2010. 

- Đất có mặt nước chuyên dùng: năm 2010 là 363,3 ha; đến năm 2020 là 
144,22 ha, giảm 219,08 ha so với năm 2010. 

Qua phân tích biến động đất đai từ năm 2010 đến năm 2020 cho thấy sự 
biến động sử dụng đất của huyện là chưa hợp lý so với nhu cầu phát triển kinh tế 
- xã hội.  

Diện tích đất nông nghiệp tăng nhưng chủ yếu là chuyển diện tích đất có 
mặt nước chuyên dùng sang nuôi trồng thuỷ sản còn trong nội bộ đất nông 
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nghiệp chưa có sự biến động tích cực. Đất phi nông nghiệp không có sự biến 
động mạnh, diện tích đất dành cho mục đích phi nông nghiệp còn ít. 

Diện tích đất phi nông nghiệp, đất xây dựng cơ sở hạ tầng tăng chậm 
trong khi nhu cầu sử dụng quỹ đất cho các ngành phi nông nghiệp là rất lớn. 

Những năm qua các loại đất đều có sự biến động, đất nông nghiệp có xu 
hướng giảm dần, đất chuyên dùng, đất ở nông thôn tăng phù hợp với quy luật 
của xã hội nhằm phát triển nền kinh tế, nâng cao đời sống của nhân dân làm cho 
bộ mặt của nông thôn và đô thị có nhiều thay đổi. Tuy nhiên những năm tới 
cùng với sự phát triển nhanh của nền kinh tế thị trường, nhu cầu sử dụng đất cho 
các lĩnh vực kinh tế, đặc biệt là xây dựng cơ sở hạ tầng, cụm công nghiệp, nhà ở 
đô thị và nông thôn sẽ tăng mạnh, yêu cầu đặt ra là phải điều chỉnh quy hoạch, 
kế hoạch sử dụng đất để vừa bảo vệ nghiêm ngặt vùng đất lúa năng suất cao vừa 
đáp ứng yêu cầu sử dụng đất vào mục đích khác cho phù hợp, đạt hiệu quả cao. 

2.2. Giai đoạn 2021đến tháng 6 năm 2024 
Theo số liệu Thống kê đất đai tính đến tháng 6 năm 2024, huyện Thanh 

Miện có tổng diện tích tự nhiên là 12.345,49 ha, tổng diện tích tự nhiên không 
thay đổi so với kỳ thống kê 2020. 

2.2.1.  Đất nông nghiệp 
- Đất trồng lúa: Năm 2020 là 6.437,36 ha; đến năm 2024 là  6.324,00 ha, 

giảm  113,36 ha so với năm 2020. Diện tích đất lúa giảm do chuyển đổi cơ cấu 
cây trồng trong nội bộ đất nông nghiệp đồng thời là do chuyển sang các mục 
đích phi nông nghiệp. 

- Đất trồng cây hàng năm khác: năm 2020 là 255,20 ha; đến năm 2024 là   
255,13 ha, giảm 0,07 ha so với năm 2020. 

- Đất trồng cây lâu năm: năm 2020 là  707,80 ha; đến năm 2024 là 704,79 
ha, giảm 3,01 ha so với năm 2020.  

- Đất nuôi trồng thủy sản: năm 2020 là 962,53 ha; đến năm 2024 là 
959,17 ha, giảm 3,36 ha so với năm 2020. 

- Đất nông nghiệp khác: năm 2020 là 35,29 ha; đến năm 2024 là 35,20 ha, 
giảm 0,09 ha so với năm 2020.  

2.2.2. Đất phi nông nghiệp 
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- Đất quốc phòng: năm 2020 là 6,99 ha; đến năm 2024 không có thay đổi 
về diện tích.  

- Đất an ninh: năm 2020 là 0,82 ha; đến năm 2024 không có thay đổi về 
diện tích. 

- Đất cụm công nghiệp: năm 2020 là  109,17 ha; đến năm 2024 là 146,72 
ha, tăng 37,55 ha so với năm 2020.  

- Đất thương mại dịch vụ: năm 2020 là  2,52 ha; đến năm 2024 là 4,20 ha, 
tăng 1,68 ha so với năm 2020.  

- Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp: năm 2020 là  29,22 ha; đến năm 
2024 là  33,24 ha, tăng 4,02 ha so với 2024.  

- Đất phát triển hạ tầng: năm 2020 diện tích là 2.280,85 ha; đến năm 
2024 là 2.358,64 ha, tăng 77,79 ha so với năm 2014, diện tích đất hạ tầng tăng 
so với 2024 là do xây dựng mới các tuyến đường tỉnh, đường huyện trên địa bàn 
huyện, đồng thời mở rộng và xây dựng các công trình y tế, văn hóa, giáo dục và 
đào tạo ... 

- Đất ở tại nông thôn: năm 2020 là 908,02 ha; đến năm 2024 là 910,32 ha  
tăng 2,30 ha so với năm 2024. 

- Đất ở tại đô thị: năm 2020 là 106,38 ha; đến năm 2024 là 106,24 ha, 
giảm 0,14 ha so với năm 2020. 

- Đất tín ngưỡng: năm 2020 là  5,34 ha, diện tích không thay đổi đến năm 
2024.  

- Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối: năm 2020 là 327,89 ha; đến năm 2024 
là 326,94 ha, giảm 0,95 ha so với năm 2020. 

- Đất có mặt nước chuyên dùng: năm 2020 là 144,22 ha; đến năm 2024 là 
141,84 ha, giảm 2,38 ha so với năm 2020. 

3. Hiệu quả kinh tế, xã hội, môi trường, tính hợp lý của việc sử dụng đất 
3.1. Đánh giá hiệu quả kinh tế, xã hội, môi trường của việc sử dụng đất 
a, Hiệu quả kinh tế 
- Mặc dù vẫn còn là huyện nông nghiệp song việc cân đối quỹ đất cho các 

mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội một cách phù hợp, đặc biệt là các loại đất 
khu, cụm công nghiệp, đất cơ sở sản xuất kinh doanh, đất dịch vụ, thương mại.. 
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đã góp phần tăng nhanh tổng giá trị sản xuất, nền kinh tế chuyển dịch nhanh 
theo hướng tăng tỷ trọng công nghiệp, dịch vụ.  

- Đối với ngành nông nghiệp và đất nông nghiệp, mặc dù diện tích đất 
nông nghiệp bị thu hẹp để phục vụ các mục đích phát triển kinh tế - xã hội, mặc 
dù tỷ trọng kinh tế nông nghiệp giảm trong cơ cấu kinh tế của huyện song giá trị 
sản xuất nông nghiệp không ngừng tăng lên do năng suất, chất lượng của cây 
trồng, vật nuôi tăng cao. Hiệu quả kinh tế trong sản xuất nông nghiệp tăng cao 
do xuất hiện nhiều mô hình sản xuất tập trung áp dụng cơ giới hóa, ứng dụng 
công nghệ hiện đại, có chi phí thấp hơn, sản phẩm đầu ra có giá trị cao.  

b, Hiệu quả xã hội 
Giáo dục đào tạo, cơ bản đã đáp ứng đủ diện tích đất xây dựng trường học ở 

các cấp đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ của sự nghiệp giáo dục đào tạo, tuy 
nhiên với sự phát triển của dân số trường các cấp học vẫn phải được mở rộng để 
đáp ứng được nhu cầu; công tác y tế được quan tâm đầu tư xây dựng và đưa vào 
sử dụng góp phần đáp ứng được nhu cầu khám, chữa bệnh của nhân dân trong 
huyện. Hiện tại trạm y tế xã đã đạt tiêu chuẩn quốc gia về y tế; hoạt động thể dục 
thể thao được duy trì và phát triển, cơ sở thể dục , thể thao từng bước được hoàn 
thiện đáp ứng nhu cầu của nhân dân; hệ thống thư viện được xây dựng và đi vào 
hoạt động, phục vụ nhân dân và 100% các xã đều có nhà văn hóa; giải quyết  tốt 
việc làm cho người lao động trong giai đoạn vừa qua từ các cụm công nghiệp, tiểu 
thủ công nghiệp và các làng nghề. 

c, Hiệu quả môi trường 
- Sự phát triển của các cụm công nghiệp đã tạo điều kiện để di dời các 

doanh nghiệp, các cơ sở sản xuất gây ô nhiễm ra khỏi khu dân cư, khu đô thị  
đảm bảo môi trường trong sạch cho người dân. 

- Quản lý về môi trường trong các cụm công nghiệp đều có hệ thống xử 
lý. Tuy nhiên, các cơ sở sản xuất công nghiệp nằm ngoài cụm công nghiệp cần 
được  tăng cường quản lý chặt chẽ hơn. 

- Hiện nay, các bệnh viện và trung tâm y tế trên địa bàn huyện đều đã 
được đầu tư, xây dựng hệ thống thu gom, xử lý rác thải y tế theo quy định, rác 
thải sinh hoạt đô thị huyện được thu gom, xử lý, các đơn vị cấp xã đã hình thành 
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mô hình tổ thu gom rác thải nông thôn. 
3.2. Tính hợp lý của việc sử dụng đất 
a, Cơ cấu sử dụng đất 
Cơ cấu sử dụng đất của huyện đang có hướng chuyển dịch theo hướng 

hợp lý, phù hợp với điều kiện phát triển của huyện và dần đáp ứng yêu cầu 
phát triển kinh tế - xã hội. 

Tổng diện tích tự nhiên của huyện Thanh Miệncó 12.345,49ha, bao gồm: 
+ Đất nông nghiệp 8.398,18ha, chiếm 68,03% diện tích tự nhiên. 
+ Đất phi nông nghiệp 3.947,31ha, chiếm 31,97% diện tích tự nhiên. 
Quỹ đất đai của huyện ngày càng được khai thác, sử dụng hợp lý, tỷ lệ đất 

đã đưa vào khai thác, sử dụng cho các mục đích phát triển kinh tế - xã hội ngày 
càng tăng.  

So với năm 2010, cơ cấu sử dụng đất đang có những bước chuyển dịch 
mạnh từ đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp và từng bước khai thác đất chưa 
sử dụng sử dụng vào các mục đích phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, trong nội bộ 
các loại đất có sự điều chỉnh hợp lý hơn trên cơ sở tiềm năng phát triển của các 
ngành, lĩnh vực phi nông nghiệp trên địa bàn huyện. 

b, Mức độ thích hợp của từng loại đất so với yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội 
- Đối với đất nông nghiệp, quá trình phát triển nhanh mạnh nền kinh tế - 

xã hội của huyện theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong những năm 
qua đã kéo theo việc thay đổi rất lớn trong việc bố trí sử dụng các loại đất. Diện 
tích đất nông nghiệp (đặc biệt là đất trồng lúa) chuyển sang các mục đích khác 
để phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế xã hội là phù hợp với quy luật phát triển 
của xã hội. Với diện tích đất lúa hiện trạng là 6.437,36 ha thì ngoài việc đã đảm 
bảo an ninh lương thực thì vẫn có thể giành một số diện tích nữa cho các mục 
tiêu phát triển kinh tế - xã hội, đặc biệt khi năng suất, chất lượng các loại cây 
trồng đều không ngừng tăng. Diện tích các loại đất trồng cây lâu năm, đất nuôi 
trồng thủy sản, đất nông nghiệp khác ngày một tăng là phù hợp với việc chuyển 
đổi cơ cấu trong nông nghiệp, chuyển từ trồng lúa sang nuôi trồng thủy sản, phát 
triển kinh tế trang trại trong bối cảnh hiệu quả của các mô hình nuôi trồng thủy 
sản, phát triển kinh tế trang trại có hiệu quả cao gấp nhiều lần trồng lúa. 
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- Các loại đất phi nông nghiệp tăng nhanh đã làm cho kinh tế phát triển 
nhanh theo hướng công nghiệp và dịch vụ, diện mạo các đô thị và nông thôn 
ngày càng khang trang hơn, hệ thống cơ sở hạ tầng kỹ thuật, các công trình phúc 
lợi công cộng ngày càng hoàn thiện; nhiều khu, cụm công nghiệp đã hình thành 
và tiếp tục được mở rộng không những góp phần tăng thu ngân sách cho địa 
phương mà còn giải quyết việc làm cho một lực lượng lớn lao động ở nông thôn. 
Đất công nghiệp, đất thương mại dịch vụ tăng mạnh do tiềm năng lợi thế về vị 
trí của huyện nhưng cũng chưa đáp ứng được nhu cầu. Đất giao thông tăng 
nhanh nhưng hạ tầng hệ thống giao thông còn lạc hậu và cần phải đầu tư lớn 
trong những năm tới. Các loại đất khác cơ bản đã đáp ứng được yêu cầu phát 
triển kinh tế xã hội song vẫn cần tính toán giành quỹ đất thêm để đáp ứng nhu 
cầu trong những năm tới. 

c, Tình hình đầu tư về vốn, vật tư, khoa học kỹ thuật trong sử dụng đất tại 
cấp lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất 

- Đối với việc sử dụng đất phi nông nghiệp phục vụ phát triển kinh tế(đất 
khu, cụm công nghiệp, đất dịch vụ thương mại, đất sản xuất kinh doanh): Việc đầu 
tư bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng, đầu tư hạ tầng tốt để thu hút doanh 
nghiệp thuê đất và đã đem lại hiệu quả kinh tế tương đối tốt. Tuy nhiên các doanh 
nghiệp có tầm cỡ đầu tư chưa nhiều mà chủ yếu là doanh nghiệp vừa và nhỏ nên 
giá trị kinh tế của việc sử dụng đất đem lại chưa tương xứng với tiềm năng vị trí, 
lợi thế của huyện. Còn hiện tượng một số doanh nghiệp có biểu hiện “đầu cơ dự 
án”, thuê đất nhưng không thực hiện dự án mà chỉ tìm cách chuyển nhượng lại để 
thu lợi nhuận. 

- Đối với các loại đất phi nông nghiệp phục vụ phát triển hạ tầng kỹ thuật(đất 
giao thông, đất thủy lợi...). Trong những năm qua, nguồn vốn đầu tư vào các công 
trình hạ tầng giao thông, thủy lợi luôn được quan tâm song chủ yếu là các dự án 
sửa chữa, cải tạo, nâng cấp với tổng giá trị không lớn và chủ yếu là lấy từ nguồn 
ngân sách và nhân dân đóng góp làm đường giao thông nông thôn, mương máng 
thủy lợi theo hình thức nhà nước và nhân dân cùng làm. Các dự án BOT chưa có. 
Hiện nay, trên địa bàn huyện có dựa án trọng điểm do tỉnh phê duyệt chủ trương 
đầu tư trong đó có Công trình đường trục Bắc Nam 
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- Đối với các loại đất phi nông nghiệp phục vụ phát triển hạ tầng xã hội 
(đất văn hóa, đất y tế, đất giáo dục…): Việc đầu tư cũng được quan tâm hàng 
năm và cho đến nay hầu hết các hạng mục văn hóa, y tế, thể dục thể thao, giáo 
dục và đào tạo… 03 cấp huyện, xã, thôn cơ bản đã đạt tiêu chí nông thôn mới và 
nông thôn mới nâng cao. 

- Đối với đất ở tại đô thị, đất ở tại nông thôn: Vẫn tiếp tục mở rộng, việc 
xây dựng các khu đô thị mới, bố trí đất ở trong các khu dân cư, trung tâm xã 
được gắn liền đồng bộ với đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng như giao thong, thủy 
lợi, điện, nướcsạch, các công trình dịch vụ và vui chơi giải trí…. Đã làm cho 
diện mạo các khu dân cư ngày càng khang trang hiện đại hơn đáp ứng yêu cầu 
ngày càng cao của người dân địa phương.  

- Đối với đất trồng lúa và cây hàng năm khác: Trong quá trình công 
nghiệp hóa, quá trình hiện đại hóa nông nghiệp và nông thôn, tư duy sản xuất 
nông nghiệp đã dần được thay đổi. Ruộng đất đang dần được dồn ô, đổi thửa 
thành những cánh đồng mẫu lớn. Hệ thống mương tưới tiêu tự chảy đã được đầu 
tư bằng phong trào kiên cố hóa kênh mương đã đáp ứng đến từng thửa 
ruộng.Hình thành các HTX dịch vụ hoặc các nhóm gia đình đầu tư máy làm đất, 
máy cấy, máy gặt…Mô hình sản xuất lúa chất lượng cao được nhân rộng với sự 
đầu tư về giống, phân bón của các nhà cung cấp dịch vụ và tư vấn về khoa học, 
kỹ thuật của các nhà khoa học, các cơ quan quản lý.  

III. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN QUY HOẠCH SỬ DỤNG 
ĐẤT  

1. Đánh giá kết quả thực hiện các chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất 
Theo phương án quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 đã được Ủy ban 

nhân dân tỉnh Hải Dương phê duyệt theo Quyết định số 502/QĐ-UBND ngày 30 
tháng 6 năm 2014; Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 được phê 
duyệt theo Quyết định số 2169/QĐ-UBND ngày 30 tháng 07 năm 2020 của Ủy 
ban nhân dân tỉnh Hải Dương. 

Bảng 04: Kết quả thực hiện các chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất kỳ trước 
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Đơn vị tính: ha 

STT Chỉ tiêu sử dụng đất Mã 

Diện tích Kế 
hoạch hoạch 
được duyệt 

đến năm 2020 

Diện tích 
(ha) 

Kết quả thực 
hiện 

Tăng (+) 
Giảm (-) 

Tỷ lệ 
(% ) 

1 Đất nông nghiệp NNP 7.916,25 8.398,18 481,93 94,26 

 1.1 Đất trồng lúa LUA 6.396,18 6.437,36 41,18 100,64 

   Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước LUC 6.396,18 6.437,36 41,18 100,64 

 1.2 Đất trồng cây hàng năm khác HNK 198,91 255,20 56,30 128,30 

 1.3 Đất trồng cây lâu năm CLN 365,43 707,80 342,37 193,69 

 1.4 Đất nuôi trồng thủy sản NTS 869,82 962,53 92,71 110,66 

 1.5 Đất nông nghiệp khác NKH 85,91 35,29 -50,62 41,08 

2 Đất phi nông nghiệp PNN 4.429,24 3.947,32 -481,93 89,12 

 2.1 Đất quốc phòng CQP 9,51 6,99 -2,52 73,52 

 2.2 Đất an ninh CAN 0,82 0,82 0,00 100,02 

 2.3 Đất khu công nghiệp SKK         

 2.4 Đất cụm công nghiệp SKN 159,96 109,17 -50,79 68,25 

 2.5 Đất thương mại, dịch vụ TMD 45,23 2,52 -42,71 5,57 

 2.6 Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp SKC 126,66 29,22 -97,45 23,07 

 2.7 
Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp 
tỉnh, cấp huyện, cấp xã DHT 2515,40 2280,83 -234,57 90,67 

   Đất giao thông DGT 1.441,78 1.235,84 -205,95 85,72 

   Đất thủy lợi DTL 706,74 721,12 14,38 102,03 

   Đất xây dựng cơ sở văn hóa DVH 4,08 15,46 11,38 379,09 

   Đất xây dựng cơ sở y tế DYT 8,06 6,70 -1,36 83,08 

   Đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo DGD 79,75 65,02 -14,73 81,53 

   Đất xây dựng cơ sở thể dục thể thao DTT 60,20 35,15 -25,05 58,39 

   Đất công trình năng lượng DNL 6,13 3,48 -2,65 56,81 

   Đất công trình bưu chính viễn thông DBV 0,74 0,66 -0,08 89,77 

  Đất có di tích lịch sử - văn hóa DDT 3,21 6,87 3,66 214,22 

  Đất bãi thải, xử lý chất thải DRA 25,79 15,95 -9,84 61,83 

  Đất cơ sở tôn giáo TON 24,58 23,15 -1,43 94,19 

  
Đất làm nghĩa trang, nhà tang lễ, nhà 
hỏa táng NTD 142,95 144,94 1,99 101,39 

   Đất xây dựng cơ sở dịch vụ xã hội DXH 1,00   -1,00   

   Đất chợ DCH 10,40 6,50 -3,90 62,50 

 2.8 Đất danh lam thắng cảnh DDL 18,81 2,24 -16,57 11,91 

 2.9 Đất sinh hoạt cộng đồng DSH 13,12   -13,12   



 Báo cáođiều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030, huyện Thanh Miện 

 
56 

 

 2.10 Đất khu vui chơi, giải trí công cộng DKV 11,16 2,01 -9,15 18,01 
 2.11 Đất ở tại nông thôn ONT 957,17 908,03 -49,14 94,87 
 2.12 Đất ở tại đô thị ODT 146,40 106,38 -40,02 72,67 
 2.13 Đất xây dựng trụ sở cơ quan TSC 22,25 19,52 -2,73 87,74 

 2.14 
Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự 
nghiệp DTS 1,93 2,09 0,16 108,54 

 2.15 Đất tín ngưỡng TIN 6,48 5,34 -1,14 82,37 

 2.16 Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối SON 284,76 327,89 43,13 115,15 

 2.17 Đất có mặt nước chuyên dùng MNC 109,60 144,22 34,62 131,59 

 2.18 Đất phi nông nghiệp khác PNK   0,05 0,05   
3  Đất chưa sử dụng CSD         

 

1.1. Đất nông nghiệp 
- Đất trồng lúa: chỉ tiêu được phê duyệt  là 6396,18 ha, kết quả thực hiện 

là 6437,36 ha, tăng 41,18 ha so với chỉ tiêu được duyệt đạt 100,64%, do cơ cấu 
loại đất hiện trạng thay đổi và một số công trình, dự án theo quy hoạch, thực 
hiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng trong nội bộ đất nông nghiệp chưa thực hiện 
được. 

 - Đất trồng cây hàng năm khác: chỉ tiêu được phê duyệt  là 198,91 ha, kết 
quả thực hiện là 255,20 ha, tăng 56,30 ha đạt 128,30% so với chỉ tiêu được 
duyệt. 

- Đất trồng cây lâu năm: chỉ tiêu được phê duyệt  là 365,43 ha, kết quả 
thực hiện là 707,80 ha, tăng 342,37 ha so với chỉ tiêu được duyệt tỷ lệ cao hơn là 
93,69%. 

- Đất nuôi trồng thủy sản: chỉ tiêu được phê duyệt là 869,82 ha, kết quả 
thực hiện là 962,52 ha đạt 110,66% chỉ tiêu được duyệt. 

- Đất nông nghiệp khác: chỉ tiêu được phê duyệt là 85,91 ha, kết quả thực 
hiện là 35,29 ha đạt 41,08% chỉ tiêu được duyệt. 

1.2. Nhóm đất phi nông nghiệp 
Chỉ tiêu được duyệt là 4429,24 ha; thực hiện 3947,32 ha; giảm 481.93 ha 

và đạt  89,12% so với chỉ tiêu được duyệt, trong đó: 
- Đất quốc phòng: Chỉ tiêu được duyệt là 9,51 ha; thực hiện 6,99 ha; giảm 

2,52 ha và đạt 73,52 % so với chỉ tiêu được duyệt. 
- Đất an ninh: Chỉ tiêu được duyệt là 0,82 ha; thực hiện 0,82 ha; đạt 100 
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% so với chỉ tiêu được duyệt. 
- Đất cụm công nghiệp: Chỉ tiêu được duyệt là 159,96 ha; thực hiện 

109,17 ha; đạt 68,25% so với chỉ tiêu được duyệt. 
- Đất thương mại dịch vụ: Chỉ tiêu được duyệt là Chỉ tiêu được duyệt là 

45,23 ha; thực hiện 2,52 ha; giảm 42,71 ha và đạt 5,57% so với chỉ tiêu được. 
- Đất sản cơ sở sản xuất phi nông nghiệp: Chỉ tiêu được duyệt là 126,66 

ha; thực hiện 29,22 ha; giảm 97,45 ha và đạt 23,07 % so với chỉ tiêu được duyệt. 
- Đất phát triển hạ tầng: Chỉ tiêu được duyệt là 2515,40 ha; thực hiện 

2.280,83 ha; giảm 234,57 ha và đạt  90,67% so với chỉ tiêu được duyệt. 
Trong đó: 
+ Đất giao thông: Chỉ tiêu được duyệt đến là 1.441,78 ha; thực hiện 

1235,84ha; chưa thực hiện 205,95 ha và đạt 85,72% so với chỉ tiêu được duyệt. 
+ Đất thủy lợi: Chỉ tiêu được duyệt đến là 706,74 ha; thực hiện 721,11 ha; 

thực hiện tăng 14,38 ha và vượt 2,03% so với chỉ tiêu được duyệt. 
+ Đất xây dựng cơ sở văn hóa: Chỉ tiêu được duyệt đến là 4,08ha; thực 

hiện 15,46 ha; tăng 11,38 ha và vượt 77,28% so với chỉ tiêu được duyệt. 
+ Đất cơ sở y tế: Chỉ tiêu được duyệt là 8,06 ha; thực hiện 6,70 ha; chưa 

thực hiện 1,36 ha và đạt  83,01% so với chỉ tiêu được duyệt. 
+ Đất cơ sở giáo dục và đào tạo: Chỉ tiêu được phê duyệt là 79,75 ha; thực 

hiện 65,02 ha; chưa thực hiện 14,73 ha và đạt 81,53% so với chỉ tiêu được 
duyệt. 

+ Đất cơ sở thể dục  thể thao: Chỉ tiêu được phê duyệt là 60,20 ha; thực 
hiện 35,15 ha; chưa thực hiện 25,05 ha và đạt 58,39% so với chỉ tiêu được 
duyệt. 

+ Đất có di tích, lịch sử văn hóa: Chỉ tiêu được duyệt là 3,21 ha; thực hiện 
6,87 ha; tăng 3,66 ha và vượt 14,22% so với chỉ tiêu được duyệt. 

+ Đất bãi thải, xử lý chất thải: Chỉ tiêu được duyệt là 25,79 ha; thực hiện 
15,95 ha; chưa thực hiện 9,84 ha đạt  61,83% so với chỉ tiêu được duyệt. 

+ Đất tôn giáo: Chỉ tiêu được duyệt là 24,58 ha; thực hiện 23,15 ha; chưa 
thực hiện 1,43 ha và đạt 94,20 % so với chỉ tiêu được duyệt. 

+ Đất nghĩa trang, nghĩa địa: Chỉ tiêu được duyệt là 142,95 ha; thực hiện 
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144,94 ha; tăng 1,99 ha và vượt 1,39% so với chỉ tiêu được duyệt. 
- Đất chợ: Chỉ tiêu được duyệt là 10,40 ha; thực hiện 6,50 ha; chưa thực 

hiện 3,90 ha đạt  62,50% so với chỉ tiêu được duyệt. 
- Đất danh lam thắng cảnh: Chỉ tiêu được duyệt là 18,81ha; thực hiện 2,24 

ha; chưa thực hiện 16,57 ha và đạt 11,91% so với chỉ tiêu được duyệt. 
- Đất khu vui chơi giải trí công cộng: Chỉ tiêu được duyệt là 11,16 ha, 

thực hiện 2,01 ha; chưa thực hiện 9,15 ha và đạt 18,01% so với chỉ tiêu được 
duyệt. 

- Đất ở tại nông thôn: Chỉ tiêu được duyệt là 957,17 ha; thực hiện 908,03 
ha; chưa thực hiện 49,14 ha và đạt 94,87 % so với chỉ tiêu được duyệt. 

- Đất ở tại đô thị: Chỉ tiêu được duyệt là 146,40 ha; thực hiện 106,38 ha; 
chưa thực hiện 40,02 ha và đạt 72,67% so với chỉ tiêu được duyệt. 

- Đất xây dựng trụ sở cơ quan: Chỉ tiêu được duyệt là 22,25 ha, thực hiện 
19,52 ha; chưa thực hiện 2,73 ha và đạt 87,74% so với chỉ tiêu được duyệt. 

- Đất xây dựng của tổ chức sự nghiệp: Chỉ tiêu được duyệt là 1,93 ha, 
thực hiện 2,09 ha; tăng  0,16 ha và vượt 8,54% so với chỉ tiêu được duyệt 

- Đất cơ sở tín ngưỡng: Chỉ tiêu được duyệt là 6,48 ha, thực hiện 5,34 ha; 
chưa thực hiện 1,14 ha và đạt 82,37 % so với chỉ tiêu được duyệt 

- Đất sông ngòi, kênh, rạch, suối: Chỉ tiêu được duyệt là 284,76 ha; thực 
hiện 327,88 ha; tăng 43,12 ha và vượt 15,14% so với chỉ tiêu được duyệt. 

- Đất có mặt nước chuyên dùng: Chỉ tiêu được duyệt là 109,60 ha; thực 
hiện 144,22 ha; tăng 34,62 ha và vượt 31,59% so với chỉ tiêu được duyệt. 

1.3. Đất nông nghiệp 
- Đất trồng lúa: chỉ tiêu được phê duyệt giảm là 725,36 ha, kết quả thực hiện 

giảm là 253,18 ha, còn 472,18 ha chưa thực hiện, so với chỉ tiêu được duyệt đạt 
34,90%, một số công trình, dự án theo quy hoạch và thực hiện chuyển đổi cơ cấu 
cây trồng trong nội bộ đất nông nghiệpchưa thực hiện được. 

- Đất trồng cây hàng năm khác: chỉ tiêu được phê duyệt giảm là 48,96 ha, 
kết quả thực hiện giảm là 2,09 ha, còn 46,60 ha chưa thực hiện, đạt 4,29% so với 
chỉ tiêu được duyệt. 

- Đất trồng cây lâu năm:chỉ tiêu được phê duyệt giảm là 269,61 ha, kết quả 
thực hiện giảm là 23,92 ha, còn 245,69 ha chưa thực hiện, đạt 8,87% so với chỉ tiêu 
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được duyệt. 
- Đất nuôi trồng thủy sản: chỉ tiêu được phê duyệt tăng là 29,31 ha, kết 

quả thực hiện tăng là 21,88 ha, còn 7,43 ha chưa thực hiện, đạt 74,65% chỉ tiêu 
được duyệt. 

- Đất nông nghiệp khác: chỉ tiêu được phê duyệt tăng là 114,90 ha, kết 
quả thực hiện tăng là 1,64 ha, còn 113,26 ha chưa thực hiện đạt 1,43% chỉ tiêu 
được duyệt. 

Bảng 04.2: Kết quả thực hiện các chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất kỳ trước 
Đơn vị tính: ha 

TT  Chỉ tiêu sử dụng đất Mã 

Chỉ tiêu 
chuyển 

mục đích 
được 
duyệt  
(ha)  

Kết quả thực hiện chuyển 
mục đích thời kỳ 2011-2020 

Diện 
tích 
(ha) 

So sánh 

Tăng 
(+), 

giảm (-)  

Tỷ lệ  
(%) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6)=(5)-
(4) (7) 

   1  Đất nông nghiệp NNP -899,45 -255,67 643,78 28,43 
 1.1  Đất trồng lúa LUA -725,36 -253,18 472,18 34,90 

 Trong  đó: Đất chuyên trồng lúa nước LUC -725,36 -253,18 472,18 34,90 
 1.2  Đất trồng cây hàng năm khác HN

K -48,69 -2,09 46,60 4,29 

 1.3  Đất trồng cây lâu năm CLN -269,61 -23,92 245,69 8,87 
 1.4  Đất nuôi trồng thuỷ sản  NTS 29,31 21,88 -7,43 74,65 
 1.5  Đất nông nghiệp khác NK

H 114,90 1,64 -113,26 1,43 

   2  Đất phi nông nghiệp PNN 899,45 255,67 -643,78 28,43 
 2.1  Đất quốc phòng CQP 2,21 1,40 -0,81 63,35 
 2.2  Đất an ninh CAN 0,00 0,00 0,00  
 2.4  Đất cụm công nghiệp SKN 230,34 113,51 -116,83 49,28 
 2.5  Đất thương mại, dịch vụ TM

D 44,66 4,07 -40,59 9,11 

 2.6  Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp SKC 141,08 18,48 -122,60 13,10 
 2.7  Đất phát triển hạ tầng  DHT 389,41 60,07 -329,34 15,43 
     -     Đất giao thông DGT 240,25 21,43 -218,82 8,92 
     -     Đất thủy lợi DTL -3,95 3,00 6,95 -75,95 
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TT  Chỉ tiêu sử dụng đất Mã 

Chỉ tiêu 
chuyển 

mục đích 
được 
duyệt  
(ha)  

Kết quả thực hiện chuyển 
mục đích thời kỳ 2011-2020 

Diện 
tích 
(ha) 

So sánh 

Tăng 
(+), 

giảm (-)  

Tỷ lệ  
(%) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6)=(5)-
(4) (7) 

     -     Đất xây dựng cơ sở văn hóa DVH 6,16 1,49 -4,68 24,11 
     -     Đất xây dựng cơ sở y tế DYT 3,03 0,32 -2,71 10,56 
     -     Đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào 

tạo DGD 43,90 10,32 -33,58 23,51 

     -     Đất xây dựng cơ sở thể dục thể thao DTT 45,31 8,37 -36,95 18,46 
     -     Đất công trình năng lượng DNL 4,39 3,09 -1,30 70,41 
     -     Đất công trình bưu chính viễn thông DBV 0,15 0,00 -0,15 0,00 
     -    Đất xây dựng kho dự trữ quốc gia DKG 0,00 0,00 0,00  
     -    Đất có di tích lịch sử - văn hóa DDT 1,73 0,00 -1,73 0,00 
     -    Đất bãi thải, xử lý chất thải DRA 23,01 5,40 -17,61 23,47 
     -    Đất cơ sở tôn giáo TON 5,61 0,75 -4,86 13,37 

- Đất làm nghĩa trang, nhà tang lễ, nhà 
hỏa táng NTD 11,32 5,40 -5,92 47,70 

-  Đất xây dựng cơ sở dịch vụ xã hội DXH 0,00 0,00 0,00  
-  Đất chợ DCH 8,50 0,51 -7,99 6,00 

 2.8  Đất danh lam thắng cảnh DDL 18,00 0,00 -18,00 0,00 
 2.9  Đất sinh hoạt cộng đồng DSH 3,36 0,00 -3,36 0,00 
2.10  Đất khu vui chơi, giải trí công cộng DKV 9,97 0,00 -9,97 0,00 
2.11  Đất ở tại nông thôn ONT 43,53 52,96 9,43 121,66 
2.12  Đất ở tại đô thị ODT 116,86 0,87 -115,99 0,74 
2.13  Đất xây dựng trụ sở cơ quan TSC 11,00 3,01 -7,99 27,36 

2.14 Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự 
nghiệp DTS 0,00 0,00 0,00 #DIV/0

! 
2.16 Đất cơ sở tín ngưỡng TIN 1,59 2,40 0,81 150,94 
2.17  Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối SON -54,37 0,00 54,37 0,00 
2.18  Đất có mặt nước chuyên dùng MNC -58,19 -1,10 57,09 1,89 
2.19 Đất phi nông nghiệp khác PNK 0 0 0 0 
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1.4. Nhóm đất phi nông nghiệp 
Chỉ tiêu được duyệt tăng là 899,45 ha; thực hiện 255,67 ha; giảm 

643,78ha và đạt  28,43% so với chỉ tiêu được duyệt, trong đó: 
- Đất quốc phòng: Chỉ tiêu được duyệt tăng là 2,21 ha; thực hiện 1,40 ha; 

giảm 0,81 ha và đạt 63,35% so với chỉ tiêu được duyệt. 
- Đất an ninh: Không có chỉ tiêu thực hiện. 
- Đất cụm công nghiệp: Chỉ tiêu được duyệt tăng là 230,34 ha; thực hiện 

113,51 ha, còn 116,83 ha chưa thực hiện, đạt 49,28% so với chỉ tiêu được duyệt. 
- Đất thương mại dịch vụ: Chỉ tiêu được duyệt là Chỉ tiêu được duyệt tăng 

là 44,66 ha; thực hiện được 4,07 ha; còn 40,59 ha chưa thực hiện và đạt 9,11% 
so vớichỉ tiêu được duyệt. 

- Đất sản cơ sở sản xuất phi nông nghiệp: Chỉ tiêu được duyệt tăng là 
141,08 ha; thực hiện 18,48 ha, còn 122,60 ha chưa thực hiện, đạt 13,10 % so với 
chỉ tiêu được duyệt. 

- Đất phát triển hạ tầng: Chỉ tiêu được duyệt tăng là 389,43 ha; thực hiện 
tăng 60,07 ha, còn 329,34 ha chưa thực hiện, đạt 15,43% so với chỉ tiêu được 
duyệt. 

Trong đó: 
+ Đất giao thông: Chỉ tiêu được duyệt tăng là 243,25 ha; thực hiện được 

44,61 ha; chưa thực hiện 195,64 ha và đạt 18,57% so với chỉ tiêu được duyệt. 
+ Đất thủy lợi: Chỉ tiêu được duyệt giảm là 3,95 ha; thực hiện tăng 3,0  

ha tăng hơn chỉ tiêu 6,95 ha và vượt 75,95% so với chỉ tiêu được duyệt. 
+ Đất xây dựng cơ sở văn hóa: Chỉ tiêu được duyệt tăng là 6,16 ha; thực 

hiện được 1,49 ha, còn 4,68 ha chưa thực hiện, đạt 24,11% so với chỉ tiêu được 
duyệt. 

+ Đất cơ sở y tế: Chỉ tiêu được duyệt tăng là 3,03 ha; thực hiện được 
0,32 ha; chưa thực hiện 2,71 ha và đạt  10,56% so với chỉ tiêu được duyệt. 

+ Đất cơ sở giáo dục - đào tạo: Chỉ tiêu được phê duyệt tăng là 43,90 ha; 
thực hiện được 10,32 ha; chưa thực hiện 33,58 ha và đạt 23,51% so với chỉ tiêu 
được duyệt. 

+ Đất cơ sở thể dục - thể thao: Chỉ tiêu được phê duyệt tăng là 45,31 ha; 
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thực hiện được 8,37 ha; chưa thực hiện 36,95 ha và đạt 18,46% so với chỉ tiêu 
được duyệt. 

+ Đất công trình năng lượng: Chỉ tiêu được phê duyệt tăng là 4,39 ha; 
thực hiện được 3,09 ha; chưa thực hiện 1,30 ha và đạt 70,41% so với chỉ tiêu 
được duyệt. 

+ Đất công trình bưu chính viễn thông: Chỉ tiêu được phê duyệt tăng là 
0,15 ha, chưa thực hiện chỉ tiêu này. 

+ Đất có di tích, lịch sử văn hóa: Chỉ tiêu được duyệt tăng là 1,73 ha; 
chưa thực hiện chỉ tiêu. 

+ Đất bãi thải, xử lý chất thải: Chỉ tiêu được duyệt tăng là 23,01 ha; thực 
hiện được 5,40 ha; chưa thực hiện 17,61 ha đạt 23,47% so với chỉ tiêu được 
duyệt. 

+ Đất tôn giáo: Chỉ tiêu được duyệt tăng là 5,61 ha; thực hiện được 0.75 
ha; chưa thực hiện 4,86 ha và đạt 13,37 % so với chỉ tiêu được duyệt. 

+ Đất nghĩa trang, nghĩa địa: Chỉ tiêu được duyệt tăng là 11,32 ha; thực 
hiện được 5,40 ha, đạt 47,70% so với chỉ tiêu được duyệt. 

- Đất chợ: Chỉ tiêu được duyệt tăng là 8,50 ha; thực hiện được 0,51 ha, 
chưa thực hiện 7,99ha, đạt  6,0% so với chỉ tiêu được duyệt. 

- Đất danh lam thắng cảnh: Chỉ tiêu được duyệt là 18,00 ha, chưa thực 
hiện chỉ tiêu này. 

- Đất khu vui chơi giải trí công cộng: Chỉ tiêu được duyệt là 9,97 ha, chưa 
thực hiện chỉ têu này. 

- Đất ở tại nông thôn: Chỉ tiêu được duyệt tăng là 43,53 ha; thực hiện 
được 29,18 ha; chưa thực hiện 3,15 ha và đạt 68,40% so với chỉ tiêu được duyệt. 

- Đất ở tại đô thị: Chỉ tiêu được duyệt tăng là 116,86 ha; thực hiện 0,87 
ha; chưa thực hiện 115,99ha và đạt 0,74% so với chỉ tiêu được duyệt. 

- Đất xây dựng trụ sở cơ quan: Chỉ tiêu được duyệt tăng là 11,00 ha, thực 
hiện được 3,01 ha; chưa thực hiện 7,99ha và đạt 27,36% so với chỉ tiêu được 
duyệt 

- Đất cơ sở tín ngưỡng: Chỉ tiêu được duyệt tăng là 1,59 ha, thực hiện 
được 2,40 ha tăng 0,81 ha, vượt 50,94 % so với chỉ tiêu được duyệt. 
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- Đất sông ngòi, kênh, rạch, suối: Chỉ tiêu được duyệt giảm là 54,37 ha, 
không thực hiện chỉ tiêu này. 

- Đất có mặt nước chuyên dùng: Chỉ tiêu được duyệt giảm là 58,19 ha; 
thực hiện giảm 1,1 ha, đạt 1,89% so với chỉ tiêu được duyệt. 

2. Đánh giá nhưng mặt được, những tồn tại và nguyên nhân của tồn 
tại trong việc thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất kỳ trước 

2.1 Những mặt đạt được 
- Công tác quản lý đất đai theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất ngày 

càng đi vào thực chất, góp phần tích cực cho việc sử dụng đất hợp lý và hiệu 
quả. Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã trở thành một trong những căn cứ pháp 
lý quan trọng để Nhà nước Thực hiện quyền định đoạt của mình về đất đai (thu 
hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, cấp giấy chứng 
nhận quyền sử dụng đất...). 

- Thông qua công tác quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, nhận thức về vị 
trí, vai trò và ý thức chấp hành quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của các cấp 
chính quyền và người sử dụng đất được nâng lên; công tác quản lý đất đai theo 
quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất ngày càng đi vào thực chất; việc giao đất, cho 
thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất đã cơ bản bám sát và tuân thủ 
quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; từng bước khắc phục được tình trạng giao đất, 
cho thuê đất trái thẩm quyền, không đúng đối tượng. 

- Việc thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã tạo quỹ đất cho các 
ngành, lĩnh vực phát triển, thực hiện có kết quả những mục tiêu, nhiệm vụ trong 
chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của huyện, xây dựng kết cấu hạ tầng, chỉnh 
trang và phát triển đô thị, ... 

- Đất dành cho phát triển các cơ sở sản xuất phi nông nghiệp, xây dựng 
kết cấu hạ tầng, phát triển đô thị và xây dựng nông thôn mới tiếp tục được mở 
rộng, đáp ứng yêu cầu đẩy mạnh quá trình đô thị hoá, công nghiệp hoá, hiện đại 
hoá nông nghiệp nông thôn. 

- Những thay đổi của Luật đất đai năm 2013 về công tác quy hoạch, kế 
hoạch sử dụng đất đã giúp hạn chế được tình trạng quy hoạch treo, gây bức xúc 
trong dư luận xã hội, tác động tiêu cực đến quyền, lợi ích hợp pháp của người sử 
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dụng đất. Nội dung quy hoạch sử dụng đất thực hiện phân bổ chỉ tiêu các loại 
đất theo từng cấp quy hoạch để vừa đảm bảo tính chặt chẽ, khoa học, vừa đáp 
ứng được yêu cầu quản lý của từng cấp. 

2.2. Những tồn tại, hạn chế 
- Về lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất: Phối hợp giữa các ngành, các 

cấp chưa tốt, khi đưa ra nhu cầu sử dụng đất mang tính định hướng, chưa cân 
nhắc đến nguồn lực thực hiện (nhất là nguồn lực tài chính), chưa xác định được 
nhu cầu sử dụng đất phù hợp với tiến độ các công trình, dự án, còn thiếu tính 
đồng bộ (về không gian, thời gian) giữa quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất với 
các quy hoạch ngành và quy hoạch xây dựng.  

 Dự báo dài hạn về phát triển kinh tế - xã hội nói chung và trong quy 
hoạch sử dụng đất nói riêng còn hạn chế nên một số hoạch định cho giai đoạn 
ngắn đã gây khó khăn cho chiến lược phát triển lâu dài ở một số khu vực. Ngược 
lại tập trung nóng cho một số khu vực dẫn đến hiệu quả sử dụng đất thấp.  

- Về quản lý quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất: Việc quản lý, thực hiện 
quy hoạch sử dụng đất sau khi được xét duyệt hiệu quả chưa cao, các biện pháp 
xử lý vi phạm chưa đủ sức ngăn chặn vi phạm, tình trạng lấn chiếm, chuyển mục 
đích sử dụng đất không theo quy hoạch chưa được phát hiện và xử lý kịpthời, thị 
trường bất động sản không chính quy còn diễn biến phức tạp. 

- Về thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất: Công tác bồi thường, 
giải phóng mặt bằng chậm dẫn đến các công trình, dự án thường kéo dài, tiến độ 
các dự án chậm, các dự án kinh doanh tự thỏa thuận với người đang sử dụng đất 
nên Nhà nước khó điều phối việc sử dụng đất theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng 
đất. 

2.3. Nguyên nhân tồn tại trong thực hiện kế hoạch sử dụng đất kỳ trước 
2.3.1. Nguyên nhân khách quan  
Thời kỳ 2011-2015 là thời kỳ chuyển tiếp thực hiện từ Luật Đất đai 2003 

sang Luật Đất đai năm 2013 và các văn bản dưới luật nên huyện Thanh Miện 
cũng như các địa phương khác cũng gặp lúng túng trong triển khai thực hiện quy 
hoạch, kế hoạch sử dụng đất, dẫn tới kế hoạch sử dụng đất kỳ đầu thực hiện đạt 
kết quả chưa cao.  
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 Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất 05 năm kỳ 
đầu (2011-2015) được UBND tỉnh xét duyệt chậm (tháng 06 năm 2014) nên thời 
gian tổ chức triển khai thực hiện chưa nhiều. Trong khi các thủ tục liên quan đến 
giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất… thường phải mất nhiều thời gian nên nhiều 
công trình, dự án phân bổ trong kỳ đầu sẽ phải chuyển tiếp sang thực hiện trong 
kỳ cuối (2016-2020).  

 Công tác xây dựng, thông qua, xét duyệt kế hoạch đầu tư trung hạn còn 
chậm đã ảnh hưởng rất lớn đến phân bổ nguồn vốn từ ngân sách để đầu tư xây 
dựng các công trình, dự án. 

  Tác động của khủng hoảng tài chính và suy thoái kinh tế thế giới, khó 
khăn của ngành ngân hàng ở nước ta, thị trường bất động sản đóng băng… cũng 
làm giảm khả năng huy động nguồn vốn đầu tư ngoài ngân sách cho đầu tư xây 
dựng các công trình, dự án. 

2.3.2. Nguyên nhân chủ quan  
Công tác dự báo và quy hoạch các ngành làm cơ sở cho quy hoạch sử 

dụng đất còn những hạn chế nhất định. Nhu cầu sử dụng đất của một số ngành 
có liên quan đến sử dụng đất phi nông nghiệp còn nặng về định hướng lâu dài 
mà chưa cân nhắc đầy đủ đến khả năng (nhất là khả năng tài chính) thực hiện 
trong kỳ kế hoạch 5 năm, nên dẫn đến mức độ thực hiện còn thấp so với chỉ tiêu 
quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất được duyệt.  

 Quản lý Nhà nước về đất đai ở một số xã chưa bám sát vào quy hoạch sử 
dụng đất. Các đối tượng sử dụng đất thiếu thông tin về quy hoạch sử dụng đất, 
hiểu biết pháp luật hạn chế, thậm chí không tuân thủ theo quy hoạch…đã làm 
ảnh hưởng đến kết quả thực hiện kế hoạch sử dụng đất giai đoạn 2011-2015.  

 Công tác tuyên truyền phổ biến về việc thực hiện theo quy hoạch, kế 
hoạch sử dụng đất đến người dân còn chưa tốt, nên nhiều đối tượng sử dụng đất 
chưa triển khai thực hiện theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất được duyệt. 

Bên cạnh nguyên nhân do khủng hoảng kinh tế, việc đầu tư xây dựng các 
công trình còn phụ thuộc vào chủ đầu tư đăng ký dự án nên tiến độ triển khai 
các dự án chậm hơn so với quy hoạch, công tác triển khai thực hiện các quy 
hoạch chưa đồng bộ, vẫn còn khó khăn về kinh phí đền bù giải phóng mặt bằng 
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cho xây dựng các công trình công cộng dẫn tới chỉ tiêu đất phi nông nghiệp đạt 
thấp so với kế hoạch được duyệt.  

3. Bài học kinh nghiệm trong việc thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử 
dụng đất kỳ tới 

Để góp phần nâng cao chất lượng Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất huyện 
thời kỳ 2021-2030, có thể rút ra những bài học kinh nghiệm sau: 

- Việc đăng ký nhu cầu sử dụng đất của các ban, ngành, UBND các xã, thị 
trấn trên địa bàn huyện trong kỳ quy hoạch cần được nghiên cứu kỹ lưỡng về 
tính khả thi của các dự án và nên xây dựng hệ thống tiêu chí đánh giá thứ tự ưu 
tiên của từng hạng mục công trình dự án (ví dụ như: ưu tiên đăng ký hàng đầu 
đối với các công trình dự án đang triển khai trước thời điểm lập quy hoạch hoặc 
kế hoạch sửdụng đất, tiếp đó là những công trình đã có ghi nhận vốn đầu tư, đã 
có điều tra khảo sát địa điểm…). 

- Cần linh hoạt và mềm dẻo đối với việc đăng ký vị trí các dự án theo số 
tờ thửa của bản đồ địa chính bởi vì những vị trí địa phương dự kiến thực hiện dự 
án đôi khi không thỏa mãn được nhu cầu về sử dụng của các nhà đầu tư. 

- Công bố công khai quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất theo quy định của 
pháp luật; xác định ranh giới trên bản đồ, công khai diện tích đất trồng lúa cần 
bảo vệ nghiêm ngặt. 

- Trên cơ sở nguồn lực ngân sách và ngoài ngân sách Nhà nước để rà soát, 
đề xuất lập quy hoạch theo lĩnh vực ngành được giao quản lý xây dựng, đồng bộ 
với quy hoạch tỉnh, vùng, các quy hoạch ngành, lĩnh vực.  

- Phối hợp chặt chẽ giữa các ngành, địa phương thực hiện tốt việc chuyển 
mục đích sử dụng đất, thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất. Tăng cường công tác quản 
lý về khai thác tài nguyên đất đai, khoáng sản, nước đi đôi với công tác bảo vệ môi 
trường. Không quy hoạch và triển khai các dự án xây dựng khu dân cư, khu đô thị, 
khai thác quỹ đất trên đất chuyên trồng lúa chủ yếu nằm dọc quốc lộ, tỉnh lộ, huyện 
lộ và không có trong quy hoạch chung, quy hoạch phân khu được duyệt.  

- Không điều chỉnh giảm không gian, phạm vi, quy mô đất công cộng, 
công viên, cây xanh, mặt nước, mốc chỉ giới xây dựng, cây xanh của các dự án 
(kể cả trên các trục đường chính, quốc lộ, tỉnh lộ, huyện lộ) đã phê duyệt sang 
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mục đích sản xuất phi kinh doanh nông nghiệp, thương mại, dịch vụ, đất ở.  
- Tăng cường công tác tuyên truyền pháp luật đất đai để người dân nắm 

vững các quy định của pháp luật, sử dụng đất đúng mục đích, tiết kiệm, có hiệu 
quả, bảo vệ môi trường và phát triển bền vững… 
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PHẦN III 
PHƯƠNG ÁN ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT 

I. ĐIỀU CHỈNH ĐỊNH HƯỚNG SỬ DỤNG ĐẤT 
1. Khái quát phương hướng, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội 
Tăng nhanh tốc độ và hiệu quả của chuyển đổi cơ cấu kinh tế nhằm khai 

thác tốt tiềm năng, thế mạnh. Tập trung huy động tối đa mọi nguồn lực, đặc biệt 
là lao động, đất đai và nguồn vốn trong dân, tranh thủ sự hỗ trợ của tỉnh, TW và 
các tổ chức quốc tế đầu tư cho nông nghiệp, công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp 
và dịch vụ thương mại, chú trọng khôi phục các ngành nghề truyền thống, cùng 
với phát triển ngành nghề mới trong nông thôn gắn với phát triển dịch vụ thương 
mại. Tiếp tục thực hiện mục tiêu chuyển đổi cơ cấu cây trồng nông nghiệp hợp 
lý theo hướng hình thành các vùng chuyên canh, nông nghiệp sinh thái tạo 
nguồn nguyên liệu cho công nghiệp chế biến và sản phẩm hàng hóa, đảm bảo an 
ninh lương thực.  

Gắn chặt quá trình tăng trưởng kinh tế với tiến bộ và công bằng xã hội, tập 
trung giải quyết các vấn đề bức xúc về xã hội, tạo việc làm cho người lao động, 
tăng thu nhập và nâng cao trình độ dân trí. Chú trọng phát triển sự nghiệp giáo 
dục, tăng cường y tế, đẩy mạnh các hoạt động văn hóa thể thao,  tiếp tục thực hiện 
có hiệu quả mục tiêu giảm nghèo và xây dựng nông thôn mới. 

Kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế - xã hội với phát triển văn hóa, 
bảo vệ môi trường và tăng cường ổn định chính trị xã hội. 

Phát huy toàn bộ sức mạnh tổng hợp, khai thác nội lực các thế mạnh của 
huyện là nhân tố quyết định, nguồn lực bên ngoài là nhân tố quan trọng, xây 
dựng hệ thống kinh tế mở, cơ cấu kinh tế gắn với thị trường trong và ngoài 
huyện cũng như bên ngoài tỉnh nhằm phát huy và sử dụng có hiệu quả mọi 
nguồn lực, thúc đẩy nền kinh tế tăng trưởng với tốc độ nhanh, hiệu quả và bền 
vững. 

Phát triển kinh tế - xã hội của huyện phải thực hiện trong mối quan hệ 
hữu cơ với sự phát triển kinh tế - xã hội của toàn tỉnh và các khu vực xung 
quanh để tạo ra sự phân công, hợp tác chặt chẽ trong một cơ cấu thống nhất. 

Nhanh chóng chuyển dịch cơ cấu kinh tế của toàn huyện theo hướng công 
nghiệp hóa, hiện đại hóa. Đẩy mạnh phát triển công nghiệp để tạo mức tăng 
trưởng kinh tế đột phá cao. Tăng nhanh tỷ trọng ngành công nghiệp, đặc biệt là 



 Báo cáođiều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030, huyện Thanh Miện 

 
69 

 

công nghiệp khai thác và chế biến.  
Kết hợp hài hòa, gắn phát triển kinh tế với đảm bảo tình hình chính trị, 

quốc phòng, an ninh và giải quyết tốt các vấn đề về xã hội. Phát triển lực lượng 
sản xuất gắn với xây dựng, củng cố quan hệ sản xuất, kết hợp giải quyết các vấn 
đề trước mắt và thực hiện các mục tiêu cơ bản lâu dài. Xác định đúng trọng tâm 
các khâu, các ngành kinh tế có tính chất đột phá, xác định đúng các lĩnh vực ưu 
tiên phát triển trong từng giai đoạn và có những giải pháp đồng bộ và hiệu quả. 

Đảm bảo sự phát triển đồng đều giữa các vùng, giữa khu vực thành thị và 
nông thôn, giữa các tầng lớp dân cư trong huyện. Phát triển nhanh nền kinh tế 
phải đi kèm với bảo vệ môi trường sinh thái, chủ động không để xảy ra các sự cố 
về môi trường sinh thái. 

Coi trọng hàng đầu việc xây dựng cơ sở hạ tầng, khắc phục tình trạng 
xuống cấp của một số công trình xây dựng cơ bản. 

Xây dựng huyện trở thành một trong những trung tâm kinh tế phía Nam 
của tỉnh.  

2. Các quan điểm sử dụng đất 
2.1. Khai thác khoa học, hợp lý và sử dụng tiết kiệm, bền vững, có hiệu 

quả quỹ đất đai 
Bố trí cơ cấu cây trồng hợp lý, đưa sản xuất nông nghiệp theo hướng sản 

xuất hàng hoá gắn với cơ chế thị trường để đem lại hiệu quả kinh tế cao, phù 
hợp với phân vùng hệ sinh thái để khai thác triệt để đất trồng cây hàng năm, phát 
triển kinh tế. Giữ vững và ổn định mức lương thực 571kg/người/năm, tăng 
nhanh diện tích gieo trồng. Mở rộng diện tích cây công nghiệp, hoa, cây cảnh và 
rau màu các loại, ứng dụng các tiến bộ công nghệ sinh học, từng bước thực hiện 
nền nông nghiệp sạch phục vụ nhu cầu của toàn xã hội. 

Khi chuyển đất nông nghiệp sang làm mục đích khác phải tiết kiệm đồng 
thời phải thâm canh, tăng vụ, tăng năng suất cây trồng để nâng cao hệ số sử 
dụng đất và có các biện pháp cải tạo, thâm canh tăng vụ để bù lại diện tích đất 
nông nghiệp bị giảm đi do trưng dụng sang làm đất phi nông nghiệp nhằm bảo 
đảm an toàn lương thực, thực phẩm và tạo ra nhiều sản lượng hàng hoá cao nhất, 
làm tăng giá trị thu nhập/1 ha đất nông nghiệp. 

2.2. Quan điểm quản lý, sử dụng đất hợp lý 
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Việc chuyển đổi đất nông nghiệp sang mục đích khác như đất phát triển 
công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ, làng nghề truyền thống ở một số địa 
phương một cách hợp lý nhằm thực hiện chuyển đổi cơ cấu kinh tế trên địa bàn 
huyện. Giải quyết đủ công ăn việc làm cho người lao động, nhất là lao động dư 
thừa trong nông nghiệp, nông thôn để phát triển kinh tế, xã hội, tăng nhanh tổng 
thu nhập quốc dân và nâng cao mức sống của nhân dân trên địa bàn huyện. 

2.3. Duy trì bảo vệ đất nông nghiệp 
Khi sản xuất nông nghiệp vẫn là ngành sản xuất chính trong phát triển 

kinh tế thì việc duy trì, bảo vệ quỹ đất nông nghiệp cần được quan tâm hàng đầu 
trong quá trình khai thác sử dụng đất. Phát triển công nghiệp, đô thị, kết cấu hạ 
tầng phải đồng bộ với chiến lược phát triển nông nghiệp, nông thôn. Cần áp 
dụng những tiến bộ khoa học kỹ thuật để sử dụng đất đai tiết kiệm. 

Trong trường hợp cần chuyển đổi đất nông nghiệp sang các mục đích 
khác, trừ những công trình mang tính chất bắt buộc, cần chọn những khu đất có 
năng suất kém, hiệu quả kinh tế thấp. Gắn phát triển sản xuất nông nghiệp với 
nhu cầu của thị trường, hội nhập kinh tế quốc tế. Chuyển dịch cơ cấu nông 
nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa, tăng giá trị và hiệu quả của sản xuất nông 
nghiệp trên đơn vị diện tích đất canh tác. 

2.4. Dành quỹ đất cho phát triển hệ thống cơ sở hạ tầng và đô thị 
Phát triển kết cấu hạ tầng là điều kiện quan trọng để thu hút các nguồn 

đầu tư phát triển kinh tế. Hệ thống kết cấu hạ tầng của huyện mặc dù đã được 
quan tâm đầu tư tuy nhiên đến nay nhiều lĩnh vực như khu công nghiệp, khu vui 
chơi giải trí, dịch vụ thương mại còn thiếu sức thu hút các nhà đầu tư. Do vậy, 
trong giai đoạn tới, huyện cần tranh thủ mọi nguồn đầu tư phát triển các trung 
tâm thương mại dịch vụ và các khu, cụm công nghiệp. Đất dành cho các nhu cầu 
này là khá lớn và không thể không đáp ứng tuy nhiên cần hạn chế tối đa bố trí 
vào đất trồng lúa có hiệu quả kinh tế cao. 

2.5. Khaithác sử dụng đất phải đảm bảo tính bền vững gắn liền với việc 
bảo vệ môi trường 

Đất đai là thành phần quan trọng hàng đầu của môi trường sống. Môi 
trường đất được cải thiện hay phá huỷ một phần là do chính tác động của con 
người. Do đó trong quá trình khai thác đất đai không thể tách rời việc sử dụng 
đất với bảo vệ môi trường đất để đảm bảo tính bền vững, ổn định lâu dài. 
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Trong sản xuất nông nghiệp, việc bố trí cơ cấu cây trồng phải phù hợp với 
cơ cấu mùa vụ, điều kiện đất đai, nguồn nước, khí hậu tránh làm suy thoái đất do 
bố trí cây trồng không đúng hoặc sử dụng các biện pháp kỹ thuật không hợp lý. 
Cần phải xem xét đến tính độc hại của các loại chế phẩm hoá học như phân bón, 
thuốc bảo vệ thực vật để sử dụng hợp lý, tránh gây ô nhiễm môi trường đất. 

Trong quá trình phát triển công nghiệp, cần xác định rõ các loại hình công 
nghiệp, tính độc hại của các chất thải công nghiệp để bố trí đất đai cho phù hợp 
với môi trường xung quanh. Cần có biện pháp xử lý chất thải đảm bảo không 
gây ô nhiễm đất, phá huỷ cân bằng hệ sinh thái. 

Kết hợp hài hòa giữa đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội với khôi phục 
môi trường sinh thái, tái tạo tài nguyên, đa dạng sinh học bảo vệ các danh lam 
thắng cảnh, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc. 

Thanh Miện là huyện đồng bằng, đến năm 2030 và xa hơn sản xuất nông 
nghiệp vẫn chiếm tỷ trọng lớn, dân số nông thôn vẫn còn chiếm tỷ lệ cao cho dù 
tốc độ thu hút lao động vào công nghiệp và dịch vụ tại chỗ tăng lên. Do đó phát 
triển nông thôn theo hướng hình thành các vùng sản xuất hàng hoá, các vùng 
nguyên liệu tập trung gắn với công nghiệp chế biến, công nghiệp nhỏ, phát triển 
ngành nghề tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ, tăng cường mối liên kết giữa nông 
nghiệp và công nghiệp, đặc biệt gắn với quy hoạch các cụm dân cư, xây dựng 
các làng văn hoá truyền thống và văn minh, phát triển kinh tế hộ gia đình, mở 
rộng  mô hình kinh tế trang trại, đa dạng hoá sản xuất.  

3. Định hướng sử dụng đất  theo khu chức năng  
3.1. Khu vực sản xuất nông nghiệp  
- Khu vực sản xuất lúa: Từ nay đến năm 2030 diện tích đất lúa có xu 

hướng giảm để chuyển sang các mục đích khác, vì vậy cần tập trung thâm canh 
tăng năng suất, tăng sản lượng, đảm bảo an ninh lương thực. Áp dụng đồng bộ 
các giải pháp kỹ thuật trong thâm canh cây lúa. Theo đó cần xây dựng vùng 
trồng lúa chất lượng cao: Quy mô từ 1.000 - 1.200 ha, Sản lượng 6.000 - 7.200 
tấn lúa hàng hoá. Dự kiến đến năm 2030 diện tích gieo trồng lúa là 5.698 ha tập 
trung nhiều tại các xã: Ngô Quyền, Tứ Cường,  Lê Hồng...  

- Khu vực sản xuất rau các loại: Chú trọng phát triển các cây có giá trị 
kinh tế cao, thị trường tiêu thụ ổn định, hình thành các vùng rau chuyên canh 
hàng hóa đồng thời chú trọng đến sản xuất rau an toàn theo tiêu chuẩn VietGAP. 
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Sản phẩm phục vụ cho người dân địa phương, khu công nghiệp - đô thị, cung 
cấp cho thị trường thành phố Hải Dương, Thái Bình, Hà Nội và xuất khẩu.  

3.2. Phát triển khu, cụm công nghiệp  
Trên cơ sở đặc điểm, lợi thế về điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội, tài 

nguyên đất đai, quy hoạch phát triển khu, cụm công nghiệp tỉnh Hải Dương đến 
năm 2030, định hướng đến năm 2050 xác định khu vực công nghiệp, khu cụm 
công nghiệp trên địa bàn huyện Thanh Miện với tổng diện tích khoảng 700 ha, 
bao gồm:  

- Khu công nghiệp Bình Giang- Thanh Miện, Khu công nghiệp Thanh 
Miện 1, Khu công nghiệp Thanh Miện 2. Là khu công nghiệp có quy mô lớn, 
với hệ thống hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, hiện đại thu hút chủ yếu các loại hình 
công nghiệp có công nghệ cao, công nghệ sạch thân thiện với môi trường.  

- Tiếp tục lấp đầy cụm công nghiệp Đoàn Tùng với diện tích 3,26 ha. 
- Tiếp tục lấp đầy cụm công nghiệp Ngũ Hùng- Thanh Giang với diện tích 

29,40 ha. 
- Tiếp tục lấp đầy cụm công nghiệp Đoàn Tùng 2 với diện tích 37,88 ha. 
- Cụm công nghiệp Tứ Cường- chi Lăng Bắc - Ngũ Hùng với diện tích 

75,00 ha. 
- Cụm công nghiệp Tứ Cường với diện tích 41,50 ha. 
3.3. Khu đô thị 
 Căn cứ vào dự báo phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện, hệ thống 

đô thị của huyện sẽ phát triển theo hướng như sau: Thị trấn Thanh Miện hiện tại 
là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa, khoa học kỹ thuật có vai trò rất quan 
trọng trong phát triển kinh tế xã hội của huyện. Công tác chỉ đạo xây dựng thị 
trấn Thanh Miện theo tiêu chí đô thị loại IV, nâng cấp 04 xã: Đoàn Tùng, Tứ 
Cường, Cao Thắng và Lam Sơn theo tiêu chí đô thị loại V, hiện đã có một số 
khu, cụm công nghiệp ở lân cận, sẽ hình thành các khu dịch vụ thương mại phục 
vụ nhu cầu mua sắm của công nhân trong khu, cụm công nghiệp, người dân lân 
cận.  

3.4. Khu dân cư nông thôn 
Đến năm 2030 và xa hơn, việc mở rộng và phát triển các khu dân cư nông 

thôn trên địa bàn huyện Thanh Miện cần dựa trên các quan điểm và mục tiêu 
sau:  
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- Bố trí các khu dân cư phải đáp ứng được yêu cầu: thuận tiện giao lưu 
kinh tế, văn hoá, thuận lợi trong sinh hoạt, sản xuất và phát triển kinh tế gia 
đình, hình thành các cụm điểm kinh tế, phát triển các khu vực thị tứ, tạo điều 
kiện thuận lợi cho quá trình công nghiệp hoá - hiện đại hoá nông thôn cũng như 
tạo tiền đề để tiến hành đô thị hoá nông thôn sau này.  

- Việc phát triển và bố trí các khu dân cư nông thôn phải phù hợp với 
chính sách phát triển kinh tế, sự phân công lao động của huyện. Đáp ứng đầy đủ 
nhu cầu đất ở trên quan điểm sử dụng đất tiết kiệm, hạn chế lấy vào đất sản xuất 
nông nghiệp có hiệu quả cao, trong đó đặc biệt chú ý việc dành quỹ đất cho các 
khu vực tái định cư, quỹ đất làm nhà ở các hộ chưa có đất.  

- Bố trí khu dân cư ở những khu vực có môi sinh tốt, không tác động xấu 
đến môi trường xung quanh với định mức cấp đất ở không vượt quá định mức 
cho phép.  

- Cải tạo, mở rộng các khu dân cư hiện có theo mô hình khép kín khu dân 
cư, hạn chế hình thành các khu dân cư mới độc lập, nhằm tạo điều kiện thuận lợi 
cho việc đầu tư và phát triển cơ sở hạ tầng khu dân cư, giảm chi phí xây dựng 
mới 

 - Các khu dân cư nông thôn trong vùng kinh tế động lực, vùng đô thị hoá 
của huyện được phát triển theo hướng từng bước đẩy mạnh phát triển các ngành 
nghề sản xuất tiểu thủ công nghiệp và thương mại dịch vụ... hiện đại hóa hạ tầng 
xã hội và hạ tầng kỹ thuật, từng bước xây dựng, cải tạo thay đổi hình thái kiến 
trúc với xu thế hình thành các khu dân cư hiện đại, văn minh. 

II. PHƯƠNG ÁN ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT 
1. Các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội  
Trên cơ sở phân tích đánh giá về đặc điểm tự nhiên, tình hình kinh tế xã 

hội, điều kiện cơ sở vật chất, những hạn chế và thuận lợi trong sử dụng đất của 
địa phương. Phát huy kết quả đạt được trong giai đoạn vừa qua, Đảng bộ và 
nhân dân huyện Thanh Miện quyết tâm phấn đấu đạt mức tăng trưởng mạnh về 
kinh tế, đẩy mạnh quá trình phát triển kinh tế xã hội vùng nông thôn, cải thiện 
đời sống tinh thần cũng như vật chất của người dân. Đến năm 2030 đạt được các 
chỉ tiêu cụ thể như sau: 

1.Giá trị sản xuất nông nghiệp, thủy sản tăng bình quân từ 1,5% lên 
2%/năm.  
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2. Giá trị sản xuất công nghiệp, xây dựng tăng bình quân 15,5% lên 
16,5%/năm 

3.Giá trị sản xuất dịch vụ tăng bình quân từ 12,5% lên 13,5%/năm 
4.Thu nhập bình quân đầu người (theo giá hiện hành) đến năm 2025 đạt 

100 triệu đồng, đến năm 2030 đạt 150 triệu đồng. 
5.Cơ cấu lao động trong các ngành kinh tế đến năm 2025: Nông nghiệp 

thủy sản 22%, công nghiệp xây dựng 52%, dịch vụ thương mại 26%.  
6.Giá trị sản xuất trên 1 ha đất canh tác đạt 125 triệu đồng vào năm 2025  
7.Đến năm 2025, có 6 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 2-3 xã đạt 

chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu. 
8. Thu ngân sách nhà nước trên  địa bàn huyện tăng từ 8% đến 10%/năm 

so với kế hoạch được giao. 
9. Tỷ lệ trường học các cấp học đạt chuẩn quốc gia năm 2025 đạt 100%, 

trong đó 50% trường Tiểu học và mầm non đạt chuẩn cấp độ II, 30% trường 
trung học cơ sở đạt cấp độ II. 

10.  Số giường bệnh bình quân đạt 21,9/vạn dân, số bác sỹ đạt 7,7/vạn dân 
vào năn 2025. 

11.Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên dưới 1%/năm.Tỷ suất sinh giảm 
0,01%/năm, tỷ số giới tính khi sinh không quá 113 bé trai/100 bé gái. 

12. Tỷ lệ hộ nghèo đến năm 2025 phấn đấu giảm 2/3 hộ nghèo so với năm 2020 
13.Tỷ lệ lao động qua đào tạo mỗi năm tăng 5-10%, đến năm 2025 đạt 80-

90%, trong đó lao động đạt chứng chỉ đạt 40 -50% 
14. Đến năm 2025, tỷ lệ lao động trong độ tuổi trong độ tuổi tham gia bảo 

hiểm xã hội đạt 55%, tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế đạt trên 91% dân số, đến năm 
2030 tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế đạt trên 100% dân số. 

15. Hàng năm duy trì từ 95% trở lên số thôn, khu dân cư giữ vững và phát 
huy danh hiệu văn hóa 85-90% số gia đình đạt gia đình văn hóa. 

16. Đến năm 2025, 04 cụm công nghiệp cơ bản hoàn thành hệ thống hạ 
tầng kỹ thuật 100% các cụm công nghiệp có chủ đầu tư hạ tầng và có hệ thống 
nước thải tập trung đạt yêu cầu. 

17. Xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân 
dân vững chắc. Hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân từng năm. 
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18. Bảo đảm ổn định an ninh chính trị, không để phát sinh “điểm nóng” về 
an ninh trật tự. Tỷ lệ điều tra, khám phá án đạt trên 75%; giảm tỷ lệ tai nạn giao 
thong trên cả ba tiêu chí từ 3% đến 5%.  

19.Hằng năm, tỷ lệ  tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt 80% 
trở lên, không có tổ chức yếu kém; đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt 90% 
trở lên. Mỗi năm kết nạp 120 đảng viên mới 

20. Hằng năm, tỷ lệ UBND cấp xã, tập thể cơ quan, đơn vị đạt “Tập thể lao 
động tiên tiến” đạt 80% trở lên. 

21. Tỷ lệ cơ quan mặt trận Tổ Quốc và các tổ chức chính trị- xã hội cấp 
huyện đạt vững mạnh 100%, cấp cơ sở đạt 85%, không có tổ chức yếu kém.  

2.Cân đối, phân bổ diện tích các loại đất cho các mục đích sử dụng 
2.1.Chỉ tiêu sử dụng đất (Chỉ tiêu sử dụng đất đã được phân bổ từ quy 

hoạch sử dụng đất của cấp tỉnh) 
Theo Quyết định số 1427/QĐ-UBND ngày 13/6/2024 của UBND tỉnh Hải 

Dương về việc phân bổ chỉ tiêu một số loại đất cấp tỉnh để điều chỉnh quy hoạch 
sử dụng đất cấp huyện đến năm 2030 và phân kỳ thực hiện giai đọan 2021-2025 
trên địa bàn tỉnh. Chỉ tiêu các loại đất trên địa bàn huyện Thanh Miện được phân 
bổ như sau: 

* Đất nông nghiệp: Chỉ tiêu tỉnh phân bổ cho huyện Thanh Miện đến năm 
2030 là 7.042 ha, chỉ tiêu cấp huyện xác định 7.041,77 ha, phù hợp chỉ tiêu cấp 
tỉnh phân bổ. Trong đó: 

- Đất trồng lúa: Chỉ tiêu cấp tỉnh phân bổ đến năm 2030 là 5.383 ha, chỉ 
tiêu cấp huyện xác định 5.383 ha, phù hợp vớichỉ tiêu cấp tỉnh phân bổ. 

* Đất phi nông nghiệp: Chỉ tiêu cấp tỉnh phân bổ cho huyện Thanh Miện 
đến năm 2030 là 5.304ha, chỉ tiêu cấp huyện xác định là 5.303,72 ha, phù hợp 
chỉ tiêu cấp tỉnh phân bổ. Trong đó: 

- Đất quốc phòng: Chỉ tiêu cấp tỉnh phân bổ đến năm 2030 là 18 ha, chỉ 
tiêu cấp huyện xác định 17,91 ha, phù hợp với chỉ tiêu cấp tỉnh phân bổ. 

- Đất an ninh: Chỉ tiêu cấp tỉnh phân bổ đến năm 2030 là 16 ha, chỉ tiêu 
cấp huyện xác định 16,23 ha, phù hợpvới chỉ tiêu cấp tỉnh phân bổ. 

-  Đất khu công nghiệp: Chỉ tiêu cấp tỉnh phân bổ đến năm 2030 là 415 
ha, chỉ tiêu cấp huyện xác định 414,99 ha, phù hợp với chỉ tiêu cấp tỉnh phân bổ. 
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- Đất cụm công nghiệp: Chỉ tiêu cấp tỉnh phân bổ đến năm 2030 là 319 
ha, chỉ tiêu cấp huyện xác định 319 ha, phù hợp với chỉ tiêu cấp tỉnh phân bổ. 

- Đất phát triển hạ tầng: Chỉ tiêu cấp tỉnh phân bổ đến năm 2030 là 2.609 
ha, chỉ tiêu cấp huyện xác định 2.609,28 ha, phù hợp với chỉ tiêu cấp tỉnh phân 
bổ. Cụ thể: 

+ Đất giao thông: Chỉ tiêu cấp tỉnh phân bổ đến năm 2030 là 1.635 ha, chỉ 
tiêu cấp huyện xác định là 1.634,65 ha, phù hợp với chỉ tiêu cấp tỉnh phân bổ. 

+ Đất xây dựng cơ sở văn hóa: Chỉ tiêu cấp tỉnh phân bổ đến năm 2030 là 
38 ha, chỉ tiêu cấp huyện xác định là 37,86 ha, phù hợp với chỉ tiêu cấp tỉnh 
phân bổ. 

+ Đất xây dựng cơ sở y tế: Chỉ tiêu cấp tỉnh phân bổ đến năm 2030 là 9 
ha, chỉ tiêu cấp huyện xác định là 8,91 ha, phù hợp với chỉ tiêu cấp tỉnh phân bổ. 

+ Đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo: Chỉ tiêu cấp tỉnh phân bổ đến 
năm 2030 là 97 ha, chỉ tiêu cấp huyện xác định là 97,23 ha, phù hợp với chỉ tiêu 
cấp tỉnh phân bổ. 

+ Đất xây dựng cơ sở thể dục, thể thao: Chỉ tiêu cấp tỉnh phân bổ đến 
năm 2030 là 53 ha, chỉ tiêu cấp huyện xác định là 52,91 ha, phù hợp với chỉ tiêu 
cấp tỉnh phân bổ. 

+ Đất công trình năng lượng: Chỉ tiêu cấp tỉnh phân bổ đến năm 2030 là 
10 ha, chỉ tiêu cấp huyện xác định là 9,95 ha, phù hợp với chỉ tiêu cấp tỉnh phân 
bổ. 

+ Đất công trình bưu chính viễn thông: Chỉ tiêu cấp tỉnh phân bổ đến năm 
2030 là 1 ha, chỉ tiêu cấp huyện xác định là 0,65 ha, phù hợp với chỉ tiêu cấp 
tỉnh phân bổ. 

+ Đất có di tích lịch sử văn hóa: Chỉ tiêu cấp tỉnh phân bổ là 7 ha, chỉ tiêu 
cấp huyện xác định là 6,87, phù hợp với chỉ tiêu cấp tỉnh phân bổ. 

+ Đất bãi thải, xử lý chất thải: Chỉ tiêu cấp tỉnh phân bổ đến năm 2030 là 
28 ha, chỉ tiêu cấp huyện xác định là 28 ha, phù hợp với chỉ tiêu cấp tỉnh phân 
bổ. 

- Đất ở nông thôn: Chỉ tiêu cấp tỉnh phân bổ đến năm 2030 là 1.014,0 ha, 
chỉ tiêu cấp huyện xác định 1.014,02 ha, phù hợp với chỉ tiêu cấp tỉnh phân bổ. 



 Báo cáođiều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030, huyện Thanh Miện 

 
77 

 

- Đất ở đô thị: Chỉ tiêu cấp tỉnh phân bổ đến năm 2030 là 166ha, chỉ tiêu 
cấp huyện xác định 166,03 ha, phù hợp với chỉ tiêu cấp tỉnh phân bổ. 

* Đánh giá chỉ tiêu tỉnh phân bổ và chỉ tiêu huyện Thanh Miện xác 
định 

Các chỉ tiêu theo phương án điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất của huyện 
Thanh Miện đến năm 2030 đã cơ bản bám sát vào chỉ tiêu của tỉnh phân bổ, cụ 
thể hoá được các chỉ tiêu điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất của tỉnh Hải Dương 
trên địa bàn huyện. Các chỉ tiêu điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất của huyện 
đến năm 2030 đều phù hợp với các chỉ tiêu mà tỉnh phân bổ.  

2.2.Nhu cầu sử dụng đất cho các ngành, lĩnh vực (Xác định nhu cầu sử 
dụng đất cho các ngành, lĩnh vực trong kỳ quy hoạch đến từng đơn vị hành 
chính cấp xã). 

Trên cơ sở kết quả đăng ký điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất của các 
ngành, các cấp có liên quan đến sử dụng đất trên địa bàn huyện, đồng thời cân 
nhắc khả năng đầu tư thực hiện trong giai đoạn 2021-2030, dự báo nhu cầu sử 
dụng đất trong kỳ điều chỉnh quy hoạch 2021-2030  huyện Thanh Miện như sau:  

2.2.1. Đất nông nghiệp: 
 Để đáp ứng các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội nói chung cũng như 

ngành nông nghiệp của huyện nói riêng. Trên cơ sở nhu cầu đề xuất sử dụng đất 
của ngành cũng như trong quá trình điều tra thực tế thì đến năm 2030 toàn 
huyện cần 7.042ha đất cho các mục đích phát triển nông nghiệp, trong đó:  

- Nhu cầuđất trồng lúa 5.383ha, tập trung nhiều nhất ở các xã Ngô Quyền 
(596,17ha); xã Hồng Quang (563,05 ha);  xã Tân Trào (421,20 ha); xã Lê Hồng 
(369,17ha); xã Tứ Cường (422,08 ha);  xã Ngũ Hùng (416,34 ha)..... 

- Nhu cầu đất trồng cây hàng năm 229,38ha, tập trung nhiều nhất ở các xã 
Phạm Kha (128,83 ha) ; xã Hồng Phong (43,39 ha); xã Tân Trào (16,87 ha)..... 

 - Nhu cầu đất trồng cây lâu năm 575,99 ha, tập trung tại các xã Hồng 
Phong (72,28 ha);  xã Chi Lăng Nam (60,45 ha); Chi Lăng Bắc (44,15 ha); xã 
Lê Hồng (48,0ha); xã Ngô Quyền (52,37 ha)......... 
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 - Nhu cầu đất nuôi trồng thuỷ sản 818,12 ha, tập trung tại các xã Thanh 
Giang (62,80 ha); xã Chi Lăng Nam (70,86 ha); Chi Lăng Bắc (83,19 ha); xã Lê 
Hồng (52,18 ha); xã Đoàn kết (94,01 ha)..... 

 - Nhu cầu đất nông nghiệp khác 35,29 ha, tập trung tại các xã Phạm Kha 
(6,36 ha);  xã Ngô Quyền (7,12 ha); xã Chi Lăng Nam (7,23 ha)..... 

2.2.2. Đất phi nông nghiệp  
Nhằm đáp ứng nhu cầu về đất ở cũng như bố trí quỹ đất cho các mục đích 

xây dựng cơ sở hạ tầng, phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp... Trên cơ 
sở đề xuất nhu cầu sử dụng đất của các ngành cũng như phương hướng, mục tiêu 
phát triển kinh tế - xã hội, định hướng phát triển của các ngành và tình hình thực 
tế tại địa phương. Dự kiến đến năm 2030 toàn huyện cần khoảng 5.303,72 ha đất 
sử dụng vào các mục đích:  

- Nhu cầu đất quốc phòng: Đến năm 2030 sẽ là 18 ha, tập trung ở tại thị 
trấn Thanh Miện (3,96 ha); xã Ngô Quyền (6,00 ha); xã Tứ Cường (7,90 ha); xã 
Thanh Giang (0,05 ha). 

- Nhu cầu đất an ninh: Diện tích 16,23 ha, tập trung  chủ yếu tại thị trấn 
Thanh Miện (3,07 ha); xã Ngô Quyền (0,25 ha);  xã Đoàn Tùng (0,15 ha); xã 
Hồng Quang (0,24 ha); xã Tân Trào (0,38 ha);  xã Lam Sơn (0,32ha); xã Đoàn 
Kết (2,17 ha); xã Lê Hồng (3,93 ha); xã Tứ Cường (1,49 ha); xã Ngũ Hùng (3,23 
ha); xã Cao Thắng (0,25 ha); xã Chi Lăng Nam(0,27 ha); xã Thanh Giang (0,13 
ha); xã Hồng Phong (0,35 ha). 

- Nhu cầu đất khu công nghiệp: Diện tích 415,00 ha, tập trung ở  xã 
Thanh Tùng (15 ha); xã Đoàn Kết (260 ha); xã Lê Hồng (140 ha). 

- Nhu cầu đất cụm công nghiệp: Diện tích319 ha, tập trung tại xã  Đoàn 
Tùng (67,99 ha); xã Tứ Cường (121,79 ha);  xã Ngũ Hùng (24,62 ha); xã Cao 
Thắng (40,27 ha); xã Chi Lăng Bắc (8,00 ha); xã Thanh Giang (56,32 ha). 

- Nhu cầu đất thương mại dịch vụ: Diện tích 96,75 ha, tập trung tại thị 
trấn Thanh Miện (24,82 ha); xã Thanh Tùng (2,20 ha); xã Phạm Kha (5,09 ha); 
xã Ngô Quyền (1,85 ha); xã Đoàn Tùng (1,34 ha); xã Hồng Quang (8,08 ha); xã 
Tân Trào (3,66 ha);  xã Lam Sơn (7,29 ha); xã Lê Hồng (6,90 ha); xã Tứ Cường 
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(16,57 ha); xã Ngũ Hùng (5,67 ha); xã Cao Thắng (8,11 ha); xã Chi Lăng Bắc 
(0,13 ha); xã Chi Lăng Nam (0,32 ha); xã Thanh Giang (4,72 ha). 

- Nhu cầu đất cở sở sản xuất phi nông nghiệp: Diện tích 81,61 ha, tập tại 
thị trấn Thanh Miện (8,46 ha); xã Thanh Tùng (0,67 ha); xã Ngô Quyền (3,19 
ha); xã Đoàn Tùng (22,67 ha);  xã Hồng Quang (14,42 ha); xã Tân Trào (6,28 
ha); xã Lam Sơn (1,03 ha); xã Đoàn Kết (0,08 ha); xã Lê Hồng (0,61 ha); xã Tứ 
Cường (7,51 ha); xã Ngũ Hùng (2,20 ha); xã Cao Thắng (3,40 ha); xã Chi Lăng 
Bắc (0,68 ha); xã Chi Lăng Nam (0,32 ha); xã Thanh Giang (2,53 ha); xã Hồng 
Phong (7,55 ha). 

- Nhu cầu đất phát triển hạ tầng: Đến năm 2030 đất phát triển hạ tầng  cấp 
quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã là 2.609,28ha, phân bố ở thị  trấn Thanh 
Miện (286,62 ha); xã Thanh Tùng (146,01 ha); xã Phạm Kha (104,16 ha); xã 
Ngô Quyền (152,10 ha); xã Đoàn Tùng (124,21 ha); xã Hồng Quang (208,88ha); 
xã Tân Trào (137,74 ha); xã Lam Sơn (176,19 ha); xã Đoàn Kết (148,96 ha); xã 
Lê Hồng (204,44 ha); xã Tứ Cường (171,05 ha); xã Ngũ Hùng (165,44 ha); xã 
Cao Thắng (116,43 ha); xã Chi Lăng Bắc (108,69 ha); xã Chi Lăng Nam 
(120,17 ha); xã Thanh Giang (124,66 ha); xã Hồng Phong (114,05 ha). 

+ Nhu cầu đất giao thông: Diện tích 1.635,0 ha , phân bố ở thị trấn Thanh 
Miện (186,19 ha); xã Thanh Tùng (106,26 ha); xã Phạm Kha (62,64 ha); xã Ngô 
Quyền (96,58 ha); xã Đoàn Tùng (85,10 ha); xã  Hồng Quang (100,18 ha); xã 
TânTrào (71,50 ha); xã Lam Sơn (117,30 ha); xã Đoàn Kết (95,42 ha); xã Lê 
Hồng (109,18 ha); xã Tứ Cường (130,90 ha); xã Ngũ Hùng (112,56 ha); xã Cao 
Thắng (82,76 ha); xã Chi Lăng Bắc (70,37 ha); xã Chi Lăng Nam (70,25 ha); xã 
Thanh Giang (83,78 ha); xã Hồng Phong (53,69 ha). 

+Nhu cầuđất thủy lợi: Diện tích 540,71 ha, phân bố tập trung ở thị trấn 
Thanh Miện (28,79ha); xã Thanh Tùng (10,77 ha); xã Phạm Kha (14,99 ha); xã 
Ngô Quyền (28,75 ha); xã Đoàn Tùng (18,88 ha); xã Hồng Quang (82,82 ha); xã 
Tân Trào (38,60ha); xã Lam Sơn (36,04 ha); xã Đoàn Kết (30,63 ha); xã Lê 
Hồng (66,46 ha); xã Tứ Cường (19,62 ha); xã Ngũ Hùng (24,01 ha); xã Cao 
Thắng (15,24ha); xã Chi Lăng Bắc (23,80 ha); xã Chi Lăng Nam (37,39 ha); xã 
Thanh Giang (23,33 ha); xã Hồng Phong (40,60 ha). 
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+Nhu cầu đất xây dựng cơ sở văn hóa: Diện tích 37,86 ha, phân bố tập 
trung ở Thị trấn Thanh Miện (11,96ha); xã Hồng Quang (3,02 ha); xã Tân Trào 
(1,53 ha); xã Lam Sơn (1,17 ha); xã Lê Hồng (1,42 ha); xã Tứ Cường (1,66 ha); 
xã Ngũ Hùng (0,74 ha); xã Hồng Phong (0,88 ha).... 

+ Nhu cầu đất cơ sở y tế: Diện tích 8,91 ha, phân phố tập trung ở thị trấn 
Thanh Miện (4,96 ha); xã Hồng Quang (0,28 ha), xã Tân Trào (0,35 ha); xã Lê 
Hồng (0,72 ha); xã Tứ Cường (0,26 ha); xã Chi Lăng Bắc (0,17 ha).... 

+ Nhu cầu đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo: Diện tích 97,23 ha,tập 
trung chủ yếu ở tại thị trấn Thanh Miện (22,50 ha); xã Thanh Tùng (7,94 ha); xã 
phạm Kha (4,38 ha); xã Ngô Quyền (3,65 ha); xã Đoàn Tùng (5,33 ha); xã Hồng 
Quang (7,16 ha);  xã Lam Sơn (6,08 ha); xã Lê Hồng (5,22 ha); xã Tứ Cường 
(5,09 ha); xã Ngũ Hùng (5,38 ha).... 

 +Nhu cầuđất xây dựng cơ sở thể dục thể thao: Diện tích 52,91 ha, tập 
trung chủ yếu tại thị trấn Thanh Miện (8,87 ha); xã Thanh Tùng (3,55 ha); xã 
Phạm Kha (2,71 ha); xã Ngô Quyền (1,81ha); xã Hồng Quang (2,97 ha); xã Tân 
Trào (5,07 ha); xã Lam Sơn (3,47 ha); xã Lê Hồng (4,42 ha); xã Cao Thắng 
(4,54 ha); xã Thanh Giang (3,26 ha) ... 

+ Nhu cầu đất năng lượng: Diện tích 9,95 ha. 
+ Nhu cầu đất bãi thải, xử lý chất thải: Diện tích 28 ha. 
+ Nhu cầu đất tôn giáo: Diện tích 29,94 ha. 
+ Nhu cầu đất chợ: Diện tích 7,48 ha. 
+ Nhu cầu đất  làm nghĩa trang, nhà tang lễ, nhà hỏa táng: Diện tích 

154,09 ha, phân bố tập trung ở  thị trấn Thanh Miện (15,98 ha); xã Phạm Kha 
(8,73 ha); xã Ngô Quyền (11,48 ha); xã Hồng Quang (9,42 ha); xã Lam Sơn 
(8,53 ha); xã Đoàn Kết (9,97 ha); xã Lê Hồng (10,49 ha); xã Ngũ Hùng (11,11 
ha); xã Thanh Giang (9,18 ha);..... 

- Nhu cầu đất danh lam thắng cảnh: Diện tích 20,23 ha, tập trung ở xã Chi 
Lăng Nam (20,10 ha); thị trấn Thanh Miện (0,13 ha). 

- Nhu cầu đất vui chơi, giải trí công cộng: Diện tích 52,18ha, tập trung 
chủ yếu tại thị trấn Thanh Miện (15,12 ha); xã Phạm Kha (0,96 ha); xã Ngô 
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Quyền (1,18ha);  xã Đoàn Tùng (3,08 ha); xã Hồng Quang (2,62 ha); xã Lam 
Sơn (1,34 ha); xã Tứ Cường (3,08 ha); xã Ngũ Hùng (13,62 ha);.... 

- Nhu cầu đất ở tại nông thôn: Diện tích 1.014,02ha, phân bố trên địa bàn 
các xã Thanh Tùng (64,49ha); xã Phạm Kha (43,95ha); xã Ngô Quyền (77,88 
ha); xã Đoàn Tùng (61,23 ha);xã Hồng Quang (70,73 ha);xã Tân Trào (69,50 
ha); xã Lam Sơn (58,11ha); xã Đoàn Kết (62,89 ha); xã Lê Hồng (58,58 ha); xã 
Tứ Cường (82,33ha); xã Ngũ Hùng (75,74 ha); xã Cao Thắng (44,93 ha); xã Chi 
Lăng Bắc (57,73 ha); xã Chi Lăng Nam (41,95 ha); xã Thanh Giang (79,63 ha); 
xã HồngPhong (64,32 ha); Đất chuyển mục đích sử dụng đất vườn ao không 
được công nhận là đất ở, đất xử lý dôi dư tại các xã, đất cấp trái thẩm quyền, 
huyện xác định đến năm 2030: 

+ Đất dôi dư của 16 xã được hợp pháp hóa từ năm 2016 đến 2021 là 8,23 ha 
+ Đất cấp trái thẩm quyền của 16 xã đến năm 2030 là 1,30 ha. 
+ Đất vườn, ao không được công nhận là đất ở trong khu dân cư của 16 xã đến 

năm 2030 là 8,0ha. 
- Nhu cầu đất ở tại đô thị: Diện tích 166,03ha trên địa bàn thị trấn Thanh Miện. 

Đất xử lý dôi dư xen kẹt trong khu dân cư và chuyển mục đích sử dụng đất vườn ao 
không được công nhân là đất ở, đất xử lý dôi dư, đất trái thẩm quyền tại các xã, 
thị trấn, huyện xác định đến năm 2030: 

+ Đất dôi dư được hợp pháp hóa từ năm 2016 đến 2021 là 0,38 ha; quy hoạch 
đến năm 2030 là 3,12 ha. 

+ Đất cấp trái thẩm quyền của thị trấn đến năm 2030 là 1,00 ha. 
+ Đất vườn, ao không được công nhận là đất ở trong khu dân cư của thị trấn đến 

năm 2030 là 1,5 ha. 
- Nhu cầu đất xây dựng trụ sở cơ quan: Diện tích 22,87 ha. 
- Nhu cầu đất xây dựng trụ sở tổ chức sự nghiệp: Diện tích 1,83 ha. 
- Nhu cầu đất tín ngưỡng: Diện tích 5,84 ha. 
- Nhu cầu đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối: Diện tích 326,31 ha. 
- Nhu cầu đất có mặt nước chuyên dùng: Diện tích 138,60 ha. 
- Nhu cầu đất phi nông nghiệp khác: Diện tích 0,05 ha. 
2.3.Tổng hợp, cân đối các chỉ tiêu sử dụng đất   
Trên cơ sở nhu cầu sử dụng đất của từng ngành, lĩnh vực, kết hợp chỉ tiêu sử 

dụng đất đến năm 2030 do cấp tỉnh phân bổ, tổng hợp, cân đối các chỉ tiêu sử dụng đất 
đến năm 2030 trên địa bàn huyện Thanh Miện như sau: 
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2.3.1. Đất nông nghiệp 
 Hiện trạng năm 2020 diện tích đất nông nghiệp có 8.398,18 ha. Theo 

phương án điều chỉnh quy hoạch đất nông nghiệp giảm 1.356,41 ha. Như vậy 
đến năm 2030 diện tích đất nông nghiệp là 7.041,77 ha, chiếm 57,04 diện tích tự 
nhiên. Trong đó: 

a. Đất trồng lúa 
Hiện trạng đất trồng lúa có 6.437,36  ha, diện tích không thay đổi mục 

đích theo phương án điều chỉnh quy hoạch đến năm 2030 là 5.383,00 ha.  
Theo phương án điều chỉnh quy hoạch diện tích đất trồng lúa giảm 

1.054,36 ha do chuyển sang các mục đích sử dụng khác như sau: 
* Chu chuyển trong nội bộ đất nông nghiệp 25,00 ha (chuyển sang đất 

nuôi trồng thủy sản 25,00 ha).  
* Chuyển sang đất phi nông nghiệp 1.029,36 ha. Trong đó: 
- Chuyển sang đất quốc phòng 3,04 ha; 
- Chuyển sang đất an ninh 6,37 ha; 
- Chuyển sang đất khu công nghiệp 331,72 ha; 
- Chuyển sang đất cụm công nghiệp130,34 ha; 
- Chuyển sang đất thương mại dịch vụ 42,24 ha; 
- Chuyển sang đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp 35,72 ha; 
- Chuyển sang đất phát triển hạ tầng 332,99 ha, trong đó: 
+ Đất giao thông 248,56 ha; 
+ Đất thủy lợi  8,60 ha; 
+ Đất xây dựng cơ sở văn hóa 15,00 ha; 
+ Đất xây dựng cơ sở y tế 1,34 ha; 
+ Đất xây dựng cơ sở giáo dục đào tạo 25,21 ha; 
+ Đất xây dựng cơ sở thể dục, thể thao 13,54 ha; 
+ Đất công trình năng lượng 2,46 ha; 
+ Đất xử lý, chôn lấp chất thải 7,66 ha; 
+ Đất tôn giáo 1,13 ha; 
+ Đất làm nghĩa trang, nhà tang lễ, nhà hỏa táng 8,69 ha; 
+ Đất chợ 0,81 ha; 
-  Chuyển sang đất danh lam thắng cảnh 11,19 ha; 
-  Chuyển sang đất khu vui chơi giải trí công cộng 27,82 ha; 
- Chuyển sang đất ở tại nông thôn 69,81 ha; 
- Chuyển sang đất ở tại đô thị 35,70 ha; 
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- Chuyển sang đất xây dựng trụ sở cơ quan 2,26 ha;  
- Chuyển sang đất tín ngưỡng 0,17 ha. 
Như vậy đến năm 2030 diện tích đất trồng lúa của huyện còn 5.383,00 ha, 

chiếm 43,60% diện tích đất hành chính, giảm 1.054,36 ha so với hiện trạng. 
b. Đất trồng cây hàng năm khác 
Hiện trạng có 255,20 ha, diện tích không thay đổi mục đích theo phương 

án  điều chỉnh quy hoạch đến năm 2030 là 229,38 ha.  
Theo phương án điều chỉnh quy hoạch diện tích đất trồng cây hàng năm 

khác giảm 25,83 ha do chuyển sang các mục đích khác, cụ thể như sau: 
+ Chuyển sang đất an ninh 0,51 ha; 
+ Chuyển sang đất cụm công nghiệp 0,50 ha; 
+ Chuyển sang đất thương mại, dịch vụ 1,15 ha; 
+ Chuyển sang đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp 1,91 ha; 
+ Chuyển sang đất phát triển hạ tầng 17,41 ha. Trong đó: 
- Đất giao thông 13,00 ha; 
- Đất thủy lợi 1,00 ha; 
- Đất xây dựng cơ sở văn hóa 0,87 ha; 
- Đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo 0,20 ha; 
- Đất xây dựng cơ sở thể dục, thể thao 0,11 ha; 
- Đất năng lượng 1,41 ha 
- Đất bãi thải, xử lý chất thải 0,10 ha; 
 - Đất cơ sở tôn giáo  0,67 ha; 
- Đất chợ 0,06 ha; 
+ Chuyển sang đất khu vui chơi, giải trí công cộng 0,25 ha; 
+ Chuyển sang đất ở tại nông thôn 3,49 ha;  
+ Chuyển sang đất ở tại đô thị  0,35 ha; 
+ Đất xây dựng trụ sở cơ quan 0,03 ha. 
Đến năm 2030 diện tích đất trồng cây hàng năm khác còn 229,38 ha, 

chiếm 1,86% diện tích đất tự nhiên, giảm 25,83 ha so với hiện trạng. 
c. Đất trồng cây lâu năm 
Hiện trạng có 707,80 ha, diện tích không thay đổi mục đích theo phương 

án điều chỉnh quy hoạch đến năm 2030 là 575,99 ha. 
Theo phương án điều chỉnh quy hoạch diện tíchđất trồng cây lâu năm 

giảm 131,81 ha do chuyển sang các mục đích khác, cụ thể:  
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* Chu chuyển trong nội bộ đất nông nghiệp 10,00 ha (chuyển sang đất 
nuôi trồng thủy sản 10,00 ha). 

- Chuyển sang đất quốc phòng 0,50 ha; 
- Chuyển sang đất an ninh 3,50 ha; 
- Chuyển sang đất khu công nghiệp 21,50 ha; 
- Chuyển sang đất cụm công nghiệp 18,52 ha; 
- Chuyển sang đất thương mại, dịch vụ 13,15 ha; 
- Chuyển sang đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp 3,58 ha; 
- Chuyển sang đất phát triển hạ tầng 42,98 ha. Trong đó: 
+Chuyển sang đất giao thông  35,02 ha; 
+ Chuyển sang đất thủy lợi 0,64 ha; 
+ Chuyển sang đất xây dựng cơ sở văn hóa 0,94 ha; 
+ Chuyển sang đất cơ sở y tế 0,40 ha; 
+ Chuyển sang đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo 0,97 ha; 
+ Chuyển sang đất xây dựng cơ sở thể dục và thể thao 1,01 ha; 
+ Chuyển sang đất công trình năng lượng 2,32 ha; 
+ Chuyển sang đất bãi thải, xử lý chất thải 1,25 ha; 
+ Chuyển sang đất cơ sở tôn giáo 0,20 ha; 
+ Chuyển sang đất làm nghĩa trang, nhà tang lễ, nhà hỏa táng  0,20 ha; 
+ Chuyển sang đất chợ  0,03 ha; 
- Chuyển sang đất danh lam thắng cảnh 2,14 ha; 
- Chuyển sang đất khu vui chơi giải trí công cộng 1,08 ha; 
- Chuyển sang đất ở tại nông thôn 10,13 ha; 
- Chuyển sang đất ở tại đô thị 4,30 ha; 
- Chuyển sang đất xây dựng trụ sở cơ quan 0,43 ha. 
Đến năm 2030 diện tích đất trồng cây lâu năm còn 575,99 ha, chiếm 

4,67% diện tích đất tự nhiên, giảm 131,81 haso với hiện trạng 
d. Đất nuôi trồng thủy sản 
Hiện trạng có 962,53 ha, diện tích không thay đổi mục đích theo phương 

án điều chỉnh quy hoạch là  775,12  ha.  
Theo phương án điều chỉnh quy hoạch diện tích đất nuôi trồng thủy sản 

giảm 187,40 ha do chuyển sang  các mục đích khác, cụ thể: 
- Chuyển sang đất quốc phòng 5,58 ha; 
- Chuyển sang đất an ninh 3,69 ha; 
- Chuyển sang đất khu công nghiệp 27,47 ha; 
- Chuyển  sang đất cụm công nghiệp 25,51 ha; 
- Chuyển sang đất thương mại, dịch vụ 16,95 ha; 
- Chuyển sang đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp 5,52 ha;  
- Chuyển sang đất phát triển hạ tầng 70,79 ha, trong đó: 
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+ Đất giao thông  53,17 ha; 
+ Đất thủy lợi 0,91 ha; 
+ Đất xây dựng cơ sở văn hóa 2,34 ha; 
+ Đất cơ sở y tế 0,40 ha; 
+ Đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo 2,70 ha;  
+Chuyển sang đất xây dựng cơ sở thể dục thể thao 2,67 ha;  
+Chuyển sang đất công trình năng lượng 0,36 ha; 
+ Chuyển sang đất bãi thải, xử lý chất thải 3,17 ha;  
+ Chuyển sang đất cơ sở tôn giáo 4,63 ha;  
+ Chuyển sang đất làm nghĩa trang, nhà tang lễ, nhà hỏa táng  0,30 ha; 
+ Chuyển sang đất chợ 0,13 ha;  
- Chuyển sang đất danh lam thắng cảnh 2,33 ha; 
 - Chuyển sang đất vui chơi giải trí công cộng 8,03 ha; 
- Chuyển sang đất ở tại nông 15,23 ha;  
- Chuyển sang đất ở  tại đô thị 5,30 ha; 
- Chuyển sang đất trụ sở cơ quan 0,85 ha; 
- Chuyển sang đất tín ngưỡng 0,15 ha.  
Đồng thời theo phương án điều chỉnh quy hoạch đến năm 2030 đất nuôi 

trồng thủy sản tăng 43,00 ha, do: 
- Chuyển từ đất trồng lúa sang 25,00 ha. 
- Chuyển từ đất trồng cây lâu năm 10,00 ha; 
- Chuyển từ đất phát triển hạ tầng sang  8,00 ha. (chuyển từ đất thủy lợi 

sang 8,00 ha). 
Đến năm 2030 diện tích đất nuôi trồng thủy sản của huyện có 818,12 ha, 

chiếm 6,63% diện tích đất tự nhiên, giảm 144,40 ha so với hiện trạng. 
đ. Đất nông nghiệp khác 
 Hiện trạng có 35,29 ha, theo phương án điều chỉnh quy hoạch sử 

dụng đất đến năm 2030 đất nông nghiệp khác không biến động so với hiện 
trạng. 

Bảng 05: Diện tích, cơ cấu đất nông nghiệp quy hoạch đến năm 2030 
Thứ  
tự 

Chỉ tiêu Mã 
Diện tích 

(ha) 
Cơ cấu 

(%) 

I Tổng diện tích tự nhiên  12345,49 100 

1 Đất nông nghiệp NNP 7.041,77 57,04 
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1.1 Đất lúa nước LUA 5383,00 43,60 
1.2 Đất trồng cây hàng năm khác HNK 229,38 1,86 
1.3 Đất trồng cây lâu năm CLN 575,99 4,67 
1.4 Đất nuôi trồng thuỷ sản NTS 818,12 6,63 
1.5 Đất nông nghiệp khác NKH 35,29 0,29 

 
2.3.2.Chỉ tiêu sử dụng đất phi nông nghiệp đến năm 2030 
Với mục tiêu phát triển kinh tế của huyện theo hướng công nghiệp - dịch vụ 

nhằm khai thác lợi thế của khu kinh tế trọng điểm tỉnh Hải Dương, huyện cần đầu 
tư hoàn chỉnh kết cấu hạ tầng đồng bộ, hạ tầng công nghiệp, hạ tầng đô thị, hạ tầng 
nông thôn, đáp ứng nhu cầu sử dụng đất cho các ngành trong từng thời kỳ. 

Theo phương án điều chỉnh quy hoạch đến năm 2030 đất phi nông nghiệp 
của huyện có là 5.303,72 ha, chiếm 42,96% diện tích đất tự nhiên. 

Diện tích đất phi nông nghiệp biến động tăng 1.597,64 ha so với năm 
2020 do chuyển từ đất nông nghiệp sang. 

Diện tích đất phi nông nghiệp biến động giảm 240,28 ha do chuyển sang 
đất nông nghiệp. 

a. Đất quốc phòng 
Hiện trạng có 6,99 ha, diện tích đất quốc phòng không thay đổi mục đích 

trong phương án điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 là 6,99 ha. 
Theo phương án điều chỉnh quy hoạch đến năm 2030 diện tích đất quốc 

phòng tăng 10,92 ha do: 
- Chuyển từ đất trồng lúa sang 3,04 ha; 
- Chuyển từ đất trồng cây lâu năm sang 0,50 ha; 
- Chuyển từ đất nuôi trồng thủy sản sang 5,58 ha; 
- Chuyển từ đất phát triển hạ tầng sang 1,79 ha (đất giao thông 0,53 ha, đất 

thủy lợi 1,21 ha, đất xây dựng cơ sở văn hóa 0,05 ha). 
- Chuyển từ đất có mặt nước chuyên dùng sang 0,01 ha. 
Đến năm 2030 diện tích đất quốc phòng là 17,91 ha, chiếm 0,15% diện 

tích đất tự nhiên, tăng 10,92 ha so với hiện trạng. 
b. Đất an ninh  
Hiện trạng có 0,82 ha, diện tích đất an ninh không thay đổi mục đích 

trong phương án điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 là 0,12 ha.  
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Theo phương án điều chỉnh quy hoạch đến năm 2030 diện tích đất an ninh 
tăng 16,11 ha để xây dựng trụ sở công an các xã, thị trấn và xây dựng Đội PCCC 
và CNCH huyện Thanh Miện; Đội PCCC và CNCH cấp xã và trụ sở làm việc 
của công an huyện... Diện tích đất an ninh tăng do: 

- Chuyển từ đất trồng lúa sang 5,37 ha; 
- Chuyển từ đất trồng cây hàng năm khác sang 0,51 ha; 
- Chuyển từ đất  trồng cây lâu năm sang 3,50 ha; 
- Chuyển từ đất nuôi trồng thủy sản sang 3,69 ha; 
- Chuyển từ đất phát triển hạ tầng sang 1,69 ha (đất giao thông 0,64 ha; đất 

thủy lợi 0,82 ha; đất xây dựng cơ sở y tế 0,21 ha; đất làm nghĩa trang, nhà tang lễ, 
nhà hỏa táng 0,02 ha); 

- Chuyển từ đất xây dựng trụ sở cơ quan sang 0,35 ha. 
Đồng thời theo phương án điều chỉnh quy hoạch diện tích đất an ninh 

giảm 0,70 ha do chuyển sang đất thương mại dịch vụ 0,70 ha. 
Đến năm 2030 đất an ninh có 16,23 ha, chiếm 0,13% diện tích đất tự 

nhiên, thực tăng 15,41 ha so với hiện trạng 
c. Đất khu công nghiệp 
Hiện tại huyện chưa có loại đất này.  
Theo phương án điều chỉnh đất khu công nghiệp đến năm 2030 của huyện 

tăng thêm 03 dự án với diện tích 415,00 ha, (khu công nghiệp Bình Giang- 
Thanh Miện; khu công nghiệp Thanh Miện 1; khu công nghiệp Thanh Miện 2) 
lấy vào các loại đất sau: 

- Đất trồng lúa 331,72 ha; 
- Đất  trồng cây lâu năm 21,50 ha; 
- Đất  nuôi trồng thủy sản 27,47 ha; 
- Đất phát triển hạ tầng sang 34,10 ha (đất giao thông 1,10 ha; đất thủy lợi 

31,20 ha; đất bãi rác, xử lý chất thải 1,80 ha); 
- Đất có mặt nước chuyên dùng 0,20 ha. 
Đến năm 2030 diện tích đất khu công nghiệp là 415,0 ha, chiếm 3,36% 

diện tích đất tự nhiên. 
d. Đất cụm công nghiệp 
Hiện trạng có 109,17 ha, diện tích đất không thay đổi mục đích theo 

phương án điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 là 109,16 ha.  



 Báo cáođiều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030, huyện Thanh Miện 

 
88 

 

Theo phương án điều chỉnh đất cụm công nghiệp đến năm 2030 của 
huyện tăng thêm 06 dự án với diện tích 209,84 ha, cụ thể: 

- Tiếp tục lấp đầy cụm công nghiệp Đoàn Tùng 0,48 ha; 
- Mở rộng cụm công nghiệp Ngũ Hùng- Thanh Giang với diện tích 53,20 

ha; 
- Mở rộng cụm công nghiệp Đoàn Tùng 2 với diện tích  37,88 ha; 
- Quy hoạch cụm công nghiệp Tứ Cường- Chi Lăng Bắc- Ngũ Hùng với 

diện tích 75,0 ha; 
- Tiếp tục lấp đầy cụm công nghiệp Cao Thắng 1,81 ha; 
- Quy hoạch cụm công nghiệp Tứ Cường với diện tích 41,50 ha; 
Diện tích đất cụm công nghiệp tăng 209,84 ha sử dụng từ các loại đất: 
 - Đất trồng lúa 130,34 ha; 
- Đất trồng cây hàng năm khác 0,50 ha; 
- Đất trồng cây lâu năm 18,52 ha; 
- Đất nuôi trồng thủy sản 25,51 ha; 
- Đất phát triển hạ tầng 34,97 ha (đất giao thông 1,77 ha, đất thủy lơị 

33,20 ha). 
Đồng thời theo phương án điều chỉnh quy hoạch diện tích đất cụm công 

nghiệp giảm 0,01 ha do chuyển sang đất giao thông. 
Đến năm 2030 diện tích đất cụm công nghiệp là 319,00 ha, chiếm 2,58% 

diện tích đất tự nhiên, thực tăng 209,83 ha so với năm 2020. 
đ. Đất thương mại, dịch vụ 
Hiện trạng diện tích đất thương mại dịch vụ có 2,52 ha, diện tích không 

thay đổi mục đích theo phương án điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 
2030 là 2,07 ha. 

Theo phương án điều chỉnh đất thương mại dịch vụ đến năm 2030 của 
huyện tăng 94,68 ha do lấy từ các loại đất:  

- Đất trồng lúa 42,24 ha; 
- Đất trồng cây hàng năm khác 1,15 ha; 
- Đất trồng cây lâu năm 13,15 ha; 
- Đất nuôi trồng thủy sản 16,95 ha; 
- Đất an ninh 0,70 ha; 
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- Đất phát triển hạ tầng 19,91 ha (đất giao thông 3,23 ha; đất thủy lơị 
16,89 ha; đất giáo dục 0,02 ha; đất xây dựng cơ sở thể dục thể thao 0,52 ha; đất 
làm nghĩa trang, nhà tang lễ, nhà hỏa táng 0,16 ha); 

- Đất ở tại nông thôn 0,01 ha; 
- Đất trụ sở cơ quan 0,40 ha; 
- Đất có mặt nước chuyên dùng 0,17 ha; 
Đồng thời theo phương án điều chỉnh quy hoạch diện tích đất thương mại 

dịch vụ giảm 0,45 ha do chuyển sang các loại đất sau: 
- Chuyển sang đất giao thông 0,33 ha; 
- Chuyển sang đất ở tại nông thôn 0,12 ha; 
Đến năm 2030, diện tích đất thương mại dịch vụ là 96,75 ha, chiếm 

0,78% diện tích đất tự nhiên, thực tăng 94,23 ha so với năm 2020. 
e. Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp 
Hiện trạng diện tích đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp có 29,22 ha, diện 

tích không thay đổi mục đích theo phương án điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất 
đến năm 2030 là 28,64 ha.  

Theo phương án điều chỉnh quy hoạch đến năm 2030 đất cơ sở sản xuất 
phi nông nghiệp đến năm 2030 của huyện tăng 52,97 ha do lấy vào các loại đất: 

- Đất trồng lúa 35,72 ha; 
- Đất trồng cây hàng năm khác 1,91 ha; 
- Đất trồng cây lâu năm 3,58 ha; 
- Đất nuôi trồng thủy sản 5,52 ha; 
- Đất phát triển hạ tầng 6,12 ha (đất giao thông 2,07 ha; đất thủy lợi 4,02 

ha, đất làm nghĩa trang, nhà tang lễ nhà hỏa táng 0,03 ha); 
- Đất có mặt nước chuyên dùng 0,12 ha; 
Đồng thời theo phương án điều chỉnh quy hoạch diện tích đất cơ sở sản 

xuất phi nông nghiệp giảm 0,58 ha do chuyển sang các loại đất sau: 
- Chuyển sang đất giao thông 0,54 ha;  
- Chuyển sang đất ở tại đô thị 0,03 ha; 
Đến năm 2030, diện tích đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp là 81,61 ha, 

chiếm 0,66% diện tích đất tự nhiên, thực tăng 52,39  ha so với năm 2020. 
h. Đất phát triển hạ tầng 
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Hiện trạng diện tích đất phát triển hạ tầng có 2.280,85 ha, diện tích đất 
phát triển hạ tầng đến năm 2030 là 2.609,28 ha, thực tăng 328,45 ha so với năm 
2020. 

Chi tiết theo phương án điều chỉnh quy hoạch sử dụng các loại đất phát 
triển hạ tầng như sau: 

*  Đất giao thông:  
Hiện trạng diện tích đất giao thông có 1.235,84 ha, diện tích đất giao 

thông không thay đổi mục đích theo phương án điều chỉnh quy hoạch sử dụng 
đất đến năm 2030 là 1211,71 ha. Để đáp ứng nhu cầu phát triển giao thông trên 
địa bàn huyện, trong phương án điều chỉnh quy hoạch sẽ dành 422,95 ha để làm 
mới và mở rộng một số công trình giao thông như: Dự án đường Trục Đông 
Tây, Trục Bắc - Nam huyện, đường vành đai phía  Đông Bắc thị trấn, dự án xây 
dựng cầu trên đường GTNT và giao thông trong các khu, điểm dân cư mới.... 
Diện tích đất giao thông tăng thêm lấy vào các loại đất: 

- Đất trồng lúa 248,56 ha; 
- Đất trồng cây hàng năm khác 13,00 ha; 
- Đất trồng cây lâu năm 35,02 ha; 
- Đất nuôi trồng thủy sản 53,17 ha; 
- Đất cụm công nghiệp 0,01 ha; 
- Đất thương mại dịch vụ 0,33 ha; 
- Đất  cơ sở sản xuất phi nông nghiệp 0,54 ha; 
- Đất thủy lợi 63,33 ha; 
- Đất xây dựng cơ sở văn hóa 0,06 ha; 
- Đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo 0,25 ha; 
- Đất truyền dẫn năng lượng 0,06 ha; 
- Đất cơ sở tôn giáo 0,02 ha; 
- Đất làm nghĩa trang, nhà tang lễ, nhà hỏa táng  0,55 ha; 
- Đất chợ 0,16 ha; 
- Đất ở tại nông thôn 2,12 ha;  
- Đất ở tại đô thị 0,18 ha; 
- Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp 1,33 ha; 
- Đất sông ngòi kênh rạch 1,54 ha; 
- Đất có mặt nước chuyên dùng  4,00 ha; 
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Đồng thời theo phương án điều chỉnh quy hoạch diện tích đất giao thông 
giảm 24,16 ha, chủ yếu là do chuyển giao thông nội đồng sang các loại đất: 

- Chuyển sang đất quốc phòng 0,53 ha; 
- Chuyển sang đất an ninh 0,64 ha; 
- Chuyển sang đất khu công nghiệp 1,10 ha; 
- Chuyển sang đất cụm công nghiệp 1,77 ha; 
- Chuyển sang đất thương mại dịch vụ 2,33 ha; 
 - Chuyển sang đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp 2,07 ha; 
- Chuyển sang đất thủy lợi 1,37 ha; 
 - Chuyển sang đất xây dựng cơ sở văn hóa 0,96 ha; 
 - Chuyển sang đất xây dựng cơ sở y tế 0,20 ha; 
 - Chuyển sang đất xây dựng cơ sở sở giáo dục 1,96 ha; 
- Chuyển sang xây dựng cơ sở thể dục, thể thao 0,35 ha; 
 - Chuyển sang đất bãi thải, xử lý chất thải 0,77 ha; 
- Chuyển sang đất tôn giáo 0,10 ha; 
- Chuyển sang đất làm nghĩa trang, nhà tang lễ, nhà hỏa táng 0,47 ha; 
- Chuyển sang đất chợ 0,03 ha; 
- Chuyển sang đất danh lam thắng cảnh 0,07 ha; 
- Chuyển sang đất khu vui chơi giải trí công cộng 2,20 ha; 
- Chuyển sang đất ở tại nông thôn 2,32 ha; 
- Chuyển sang đất ở tại đô thị 4,18 ha; 
- Chuyển sang đất trụ sở cơ quan 0,11 ha; 
- Chuyển sang đất tín ngưỡng 0,02 ha. 
Đến năm 2030, diện tích đất giao thông của huyện có 1.634,65 ha, chiếm 

13,24% diện tích đất tự nhiên, thực tăng 398,82 ha so với hiện trạng năm 2020. 
* Đất thủy lợi: 
Hiện trạng diện tích đất thủy lợi có 721,12 ha, diện tích đất thủy lợi không 

thay đổi mục đích trong phương án điều chỉnh quy hoạch là 528,17 ha.  
Theo phương án điều chỉnh quy hoạch đến năm 2030 diện tích đất thủy 

lợi tăng 12,54 ha do xây dựng hệ thống mương tiêu trong các khu, điểm dân cư 
mới. Diện tích đất thủy lợi tăng thêm được lấy từ các loại đất: 

- Đất trồng lúa 8,60 ha; 
- Đất trồng cây hàng năm còn lại 1,00 ha; 
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- Đất trồng cây lâu năm 0,64 ha; 
- Đất nuôi trồng thủy sản 0,91 ha; 
- Đất giao thông 1,37 ha; 
Đồng thời theo phương án điều chỉnh quy hoạch diện tích đất thủy lợi 

giảm 193,00 ha, chủ yếu là chuyển mương máng nội đồng sang các loại đất: 
- Chuyển sang đất nuôi trồng thủy sản 8,00 ha; 
- Chuyển sang đất quốc phòng 1,21 ha; 
- Chuyển sang đất an ninh 0,82 ha; 
- Chuyển sang đất khu công nghiệp 31,32 ha; 
- Chuyển sang đất cụm công nghiệp 33,20 ha; 
- Chuyển sang đất thương mại dịch vụ 16,89 ha; 
- Chuyển sang đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp 4,02 ha; 
- Chuyển sang đất giao thông 63,33 ha; 
- Chuyển sang đất xây dựng cơ sở văn hóa 2,32 ha; 
- Chuyển sang đất xây dựng cơ sở y tế 0,10 ha; 
 - Chuyển sang đất xây dựng cơ sở sở giáo dục và đào tạo 2,12 ha; 
- Chuyển sang xây dựng cơ sở thể dục, thể thao 1,62 ha; 
 - Chuyển sang đất bãi thải, xử lý chất thải 0,91 ha; 
- Chuyển sang đất cơ sở tôn giáo 0,02 ha; 
- Chuyển sang đất làm nghĩa trang, nhà tang lễ, nhà hỏa táng 0,41 ha; 
- Chuyển sang đất chợ 0,05 ha; 
- Chuyển sang đất danh lam thắng cảnh 2,08 ha; 
- Chuyển sang đất khu vui chơi giải trí công cộng 10,13 ha; 
- Chuyển sang đất tại ở nông thôn 5,61 ha; 
- Chuyển sang đất ở tại đô thị 8,78 ha; 
- Chuyển sang đất xây dựng trụ sở cơ quan 0,21 ha; 
- Chuyển sang đất tôn giáo tín ngưỡng 0,02 ha. 
Đến năm 2030 diện tích đất thủy lợi của huyện có 540,71 ha, chiếm 

4,38% diện tích đất tự nhiên, thực giảm 1480,41 ha so với hiện trạng năm 2020. 
* Đất xây dựng cơ sở văn hoá  
Diện tích đất xây dựng cơ sở văn hóa hiện trạng là 15,46 ha,diện tích đất 

xây dựng cơ sở văn hoá không thay đổi mục đích sử dụng trong phương án điều 
chỉnh quy hoạch đến năm 2030 là 15,11ha. 
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Theo phương án điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030, đất xây 
dựng cơ sở văn hóa của huyện tăng thêm 22,75 ha để quy hoạch mới và mở rộng 
các nhà văn hóa thôn của các xã. Diện tích đất xây dựng cơ sở văn hóa tăng do 
lấy từ các loại đất: 

- Lấy từ đất trồng lúa 15,00 ha; 
- Lấy từ đất trồng cây hàng năm khác 0,87 ha; 
- Lấy từ đất trồng cây lâu năm 0,94 ha; 
- Lấy từ đất nuôi trồng thuỷ sản 2,34 ha; 
- Lấy từ đất giao thông 0,96 ha; 
- Lấy từ đất thủy lợi 2,32 ha; 
- Lấy từ đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo 0,11 ha; 
- Lấy từ đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng 0,01 ha; 
- Lấy từ đất chợ 0,15 ha; 
- Lấy từ đất ở tại nông thôn 0,01 ha; 
- Lấy từ đất có mặt nước chuyên dùng 0,04 ha; 
Đồng thời theo phương án điều chỉnh quy hoạch diện tích đất xây dựng cơ 

sở văn hóa giảm 0,35 ha do chuyển sang các loại đất sau: 
- Chuyển sang đất quốc phòng 0,05 ha; 
- Chuyển sang đất giao thông 0,06 ha; 
- Chuyển sang đất ở nông thôn 0,04 ha; 
- Chuyển sang cơ sở đất tôn giáo 0,11 ha; 
- Chuyển sang đất tín ngưỡng 0,09 ha. 
Đến năm 2030 diện tích đất xây dựng cơ sở văn hoá của huyện là 37,86 

ha, chiếm 0,31 % diện tích đất tự nhiên, tăng 22,40 ha so với hiện trạng năm 
2020. 

* Đất xây dựng cơ sở y tế 
Diện tích đất cơ sở y tế hiện trạng là 6,70 ha, diện tích đất xây dựng cơ sở 

y tế không thay đổi mục đích sử dụng trong phương án điều chỉnh quy hoạch 
đến năm 2030 là 6,49 ha. 

Theo phương án điều chỉnh quy hoạch đến năm 2030 diện tích đất xây 
dựng cơ sở y tế của huyện tăng thêm 2,42 ha. Diện tích đất cơ sở y tế tăng do lấy 
từ các loại đất: 

- Lấy từ đất trồng lúa 1,34 ha; 
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- Lấy từ đất trồng cây lâu năm 0,40 ha; 
- Lấy từ đất nuôi trồng thủy sản 0,40 ha; 
- Lấy từ đất giao thông 0,20 ha; 
- Lấy từ đất xây dựng trụ sở cơ quan 0,08 ha. 
Đồng thời theo phương án điều chỉnh quy hoạch diện tích đất xây dựng cơ 

sở y tế  giảm 0,21 ha do chuyển sang đất an ninh. 
Đến năm 2030, diện tích đất cơ sở y tế là 8,91 ha, chiếm 0,07 % diện tích 

đất tự nhiên,thực tăng 2,21 ha so với hiện trạng năm 2020. 
* Đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo 
Diện tích đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo hiện trạng là 65,02 ha. 

Diện tích đất xây dựng cơ sở giáo dục đào tạo không thay đổi mục đích trong 
phương án điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 là 63,23 ha. 

- Cấp tỉnh xác định 03 hạng mục là: Xây dựng trung tâm giáo dục nghề và 
sát hạch lái xe Thanh Miện (TT Thanh Miện); công trình phụ trợ trương THPT 
Thanh Miện III (TT Thanh Miện) và dự án trường mầm non Hoa Hồng (TT 
Thanh Miện) với tổng diện tích 6,86 ha. 

- Cấp huyện xác định 27 hạng mục với tổng diện tích 25,28 ha để làm 
mới, mở rộng các trường THCS, trường tiểu học, trường mầm non của các xã, 
thị trấn, lấy vào các loại đất sau: 

- Lấy từ đất trồng lúa 25,21 ha; 
- Lấy từ đất trồng cây hàng năm khác 0,20 ha; 
- Lấy từ đất trồng cây lâu năm 0,97 ha; 
- Lấy từ đất nuôi trồng thủy sản 2,70 ha; 
- Lấy từ đất giao thông 2,96 ha; 
- Lấy từ đất thủy lợi 2,12 ha; 
- Lấy từ đất xây dựng cơ sở thể dục thể thao 0,62 ha; 
- Lấy từ đất công trình năng lượng 0,01 ha; 
- Lấy từ đất nghĩa trang, nghĩa địa 0,01 ha; 
- Lấy từ ở tại nông thôn 0,14 ha; 
- Lấy từ đất sông, ngòi, kênh rạch, suối 0,01 ha; 
- Lấy từ đất có mặt nước chuyên dùng 0,05 ha; 
Đồng thời theo phương án điều chỉnh quy hoạch diện tích đất cơ sở giáo 

dục và  đào tạo giảm 1,79 ha do chuyển sang: 
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- Chuyển sang đất thương mại dịch vụ 0,02 ha; 
- Chuyển sang đất giao thông 0,25 ha; 
- Chuyển sang đất xây dựng cơ sở văn hóa 0,11 ha; 
- Chuyển sang đất khu vui chơi, giải trí công cộng 0,02 ha; 
- Chuyển sang đất tại ở nông thôn 0,58 ha; 
- Chuyển sang đất xây dựng trụ sở cơ quan 0,81 ha; 
Đến năm 2030 diện tích đất xây dựng cơ sở giáo dục, đào tạo của huyện là 

97,23 ha, chiếm 0,79% diện tích đất tự nhiên, thực tăng 32,21 ha so với hiện trạng 
năm 2020.  

* Quy hoạch đất xây dựng cơ sở thể dục thể thao 
Diện tích đất xây dựng cơ sở thể dục thể thao hiện trạng là 35,15 ha, diện 

tích đất xây dựng cơ sở thể dục, thể thao không thay đổi mục đích trong phương 
án điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 là 32,31 ha. 

Theo phương án điều chỉnh quy hoạch đến năm 2030 diện tích đất xây 
dựng cơ sở thể dục của huyện tăng thêm 20,60 ha để làm mới trung tâm văn hóa 
thể thao huyện; các sân vận động trung tâm xã; sân thể thao các thôn; nhà đa 
năng;ao bơi các thôn. Diện tích đất xây dựng cơ sở thể dục thể thao lấy từ các 
loại đất sau: 

- Lấy từ đất trồng lúa 13,54 ha; 
- Lấy từ đất trồng cây hàng năm khác 0,11 ha; 
- Lấy từ đất trồng cây lâu năm 1,01 ha;  
- Lấy từ đất nuôi trồng thủy sản 2,67 ha; 
- Lấy từ đất giao thông 0,93 ha; 
- Lấy từ đất thủy lợi 1,62 ha; 
- Lấy từ đất làm nghĩa trang, nghĩa địa 0,01 ha 
- Lấy từ đất có mặt nước chuyên dùng 0,71 ha; 
Đồng thời  theo phương án điều chỉnh quy hoạch diện tích đất cơ sở thể 

dục  thể thao giảm 2,84 ha do chuyển sang: 
- Chuyển sang đất thương mại dịch vụ 0,52 ha; 
- Chuyển sang đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo 0,62 ha; 
- Chuyển sang đất trụ sở cơ quan 1,70 ha; 
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Đến năm 2030 diện tích đất cơ sở thể dục thể thao của huyện là 52,91 ha, 
chiếm 0,43% diện tích đất tự nhiên,thực tăng 17,76 ha so với hiện trạng năm 
2020. 

* Đất công trình năng lượng 
Diện tích đất công trình năng lượng hiện trạng là 3,48 ha, diện tích đất 

công trình năng lượng không thay đổi mục đích sử dụng trong phương án điều 
chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 là 3,40 ha. 

Theo Thông tư 01/2021/TT- BTNMT, ngày 12 tháng 4 năm 2021 của Bộ 
Tài nguyên và Môi trường Quy định kỹ thuật việc lập, điều chỉnh quy hoạch, kế 
hoạch sử dụng đất, quy hoạch đất công trình năng lượng vừa do cấp trên phân 
bổ, vừa được cấp huyện xác định. Tuy nhiên do đặc thù các công trình năng 
lượng đều do ngành điện quản lý và quy hoạch các công trình năng lượng đều 
do cấp tỉnh phân bổ.  

Từ nay đến năm 2030 giành 6,55 ha đất để quy hoạch các công trình năng 
lượng trên địa bàn huyện.Diện tích đất công trình năng lượng tăng do lấy vào 
các loại đất sau: 

- Lấy từ đất trồng lúa: 2,46 ha;  
- Lấy từ đất trồng cây hàng năm 1,41 ha; 
- Lấy từ đất trồng cây lâu năm 2,32 ha;  
- Lấy từ đất nuôi trồng thủy sản 0,36 ha; 
Đồng thời theo phương án điều chỉnh quy hoạch diện tích đất công trình 

năng lượng giảm 0,08 ha do chuyển sang đất giao thông 0,07 ha, đất cơ sở giáo 
dục và đào tạo 0,01 ha; 

Đến năm 2030, diện tích đất công trình năng lượng của huyện là 9,95 ha, 
chiếm 0,08% diện tích đất tự nhiên,thực tăng 6,47 ha so với hiện trạng năm 
2020. 

* Đất bưu chính viễn thông 
Như đã phân tích ở phần hiện trạng, nhu cầu sử dụng đất bưu chính viễn 

thông chủ yếu do các doanh nghiệp ngành bưu chính viễn thông thuê đất từ các 
cơ quan, tổ chức, nhà dân …nên trong phương án điều chỉnh quy hoạch, diện 
tích đất bưu chính viễn thông không thay đổi với diện tích cuối kỳ là 0,66 ha, 
chiếm 0,01% diện tích đất tự nhiên. 

* Đất có di tích lịch sử văn hóa 



 Báo cáođiều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030, huyện Thanh Miện 

 
97 

 

Diện tích đất có di tích lịch sử văn hóa theophương án điều chỉnh quy 
hoạch không thay đổi với diện tích cuối kỳ là 6,87 ha chiếm 0,06% diện tích đất 
tự nhiên. 

* Đất bãi thải, xử lý chất thải 
Môi trường là vấn đề hết sức bức xúc hiện nay. Quy hoạch không chỉ 

nhằm mục đích nâng cao đời sống vật chất cũng như tinh thần cho nhân dân 
trong toàn huyện mà cần phải đảm bảo môi trường sinh thái. Để bảo vệ môi 
trường sinh thái nói chung cũng như môi trường sống nói riêng cần bố trí các 
khu vực bãi thải và xây dựng các khu, trạm xử lý chất thải, nước thải và kiểm 
soát các vấn đề gây ô nhiễm, đặc biệt khi quá trình đô thị hóa, công nghiệp hóa 
ngày càng phát triển lượng rác thải, nước thải ngày càng nhiều. 

Theo phương án điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030, đất bãi 
thải, xử lý chất thải của huyện tăng thêm 13,86 ha để quy hoạch nhà máy xử lý 
rác (xã Ngũ Hùng); quy hoạch đất bãi thải, xử lý rác khu An Lạc (TT Thanh 
Miện); quy hoạch và mở rộng bãi rác tập trung ở các xã, các thôn lấy từ các loại 
đất sau: 

- Lấy từ đất trồng lúa 7,66 ha; 
- Lấy từ đất trồng cây hàng năm khác 0,10 ha;  
- Lấy từ đất trồng cây lâu năm 1,25 ha;  
- Lấy từ đất nuôi trồng thủy sản 3,17 ha; 
- Lấy từ đất giao thông  0,77 ha; 
- Lấy từ đất thủy lợi 0,91 ha; 
Đồng thời theo phương án điều chỉnh quy hoạch diện tích đất bãi thải, xử 

lý chất thải giảm 1,80 ha do chuyển sang đất khu công nghiệp. 
Đến năm 2030 diện tích đất bãi thải, xử lý chất thải là 28,00 ha, chiếm 

0,23% diện tích đất tự nhiên, thực tăng 12,06 ha so với hiện trạng năm 2020. 
* Quy hoạch đất cơ sở tôn giáo 
Diện tích đất cơ sở tôn giáo hiện trạng là 23,15 ha, diện tích đất cơ sở tôn 

giáo không thay đổi mục đích là 23,08 ha. 
Theo Thông tư 01/2021/TT- BTNMT, ngày 12 tháng 4 năm 2021 của Bộ 

Tài nguyên và Môi trường Quy định kỹ thuật việc lập, điều chỉnh quy hoạch, kế 
hoạch sử dụng đất, quy hoạch đất cơ sở tôn giáo hoàn toàn cấp trên phân bổ. 
Theo Quyết định số 3141/QĐ-UBND ngày 27/10/2021 của UBND tỉnh về việc 
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phê duyệt phương án phân bổ tạm thời chỉ tiêu một số loại đất trong quy hoạch 
sử dụng đất cấp huyện đến năm 2030 cũng không phân bổ loại đất này. Tuy 
nhiên, trong quá trình quản lý đất tôn giáo thời gian qua có sự buông lỏng, để 
các cơ sở tôn giáo tự ý mở rộng khuôn viên. Vì vậy, ngoài việc thắt chặt quản lý 
đất đai đối với các cơ sở tôn giáo thì UBND huyện cũng đề xuất xem xét những 
trường hợp cơ sở tôn giáo bao chiếm, sử dụng đất không đúng mục đích nhưng 
không ảnh hưởng đến quy hoạch chung thì xem xét đưa những diện tích đó vào 
quy hoạch sử dụng đất làm cơ sở cho việc chuyển mục đích sử dụng đất.  

Theo phương án điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030, đất cơ 
sở tôn giáo của huyện tăng thêm 6,86 ha để quy hoạch mở rộng 21 cơ sở tôn 
giáo. Diện tích đất cơ sở tôn giáo tăng do lấy từ các loại đất sau: 

- Lấy từ đất trồng lúa 1,13 ha;  
- Lấy từ đất trồng cây hàng năm khác 0,67 ha; 
- Lấy từ đất trồng cây lâu năm 0,20 ha; 
 - Lấy từ đất nuôi trồng thủy sản 4,63 ha; 
- Lấy từ đất giao thông 0,10 ha; 
- Lấy từ đất thủy lợi 0,02 ha; 
- Lấy từ đất xây dựng cơ sở văn hóa: 0,11 ha; 
Đồng thời theo phương án điều chỉnh quy hoạch diện tích đất cơ sở tôn 

giáo giảm 0,07 ha do chuyển sang các loại đất: 
- Chuyển sang đất giao thông 0,02 ha; 
- Chuyển sang đất tín ngưỡng 0,05 ha; 
Đến năm 2030 đất cơ sở tôn giáo là 29,94 ha, chiếm 0,24% diện tích đất 

tự nhiên, thực tăng 6,79 ha so với năm 2020. 
* Đất nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hoả táng 
Diện tích đất nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng hiện trạng 

là 144,94 ha, diện tích đất nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hoả táng 
không thay đổi mục đích sử dụng trong phương án điều chỉnh quy hoạch đến 
năm 2030 là 144,02 ha. 

Từ đánh giá hiện trạng sử dụng đất nghĩa trang, nghĩa địa,theo định hướng 
và cũng là xu hướng chung hiện nay, việc giành quỹ đất để mở rộng các nghĩa 
địa hiện trạng kết hợp với việc quy hoạch lại các nghĩa địa:Cần có khu hung 
táng riêng, khu cát táng riêng được quy hoạch theo hàng, theo lối. Tính toán hạn 



 Báo cáođiều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030, huyện Thanh Miện 

 
99 

 

chế diện tích hung táng trên  cơ sở vận động nhân dân sử dụng hình thức hỏa 
táng đối với người mất, tăng cường công tác quản lý đất đai, không để việc lấn 
chiếm đất, tự ý xây dựng, nhận phần mộ cho người chưa mất.  

Từ định hướng trên, từ nay đến năm 2030, qua đánh giá hiện trạng và tính 
toán sẽ giành 10,07 ha để mở rộng các nghĩa địa ở cho các xã. 

Diện tích đất nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hoả táng tăng 10,07 
ha do lấy từ các loại đất sau: 

- Lấy từ đất trồng lúa 8,69 ha; 
- Lấy từ đất trồng cây lâu năm 0,20 ha; 
- Lấy từ đất nuôi trồng thủy sản 0,30 ha; 
- Lấy từ đất giao thông 0,47 ha; 
- Lấy từ đất thủy lợi 0,41 ha; 
Đồng thời theo phương án điều chỉnh quy hoạch diện tích đất nghĩa trang, 

nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng giảm 0,93 ha do chuyển sang: 
- Chuyển sang đất an ninh 0,02 ha; 
- Chuyển sang đất thương mại dịch vụ 0,16 ha; 
- Chuyển sang đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp 0,03 ha; 
- Chuyển sang đất giao thông 0,52 ha; 
- Chuyển sang đất văn hóa 0,01 ha; 
- Chuyển sang đất giáo dục 0,01 ha; 
- Chuyển sang đất thể dục thể thao 0,01 ha; 
- Chuyển sang đất khu vui chơi giải trí công cộng 0,03 ha; 
- Chuyển sang đất ở tại nông thôn 0,05 ha; 
- Chuyển sang đất ở tại đô thị 0,09 ha. 
Đến năm 2030 diện tích đất nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hoả 

táng là 154,09 ha, chiếm 1,25% diện tích đất tự nhiên, thựctăng 9,14 ha so với 
hiện trạng. 

* Đất chợ:  
Hiện trạng có 6,50 ha, diện tích đất chợ không thay đổi mục đích trong 

phương án điều chỉnh quy hoạch là 6,34 ha. 
Theo phương án điều chỉnh quy hoạch đến năm 2030 diện tích đất chợ 

tăng lên 1,14 ha, lấy từ các loại đất sau: 
- Lấy từ đất trồng lúa 0,81 ha;  
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- Lấy từ đất hàng năm khác 0,06 ha; 
- Lấy từ đất trồng cây lâu năm 0,03 ha; 
- Lấy từ đất nuôi trồng thủy sản 0,13 ha; 
- Lấy từ đất giao thông 0,03 ha; 
- Lấy từ đất thủy lợi 0,05 ha; 
- Lấy từ đất ở tại nông thôn 0,03ha. 
Đồng thời theo phương án điều chỉnh quy hoạch đất diện tích đất chợ 

giảm 0,16 ha do chuyển sang: 
- Chuyển sang đất giao thông 0,01 ha; 
- Chuyển sang đất xây dựng cơ sở văn hóa 0,15 ha; 
Đến năm 2030, diện tích đất chợ của huyện là 7,48 ha, chiếm 0,06% diện 

tích đất tự nhiên, thực tăng 0,98 ha so với năm 2020. 
g. Đất danh lam thắng cảnh 
Hiện trạng diện tích đất danh lam thắng cảnh toàn huyện có 2,23 ha, diện 

tích đất danh lam thắng cảnh không thay đổi mục đích sử dụng trong phương án 
điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 là 2,23 ha. 

 Theo phương án điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030, đất 
danh lam thắng cảnh của huyện tăng thêm 18,00 ha, (Mở rộng dự án bảo tồn 
thiên nhiên khu Đảo Cò)lấy từ các loại đất sau: 

- Lấy từ đất trồng lúa 11,19 ha;  
- Lấy từ đất trồng cây lâu năm 2,14 ha; 
 - Lấy từ đất nuôi trồng thủy sản 2,33 ha; 
- Lấy từ đất giao thông 0,07 ha; 
- Lấy từ đất thủy lợi 2,08 ha; 
- Lấy từ đất ở tại nông thôn 0,19 ha. 
Đến năm 2030, diện tích đất danh lam thắng cảnh là 20,23 ha, chiếm 

0,16% diện tích đất tự nhiên, tăng 18,0 ha so với hiện trạng. 
h. Đất khu vui chơi giải trí công cộng: 
Hiện trạng diện tích đất khu vui chơi giải trí công cộng toàn huyện có 

2,01 ha, diện tích đất khu vui chơi giải trí công cộng không thay đổi mục đích sử 
dụngtrong phương án điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 là 2,01 
ha. 
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Đối với những khu dân cư hiện trạng, do quỹ đất hạn hẹp nên không thể 
bố trí các khu vui chơi giải trí công cộng được. Quy hoạch đất khu vui chơi giải 
trí công cộng hoàn toàn ở những nơi quy hoạch các khu dân cư tập trung, quy 
hoạch các khu dân cư đô thị và được tính toán theo tỷ lệ quy định của ngành xây 
dựng với tổng diện tích 61,44 ha. Cũng vì lý do trên, quy hoạch loại đất này 
không được thể hiện trong phụ biểu 01 - Danh mục các công trình dự án… 

Diện tích đất khu vui chơi, giải trí công cộng tăng 50,17 ha do lấy từ đất 
các loại đất: 

- Lấy từ đất trồng lúa 27,82 ha; 
- Lấy từ đất trồng cây hàng năm khác 0,47 ha; 
- Lấy từ đất trồng cây lâu năm 1,08 ha; 
 - Lấy từ đất nuôi trồng thủy sản 8,03 ha; 
- Lấy từ đất giao thông 2,20 ha; 
- Lấy từ đất thủy lợi 10,13 ha; 
- Lấy từ đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo 0,03 ha; 
- Lấy từ đất ở tại nông thôn 0,03 ha; 
- Lấy từ đất trụ sở cơ quan 0,10 ha; 
- Lấy từ đất có mặt nước chuyên dùng 0,25 ha. 
Đến năm 2030 đất khu vui chơi giải trí công cộng là 52,18 ha, chiếm 

0,42% diện tích đất tự nhiên, tăng 52,18 ha so với hiện trạng. 
i. Đất ở nông thôn. 
Hiện trạng diện tích đất ở nông thôn toàn huyện có 908,02 ha, diện tích 

đất không thay đổi mục đích sử dụng trong phương án điều chỉnh quy hoạch sử 
dụng đất đến năm 2030 là 905,67 ha. 

Trong bối cảnh tốc độ phát triển kinh tế - xã hội tăng mạnh, nền kinh tế 
chuyển dịch nhanh theo hướng tăng tỷ trọng công nghiệp và dịch vụ, nhiều dự 
án giao đất, thuê đất trong lĩnh vực công nghiệp, dịch vụ thương mại, phát triển 
hạ tầng được đầu tư kéo theo nhu cầu đất ở tăng cao. Nhu cầu đất ở không chỉ 
đáp ứng việc gia tăng dân số (tăng tự nhiên, tăng cơ học) mà còn giành quỹ đất 
để bố trí tái định cư trong các dự án thu hồi đất. Bên cạnh đó, khi quyền sử dụng 
đất (đặc biệt là đất ở) là một bất động sản thì việc tính toán đưa vào thị trường 
một quỹ đất ở phù hợp sẽ tránh được hiện tượng đầu cơ làm rối loạn thị trường 
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bất động sản quyền sử dụng đất gây thiệt hại cho cả nhà nước và người sử dụng 
đất. 

Theo phương án điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030, đất ở 
tại nông thôn của huyện tăng thêm 108,34 ha. Diện tích đất ở tại nông thôn tăng 
do lấy từ các loại đất: 

- Lấy từ đất trồng lúa 69,81 ha; 
- Lấy từ đất trồng cây hàng năm còn lại 3,49 ha; 
- Lấy từ đất trồng cây lâu năm 10,13 ha; 
- Lấy từ đất nuôi trồng thủy sản 15,23 ha; 
- Lấy từ đất thương mại dịch vụ 0,12 ha. 
- Đất phát triển hạ tầng 8,61 ha (Đất giao thông 2,32 ha, đất thủy lợi 5,61 

ha, đất cơ sở văn hóa 0,04 ha; đất cơ sở giáo dục đào tạo và đào tạo 0,58 ha, 
đất nghĩa trang, nhà tang lễ, nhà hỏa táng 0,05 ha); 

- Lấy từ đất xây dựng trụ sở cơ quan 0,01 ha; 
- Lấy từ đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp 0,26 ha; 
- Lấy từ đất sông ngòi, kênh, rạch, suối 0,04 ha; 
- Lấy từ đất có mặt nước chuyên dùng 0,64 ha. 
Đồng thời theo phương án điều chỉnh quy hoạch diện tích đất ở tại nông 

thôn giảm 2,38 ha do chuyển sang: 
- Chuyển sang đất thương mại dịch vụ 0,01 ha; 
- Chuyển sang đất giao thông 1,94 ha; 
- Chuyển sang đất xây dựngcơ sở văn hóa 0,01 ha; 
- Chuyển sang đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo 0,14 ha; 
- Chuyển sang đất chợ 0,03 ha; 
- Chuyển sang đất danh lam thắng cảnh 0,19 ha; 
- Chuyển sang đất khu vui chơi, giải trí công cộng 0,03 ha. 
Đến năm 2030, diện tích đất ở nông thôn là 1.014,02 ha, chiếm 8,21% 

diện tích đất tự nhiên, thực tăng 105,99 ha so với năm 2020. 
J. Đất ở đô thị:  
Hiện trạng diện tích đất ở đô thị là 106,38 ha, diện tích đất không thay đổi 

mục đích sử dụng trong phương án điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 
2030 là 106,20 ha.  
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Cũng giống như đất ở nông thôn, nhu cầu đất ở đô thị tăng rất cao. Ngoài 
những nguyên nhân làm tăng nhu cầu đất ở như đất ở nông thôn, nhu cầu đất ở 
đô thị còn tăng đặc biệt cao do việc chỉnh trang đô thị, tạo những đô thị có hạ 
tầng phát triển, có điều kiện sống lý tưởng kéo theo sự chuyển dịch dân số từ 
nông thôn ra đô thị. 

 Phương án điều chỉnh đất ở đô thị đến năm 2030 của huyện như sau: 
- Quy hoạch khu dân cư mới phía Nam chợ Neo với tổng diện tích quy 

hoạch là 8,20  ha (gồm cả đất ở và hạ tầng), nằm trong Kế hoạch sử dụng đất năm 
2024 được UBND tỉnh phê duyệt. 

- Quy hoạch khu dân cư mới phía Đông Nam thị trấn Thanh Miện với tổng 
diện tích quy hoạch là 36,01 ha (gồm cả đất ở và hạ tầng), nằm trong Kế hoạch sử 
dụng đất năm 2024 được UBND tỉnh phê duyệt. 

- Quy hoạch khu đô thị mới Thanh Miện với tổng diện tích quy hoạch là 
91,34 ha (gồm cả đất ở và hạ tầng), nằm trong Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 
được UBND tỉnh phê duyệt. 

- Quy hoạch Điểm dân cư mới khu Triệu thái (Triệu nội cũ) với tổng diện 
tích quy hoạch là 4,29 ha (gồm cả đất ở và hạ tầng), nằm trong Kế hoạch sử dụng 
đất năm 2024 được UBND tỉnh phê duyệt. 

- Quy hoạch xây dựng điểm dân cư Bất Bạo TT Thanh Miện với tổng diện 
tích quy hoạch là 4,50 ha (gồm cả đất ở và hạ tầng). 

- Quy hoạch khu đô thị mới phía Tây TT Thanh Miện với tổng diện tích 
quy hoạch là 20,00 ha (gồm cả đất ở và hạ tầng) 

  Diện tích đất ở tại đô thị tăng  59,83 ha (còn lại là đất hạ tầng), do lấy 
vào các loại đất: 

- Lấy từ đất trồng lúa 35,70 ha; 
- Lấy từ đất trồng cây hàng năm còn lại 0,35 ha; 
- Lấy từ đất trồng cây lâu năm 4,30 ha; 
- Lấy từ đất nuôi trồng thủy sản 5,30 ha; 
- Lấy từ cơ sở sản xuất phi nông nghiệp 0,03 ha; 
- Lấy từ đất giao thông 4,18 ha; 
- Lấy từ đất thủy lợi 8,78 ha; 
- Lấy từđất làm nghĩa trang, nhà tang lễ, nhà hỏa táng 0,09 ha; 
- Lấy từ đất xây dựng trụ sở cơ quan 0,86 ha; 
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- Lấy từ đất có mặt nước chuyên dùng 0,24 ha; 
Đồng thời theo phương án điều chỉnh quy hoạch diện tích đất ở tại đô thị 

giảm 0,18 ha do chuyển sang đất giao thông. 
Đến năm 2030, diện tích đất ở tại đô thị là 166,03 ha, chiếm 1,34% diện 

tích đất tự nhiên, thực tăng 59,65 ha so với hiện trạng năm 2020. 
k. Đất xây dựng trụ sở cơ quan. 
Hiện trạng diện tích đất xây dựng trụ sở cơ quan có 19,52 ha, diện tích đất 

không thay đổi mục đích sử dụng trong phương án điều chỉnh quy hoạch sử 
dụng đất đến năm 2030 là 16,47 ha.  

Qua điều tra, khảo sát hiện trạng đất trụ sở cơ quan trên địa bàn huyện cơ 
bản đã đáp ứng được yêu cầu và nhu cầu về đất trụ sở nên trong những năm tới, 
huyện chỉ quy hoạch và mở rộng 16 hạng mục đất trụ sở cơ quan, đó là:  

- Quy hoạch di chuyển trụ sở Tòa án nhân dân huyện Thanh Miện: 0,40  ha, 
nằm trong Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 được UBND tỉnh phê duyệt. 

- Quy hoạch nhà văn hóa trung tâm và khu hành chính tập trung huyện 
Thanh Miện (tại TT Thanh Miện): 0,81 ha, nằm trong Kế hoạch sử dụng đất năm 
2024 được UBND tỉnh phê duyệt. 

- Quy hoạch trụ sở Chi cục thi hành án (tại TT Thanh Miện): 0,30 ha 
- Quy hoạch trụ sở Viện kiểm soát nhân dân huyện Thanh Miện (tại TT 

Thanh Miện). 
- Mở rộng trụ sở UBND xã Chi Lăng Nam 0,25 ha;  
- Mở rộng trụ sở UBND xã Hồng Phong 0,20 ha; 
- Mở rộng trụ sở làm việc Đảng ủy- HĐND- UBND xã Tứ Cường 0,15 ha, 

nằm trong Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 được UBND tỉnh phê duyệt; 
- Mở rộng trụ sở làm việc Đảng ủy- HĐND- UBND xã Cao Thắng 0,30 ha, 

nằm trong Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 được UBND tỉnh phê duyệt. 
Diện tích đất xây dựng trụ sở cơ quan tăng 6,40 ha, lấy từ các loại đất: 
- Lấy từ đất trồng lúa 2,26 ha; 
- Lấy từ đất trồng cây hàng năm khác 0,03 ha; 
- Lấy từ đất trồng cây lâu năm 0,43 ha; 
- Lấy từ đất nuôi trồng thủy sản 0,85 ha; 
- Lấy từ đất giao thông 0,11 ha; 
- Lấy từ đất thủy lợi 0,21 ha; 
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 - Lấy từ đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo 0,81 ha; 
- Lấy từ đất thể dục thể thao 1,70 ha; 
Đồng thời theo phương án điều chỉnh quy hoạch diện tích đất trụ sở cơ 

quan giảm 3,05 ha do chuyển sang. 
- Chuyển sang đất an ninh 0,35 ha; 
- Chuyển sang đất thương mại dịch vụ 0,40 ha; 
- Chuyển sang đất giao thông 0,77 ha; 
- Chuyển sang đất xây dựng cơ sở y tế 0,08 ha; 
- Chuyển sang đất khu vui chơi, giải trí công cộng 0,10 ha; 
- Chuyển sang đất ở tại nông thôn 0,01 ha; 
- Chuyển sang đất ở tại đô thị 0,86 ha; 
Đến năm 2030 diện tích đất xây dựng trụ sở cơ quan là 22,87 ha, chiếm 

0,19% diện tích đất tự nhiên, thực tăng 3,35 ha so với hiện trạng. 
l. Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp. 
Hiện trạng diện tích đất xây dựng trụ sở tổ chức sự nghiệp có 2,09 ha. 

Theo phương án điều chỉnh quy hoạch đất xây dựng trụ sở tổ chức sự nghiệp 
giảm 0,26 ha do chuyển sang đất ở tại nông thôn. 

Đến năm 2030, diện tích đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp 1,83 
ha, chiếm 0,01% diện tích đất tự nhiên. 

m) Đất cơ sở tín ngưỡng 
Diện tích đất cơ sở tín ngưỡng hiện trạng là 5,34 ha, diện tích đất tín 

ngưỡng không thay đổi mục đích sử dụng theo phương án điều chỉnh quy hoạch 
sử dụng đất đến năm 2030 là 5,34 ha. 

Theo phương  án điều chỉnh quy hoạch đến năm 2030, chỉ quy hoạch 04 hạng 
mục đất tín ngưỡng gồm: 

- Xây dựng Đình làng - thôn Liên Đông: 0,15 ha, dự kiến thực hiện năm 2021- 
2025; 

-  Xây dựng và mở rộng khuôn viên đình làng Tòng Hóa (xã Đoàn Kết): 0,09 
ha, nằm trong Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 được UBND tỉnh phê duyệt; 

- Xây dựng đình làng  Hoàng Tường (xã Tân Trào): 0,21 ha; 
- Xây dựng đình làng Phú Khê xã Chi Lăng Bắc: 0,05 ha. 
Diện tích đất tín ngưỡng tăng 0,50 ha do lấy từ các loại đất: 
- Lấy từ đất trồng lúa 0,17 ha; 
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- Lấy từ đất nuôi trồng thủy sản 0,15 ha; 
- Lấy từ đất giao thông 0,02 ha; 
- Lấy từ đất đất thủy lợi 0,02 ha; 
- Lấy từ đất cơ sở văn hóa 0,09 ha; 
- Lấy từ đất tôn giáo 0,05 ha. 
Đến năm 2030 diện tích đất cơ sở tín ngưỡng là 5,84 ha, chiếm 0,05% 

diện tích đất tự nhiên, tăng 0,50 ha so với hiện trạng. 
n) Đất sông ngòi, kênh, rạch, suối 
Diện tích đất sông ngòi, kênh, rạch, suối hiện trạng là 327,89 ha, diện tích 

đất sông ngòi, kênh, rạch, suối không thay đổi mục đích sử dụng là 326,31 ha. 
Theo phương án điều chỉnh quy hoạch đất sông ngòi, kênh, rạch, suối 

giảm 1,58 ha do chuyển sang: 
- Chuyển sang đất giao thông 1,52 ha; 
- Chuyển sang đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo 0,01 ha; 
- Chuyển sang đất khu vui chơi, giải trí công cộng  0,01 ha; 
- Chuyển sang đất ở tại nông thôn 0,04 ha; 
Đến năm 2030 diện tích đất đất sông ngòi, kênh, rạch, suối là 326,31 ha, 

chiếm 2,64% diện tích đất tự nhiên, giảm 1,58 ha so với hiện trạng. 
o) Đất có mặt nước chuyên dùng 
Diện tích đất có mặt nước chuyên dùng hiện trạng là 144,22 ha, diện tích 

đất có mặt nước chuyên dùng không thay đổi mục đích sử dụng trong phương án 
điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 là 138,60 ha. 

Theo phương án điều chỉnh quy hoạchđất có mặt nước chuyên dùng giảm 
5,63 ha do chuyển sang: 

- Chuyển sang đất quốc phòng 0,01 ha; 
- Chuyển sang đất khu công nghiệp 0,20 ha; 
- Chuyển sang đất thương mại, dịch vụ 0,17 ha; 
- Chuyển sang đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp 0,12 ha; 
- Chuyển sang đất giao thông 3,20 ha; 
- Chuyển sang đất xây dựngcơ sở văn hóa 0,04 ha; 
- Chuyển sang đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo 0,05 ha 
- Chuyển sang đất xây dựng cơ sở thể dục thể thao 0,70 ha 
- Chuyển sang đất khu vui chơi và giải trí công cộng 0,25 ha 
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 - Chuyển sang đất ở tại nông thôn 0,64 ha; 
- Chuyển sang đất ở tại đô thị 0,24 ha; 
Đến năm 2030 diện tích đất có mặt nước chuyên dùng là 138,60 ha, chiếm 

1,12% diện tích đất tự nhiên, giảm 5,63 ha so với hiện trạng. 
p) Đất phi nông nghiệp khác 

 Diện tích đất phi nông nghiệp khác hiện trạng là 0,05 ha, theophương án 
điều chỉnh quy hoạch, diện tích đất phi nông nghiệp khác không biến động so 
với hiện trạng. 

Bảng 06: Diện tích, cơ cấu đất phi nông nghiệp quy hoạch đến năm 2030 

STT Chỉ tiêu sử dụng đất Mã 
Diện tích 
năm 2030 

Cơ 
cấu % 

I  TỔNG DIỆN TÍCH TỰ NHIÊN   12345,49 100 

2 ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP PNN 5.303,72 42,96 

2.1 Đất quốc phòng CQP 17,91 0,15 

2.2 Đất an ninh CAN 16,23 0,13 

2.3 Đất khu công nghiệp SKK 414,99 3,36 

2.4 Đất cụm công nghiệp SKN 319,00 2,58 

2.5 Đất thương mại dịch vụ TMD 96,75 0,78 

2.6 Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp SKC 81,61 0,66 

2.7 Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản SKS   

2.8 Đất sản xuất vật liệu xây dựng làm đồ gốm SKX   

2.9 Đất phát triển hạ tầng  DHT 2.609,28 21,14 

  Đất giao thông DGT 1.634,65 13,24 

  Đất thủy lợi DTL 540,71 4,38 

  Đất xây dựng cơ ở văn hóa DVH 37,86 0,31 

  Đất  xây dựng cơ sở y tế DYT 8,91 0,07 

  Đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo DGD 97,23 0,79 

  Đất xây dựng cơ sở thể dục thể thao DTT 52,91 0,43 
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  Đất công trình năng lượng DNL 9,95 0,08 

  Đất công trình bưu chính, viễn thông DBV 0,65 0,01 

  Đất xây dựng kho dự trữ quốc gia DKG   

  Đất có di tích lịch sử - văn hóa DDT 6,87 0,06 

  Đất bãi thải, xử lý chất thải DRA 28,00 0,23 

  Đất cơ sở tôn giáo TON 29,94 0,24 

  Đất làm nghĩa trang, nhà tang lễ, nhà hỏa táng NTD 154,09 1,25 

  Đất xây dựng cơ sở khoa học công nghệ DKH   

  Đất xây dựng cơ sở dịch vụ xã hội DXH   

  Đất chợ DCH 7,48 0,06 

  Đất công trình công cộng khác DCK 0,03 0,00 

2.10 Đất danh lam thắng cảnh DDL 20,23 0,16 

2.11 Đất sinh hoạt cộng đồng DSH 0,00 0,00 

2.12 Đất khu vui chơi, giải trí công cộng DKV 52,18 0,42 

2.13 Đất ở tại nông thôn ONT 1.014,02 8,21 

2.14 Đất ở tại đô thị ODT 166,03 1,34 

2.15 Đất xây dựng trụ sở cơ quan TSC 22,87 0,19 

2.16 Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp DTS 1,83 0,01 

2.17 Đất xây dựng cơ sở ngoại giao DNG   

2.18 Đất xây dựng công trình sự nghiệp khác DSK   

2.19 Đất  tín ngưỡng TIN 5,84 0,05 

2.20 Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối SON 326,31 2,64 

2.21 Đất có mặt nước chuyên dùng MNC 138,60 1,12 

2.22 Đất phi nông nghiệp khác PNK 0,05 0,00 

 
Bảng 07: So sánh phương án điều chỉnh sử dụng đất với quy hoạch được 

duyệt và chỉ tiêu phân bổ 
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TT  
 Chỉ tiêu sử 

dụng đất  
 Mã  

Diện tích 
hiện 

trạng 
năm 
2020 

Quy hoạch sử dụng đất 
đến năm 2030 theo 

QD1427 

Dự kiến điều chỉnh 
đến năm 2030 

So sánh 
giữa chỉ 

tiêu phân 
bổ theo 

QĐ 1427 
với dự 

kiến điều 
chỉnh 
QH 

huyện 

So sánh giữa dự kiến 
điều chỉnh đến năm 
2030 với quy hoạch 
được duyệt theo QĐ 

3681 

Diện tích 
(ha) 

Tăng, 

Diện 
tích (ha) 

Tăng, 

Diện tích 
(ha) 

Tăng, 

giảm 
giảm so 
với năm 

2020 
giảm 

 I   LOẠI ĐẤT    12,345               

1 
 Đất nông 
nghiệp  

 NNP  8.398,18 7041,77 -1.356,41 7042 -1.356,41 0,00 4.863,87 2.177,90 

   Trong đó:    0   0,00   0,00 0,00   0,00 

1,1  Đất trồng lúa   LUA  6.437,36 5382,54 -1.054,82 5383 -1.054,36 0,46 2.991,01 2.391,99 

  

 Trong đó: 
Đất chuyên 
trồng lúa 
nước   

 LUC  6.437,36 5382,54 -1.054,82 5383 -1.054,36 0,46 2.991,02 2.391,98 

1,2 
 Đất rừng 
phòng hộ  

 RPH  0 0 0,00   0,00 0,00   0,00 

1,3 
 Đất rừng đặc 
dụng  

 RDD  0 0 0,00   0,00 0,00   0,00 

1,4 
 Đất rừng sản 
xuất  

 RSX  0 0 0,00   0,00 0,00   0,00 

2 
 Đất phi 
nông nghiệp  

 PNN  3.947,32 5303,72 1.356,40 5304 1.356,40 0,00 7.481,62 -2.177,90 

   Trong đó:    0 0 0,00   0,00 0,00   0,00 

2,1 
 Đất quốc 
phòng  

 CQP  6,99 17,91 10,92 17,91 10,92 0,00 16,91 1,00 

2,2  Đất an ninh   CAN  0,82 16,23 15,41 16,23 15,41 0,00 5,97 10,26 

2,3 
 Đất khu công 
nghiệp  

 SKK  0 415 415,00 415 415,00 0,00 2.220,00 -1.805,00 

2,4 
 Đất cụm 
công nghiệp  

 SKN  109,17 319 209,83 319 209,83 0,00 319,05 -0,05 

2,5 
 Đất phát triển 
hạ tầng  

 DHT  2.280,85 2608,67 327,82 2609,3 328,43 0,61 2.733,60 -124,32 

   Trong đó:    0   0,00   0,00 0,00   0,00 

 -  
 Đất  giao 
thông  

 DGT  1.235,84 1634,84 399,00 1634,7 398,81 -0,19 1.719,41 -84,76 

 -  
 Đất  xây 
dựng cơ sở 
văn hóa  

 DVH  15,46 37,82 22,36 37,86 22,40 0,04 19,78 18,08 

 -  
 Đất xây dựng 
cơ sở y tế   

 DYT  6,7 8,91 2,21 8,91 2,21 0,00 10,36 -1,45 

 -  

 Đất  xây 
dựng cơ sở 
giáo dục đào 
tạo  

 DGD  65,02 97,43 32,41 97,23 32,21 -0,20 99,76 -2,53 

 -  
 Đất xây dựng 
cơ sở thể dục 
thể thao  

 DTT  35,15 52,88 17,73 52,91 17,76 0,03 65,61 -12,70 

 -  
 Đất  công 
trình năng 
lượng  

 DNL  3,48 9,95 6,47 9,95 6,47 0,00 9,04 0,91 
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 -  

 Đất  công 
trình bưu 
chính viễn 
thông  

 DBV  0,66 0,67 0,01 0,65 -0,01 -0,02 0,66 -0,01 

  
Đất có di tích 
lịch sử văn 
hóa 

DDT 6,87 6,87 0,00 6,87 0,00 0,00   6,87 

  
Đất bãi thải, 
xử lý chất thải 

DRA 15,94 28 12,06 28 12,06 0,00   28,00 

2,6 
 Đất  ở tại 
nông thôn  

 ONT  908,02 1.014,02 106,00 1014 106,00 0,00 1.112,02 -98,00 

2,7 
 Đất ở tại đô 
thị  

 ODT  106,38 166,38 60,00 166,03 59,65 -0,35 219,46 -53,43 

3 
 Đất chưa sử 
dụng  

 CSD  0 0 0       

 
3. Chỉ tiêu sử dụng đất theo khu chức năng 
3.1. Khu chuyên trồng lúa 
Diện tích lúa bố trí chủ yếu theo hướng: Sản xuất lúa năng suất cao để 

đảm bảo an ninh lương thực và sản xuất lúa hàng hoá chất lượng cao, lúa đặc 
sản; Quy hoạch vùng sản xuất lúa năng suất cao ở các xã trên địa bàn tại các 
vùng đất 2 vụ lúa chủ động nước, trong đó trọng điểm là các xã như Thanh 
Giang, Ngũ Hùng, Chi Lăng Namvới đất đai là đất phù sa màu mỡ địa hình bằng 
phằng, tưới tiêu chủ động; Quy mô diện tích đất lúa khoảng2.383 ha ổn định đến 
năm 2030. 

3.2. Khu phát triển công nghiệp 
Với mục tiêu đẩy mạnh phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp; phấn 

đấu giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp bình quân hàng năm tăng 
13,39% thì đến năm 2030 huyện Thanh Miện sẽ có khoảng734,0ha  đất khu, 
cụm công nghiệp; đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp khoảng82 ha; Định hướng 
phát triển công nghiệp chế biến nông sản xuất hàng tiêu dùng và xuất khẩu, dịch 
vụ - thương mại, du lịch kết nối cơ sở hạ tầng giao thông của huyện với các 
tuyến quốc lộ, đường cao tốc và các địa phương lân cận, tạo điều kiện thuận lợi 
cho mở rộng giao thương, thu hút đầu tư. Quy hoạch các khu, cụm công nghiệp 
bao gồm: 

- Khu công nghiệp Bình Giang - Thanh Miện: 15,00 ha; 
- Khu công nghiệp Thanh Miện 1: 200,00 ha; 
- Khu công nghiệp Thanh Miện 2: 200,00 ha; 
- Cụm công nghiệp Đoàn Tùng 0,48 ha; 
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- Cụm công nghiệp Ngũ Hùng - Thanh Giang với diện tích 53,20 ha; 
- Cụm công nghiệp Đoàn Tùng 2 với diện tích  37,88 ha; 
- Cụm công nghiệp Tứ Cường- Chi Lăng Bắc - Ngũ Hùng với diện tích 75,0 

ha; 
- Cụm công nghiệp Tứ Cường với diện tích 41,50 ha; 
- Cụm công nghiệp Cao Thắng với diện tích 1,81 ha. 

       3.3. Khu đô thị 
Trong phương án quy hoạch huyện Thanh Miện xác định vùng phát triển 

đô thị trung tâm, bao gồm thị trấn Thanh Miện và một phần diện tích của  xã 
Ngũ Hùng là trung tâm kinh tế - xã hội, thương mại - dịch vụ, tiểu thủ công 
nghiệp của huyện. Đây là hạt nhân trung tâm của toàn vùng, tập trung phát triển 
đô thị với chức năng là trung tâm hành chính, văn hóa - xã hội; Tập trung đầu tư 
xây dựng đồng bộ kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội; đầu tư xây dựng hệ thống kết 
cấu hạ tầng thị trấn đạt tiêu chí đô thị loại 4, cải tạo, phát triển theo tuyến phố 
chính và hình thành các tuyến phố thương mại - dịch vụ, kết nối với các đô thị 
mới phát triển. Kết nối hài hòa về hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội giữa đô thị 
hiện trạng với các dự án đang được triển khai và khu vực đề xuất phát triển đô 
thị mới; gìn giữ bản sắc và các không gian quan trọng của thị trấn; Dự báo đến 
2030 diện tích đất đô thị của huyện khoảng166 ha. 

3.4.Đất khu dân cư nông thôn 
Hướng phát triển dân cư nông thôn theo Chương trình phát triển nông 

thôn mới với mục tiêu chung: Xây dựng nông thôn mới có kết cấu hạ tầng kinh 
tế xã hội từng bước hiện đại với các hình thức tổ chức sản xuất hợp lý, gắn nông 
nghiệp với phát triển nhanh công nghiệp, dịch vụ; gắn phát triển nông thôn với 
đô thị theo quy hoạch; xã hội nông thôn dân chủ, ổn định, giàu bản sắc văn hóa 
dân tộc; môi trường sinh thái được bảo vệ; an ninh - trật tự được giữ vững; nâng 
cao đời sống vật chất và tinh thần. 

Trong phương án điều chỉnh quy hoạch các tuyến dân cư tập trung sẽ 
phân bố dọc theo các tuyến đường giao thông liên xã; hiện nay các tuyến này đã 
có dân cư khá đông, cần quy hoạch đầu tư đồng bộ các công trình hạ tầng như 
đường giao thông nông thôn, lưới điện, nước, sinh hoạt, hệ thống trường lớp, hệ 
thống y tế, hệ thống các thiết chế văn hóa- xã hội v.v. Các điểm dân cư nông 
thôn được đầu tư hạ tầng kỹ thuật - xã hội có định hướng, có quy hoạch là điều 
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kiện cũng như cơ hội phát triển, tương lai sẽ trở thành một bộ phận của đô thị 
mở rộng hoặc cấu trúc làng xã bền vững. Các điểm dân cư nông thôn gắn với 
phát triển tiểu thủ công nghiệp và ngành nghề nông thôn. Dự báo đến 2030 diện 
tích đất ở nông thôn là 1.014 ha. 

III. ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA PHƯƠNG ÁN ĐIỀU CHỈNH 
QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT ĐẾN KINH TẾ - XÃ HỘI 

1. Đánh giá tác động của phương án quy hoạch sử dụng đất đến 
nguồn thu từ việc giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất và 
chi phí cho việc bồi thường, hỗ trợ, tái định cư  

Phương án điều chỉnhquy hoạch sử dụngđấtđến năm 2030 huyện Thanh 
Miện đã xác định rõ cơ cấu diện tích các loại đất cần chuyển mục đích sử dụng 
trong kỳ điều chỉnh quy hoạch, theo đó cũng tạo ra nguồn thu từ đất cho ngân 
sách địa phương từ việc giao đất, cho thuê đất. Đồng thời cũng thông qua việc 
chuyển mục đích sử dụng đất trong phương án điều chỉnh quy hoạch đã xác định 
được các khoản chi phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư cho những đối tượng 
được nhà nước thu hồi đất để sử dụng vì lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng trên 
địa bàn huyện Thanh Miện.  

Phương án điều chỉnh quy hoạch được phê duyệt là căn cứ pháp lý quan 
trọng để triển khai công tác đấu giá quyền sử dụng đất nói riêng và việc giao đất, 
cho thuê đất nói chung. Phương án điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 
2030 của huyện Thanh Miện khoanh định các diện tích được phép chuyển đổi 
mục đích sử dụng, trong đó có nhiều diện tích đất nông nghiệp chuyển sang đất 
phi nông nghiệp. 

Việc chuyển đổi mục đích đất nông nghiệp đã được nghiên cứu, cân đối 
để tạo quỹ đất thích hợp chuyển sang các mục đích phi nông nghiệp phục vụ 
phát triển kinh tế - xã hội của huyện trên cơ sở đảm bảo bảo toàn diện tích cần 
thiết, nhất là đối với đất trồng lúa. 

Quỹ đất bố trí cho các mục đích phi nông nghiệp được xác định trên cơ sở 
định hướng phát triển kinh tế - xã hội, nhu cầu sử dụng đất các ngành, các xã, 
trên địa bàn huyện. Trong đó, hình thành mới các điểm dân cư, khu công nghiệp, 
cụm công nghiệp, đất thương mại, dịch vụ… Đây là quỹ đất để thực hiện công 
tác giao, cho thuê tạo ra nguồn thu từ đất. Diện tích đất phi nông nghiệp tăng 
thêm chủ yếu được lấy từ đất nông nghiệp. 
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2. Đánh giá tác động của phương án quy hoạch sử dụng đất đến khả 
năng bảo đảm an ninh lương thực  

Diện tích đất nông nghiệp được UBND tỉnh Hải Dương phê duyệt theo 
Quyết định số 2169/QĐ-UBND ngày 30/7/2020 về việc điều chỉnh quy hoạch sử 
dụng đất đến năm 2020 huyện Thanh Miện là 7.916,25ha, trong đó: diện tích đất 
trồng lúa có 6.396,18ha; đất trồng cây hàng năm khác 198,91 ha; đất trồng cây 
lâu năm 365,43ha; đất nuôi trồng thủy sản 869,92ha; đất nông nghiệp khác 
85,91 ha. Trên cơ sở đánh giá kết quả thực hiện các công trình dự án cần thu hồi 
đất nông nghiệp trong phương án quy hoạch sử dụng đất được duyệt đến năm 
2020. Theo đó, diện tích đất nông nghiệp của huyện Thanh Miện đến năm 2030 
là 8.398,18 ha, đất trồng lúa sẽ được khoanh vùng, bảo vệ nghiêm ngặt là 
2.383ha (trong đó: diện tích trồng lúa 2 vụ là 2.323ha, đồng thời còn 60 ha đất 
lúa 1 vụ). Như vậy đến năm 2030 đất nông nghiệp giảm mạnh nhưng huyện vẫn 
đáp ứng, đảm bảo chỉ tiêu an toàn lương thực, thực phẩm cho nhân dân trong thị 
xã và các vùng phụ cận. 

3. Đánh giá tác động của phương án quy hoạch sử dụng đất đối với 
việc giải quyết quỹ đất ở, mức độ ảnh hưởng đến đời sống các hộ dân phải 
di dời chỗ ở, số lao động phải chuyển đổi nghề nghiệp do chuyển mục đích 
sử dụng đất 

- Phương án điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 tiếp tục chỉnh 
trang các khu dân cư hiện có và bước đầu hình thành các Dự án đầu tư xây dựng 
Khu dân cư mới xã Hồng Quang, Khu dân cư mới xã Cao Thắng, Khu dân cư 
mới phía Nam chợ Neo, Khu dân cư mới thôn Đoàn Phú, xã Thanh Tùng; đồng 
thời cũng bố trí các khu tái định cư, các khu giãn dân và bố trí quỹ đất ở mới tại 
khu vực nông thôn nhằm thỏa mãn nhu cầu về đất ở mới theo quy mô phát triển 
dân số của huyện đến năm 2030. 

- Theo Phương án điều chỉnh Quy hoạch, diện tích đất nông nghiệp phải 
chuyển đổi mục đích sang đất phi nông nghiệp là 1.356,41ha, trong đó: đất trồng 
lúa 1.054,82ha (đất chuyên trồng lúa nước 1.054,82ha), đất trồng cây hàng năm 
khác 21,77 ha, đất trồng cây lâu năm 132,98ha, đất nuôi trồng thủy sản 146,85 
ha. Tuy nhiên, phương án quy hoạch sử dụng đất đã cân nhắc để chuyển đổi đất 
nông nghiệp sang phi nông nghiệp tại các vị trí khó canh tác tránh tình trạng sử 
dụng lãng phí phần diện tích đất nông nghiệp trù phú, màu mỡ - tư liệu sản xuất 
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quan trọng và quý giá nhất của lao động nông nghiệp, hạn chế tối đa những tác 
động tiêu cực lớn đến hàng nghìn lao động nông thôn trên địa bàn thị xã. 

- Mặt khác, cũng bố trí hợp lý quỹ đất sản xuất phi nông nghiệp nhằm thu 
hút các doanh nghiệp tại nông thôn với quy mô sản xuất lớn nhằm khắc phục 
tình trạng sản xuất manh mún, nhỏ lẻ từ đó thúc đẩy được quá trình chuyển dịch 
cơ cấu kinh tế ở nông thôn nói chung và các hộ dân thuộc diện thu hồi đất nói 
riêng. Nâng giá trị sử dụng của đất lên gấp nhiều lần, tạo những ngành nghề và 
việc làm mới, nâng cao giá trị lao động và cải thiện đời sống của một bộ phận 
đáng kể các hộ nông dân thuộc diện bị thu hồi đất. Bên cạnh đó cũng xây dựng 
các chương trình phát triển nguồn lực địa phương một cách bền vững. 

- Đồng thời, với chủ trương tăng cường thu hút đầu tư của doanh nghiệp 
vào huyện đặc biệt là các khu công nghiệp, cụm công nghiệp, huyện cũng tạo 
mọi điều kiện để các doanh nghiệp đầu tư đặc biệt là các khu đô thị, khu dịch 
vụ, thương mại tổng hợp, khu công nghiệp, cụm công nghiệp. Phương án điều 
chỉnhquy hoạch cũng đã bố trí quỹ đất để phát triển khu công nghiệp, cụm công 
nghiệp trên địa bàn các xã, Đoàn Kết, Lê Hồng, Tứ Cường, Đoàn Tùng... và các 
khu thương mại - dịch vụ tại các xã nhằm đáp ứng nhu cầu về đất cho lĩnh vực 
phát triển công nghiệp, đô thị. Đây cũng là một trong những giải pháp tạo ra 
nhiều công ăn việc làm cho nhân dân trong huyện nói chung và người dân bị thu 
hồi đất nói riêng.  

Giảm thiểu tối ưu các hệ lụy về xã hội, văn hoá, môi trường trong quá 
trình chuyển đổi mục đích sử dụng đất. 

- Bên cạnh đó phương án điều chỉnhquy hoạch sử dụng đất đã phần nào 
tháo gỡ được một số khó khăn vướng mắc sau: 

+ Tạo ra nguồn kinh phí để chi trả bồi thường, xây dựng khu tái định cư, 
tránh tình trạng do khó khăn về nguồn kinh phí, nên nhiều dự án chi trả tiền bồi 
thường kéo dài, dẫn đến phát sinh những vướng mắc khi chính sách bồi thường 
thay đổi, phát sinh khối lượng. 

+ Bố trí hợp lý quỹ đất ở, đáp ứng đủ quỹ đất cho xây dựng cơ sở hạ tầng 
kỹ thuật, hạ tầng xã hội (điện, nước, giao thông, trường học, nhà văn hóa, nhà 
truyền thống ...) thuận lợi trong việc chuyển đổi nghề, tạo việc làm mới và tăng 
thu nhập.  
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 4. Đánh giá tác động của phương án điều chỉnhquy hoạch sử dụng 
đất đến phát triển hạ tầng  

Phương án điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất về cơ bản đáp ứng tương đối 
đầy đủ nhu cầu sử dụng đất cho phát triển hệ thống đô thị và các khu dân cư 
nông thôn. Xác định quỹ đất cho phát triển các đô thị tại các xã, thị trấn: Thị trấn 
Thanh Miện, Xã Đoàn Tùng, xã Lam Sơn, xã Tứ Cường, xã Cao Thắng,…giữ 
vai trò chủ đạo và thúc đẩy quá trình phát triển kinh tế xã hội của huyện. Xây 
dựng kế hoạch phát triển hệ thống điểm dân cư phù hợp với sự phân bố và phát 
triển lực lượng sản xuất. Quy hoạch các khu dân cư đô thị mới, các trung tâm 
cụm xã, dành đủ đất để xây dựng kiên cố hóa các công trình phúc lợi công cộng 
như trường học, y tế, trụ sơ cơ quan, chợ, ... sẽ góp phần nâng cao dân trí, cải 
thiện đời sống văn hóa tinh thần của nhân dân. 

Phương án điều chỉnh quy hoạch cũng đã xác định quỹ đất hợp lý để xây 
dựng  các công trình hạ tầng như:  

- Dự án đầu tư xây dựng đường trục Đông Tây tỉnh Hải Dương; Dự án 
đầu tư xây dựng đường trục Bắc - Nam, huyện Thanh Miện; Đường vành đai 
phía Đông Bắc Thị trấn Thanh Miện; Cải tạo nâng cấp đường Cao Thắng - Tiền 
Phong, đoạn Km5+00-Km8+800, huyện Thanh Miện; Đường tỉnh 393, đoạn 
Km0+00 - Km10+180 Km20+050 (từ cống Ba Đa đến cầu Từ Ô)….nghiên cứu 
xây dựng các tuyến đường nối từ các khu công nghiệp, cụm công nghiệp; các 
khu sản xuất kinh doanh, khu thương mại dịch vụ tập trung ra các trục đường 
chính; 

- Phát triển mạng lưới thủy lợi, ưu tiên đầu tư sửa chữa, nâng cấp các 
công trình đầu mối, hệ thống kênh mương hiện có; tiếp tục thực hiện chương 
trình kiên cố hóa kênh mương; đầu tư các công trình quy mô vừa và nhỏ phục vụ 
sản xuất và đời sống gắn với nuôi trồng thuỷ sản; 

- Xây dựng các công trình văn hóa; thể dục thể thao như: hệ thống nhà 
văn hóa xã, nhà văn hóa thôn, công viên cây xanh giải trí, Sân vậnđộng, ... trên 
địa bàn toàn huyện. 

Hoàn thiện hệ thống cơ sở hạ tầng phục vụ cho phát triển công nghiệp, 
thương mại, trên địa bàn huyện góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội 
trên địa bàn huyện. Phương án điều chỉnhquy hoạch cũng đã xác định đủ quỹ 
đất cho các công trình quốc phòng, an ninh trên địa bàn huyện Thanh Miện, 
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đáp ứng yêu cầu hoạt động của các lực lượng quân đội, công an nhân dân, góp 
phần bảo vệ an ninh quốc gia và trật tự an toàn xã hội. 

 Việc xác định hợp lý cơ cấu sử dụng đất đai trong toàn huyện theo điều 
chỉnh quy hoạch đến năm 2030 là điều kiện cần thiết và quan trọng hàng đầu 
để huyện Thanh Miện thực hiện tiến trình phát triển kinh tế - xã hội theo 
hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Ngoài ra, còn đảm bảo an toàn sinh 
thái, an ninh quốc phòng cho khu vực và cả tỉnh. 

 5. Đánh giá tác động của phương án quy hoạch sử dụng đất đến khả 
năng khai thác hợp lý tài nguyên thiên nhiên  

Về sản xuất nông nghiệp, được chuyển đổi cơ cấu cây trồng theo hướng 
thâm canh cao, sử dụng các biện pháp sinh học trong canh tác nhằm nâng cao 
hiệu quả bảo vệ môi trường, sử dụng đất bền vững. 

Đối với khu dân cư quy hoạch mới, khu dân cư được chỉnh trang lại cần 
bố trí đủ quỹ đất để xây dựng đồng bộ hệ thống cơ sở hạ tầng nhằm đảm bảo yêu 
cầu vệ sinh môi trường sống của cộng đồng dân cư. 

Việc sắp xếp, phân bổ hợp lý và sử dụng quỹ đất phù hợp không những 
mang lại lợi ích kinh tế, xã hội mà còn có tác động tích cực đến môi trường. 
Đồng thời, đến năm 2030, trên địa bàn huyện có 28 ha đất xử lý chôn lấp chất 
thải nguy hại tạo điều kiện thu gom rác thải, góp phần làm giảm tình trạng ô 
nhiễm môi trường.   
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PHẦN IV 
GIẢI PHÁP THỰC HIỆN 

 I. GIẢI PHÁP BẢO VỆ, CẢI TẠO ĐẤT VÀ BẢO VỆ MÔI 
TRƯỜNG 
 1. Xác định các giải pháp bảo vệ, cải tạo đất 

* Các biện pháp nhằm chống xói mòn, rửa trôi, hủy hoại đất 
- Áp dụng kỹ thuật canh tác phù hợp điều kiện tự nhiên là điều bắt buộc 

trong sử dụng đất nông nghiệp. Hạn chế cày, xới bề mặt đất (nhất là trong thời 
gian mùa mưa), khai thác trắng. 

- Hạn chế việc sử dụng chất hóa học trong sản xuất nông nghiệp, mạnh dạn 
chuyển dần sang sản xuất nông nghiệp theo công nghệ sinh học và giám sát chặt 
chẽ việc sử dụng chất thải công nghiệp độc hại trước khi thải ra môi trường chung 
quanh không ảnh hưởng tới môi trường đất và môi trường sống của nhân dân. 

* Các biện pháp nhằm sử dụng tiết kiệm và tăng giá trị sử dụng đất 
- Xây dựng và thực hiện đồng bộ các phương án quy hoạch có liên quan 

đến sử dụng đất: Quy hoạch phát triển các đô thị, trung tâm cụm xã, các khu dân 
cư nông thôn, cụm, điểm tiểu thủ công nghiệp, kinh doanh dịch vụ. Đặc biệt lưu 
ý tăng tỷ lệ đất phi nông nghiệp ở các địa bàn này ngay từ khi lập quy hoạch chi 
tiết. 

- Phát triển nông nghiệp gắn với công nghiệp và phát triển cơ sở hạ tầng 
kinh tế: Giao thông, thuỷ lợi, cơ sở chế biến, thị trường tiêu thụ… 

- Giao đất theo kế hoạch, năng lực khai thác sử dụng thực tế đối với tất cả 
các trường hợp có nhu cầu sử dụng đất mới. Đất đã giao khi hết hạn sử dụng  
phải thu hồi kịp thời. 
 2. Giải pháp sử dụng đất bền vững trong điều kiện ứng phó với biến 
đổi khí hậu 

Ứng phó với biến đổi khí hậu là một nhiệm vụ thường xuyên và xuyên 
suốt trong thời kỳ thực hiện điều chỉnhquy hoạch, đòi hỏi sự chung tay phối hợp 
của không chỉ các ban ngành, các địa phương mà còn ở tầm khu vực, quốc gia. 

Ứng dụng khoa học công nghệ tưới tiết kiệm nước, kỹ thuật canh tác nông 
nghiệp tăng sản và giảm nhẹ khí nhà kính (khí Mêtan). Ứng dụng khoa học và 
công nghệ sinh hoạc trong lĩnh vực lai ghép, tạo ra các giống cây trồng, vật nuôi 
năng suất cao, thích ứng với điều kiện khí hậu, thời tiết, thiếu nước ngọt và thổ 
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nhưỡng của địa phương. Sử dụng chất giữ ẩm, vật liệu mới để thu trữ nước. Chú 
trọng công tác dự báo và phân vùng hạn để chủ động ứng phó và có biện pháp 
chống hạn hữu hiệu. Khuyến khích các thành phần kinh tế tham gia sản xuất và 
cung ứng giống chất lượng cao. 

Tăng cường công tác tuyên truyền, chuyển giao tiến bộ khoa học – công 
nghệ về tưới tiết kiệm cho nông dân, xây dựng các mô hình điểm để nông dân 
học tập, tiếp thu và áp dụng. 

Tăng cường đổi mới công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức 
cho người dân và các tổ chức doanh nghiệp về nội dung ứng phó với biến đổi 
khí hậu, quản lý tài nguyên thiên nhiên và bảo vệ môi trường, coi ứng phó với 
biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường là trách nhiệm chung của toàn xã hội. 
 3. Giải pháp về khoa học công nghệ. 

- Ứng dụng công nghệ tiên tiến vào phát triển sản xuất công nghiệp, xây 
dựng, nông nghiệp, dịch vụ... nhằm sản xuất ra hàng hóa có số lượng nhiều và 
chất lượng tốt, giá thành rẻ đối với hàng hóa chủ lực, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng 
trong xã và các xã lân cận. 

- Tăng cường đổi mới cơ chế và hoàn thiện chính sách pháp luật trong lĩnh 
vực khoa học công nghệ và môi trường phù hợp với địa phương, tạo môi trường 
cho hoạt động khoa học công nghệ trở thành động lực phát triển kinh tế - xã hội. 

- Tăng cường đầu tư trong việc ứng dụng những tiến bộ kỹ thuật, công 
nghệ tiên tiến trong công tác quản lý đất đai và sử dụng đất như kỹ thuật công 
nghệ số trong thống kê, xây dựng bản đồ địa chính; những tiến bộ sử dụng đất 
dốc bảo đảm môi trường sinh thái, tiến bộ kỹ thuật trong xây dựng, trong sản 
xuất nông  nghiệp để nâng cao hiệu quả sử dụng đất. 
 4. Giải pháp bảo vệ môi trường. 

* Bảo vệ môi trường đất nông nghiệp và môi trường nông thôn 
Áp dụng kỹ thuật canh tác phù hợp với điều kiện đất đai thực tế của địa 

phương nhằm nâng cao độ phì nhiêu của đất để sử dụng hiệu quả đất nông 
nghiệp, tránh khai thác quá mức làm thoái hóa đất. Tăng cường áp dụng các quy 
trình sản xuất sạch như sản xuất an toàn, sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP,  sản 
xuất nông nghiệp hữu cơ, chương trình IPM,…tăng cường phân bón hữu cơ, 
phân vi sinh, giảm lượng phân hóa học, thuốc bảo vệ thực vật để bảo vệ môi 
trường đất nông nghiệp nhằm sử dụng bền vững tài nguyên đất nông nghiệp. 
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Tập trung ưu tiên ứng dụng các thành tựu công nghệ mới, đặc biệt là công 
nghệ sinh học, ứng dụng đưa vào sản xuất những giống cây trồng mới có năng 
suất, chất lượng cao và có giá trị kinh tế phù hợp với điều kiện địa phương để 
khai thác tốt quỹ đất trồng lúa. Chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi theo hướng 
lựa chọn những giống có khả năng thích ứng cao với tác động bất lợi của biến đổi 
khí hậu.  

Đầu tư xây mới và nâng cấp các công trình thuỷ lợi; xây dựng, cải tạo hệ 
thống trạm bơm điện, cống đầu mối, kiên cố hoá kênh mương, củng cố đê điều 
tăng cường khả năng chống lũ, thoát nước, bảo vệ sản xuất. 

Chú trọng quan tâm công tác bảo đảm vệ sinh môi trường; chỉ đạo các cơ 
quan, đơn vị và các xã, thị trấn tiếp tục phối hợp duy trì công tác vệ sinh tại các 
điểm nhấn về cảnh quan “Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp”; công tác giải tỏa hành 
lang, nạo vét, khơi thông dòng chảy và hoạt động của Tổ thu gom rác thải tại các 
Thôn, Khu dân cư. Chỉ đạo các xã, thị trấn kiểm tra chấm dứt ngay việc đốt rác 
tại bãi chôn lấprác thải sinh hoạt, đồng thời yêu cầu các cơ quan, đơn vị và 
UBND các xã, thị trấn tăng cường công tác xử lý VPHC trong lĩnh vực bảo vệ 
môi trường theo thẩm quyền. Đôn đốc các xã phối hợp khẩn trương hoàn thiện 
tiêu chí về Môi trường trong xây dựng xã NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu. Chỉ 
đạo giải quyết kịp thời những phản ánh, kiến nghị của người dân về vệ sinh môi 
trường tại các xã Lam Sơn, Tứ Cường và Đoàn Kết. Phối hợp chỉ đạo việc nâng 
cấp hệ thống hạ tầng nước sạch, việc đảm bảo chất lượng nguồn nước của các 
Trạm cấp nước sạch trên địa bàn huyện. 

* Bảo vệ môi trường khu công nghiệp, cụm công nghiệp, các khu sản xuất 
phi nông nghiệp 

Thực hiện tốt công tác phòng ngừa kiểm soát ô nhiễm môi trường, thực 
hiện tốt công tác xác nhận cam kết bảo vệ môi trường và giám sát việc thực hiện 
các chương trình, kế hoạch khắc phục ô nhiễm môi trường theo nội dung cam 
kết. Kiên quyết dừng các dự án không tuân thủ các quy định về bảo vệ môi 
trường, gây ô nhiễm môi trường ảnh hưởng đến sức khỏe dân cư khu vực xung 
quanh. Di dời các cơ sở sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, các làng 
nghề có nguồn ô nhiễm nặng khu vực dân cư tập trung và xen kẽ trong khu dân 
cư vào các cụm công nghiệp.  
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Có cơ chế ưu đãi đối với các doanh nghiệp đầu tư sản xuất các sản phẩm 
ứng dụng công nghệ hiện đại để sản xuất sạch, thân thiện với môi trường. Tiếp 
cận kinh tế tuần hoàn để đảm bảo thu hồi, tái sử dụng các phụ phẩm từ quá trình 
sản xuất, chế biến nguyên liệu.  

* Bảo vệ môi trường đô thị và khu dân cư nông thôn 
Tăng cường hệ thống thu gom và xử lý rác thải, hoàn thiện hệ thống xử lý 

nước thải tập trung, hệ thống thoát nước cho khu vực đô thị. Tăng cường trồng 
cây xanh theo quy hoạch để tạo cảnh quan sinh thái, bảo vệ môi trường không 
khí, duy trì tài nguyên nước.  

Đối với khu vực môi trường khu vực nông thôn cần tập trung giải quyết 
vấn đề nước sạch, thu gom rác thải, xử lý môi trường từ các khu chăn nuôi tập 
trung trên cơ sở lồng ghép với Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng 
nông thôn mới.  

* Tăng cường thực hiện Luật bảo vệ môi trường, chủ động ứng phó với 
biến đổi khí hậu 

Xây dựng chương trình quản lý và bảo vệ môi trường một cách đồng bộ 
có hiệu quả. Giáo dục ý thức về bảo vệ môi trường trong nhân dân, trong các 
đơn vị đến việc xây dựng các tiêu chuẩn, qui định và các phương tiện để quản lý 
và kiểm soát môi trường mà trọng tâm là các khu vực sản xuất nông nghiệp gần 
các khu, cụm công nghiệp, các khu đô thị mới. 

Thực hiện tốt Luật bảo vệ Môi trường 2020, khuyến khích các hoạt động 
bảo vệ môi trường, xử lý nghiêm các hành vi huỷ hoại hoặc gây ô nhiễm môi 
trường, nhất là ở các khu vực đô thị,cụm công nghiệp, khu sản xuất phi nông 
nghiệp, khu dân cư tập trung, bệnh viện,...  

Tăng cường đổi mới công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức 
cho người dân và các tổ chức doanh nghiệp về nội dung ứng phó với biến đổi 
khí hậu, quản lý tài nguyên thiên nhiên và bảo vệ môi trường, coi ứng phó với 
biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường là trách nhiệm chung của toàn xã hội. 

II. GIẢI PHÁP TỔ CHỨC THỰC HIỆN ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH 
SỬ DỤNG ĐẤT  

1. Giải pháp chính sách  
Vận dụng và ban hành chính sách đồng bộ trên nhiều mặt, nhiều lĩnh vực 

với mức ưu đãi đặc biệt. Mặt khác phải tạo điều kiện thuận lợi nhất về mặt thủ 
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tục, cấp phép, vay vốn… Chính quyền các cấp tích cực tháo gỡ những khó khăn 
vướng mắc, xử lý kịp thời những kiến nghị hợp lý, đúng pháp luật để khuyến 
khích, tạo tâm lý thoải mái thu hút các nhà đầu tư. Trong đó, coi trọng một số cơ 
chế, chính sách sau:  

- Chính sách hỗ trợ và thu hút các nhà đầu tư trong nước và nước ngoài để 
đầu tư phát triển các khu công nghiệp, các cơ sở sản xuất kinh doanh và phát 
triển các lĩnh vực dịch vụ, du lịch, y tế, giáo dục và đào tạo, văn hoá, thể dục thể 
thao... 

- Chính sách giao đất, quy chủ cụ thể cho từng thửa đất trên cơ sở cấp 
giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho từng chủ sử dụng, từng thửa đất; mở 
rộng và củng cố quyền của người được giao đất, thuê đất.  

- Chính sách đầu tư ổn định cho hệ thống quy hoạch, kế hoạch sử dụng 
đất từ tỉnh đến xã để đảm bảo chất lượng, kịp thời và nâng cao khả năng thực 
hiện.  

- Cơ chế, chính sách về bồi thường, giải phóng mặt bằng, hỗ trợ tái định 
cư, đào tạo ngành nghề cho những người bị thiếu đất hoặc mất đất sản xuất nông 
nghiệp, gắn việc chuyển đổi đất đai với chuyển đổi lao động, đặc biệt ưu tiên đối 
với những vùng phải chuyển nhiều đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp.  

- Huy động tối đa nguồn vốn của các thành phần kinh tế trong và ngoài 
nước, sự hỗ trợ của tỉnh để đầu tư cải thiện hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ 
kinh tế - xã hội. Phát triển hạ tầng phải gắn với khai thác quỹ đất liền kề để điều 
tiết chênh lệch giá đất do Nhà nước đầu tư.  

- Tăng cường các nguồn thu từ đất thông qua giao đất, cho thuê đất và 
chuyển mục đích sử dụng đất và đặc biệt là dành nhiều quỹ đất thích hợp cho 
đấu giá quyền sử dụng đất để tạo vốn xây dựng cơ sở hạ tầng, phục vụ cho công 
tác quản lý đất đai. 

 - Chính sách khuyến khích áp dụng những tiến bộ khoa học kỹ thuật 
trong sử dụng đất bền vững và bảo vệ môi trường sinh thái. 

Cụ thể: Chỉ đạo các xã, thị trấn và các cơ quan chuyên môn của huyện 
hướng dẫn các hộ gia đình cá nhân có diện tích vườn, ao chưa được được công 
nhận là đất ở, lập hồ sơ, nộp tiền xin chuyển mục đích thành đất ở. 

Chỉ đạo tập trung cao độ thực hiện công tác GPMB, lập hồ sơ thu hồi đất, 
chuyển mục đích sử dụng đất, giao đất, cho thuê đất đối với 16 dự án, công trình 
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trên địa bàn huyện, tổng diện tích trên 293,99 ha. Tăng cường công tác kiểm tra, 
phát hiện và xử lý các vi phạm hành chính về lĩnh vực đất đai trên địa bàn 
huyện. Chỉ đạo tập trung giải quyết đơn kiến nghị về đất đai tại các xã Chi Lăng 
Bắc, Chi Lăng Nam, Đoàn Tùng, Đoàn Kết và thị trấn Thanh Miện. 

Triển khai thực hiện công việc đột phá năm 2024 theo Kế hoạch số 
708/KH-UBND ngày 15/3/2024 về “Giải quyết vướng mắc liên quan đến thủ tục 
đất đai của người dân tạo điều kiện cho các xã, thị trấn có nguồn thu nâng cấp cơ 
sở hạ tầng”. Tập trung tháo gỡ những vướng mắc để đẩy nhanh thời gian giải 
quyết thủ tục hành chính về lĩnh vực đất đai của người dân, đặc biệt thủ tục 
chuyển mục đích sử dụng đất, tạo nguồn thu cho các địa phương. Sáu tháng đầu 
năm, tổng số hồ sơ đã giải quyết cho phép chuyển mục đích sử dụng đất trên địa 
bàn huyện là 23 trường hợp, tổng diện tích đã cho phép chuyển mục đích sử 
dụng đất 3.642,2m. 

2. Giải pháp về vốn 
Để có thể thực hiện tốt phương án Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất 

huyện Thanh Miện đến năm 2030, trước hết cần phải bảo đảm nguồn vốn để 
thực hiện các dự án đầu tư sử dụng đất.  

- Nguồn vốn ngân sách Nhà nước: là nguồn vốn quan trọng, quyết định 
những công trình có ý nghĩa đối với sự phát triển kinh tế - xã hội theo phương 
hướng, mục tiêu đề ra. Nguồn vốn ngân sách Nhà nước bao gồm vốn của huyện, 
tỉnh và trung ương để thực hiện đầu tư phát triển. Nguồn vốn này phải được ưu 
tiên sử dụng cho các công trình hạ tầng quan trọng, các công trình trọng điểm về 
giao thông, thủy lợi, cấp điện, cấp nước, hạ tầng các cụm công nghiệp, các công 
trình phúc lợi xã hội như y tế, văn hóa, giáo dục,… và các dự án thuộc các nhóm 
ngành công nghiệp, thương mại đòi hỏi vốn đầu tư lớn, khó thu hồi vốn hoặc có 
thời gian thu hồi vốn kéo dài, nhóm ngành có khả năng ảnh hưởng, tác động lan 
tỏa đến các ngành khác. 

Thực hiện triệt để tiết kiệm, chống lãng phí, thất thoát và nâng cao hiệu 
quả sử dụng nguồn vốn đầu tư từ ngân sách. Tăng cường công tác thanh tra, 
kiểm tra chất lượng công trình, kịp thời phát hiện và có chế tài xử lý nghiêm các 
vi phạm về tiến độ thực hiện và chất lượng công trình. 
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- Nguồn xã hội hóa (vốn tín dụng, vốn doanh nghiệp, hộ gia đình, cá 
nhân, vốn nhàn rỗi trong dân: nguồn vốn này được huy động thông qua hai 
kênh, gồm trực tiếp và gián tiếp: 

+ Đối với kênh trực tiếp: Khuyến khích các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, 
hộ gia đình mở rộng, nâng cấp và thành lập các cơ sở sản xuất kinh doanh trên 
địa bàn. Định hướng và có các biện pháp hỗ trợ người dân trong quá trình lập kế 
hoạch sản xuất kinh doanh, tìm kiếm thị trường, nguồn nhân lực và hỗ trợ tín 
dụng cho người dân. Tăng cường và tạo điều kiện huy động vốn thông qua các 
hình thức hợp tác công - tư (PPP), trong đó đặc biệt là trong các lĩnh vực giáo 
dục - đào tạo, y tế - chăm sóc sức khỏe,… 

+ Đối với kênh gián tiếp: Thông qua các kênh tài chính, tín dụng trên địa 
bàn để huy động nguồn vốn nhàn rỗi trong dân và thực hiện đầu tư thông qua 
kênh tín dụng cho các doanh nghiệp, hộ gia đình vay đầu tư trên địa bàn. Tích cực 
huy động nguồn vốn trong dân tham gia phát triển các dự án tiểu thủ công nghiệp, 
dịch vụ,... 

- Kiến nghị với tỉnh thực hiện giảm giá thuê đất hoặc hỗ trợ xây dựng các 
cụm công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp, nhà xưởng, kho hàng của các doanh 
nghiệp và cụ thể hóa chương trình lấy quỹ đất đổi kết cấu hạ tầng nhằm khuyến 
khích các nhà đầu tư có nguyện vọng đầu tư phát triển trên địa bàn. 

- Nguồn vốn đầu tư nước ngoài (ODA, FDI, NGO): Thiết lập các dự án đầu 
tư cơ sở hạ tầng, dự án phát triển xã hội hướng tới người nghèo, người dân tộc để 
thu hút nguồn vốn ODA, NGO. Đồng thời nâng cao năng lực cạnh tranh, nhất là cơ 
sở hạ tầng và chất lượng nguồn nhân lực để thu hút nguồn vốn FDI đầu tư vào địa 
bàn. 

Đề nghị cấp trên tăng cường đầu tư để hoàn thành các công trình kết cấu 
hạ tầng có quy mô lớn; tăng tỷ lệ hỗ trợ bằng nguồn vốn đầu tư có mục tiêu của 
tỉnh. Thực hiện đơn giản hóa thủ tục cấp phép đầu tư; có chính sách giảm giá 
thuê đất, ưu đãi về thuế, phí nhằm tăng cường năng lực cạnh trạnh trong thu hút 
các nguồn vốn đầu tư. 

Về phía huyện, cần thực hiện tốt công tác lập quy hoạch làm cơ sở cho 
các nhà đầu tư lựa chọn và thực hiện đầu tư dự án. Tăng cường công tác quảng 
bá, xúc tiến đầu tư, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính tạo điều kiện thuận lợi 
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để thu hút đầu tư. Đẩy mạnh xã hội hóa đầu tư trong các lĩnh vực văn hóa, thể 
dục thể tao, y tế, giáo dục. 

3. Tăng cường nhân sự và đào tạo nguồn nhân lực cho quản lý đất đai  
- Xây dựng giải pháp và lộ trình nâng cao năng lực cho cán bộ ngành tài 

nguyên và môi trường từ cấp huyện đến cấp xã để có đủ khả năng thực hiện, 
thanh tra, giám sát và xử lý những vi phạm trong lĩnh vực quản lý quy hoạch, kế 
hoạch sử dụng đất.  

- Bổ sung đủ nhân sự có năng lực chuyên môn và kinh nghiệm đáp ứng 
yêu cầu quản lý cho các cấp để thực hiện công tác quy hoạch, kế hoạch sử dụng 
đất, nhất là trong công tác bồi thường giải phóng mặt bằng. Riêng với lực lượng 
cán bộ tài nguyên - môi trường cấp xã, cần có chính sách ổn định để tăng tính 
chuyên nghiệp, hạn chế tình trạng biến động lớn về nhân sự.  

- Tăng cường đầu tư trang thiết bị hỗ trợ chuyên ngành, đặc biệt là đưa 
công nghệ thông tin vào quản lý đất đai. Mở các lớp tập huấn cho cán bộ ngành 
về hệ thống thông tin địa lý (GIS), cập nhật, quản lý và sử dụng dữ liệu từ bản 
đồ số hóa, hồ sơ địa chính...  

4. Tăng cường công tác giám sát thực hiện quy hoạch sử dụng đất 
- Bám sát quy hoạch sử dụng đất đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt để 

tham gia xây dựng quy hoạch các ngành có liên quan nhằm phát hiện và kịp thời 
chấn chỉnh các biểu hiện sử dụng đất không theo quy hoạch. Mặt khác cũng cần 
nắm được các phát sinh khách quan để giúp bổ sung, điều chỉnh kịp thời trong 
các kỳ điều chỉnh bổ sung quy hoạch sử dụng đất.  

- Quản lý sử dụng đất theo đúng quy hoạch, nhất là khu vực sẽ chuyển 
mục đích sử dụng để tập trung cho phát triển kinh tế và chuyển đổi cơ cấu kinh 
tế. Cập nhật kịp thời những thay đổi về thị trường đất đai để có kế hoạch đền bù 
thoả đáng giúp sử dụng đất đúng theo kế hoạch.  

- Kiểm tra, giám sát chặt chẽ các doanh nghiệp sản xuất có yếu tố có thể 
gây ô nhiễm môi trường để kịp thời xử lý và khắc phục. Nắm bắt kịp thời và tìm 
hiểu kỹ các phát sinh về nhu cầu sử dụng đất của các ngành để điều chỉnhkịp 
thời quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất và phát hiện những bất hợp lý trong sử 
dụng đất của từng ngành để có những tác động kịp thời nhằm tránh và hạn chế 
tiêu cực trong quá trình sử dụng đất.  
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- Tăng cường kiểm tra giám sát việc thực hiện các dự án sau khi giao đất, 
các chủ đầu tư phải tiến hành cắm mốc ngoài thực địa tránh tình trạng lấn chiếm, 
tranh chấp đất đai, yêu cầu các chủ đầu tư cần tiến hành đầu tư xây dựng dự án 
theo đúng tiến độ. Những dự án nào không triển khai quá thời gian quy định của 
Luật đất đai kể từ ngày giao dự án sẽ đề nghị thu hồi để kêu gọi chủ đầu tư khác, 
tránh tình trạng đầu cơ làm lãng phí đất đai, gây dư luận không tốt trong xã hội.  

5. Tăng cường đầu tư ứng dụng khoa học công nghệ trong QLĐĐ  
- Ứng dụng các công nghệ mới phù hợp vào công tác quản lý đất đai, tổ 

chức các khoá đào tạo chuyên đề tương thích với từng chương trình ứng dụng 
công nghệ mới, giúp người sử dụng nắm bắt nhanh và làm chủ công nghệ vận 
hành.  

- Xây dựng mạng thông tin đất đai và khẩn trương nối mạng hệ thống các 
cơ quan quản lý đất đai từ cấp tỉnh xuống đến các xã và các đơn vị có liên quan, 
đáp ứng nhu cầu nắm bắt thông tin của ngành và của người dân về quy hoạch sử 
dụng đất các cấp, các dự án.  

- Tổ chức các lớp tập huấn về ứng dụng các công nghệ mới trong quản lý 
đất đai nói chung và quản lý quy hoạch sử dụng đất nói riêng cho cán bộ chuyên 
môn của phòng TN&MT và cán bộ TN&MT cấp xã. Để kịp thời nắm bắt và vận 
hành các phần mềm quản lý dữ liệu quy hoạch nhằm khai thác và sử dụng sản 
phẩm quy hoạch một cách chính xác và hiệu quả.  

6. Các biện pháp cụ thể trong quản lý đất đai  
- Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng, UBND huyện Thanh Miện 

căn cứ vào quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất được duyệt giới thiệu địa điểm cho 
các nhà đầu tư thực hiện các dự án phát triển kinh tế - xã hội theo các mục tiêu 
phát triển kinh tế - xã hội của huyện.  

- Sở Tài nguyên và Môi trường là cơ quan quản lý nhà nước về môi 
trường, vì vậy cần tiến hành thẩm định các báo cáo đánh giá tác động môi 
trường của các dự án trước khi cấp phép đầu tư. 

 - Đảm bảo tính minh bạch trong quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất: Công 
khai kết quả quy hoạch sử dụng đất đai và xây dựng kế hoạch sử dụng đất phù 
hợp với từng giai đoạn phát triển kinh tế - xã hội, từng mục đích sử dụng đất, 
hạn chế đến mức thấp nhất tình trạng quy hoạch treo. Thực hiện việc giao đất, 
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cho thuê đất cho các tổ chức, hộ gia đình cá nhân và chuyển mục đích sử dụng 
đất theo đúng quy hoạch, kế hoạch. 

- Ban hành quyết định về giá đất trên địa bàn tỉnh, huyện phù hợp với quy 
định của Chính phủ và thực tế thị trường chuyển quyền sử dụng đất, đảm bảo 
quyền lợi của người sử dụng đất, đồng thời thực hiện tốt nguồn thu ngân sách từ 
đất đai.  

- Tăng cường biện pháp thanh tra, kiểm tra việc sử dụng đất, phát hiện các 
vi phạm để xử lý kịp thời.  

7. Biện pháp về tổ chức thực hiện  
- Sau khi phương án Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất huyện Thanh 

Miện được phê duyệt, Ủy ban nhân dân huyện Thanh Miện có trách nhiệm công 
bố công quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất tại trụ sở cơ quan, trên cổng thông tin 
điện tử của Ủy ban nhân dân huyện và công bố công khai nội dung quy hoạch, 
kế hoạch sử dụng đất có liên quan đến các xã, thị trấn tại trụ sở Ủy ban Nhân 
dân cấp xã.  

- Việc công bố công khai được thực hiện trong thời hạn 30 ngày kể từ 
ngày được Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương quyết định, phê duyệt. Việc công 
khai được thực hiện trong suốt kỳ quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất. 

- Các ban ngành, đặc biệt là phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, 
phòng Kinh tế - Hạ tầng, Kế hoạch - Tài chính, Giáo dục - Đào tạo... căn cứ vào 
quy hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy 
hoạchngành cho phù hợp với quy hoạch sử dụng đất của huyện đã được phê 
duyệt.  

- Định kỳ hàng năm UBND huyện Thanh Miện có báo cáo kết quả thực 
hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất về Sở Tài nguyên và Môi trường tham 
mưu tổng hợp cho UBND tỉnh Hải Dương báo cáo Chính phủ. 

8. Biện pháp phối hợp 
 Cần có sự phối hợp trong việc thực hiện quy hoạch đã được phê duyệt, cụ 

thể: 
 - Phối hợp giữa các ngành của huyện: Quy hoạch sử dụng đất thể hiện 

tổng hợp các nhu cầu sử dụng đất của các ngành, do vậy trong quá trình quy 
hoạch cụ thể của từng ngành nếu có sự biến động lớn, cần có sự xem xét điều 
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chỉnh chung và phải có sự phối hợp để xử lý, đảm bảo hài hòa mục tiêu phát 
triển chung của xã hội, của từng ngành.  

- Phối hợp chặt chẽ giữa các phòng ban cấp huyện, giữa huyện và xã trong 
việc quản lý đất đai theo quy hoạch, đặt biệt là trong vấn đề giao đất, cho thuê 
đất... 
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KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 
I. Kết luận 
Phương án điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của huyện 

Thanh Miệnđược xây dựng dựa trên Nghị Quyết đại hội Đảng bộ huyện lần thứ 
XXIV, nhiệm kỳ 2020-2025 về mục tiêu chiến lược phát triển bền vững huyện 
Thanh Miện. 

- Kết quả của phương án thể hiện chiến lược sử dụng đất của huyện trong 
kỳ quy hoạch, có ý nghĩa quan trọng trong việc thực hiện các mục tiêu phát triển 
KT-XH, ổn định chính trị, quốc phòng an ninh và bảo vệ môi trường sinh thái. 
Đồng thời là công cụ quan trọng để huyện thực hiện công tác quản lý nhà nước 
về đất đai theo pháp luật. 

- Kết quả của phương án đã sử lý, tổng hợp được hầu hết các nghiên cứu, 
đề án và phương hướng phát triển của các cấp, trên cơ sở cân đối hài hòa giữa 
các nhu cầu và khả năng đáp ứng về đất đai, đảm bảo tính thực tiễn và có khả 
thi. 

- Để đảm bảo cho quá trình CNH-HĐH, đất nông nghiệp tiếp tục có xu 
hướng giảm, nhưng với việc đẩy mạnh thâm canh tăng vụ, chuyển dịch cơ cấu 
cây trồng, ứng dụng các thành tựu KH-KT vào sản xuất. 

 - Đất phát triển đô thị và khu dân cư nông thôn được cân nhắc cho từng 
vùng, từng điểm, đảm bảo phù hợp với điều kiện đặc thù của huyện. 

- Các khu vực đô thị sau khi được đầu tư phát triển sẽ thực sự trở thành 
điểm sáng, văn minh, hiện đại không chỉ thu hút được sự đầu tư mà còn tạo ra 
được ảnh hưởng lớn đến quá trình đô thị hóa nông thôn ở các khu vực khác. 

 - Đất dành cho tiểu thủ  công nghiệp, du lịch, dịch vụ thương mại được 
tính theo phương án có tính khả thi cao nhất. Trong đó sẽ hình thành một số khu, 
cụm có quy mô tập trung, vị trí thuận lợi, bố trí đủ đất cho phát triển tiểu thủ 
công nghiệp và làng nghề truyền thống, thu hút nhiều ngành có công nghệ cao. 
Các loại đất chuyên dùng khác được xem xét và tính toán cho mọi loại đất từ 
quốc phòng đến giao thông, thuỷ lợi, nghĩa trang nghĩa địa trên cơ sở đáp ứng 
đủ nhu cầu, phù hợp với phát triển KT-XH của cả giai đoạn và từng năm, đảm 
bảo tính hợp lý và tiết kiệm đất. 
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II. Kiến nghị  
Để đảm bảo tính thống nhất trong quản lý và sử dụng đất, đáp ứng các 

mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của huyện trong giai đoạn mới, làm căn cứ 
cho việc giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, UBND huyện 
Thanh Miện kính trình UBND tỉnh Hải Dương phê duyệt phương án Điều chỉnh 
quy hoạch sử dụng đất của huyện đến năm 2030 để UBND huyện có cơ sở triển 
khai thực hiện phương án điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 đạt 
hiệu quả cao./. 
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 Diện tích 
tăng thêm 

(ha) 

 Sử dụng 
vào loại đất 

 (1)  (2)  (3)  (4)=(5+6)  (5)  (6)  (7)  (8) 
 TÔNG DIỆN TÍCH      1.770,53         112,83      1.657,70                 -                   -   

1  Công trình, dự án trong quy hoạch 
sử dụng đất cấp tỉnh        441,33                -          441,33                -                  -   

 1.1  Công trình, dự án mục đích quốc 
phòng, an ninh          26,33                -            26,33                -                  -   

 1.1.1  Đất quốc phòng  CQP.           10,92                 -             10,92                 -                   -   

1             Công trình quân sự huyện Thanh 
Miện  CQP             0,99 0,99           

 LUC, NTS, 
HNK, CLN, 
DGT, DTL, 

MNC 

 TT Thanh 
Miện 

2             Công trình quân sự huyện Thanh 
Miện  CQP             0,05 0,05           

  NTS, 
HNK, CLN, 
DVH; ONT 

 Xã Thanh 
Giang 

3             Công trình quân sự huyện Thanh 
Miện  CQP             3,88 3,88           

 LUC, NTS, 
CLN, HNK, 
DGT, DTL 

 Xã Tứ 
Cường; Xã 
Cao Thắng 

4             Công trình quân sự huyện Thanh 
Miện  CQP             6,00 6,00           

 LUC, NTS, 
CLN, HNK, 
DGT, DTL 

 Xã Ngô 
Quyền 

 Đa CMĐ 3,28 
năm 2022 

 1.1.2  Đất an ninh  CAN.           15,41                 -             15,41                 -                   -   

1             Công an xã Thanh Giang - huyện 
Thanh Miện CAN             0,13 0,13           

 LUC, NTS, 
CLN, DGT, 

DTL 

 Xã Thanh 
Giang 

2            
 Công an xã Đoàn Tùng - huyện 
Thanh Miện (Đoàn Tùng - Thanh 
Tùng) 

CAN             0,15 0,15            NTS, DGT, 
DTL 

 Xã Đoàn 
Tùng 

3            
 Công an xã Ngũ Hùng - huyện Thanh 
Miện (Tổng diện tích đất an ninh 
0,16ha; trong đó đất HLGT 0,06 ha) 

CAN             0,10 0,10           
 LUC, NTS, 
CLN, DGT, 

DTL 

 Xã Ngũ 
Hùng 

4             Công an xã Ngô Quyền - huyện 
Thanh Miện CAN             0,25 0,25           

 LUC, NTS, 
CLN, DGT, 

DTL 

 Xã Ngô 
Quyền 

5            
 Công an xã Chi Lăng Nam - huyện 
Thanh Miện (Chi Lăng Bắc - Chi 
Lăng Nam) 

CAN             0,27 0,27            LUC, HNK  Xã Chi 
Lăng Nam 

6             Công an xã Hồng Phong - huyện 
Thanh Miện CAN             0,35 0,35            DYT, NTS  Xã Hồng 

Phong 

7            
 Công an xã Tân Trào - huyện Thanh 
Miện (Tổng diện tích đất An ninh 
0,38 ha; trong đo đất HLGT 0,18 ha) 

CAN             0,20 0,20           
 LUC, NTS, 
CLN, DGT, 

DTL 

 Xã Tân 
Trào 

Ghi chú

Phụ biểu 01

  DANH MỤC CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN TRONG PHƯƠNG ÁN ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH
SỬ DỤNG ĐẤT ĐẾN NĂM 2030 

HUYỆN THANH MIỆN - TỈNH HẢI DƯƠNG 

STT  Tên công trình, dự án 
 Mã
 loại 
đất 

 Diện tích 
quy hoạch

(ha) 

 Diện tích 
đã thực 

hiện trước 
01/01/2021 

(ha) 

 Đề xuất vào quy hoạch 
 Địa điểm 
thực hiện 
(cấp xã) 

1



 Diện tích 
tăng thêm 

(ha) 

 Sử dụng 
vào loại đất 

Ghi chúSTT  Tên công trình, dự án 
 Mã
 loại 
đất 

 Diện tích 
quy hoạch

(ha) 

 Diện tích 
đã thực 

hiện trước 
01/01/2021 

(ha) 

 Đề xuất vào quy hoạch 
 Địa điểm 
thực hiện 
(cấp xã) 

8            
 Công an xã Đoàn Kết - huyện Thanh 
Miện (Tổng diện tích đất An ninh 
0,17 ha; trong đo đất HLGT 0,02 ha) 

CAN             0,15 0,15            NTS, CLN, 
DGT, DTL 

 Xã Đoàn 
Kết 

9            

 Công an Thị trấn Thanh Miện - huyện 
Thanh Miện (Tổng diện tích đất An 
ninh 0,25 ha; trong đo đất HLGT 0,10 
ha) 

CAN             0,15 0,15           
 LUC, NTS, 
CLN, DGT, 

DTL 

 TT Thanh 
Miện 

10          

 Công an xã Hồng Quang - huyện 
Thanh Miện (Tổng diện tích đất An 
ninh 0,18 ha; trong đó đất HLGT 0,02 
ha) 

CAN             0,16 0,16           
 LUC, NTS, 
CLN, DGT, 

DTL 

 Xã Hồng 
Quang 

11          

 Công an xã Lam Sơn - huyện Thanh 
Miện (Xã Lam Sơn, xã Phạm Kha) 
(Tổng diện tích đất An ninh 0,32 ha; 
trong đó đất HLGT 0,17 ha) 

CAN             0,15 0,15           

 LUC, 
HNK, CLN, 
NTS, DGT, 

DTL 

 Xã Lam 
Sơn 

12          
 Công an xã Lê Hồng (Tổng diện tích 
đất an ninh 0,27ha; trong đó đất 
HLGT 0,12 ha) 

CAN             0,15 0,15           
 LUC, CLN, 
NTS, HNK, 
DGT, DTL 

 Xã Lê 
Hồng 

13          

 Công an xã Cao Thắng - huyện 
Thanh Miện (Cao Thắng - Tứ Cường) - 
(Tổng diện tích đất an ninh 0,25 ha; 
trong đó đất HLGT 0,05 ha) 

CAN             0,20 0,20           
 LUC, NTS, 
CLN, DGT, 

DTL 

 Xã Cao 
Thắng 

14           Đội PCCC và CNCH huyện Thanh 
Miện CAN             1,50 1,50           

 LUC. CLN, 
NTS, HNK, 
DGT, DTL 

 Xã Ngũ 
Hùng 

15          

 Đội PCCC và CNCH khu vực Thanh 
Miện thuộc phòng CSPCCC&CNCH 
(Tổng diện tích đất An ninh 1,66 ha; 
trong đó đất HLGT 0,16 ha) 

CAN             1,50 1,50           
 LUC. CLN, 
NTS, HNK, 
DGT, DTL 

 Xã Lê 
Hồng 

16          
 Trụ sở công an huyện Thanh Miện 
(Tổng diện tích đất an ninh 3,0 ha; 
trong đó đất HLGT 0,75 ha) 

CAN             3,00 3,00           

 LUC, 
HNK, CLN, 
NTS, DGT, 

DTL 

 TT Thanh 
Miện 

17          

Trụ sở làm việc cho lực lượng 
Công an đảm bảo an ninh trật tự, 
PCCC&CNCH tại KCN Thanh 
Miện 1

 CAN
SKK             2,00 2,00

 LUC, CLN, 
NTS, HNK, 
DGT, DTL 

Huyện 
Thanh 
Miện

18          

Trụ sở làm việc cho lực lượng 
Công an đảm bảo an ninh trật tự, 
PCCC&CNCH tại KCN Thanh 
Miện 2

 CAN
SKK             2,00 2,00

 LUC, 
HNK, NTS, 
CLN, DGT, 

DTL 

Huyện 
Thanh 
Miện

19          

Trụ sở làm việc cho lực lượng 
Công an đảm bảo an ninh trật tự, 
PCCC&CNCH tại CCN Ngũ Hùng 
- Thanh Giang

 CAN
SKN             1,50 1,50

 LUC, NTS, 
CLN, HNK, 
DGT, DTL 

Xã Ngũ 
Hùng

20          

Trụ sở làm việc cho lực lượng 
Công an đảm bảo an ninh trật tự, 
PCCC&CNCH tại CCN Tứ Cường 
- Chi Lăng Bắc

 CAN
SKN             1,50 1,50

 LUC, CLN, 
NTS, HNK, 
DGT, DTL 

Xã Tứ 
Cường

2



 Diện tích 
tăng thêm 

(ha) 

 Sử dụng 
vào loại đất 

Ghi chúSTT  Tên công trình, dự án 
 Mã
 loại 
đất 

 Diện tích 
quy hoạch

(ha) 

 Diện tích 
đã thực 

hiện trước 
01/01/2021 

(ha) 

 Đề xuất vào quy hoạch 
 Địa điểm 
thực hiện 
(cấp xã) 

 1.2 
 Công trình, dự án để phát triển
kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia,
công cộng 

       415,00                -           415,00                 -                   -   

 1.2.1 
 Công trình, dự án quan trọng quốc
gia do Quốc hội quyết định chủ
trương đầu tư mà phải thu hồi đất 

                -                   -                   -                   -                   -   

 1.2.2 
 Công trình, dự án do Thủ tướng 
Chính phủ chấp thuận, quyết định 
đầu tư mà phải thu hồi đất 

        415,00         415,00                 -                   -   

 1.2.2.1  Đất khu công nghiệp         415,00         415,00                 -                   -   

             1  KCN Bình Giang 3 (Bình Giang- 
Thanh Miện)  SKK           15,00 15,00         

 LUC, CLN, 
NTS, HNK, 
DGT, DTL 

 Xã Thanh 
Tùng 

             2  KCN Thanh Miện 1  SKK
CAN         200,00         200,00 

 LUC, CLN, 
NTS, HNK, 
NTD, DRA, 
DGT, DTL 

 Xã Lê 
Hồng, Xã 
Đoàn Kết 

             3  KCN Thanh Miện 2  SKK
CAN 200,00       200,00       

 LUC, CLN, 
NTS, HNK, 
NTD, DRA, 
DGT, DTL 

 Xã Lê 
Hồng, Xã 
Đoàn Kết 

2  Các công trình, dự án còn lại      1.329,20 112,83       1.216,37    

 2.1 
 Công trình, dự án do Hội đồng 
nhân dân cấp tỉnh chấp thuận mà 
phải thu hồi đất 

    1.149,45 112,83      1.036,62   

 2.1.1  Đất cụm công nghiệp         318,66         108,79         209,87                 -                   -   

1            
 Cụm công nghiệp Đoàn Tùng
(hiện trạng 34,66 ha, bố trí phần diện 
tích còn lại) 

 SKN           35,14 34,66         0,48           
 LUC, DGT, 
DTL, CLN, 

HNK.. 

 Xã Đoàn 
Tùng 

QĐ số 3383/QĐ-
UBND ngày 
14/12/2022 

(Leotech 0,03)

2            
 Cụm công nghiệp Ngũ Hùng - Thanh 
Giang (hiện trạng 21,80 ha, bố trí 
phần diện tích còn lại) 

 SKN
CAN           75,00 21,80         53,20         

 LUC, NTS, 
CLN, HNK, 
DGT, DTL, 

MNC 

 Xã Thanh 
Giang; xã 
Ngũ Hùng 

3            
 Cụm công nghiệp Đoàn Tùng 2 (hiện 
trạng 9,0 ha, bố trí phần diện tích còn 
lại) 

 SKN           46,50 8,62           37,88         
 LUC, NTS, 
CLN, HNK, 
DGT, DTL, 

 Xã Đoàn 
Tùng 

QĐ số 427/QĐ-
UBND ngày 

4/2/2021 (Bao bì pac 
co 9,60 (SKN 7,75); 

QĐ số 1154/QĐ-
UBND ngày 

15/6/2023 (CCN 
Đoàn Tùng 2  34,92 

(SKN 33,74); 

4             Cụm công nghiệp Tứ Cường- Chi 
Lăng Bắc 

 SKN
CAN           75,00 75,00         

 LUC, NTS, 
HNK, CLN, 
DGT, DTL, 

MNC 

  Xã Tứ 
Cường- 

Chi Lăng 
Bắc-_Ngũ 

Hùng 

5             Cụm CN Cao Thắng   SKN           45,52 43,71 1,81           
 LUC, DGT, 
DTL, MNC, 
CLN, NTS 

 Xã Cao 
Thắng; xã 
Tứ Cường 

3



 Diện tích 
tăng thêm 

(ha) 

 Sử dụng 
vào loại đất 

Ghi chúSTT  Tên công trình, dự án 
 Mã
 loại 
đất 

 Diện tích 
quy hoạch

(ha) 

 Diện tích 
đã thực 

hiện trước 
01/01/2021 

(ha) 

 Đề xuất vào quy hoạch 
 Địa điểm 
thực hiện 
(cấp xã) 

6             Cụm công nghiệp Tứ Cường  SKN           41,50 41,50         

 LUC, 
HNK, NTS, 
CLN, DGT, 
DTL, MNC 

 Xã Tứ 
Cường 

 2.1.2  Đất phát triển hạ tầng  DHT         315,23         315,23                 -                   -   
 2.1.2.1  Đất giao thông  DGT.        211,80        211,80                -                  -   

 2.1.2.1.1  Đất giao thông cấp trên        172,57        172,57                -                  -   

             1 

Cải tạo, nâng cấp đường huyện Bình
Xuyên - Ngô Quyền - Tân Trào và Cải
tạo, nâng cấp đường huyện 195, đoạn
từ Km4+300 - Km7+800 (02 giai
đoạn) tỉnh phân bổ 2.80 ha) 

 DGT.             9,00             9,00 

 LUC, DGT, 
DTL, CLN, 
CHN, NTS, 
MNC, ONT 

 Xã Ngô 
Quyền, xã 

Hồng 
Quang, xã 
Tân Trào, 

xã Lê Hồng, 
Xã Đoàn 

Kết 

2            

  Dự án đầu tư xây dựng đường trục 
Đông Tây tỉnh Hải Dương (trong đó 
Bổ sung diện tích ảnh hưởng khó canh 
tác 0,50 ha) 

 DGT.           51,00          51,00 

 LUC, ONT, 
DGT, DTL, 
CLN, HNK, 
NTS, MNC, 
DNL, SKC, 
SKN, NTD, 
TON,SON,

NTD 

 Xã Đoàn 
Kết, Lê 

Hồng, Lam 
Sơn, Tứ 

Cường, Cao 
Thắng, Chi 
Lăng Bắc, 
Ngũ Hùng, 

Thanh 
Giang 

QĐ số 2197/QĐ-
UBND ngày 
10/10/2023 

(38,69); 

             3 

 Dự án đầu tư xây dựng đường trục 
Bắc - Nam, huyện Thanh Miện (giai 
đoạn 1) (trong đó Bổ sung diện tích 
ảnh hưởng khó canh tác 0,23 ha) 

 DGT.           28,10          28,10 

 LUC, ONT, 
DGT, DTL, 
CLN, CHN, 
NTS, MNC, 
DNL, SKC, 
SKN, NTD, 

TON 

 Xã Lam 
Sơn, Hồng 

Quang, 
Đoàn Tùng, 

Thanh 
Tùng, Lê 

Hồng 

QĐ số 2900/QĐ-
UBND ngày 
11/12/2023 ( 

16,54); 

4             Đường vành đai phía Đông Bắc Thị 
trấn Thanh Miện  DGT.           18,08          18,08 

 LUC; 
HNK; NTS, 

CLN ,  
ODT, SKC,  
NTD, DTL, 

MNC, 
DNL; DGT, 

DTL 

 TT Thanh 
Miện-Xã 
Lam Sơn 

QĐ số 917/ QĐ-UBND 
ngày 26/4/2022; QĐ số 
1365/ QĐ-UBND ngày 
7/5/2021; QĐ số 455/ 

QĐ-UBND ngày 
22/3/2023 (đợt 3 3,27); 

QĐ số 3116/ QĐ-
UBND ngày 

21/12/2023 (đợt 4 2,93)

             5  Đường tỉnh 392B, đoạn từ điểm giao 
QL38B  đến điểm giao Tiêu Lâm  DGT.             4,50            4,50 

 LUC, CLN, 
NTS, ONT, 
DGT, DTL 

  Xã Hồng 
Phong, Xã 

Thanh 
Giang, Xã 
Ngũ Hùng, 

Xã Tứ 
Cường  

6            

 Công trình: Sửa chữa đột xuất xử lý 
điểm đen tai nạn giao thông tại 
Km14+800 - Km15+100 QL.38B, tỉnh 
Hải Dương 

 DGT             1,65            1,65 

 LUC, 
HNK, NTS, 
NTD, DGT, 

DTL 

 Xã Tứ 
Cường 

4



 Diện tích 
tăng thêm 

(ha) 

 Sử dụng 
vào loại đất 

Ghi chúSTT  Tên công trình, dự án 
 Mã
 loại 
đất 

 Diện tích 
quy hoạch

(ha) 

 Diện tích 
đã thực 

hiện trước 
01/01/2021 

(ha) 

 Đề xuất vào quy hoạch 
 Địa điểm 
thực hiện 
(cấp xã) 

             7 

 Đường tỉnh 392, đoạn QL38  - QL.37 
(Từ ngã ba Chương đến đường Trục  
Bắc - Nam (An Đức- Ninh Giang) 
thuộc KM 14+800-KM 23+500) 

 DGT.             5,00            5,00 
 LUC, CLN, 
NTS, ONT, 
DGT, DTL 

 Xã Lam 
Sơn, Thị 

trấn Thanh 
Miện

8             Mở rộng giao thông kết nối đường 
tỉnh 393  DGT             0,16            0,16  LUC, NTS, 

CLN, DTL 
 Xã Phạm 

Kha 

             9 
 Cải tạo nâng cấp đường Cao Thắng - 
Tiền Phong, đoạn Km5+00-
Km8+800, huyện Thanh Miện 

 DGT.             6,00            6,00  LUC, DTL 
,CHN, CLN 

 Xã Cao 
Thắng, Chi 
Lăng Bắc, 
Chi Lăng 

Nam 

10           Đường gom QL38B  DGT.             6,75            6,75 
 LUC, CLN, 
NTS,HNK, 

DTL 

 TT Thanh 
Miện, xã Tứ 
Cường, xã 
Cao Thắng 

           11 
 Đường huyện từ Nút giao Tiêu Lâm 
đến Đảo Cò (Đường tỉnh 396 cũ, đoạn 
từ Km15+500 đến Km19+500) 

 DGT.             4,00            4,00 
 LUC, CLN, 
NTS, ONT, 
HNK, DTL 

 Xã Chi 
Lăng Nam, 

xã Ngũ 
Hùng, xã 
Chi Lăng 

Bắc 

12          
 Đường tỉnh 393, đoạn Km0+00 - 
Km10+180 Km20+050 (từ cống Ba 
Đa đến cầu Từ Ô) 

 DGT.           11,23          11,23 
 LUC, CLN, 
NTS, HNK, 

DTL 

 Xã Tân 
Trào, Xã 

Hồng 
Quang, Xã 
Đoàn Tùng,  

 Nghị quyết số 
05/NQ-HĐND ngày 

01/3/2024 của 
HĐND tỉnh về việc 
điều chỉnh phân bổ 

kế hoạch đầu tư công 
vốn ngân sách địa 

phương 5 năm (2021-
2025) và năm 2024 

lần 2 

           13 

 Xây dựng tuyến đường huyện lộ 
tránh Tỉnh lộ 392 nối Phạm Kha - 
Thanh Tùng dài tuyến 3,4km, quy mô 
đường cấp IV lấy vào đất trồng cây 
hàng năm thôn Đỗ Thượng 

 DGT.             4,00            4,00 
 LUC, 

HNK, CLN, 
NTS, DTL 

 Xã Phạm 
Kha - Xã 

Thanh Tùng 

14           Dự án Đường cứu hộ, cứu nạn trong 
vùng mưa lũ tỉnh Hải Dương  DGT.             3,00            3,00  DTL, 

HNK, NTS 

 Xã Chi 
Lăng Bắc, 

Xã Chi 
Lăng Nam, 

Xã Ngũ 
Hùng 

           15 
 Xây dựng các cầu trên GTNT sử 
dụng dầm đường Sắt Hà Nội-Hải 
Phòng 

 DGT             0,10            0,10 
 LUC, CLN, 
HNK, NTS, 
DGT, DTL 

 TT Thanh 
Miện 

16           Đường 392B (Km4 - Km5) đoạn từ 
Tiếu Lâm đi Bến Trại  DGT             3,00            3,00 

 LUC, DTL 
,DGT, CLN, 

NTS 

 Xã Thanh 
Giang 

           17 Xây dựng ĐT.392D (Quy hoạch 
tỉnh) kết nối tỉnh Thái Bình

 DGT           15,00          15,00 
 LUC, CLN, 
HNK, NTS, 
DGT, DTL 

Xã Ngũ 
Hùng, 
Thanh 
Giang, 
Hồng 
Phong

5



 Diện tích 
tăng thêm 

(ha) 

 Sử dụng 
vào loại đất 

Ghi chúSTT  Tên công trình, dự án 
 Mã
 loại 
đất 

 Diện tích 
quy hoạch

(ha) 

 Diện tích 
đã thực 

hiện trước 
01/01/2021 

(ha) 

 Đề xuất vào quy hoạch 
 Địa điểm 
thực hiện 
(cấp xã) 

18          

Dự án đầu tư xây dựng đường dẫn cầu 
Hải Hưng kết nối tỉnh Hải Dương với 
tỉnh Hưng Yên huyện Thanh 
Miện,tỉnh Hải Dương

 DGT             2,00            2,00 
 CLN, ONT, 
NTS, LUC, 
DTL, DGT 

 Xã Đoàn 
Kết 

 Đất giao thông cấp huyện           39,23                -            39,23                -                  -   

1             Bến xe khách thị trấn Thanh Miện  DGT             2,45            2,45 
 LUC, CLN, 
NTS, HNK, 
DGT, DTL 

 TT Thanh 
Miện 

             2  Giao thông các khu  DGT             0,30            0,30 
 CLN, 

NTS,HNK, 
DTL 

 TT Thanh 
Miện 

3            

  Mở rộng Đường phía Nam sông HQ 
từ nghĩa địa Từ Ô đến cầu ngã từ vào 
làng Lang Gia; và đường nội đồng, Từ 
đường 393 đến Quán Đá, đường từ 
cầu nối đến Ấp Yên; Cầu từ đường 
393 vào thôn Từ Ô 

 DGT             3,89            3,89 
 LUC,CLN, 
NTS, MNC, 
DGT, DTL 

 Xã Tân 
Trào 

             4  Mở rộng Hành Lang GT cánh Tả cầu 
neo  DGT             1,10            1,10 

 LUC, SKC, 
TMD, DTL. 
NTS, CLN 

 Xã Tứ 
Cường 

5             Đất giao thông, bãi để xe, thương mại 
dịch vụ 

 DGT; 
TMD             8,89            8,89 

 LUC, CLN, 
NTS, DGT, 

DTL 

 Xã Chi 
Lăng Nam 

             6 
 Cải tạo nâng cấp đường xã Hồng 
Phong (đoạn từ đường tỉnh 392 B đến 
đường huyện Cao Thắng- Tiền Phong) 

 DGT             0,90            0,90 
 CLN, ONT, 
NTS, LUC, 

DTL 

 Xã Hồng 
Phong 

7             QH nâng cấp  mở rộng các tuyến 
đườngtrên địa bàn xã Ngô Quyền  DGT             0,20            0,20 

 CLN, ONT, 
NTS, LUC, 

DTL 

 Xã Ngô 
Quyền 

             8  QH nâng cấp  mở rộng các tuyến 
đường trên địa bàn xã Thanh Tùng  DGT             0,90            0,90 

 CLN, ONT, 
NTS, LUC, 

DTL 

 Xã Thanh 
Tùng 

9             Xây dựng đường giao thông Đỗ Hạ 
(Ao pha nhì)  DGT             0,24            0,24 

 LUC, 
HNK, NTS, 

DTL 

 Xã Phạm 
Kha 

           10 

Cải tạo, nâng cấp đường phố Lê Văn 
Nổ thị trấn Thanh Miện, huyện Thanh 
Miện đoạn Km0+000-Km1+250 (từ 
Ngã tư Triệu Nội đến ngõ 6 đường 
phố Lê Văn Nổ).

 DGT             0,90 0,9
 CLN, ONT, 
NTS, LUC, 

DTL 

Thị trấn 
Thanh Miện

11          
Cải tạo đường xã Đoàn Kết, đoạn từ 
đường tỉnh 392C đến thôn Từ Ô, xã 
Tân Trào, huyện Thanh Miện.

 DGT             0,65 0,65
 CLN, ONT, 
NTS, LUC, 

DTL 

Xã Đoàn 
kết, xã Tân 

Trào

           12 Cải tạo đường liên xã Đoàn Tùng - 
Phạm Kha, huyện Thanh Miện.  DGT             0,41 0,41

 CLN, ONT, 
NTS, LUC, 

DTL 

Xã Đoàn 
Tùng, xã 
Thanh 

Tùng, xã 
Phạm Kha

13          

Cải tạo đường vào và khu vực đón 
tiếp Khu du lịch và bảo tồn sinh thái 
Đảo Cò, xã Chi Lăng Nam, huyện 
Thanh Miện.

 DGT             0,40 0,4
 CLN, ONT, 
NTS, LUC, 

DTL 

Xã Chi 
Lăng Nam

6



 Diện tích 
tăng thêm 

(ha) 

 Sử dụng 
vào loại đất 

Ghi chúSTT  Tên công trình, dự án 
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 loại 
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quy hoạch
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14          Nâng cấp, mở rộng đường tỉnh 396C  DGT             5,00            5,00 
 CLN, ONT, 
NTS, LUC, 
DTL, DGT 

Xã Tứ 
Cường, Xã 
Ngũ Hùng

           15 

Đường tránh đường tỉnh 392C từ thị 
trấn Thanh Miện đoạn gần Trung tâm 
Y tế đến đường tỉnh 392C tại thôn 
Tòng Hóa, xã Lê Hồng

 DGT           18,00 18
 CLN, ONT, 
NTS, LUC, 

DTL 

Thị trấn 
Thanh 

Miện, Xã 
Lê Hồng, xã 

Đoàn Kết
 2.1.2.2  Đất thủy lợi  DTL             5,13            5,13                -                  -   

 2.1.2.2.1  Đất thủy lợi cấp trên             2,00            2,00                -                  -   

1            

 Nâng cấp tuyến đê tả sông Luộc đoạn 
từ K23+225-K29+450; K35+325-
K37+410; K42+550-K52+680 thuộc 
địa bàn huyện Thanh Miện 

 DTL             2,00            2,00 
 LUC, 

NTS,CLN, 
HNK, DTL 

 Xã Hồng 
Phong 

 2.1.2.2.2  Đất thủy lợi cấp huyện             3,13            3,13                -                  -   

1            
 Làm máng tiêu úng T1 ra trạm bơm 
Phí Xá, mở rộng kênh mương nội 
đồng 

 DTL             1,93            1,93  LUC, DGT, 
NTS, CLN 

 TT Thanh 
Miện - Lê 

Hồng 

2             Nạo vét Sông Chùa Đỏ, huyện Thanh 
Miện  DTL             0,10            0,10  DTL, DGT 

 Xã Chi 
Lăng Bắc, 
Ngũ Hùng 

3             Nạo vét kênh KC TB Cống Giác, 
huyện Thanh Miện  DTL             0,10            0,10  DTL, DGT 

 TT Thanh 
Miện - Tứ 

Cường 

4            
 Cải tạo, nâng cấp hệ thống tưới tiêu 
cho vùng sản xuất rau màu tập chung 
thôn Đỗ Thượng, xã Phạm Kha 

 DTL             1,00            1,00 
 LUC,  

NTS, CLN, 
HNK, DGT 

 Xã Phạm 
Kha 

 2.1.2.3  Đất cơ sở văn hóa             3,76 3,76           -            -            

1             Mở rộng Nhà văn hóa + sân thể thao - 
thôn Liên Đông, An Sơn  DVH.             1,45            1,45 

 DVH, 
DTT, CLN, 
NTS, DGT, 

DTL 

 Xã Hồng 
Quang 

2            
 Bia tưởng niệm Người HĐ kháng 
chiến Phú Mễ, Nhà văn hóa đa chức 
năng, Mở rộng nhà văn hóa các thôn 

 DVH             1,06            1,06  LUC, NTS, 
DGD, DGT 

 Xã Tứ 
Cường 

3             Nhà văn hóa Tòng Hóa  DVH             0,02            0,02  NTS, DGT, 
DTL 

 Xã Đoàn 
Kết 

4             Xây nhà văn hóa thôn Tiên Động  DVH             0,15            0,15  DCH, 
DGT, DTL 

 Xã Hồng 
Phong 

5             Mở rộng nhà văn hóa thôn Lang 
Gia(0,2 ha), Từ Ô (Làm mới 0,21 ha)  DVH             0,41            0,41  LUC, NTS, 

CLN, DGT 
 Xã Tân 

Trào 

6             Xây dựng nhà văn hóa thôn An Xá  DVH             0,20            0,20  LUC, CLN, 
NTS, DGT 

 Xã Tân 
Trào 

7            
 Xây dựng nhà văn hóa thôn Đạo Lâm 
(0,06 ha), nhà văn hóa Đỗ Hạ (0,11 
ha) 

 DVH             0,17            0,17 
 DGD, 

LUC, CLN, 
NTS, DGT 

 Xã Phạm 
Kha 

8             Xây dựng nhà văn hóa thôn Đoàn 
Phú  DVH             0,30            0,30  LUC, NTS, 

CLN, DGT 
 Xã Thanh 

Tùng 

7



 Diện tích 
tăng thêm 

(ha) 

 Sử dụng 
vào loại đất 
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 2.1.2.4  Đất cơ sở y tế             4,13 4,13           -            -            

1             Mở rộng trung tâm Y tế huyện Thanh 
Miện  DYT             4,00            4,00 

 LUC, CLN, 
HNK, NTS, 
DGT, DTL 

 TT Thanh 
Miện 

2             Mở rộng Trạm Y tế xã Thanh Tùng  DYT             0,08            0,08  TSC, DGT, 
DTL 

 Xã Thanh 
Tùng 

3             Mở rộng trạm y tế thôn My Động  DYT             0,05            0,05 
 LUC, CLN, 
NTS, DGT, 

DTL 

 Xã Hồng 
Phong 

 2.1.2.5  Đất cơ sở giáo dục đào tạo           36,81           10,69           26,12                 -                   -   

1             Các công trình phụ trợ Trường THPT 
Thanh Miện III  DGD             0,83 0,83           

 LUC, CLN, 
NTS, DGT, 

DTL 

 Xã Ngũ 
Hùng 

2             Dự án trường Mầm non Hoa Hồng  DGD             0,43            0,43 
 LUC, CLN, 
NTS, DGT, 

DTL 

 TT Thanh 
Miện 

3             Dự án trung tâm giáo dục nghề và sát 
hạch lái xe Thanh Miện  DGD             5,60            5,60 

 LUC, NTS, 
CLN, DGT, 

DTL 

 TT Thanh 
Miện 

 QĐ số 2392/ 
QĐ-UBND ngày 

23/8/2021 

4              Mở rộng trường Tiểu học (điểm 
trường số 02- Hùng Sơn)  DGD             0,60            0,60 

 LUC; 
DGD, DGT, 
DTL, CLN  

 TT Thanh 
Miện 

5             Xây dựng trường mầm non thị trấn  DGD            1,65            1,65 
 LUC, CLN, 
DGT, DTL, 

NTS 

 TT Thanh 
Miện 

6             MR Trường THCS Thị trấn (TT giáo 
dục thường xuyên cũ);   DGD            0,20            0,20 

 LUC, CLN, 
NTS, DGT, 

DTL 

 TT Thanh 
Miện 

7             Mở rộng trường Mầm non Cao Thắng  DGD             0,31            0,31 
 LUC, CLN, 
NTS, DGT, 

DTL 

 Xã Cao 
Thắng 

8             Mở rộng trường THCS và Tiểu học 
Cao Thắng  DGD             0,44            0,44 

 LUC, NTS, 
CLN, DGT, 

DTL 

 Xã Cao 
Thắng 

9             Quy hoạch đất giáo dục (Di chuyển 
trường THCS ra SVĐ xã)  DGD             1,03            1,03 

 LUC, NTS, 
CLN, DGT, 

DTL 

 Xã Cao 
Thắng 

10           Mở rộng trường tiểu học xã Chi Lăng 
Bắc  DGD             1,40 0,45                      0,95  NTS, CLN, 

DGT, DTL 
 Xã Chi 

Lăng Bắc 

11           Mở rộng trường THCS xã Chi Lăng 
Bắc  DGD             1,14 0,54                      0,60 

 LUC, NTS, 
CLN, NKH, 
DGT, DTL 

 Xã Chi 
Lăng Bắc 

12           Mở rộng trường Mầm non trung tâm 
xã  DGD             1,96 1,06                      0,90 

 LUC, NTS, 
CLN, DGT, 

DTL 

 Xã Tân 
Trào 

13           Mở rộng trường THCS  DGD             0,40            0,40 
 LUC, NTS, 
CLN, NKH, 
DGT, DTL 

 Xã Tân 
Trào 

14           Mở rộng trường tiểu học  DGD             0,50            0,50 
 LUC; NTS, 
CLN DGT; 

NTS 

 Xã Đoàn 
Kết 

15           Mở rộng trường trung học cơ sở  DGD             0,50            0,50 
 LUC; 

CLN,DGT; 
DTL 

 Xã Đoàn 
Kết 

8
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16           Trường mầm non trung tâm xã Đoàn 
Kết  DGD             0,70            0,70  NTS; CLN, 

DGT; DTL 
 Xã Đoàn 

Kết 

17           Quy hoạch đất giáo dục (Mở rộng 3 
trường  THCS,  Tiểu học,  Mần non)  DGD             2,00            2,00 

 LUC; CLN, 
NTS, DGT; 

DTL 

 Xã Hồng 
Quang 

18            Trường Mần non xã Ngô Quyền   DGD             0,50 0,50           
 LUC; CLN, 
NTS, DGT; 

DTL 

 Xã Ngô 
Quyền 

19          Trường Tiểu học trung tâm xã Ngô 
Quyền

 DGD             1,03 1,03
 LUC; CLN, 
NTS, DGT; 

DTL 

 Xã Ngô 
Quyền 

20           Xây dựng Trường Mầm non tập trung  DGD             1,78 1,78           
 LUC; CLN, 
NTS, DGT; 

DTL 

 Xã Tứ 
Cường 

21           Mở rộng trường mầm non xã Thanh 
Giang  DGD             0,68 0,68           

 CLN, NTS, 
LUC, DGT, 

DTL 

 Xã Thanh 
Giang 

22           Mở rộng trường THCS xã Thanh 
Giang  DGD             1,31            1,31  LUC, NTS, 

DGT, DTL 
 Xã Thanh 

Giang 

23           Xây dựng trường tiểu học xã Thanh 
Giang  DGD             1,93            1,93  LUC, CLN, 

DGT, DTL 
 Xã Thanh 

Giang 

24           Mở rộng trường mầm non trung tâm  DGD             0,93 0,78                      0,15  NTS, DTT, 
DGT, DTL 

 Xã Phạm 
Kha 

25           Mở rộng trường Tiểu học và THCS 
Phạm Kha  DGD             2,20            2,20  LUC, CLN, 

DGT, DTL 
 Xã Phạm 

Kha 

26           Mở rộng trường Tiểu học và THCS 
xã Thanh Tùng  DGD             1,62 1,17            0,45 

 LUC, NTS, 
CLN, DGT, 

DTL 

 Xã Thanh 
Tùng 

27           Xây dựng trường mầm non  DGD             1,20 1,20           
 LUC, CLN, 
HNK, NTS, 
DGT, DTL 

 Xã Thanh 
Tùng 

28           Mở rộng trường THCS xã Lê Hồng  DGD             2,08 0,67                      1,41  LUC, NTS, 
DGT, DTL 

 Xã Lê 
Hồng 

29           Mở rộng trường Mầm non trung tâm  DGD             0,84            0,84 
 LUC, NTS, 
CLN, DGT, 

DTL 

 Xã Lê 
Hồng 

30           Mở rộng trường Tiểu học  DGD             1,02            1,02  LUC, NTS, 
DGT, DTL 

 Xã Lê 
Hồng 

 2.1.2.6  Đất xây dựng cơ sở thể dục thể thao           19,39 0,48           18,91         -            -            

1             Quy hoạch trung tâm văn hóa thể 
thao huyện  DTT             2,92            2,92 

 LUC, 
MNC, CLN, 
NTS, DGT, 

DTL, 

 TT Thanh 
Miện 

2             Sân thể thao thôn Phù Tải 1; STT và 
nhà văn hóa thôn Đan Giáp  DTT             0,95            0,95  NTS, LUC, 

DGT, DTL 
 Xã Thanh 

Giang 

3             Sân vận động trung tâm xã Thanh 
Giang  DTT             1,00            1,00 

 NTS, 
LUC,CLN 
DGT, DTL 

 Xã Thanh 
Giang 

4            
 Xây dựng sân thể thao thôn Phạm Lý,  
thôn Phạm Tân, thôn Tiên Lữ,  thôn 
Văn Xá 

 DTT             1,00            1,00 
 LUC, CLN, 
NTS, DGT, 

DTL 

 Xã Ngô 
Quyền 

9
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 Mã
 loại 
đất 

 Diện tích 
quy hoạch

(ha) 

 Diện tích 
đã thực 

hiện trước 
01/01/2021 

(ha) 

 Đề xuất vào quy hoạch 
 Địa điểm 
thực hiện 
(cấp xã) 

5            

 Xây dựng Sân thể thao thôn Ấp Yên 
(0,59) ha), STT An Xá (0,20), STT 
Từ Ô (0,26), Sân vận động trung tâm 
xã (1,80 ha) 

 DTT             2,85            2,85 
 LUC, CLN, 
HNK, NTS, 
DGT, DTL 

 Xã Tân 
Trào 

6             Xây dựng ao bơi     DTT             0,08            0,08  DTL, 
MNC, NTS 

 Xã Tân 
Trào 

7             Xây dựng mới Sân vận động trung 
tâm xã   DTT             1,30            1,30 

 CLN, NTS, 
HNK, LUC, 
DGT, DTL 

 Xã Chi 
Lăng Bắc 

8            
 Xây dưng sân vận động TT xã,  bể 
bơi trung tâm, sân vận động thôn Thủ 
Pháp xã Đoàn Kết 

 DTT             1,47            1,47  LUC, NTS, 
DGT, DTL 

 Xã Đoàn 
Kết 

9             Quy hoạch sân thể thao thôn Thúy 
Lâm Xã Đoàn Tùng  DTT             0,19            0,19 

 LUC, CLN, 
NTS, DGT, 

DTL 

 Xã Đoàn 
Tùng 

10          
 Quy hoạch ao bơi thôn An Lâu, thôn 
An Sơn, thôn Hữu Chung Xã Hồng 
Quang 

 DTT             0,47            0,47  NTS, LUC, 
DGT, DTL 

 Xã Hồng 
Quang 

11           Quy hoạch sân thể thao thôn Hữu 
Chung  DTT             0,08 0,08            NTS, LUC, 

DGT, DTL 
 Xã Hồng 

Quang 

12          
 Xây dựng bể bơi xã Phạm Kha, sân 
thể thao thôn ĐạoLâm (0,24); STT Đỗ 
hạ (0,21) 

 DTT             0,63            0,63 
 LUC, NTS, 
HNK, CLN, 
DGT, DTL,  

 Xã Phạm 
Kha 

13           Xây dựng nhà đa năng xã Phạm Kha  DTT             0,39            0,39 
 LUC, NTS, 
HNK, DGT, 

DTL 

 Xã Phạm 
Kha 

14           Xây dựng sân vận động trung tâm Xã 
Thanh Tùng  DTT             1,48            1,48 

 LUC, CLN, 
NTS, DGT, 

DTL 

 Xã Thanh 
Tùng 

15           Xây dựng ao bơi các thôn  DTT             0,30            0,30  NTS  Xã Thanh 
Tùng 

16           Quy hoạch  sân vui chơi khu di tích 
thôn Gia Cốc  DTT             0,10            0,10  LUC, DGT, 

DTL, CLN 
 Xã Tứ 
Cường 

17           Quy hoạch sân thể thao thôn Gia Cốc  DTT             0,10 0,10            LUC, CLN, 
DGT, DTL 

 Xã Tứ 
Cường 

18           Xây dựng sân vận động TT xã  DTT             1,00            1,00  LUC, DGT, 
DTL 

 Xã Tứ 
Cường 

19           Quy hoạch sân vận động Trung tâm 
xã Cao Thắng  DTT             2,03            2,03 

 LUC, NTS, 
HNK, CLN, 
DGT, DTL 

 Xã Cao 
Thắng 

20           Sân thể thao thôn Chỉ Trung khu vực 
Ba Hai  DTT             0,23            0,23  LUC, CLN, 

DGT, DTL 
 Xã Lê 
Hồng 

21           Xây dựng bể bơi   DTT             0,20            0,20  DTL, NTS   Xã Lê 
Hồng 

22           Mở rộng STT thôn Phí Thanh Xá, 
STT thôn Đại Đồng  DTT             0,62 0,30                      0,32 

 LUC, 
HNK, NTS, 
DGT, DTL 

 Xã Lê 
Hồng 

 2.1.2.7  Đất công trình năng lượng             7,00 7,00           
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 Diện tích 
tăng thêm 

(ha) 

 Sử dụng 
vào loại đất 

Ghi chúSTT  Tên công trình, dự án 
 Mã
 loại 
đất 

 Diện tích 
quy hoạch

(ha) 

 Diện tích 
đã thực 

hiện trước 
01/01/2021 

(ha) 

 Đề xuất vào quy hoạch 
 Địa điểm 
thực hiện 
(cấp xã) 

            1  Công trình năng lượng  DNL             7,00            7,00 
 LUC, CLN, 
ONT, HNK, 

DGT 

 Huyện 
Thanh Miện 

 1.1  Đường dây và TBA 110kV Thanh 
Miện 2  DNL             0,72 0,72        

 LUC, CLN, 
ONT, HNK, 

DGT 

 Huyện 
Thanh Miện 

 1.2 TBA Thanh Giang  DNL             0,80 0,80        
 LUC, CLN, 
ONT, HNK, 

DGT 

 Huyện 
Thanh Miện 

 1.3 TBA Thanh Miện 3  DNL             0,80 0,80        
 LUC, CLN, 
ONT, HNK, 

DGT 

 Huyện 
Thanh Miện 

 1.4 ĐZ 110kV TBA Thanh Giang  DNL             0,49 0,49        
 LUC, CLN, 
ONT, HNK, 

DGT 

 Huyện 
Thanh Miện 

 1.5 ĐZ 110kV Thanh Miện 3  DNL             0,11 0,11        
 LUC, CLN, 
ONT, HNK, 

DGT 

 Huyện 
Thanh Miện 

 1.6 ĐZ 110kV TBA Bình Giang 4  DNL             0,30 0,30        
 LUC, CLN, 
ONT, HNK, 

DGT 

 Huyện 
Thanh Miện 

 1.7 
Cải tạo ĐZ 173E8.9 - 171E8.14 
Hải Dương I - Thanh Miện

 DNL             0,03 0,03        
 LUC, CLN, 
ONT, HNK, 

DGT 

 Huyện 
Thanh Miện 

 1.8 
Cải tạo ĐZ 171E8.7 - 174E8.3 
Nghĩa An - Phố Cao

 DNL             0,10             0,10 
 LUC, CLN, 
ONT, HNK, 

DGT 

 Huyện 
Thanh Miện 

 1.9 NMNĐ Nam Định I-Phố Nối  DNL             3,05 3,05
 LUC, CLN, 
ONT, HNK, 

DGT 

 Huyện 
Thanh Miện 

 1.10 

Các dự án lưới điện sau TBA 
110kV và xây dựng lưới điện thuộc 
Quy hoạch điện VIII, Quy hoạch 
tỉnh và các dự án năng lượng

 DNL             0,60 0,60
 LUC, CLN, 
ONT, HNK, 

DGT 

 Huyện 
Thanh Miện 

 2.1.2.8  Đất bãi thải, xử lý chất thải           13,87 -            13,87         -            -            

1             Đất bãi thải, xử lý rác khu An Lạc  DRA             1,70            1,70 
 LUC, CLN, 
NTS, DGT, 

DTL 

 TT Thanh 
Miện 

2             Mở rộng bãi tập kết rác thải tập trung  DRA             0,99            0,99  NTS, CLN, 
DGT, DTL 

 TT Thanh 
Miện 

3             Quy hoạch bãi rác tập trung An Xá 
(0,32 ha), thôn Từ Ô (0,20 ha)  DRA             0,52            0,52 

 LUC, CLN, 
HNK, NTS, 
DGT, DTL 

 Xã Tân 
Trào 

4             Quy hoạch bãi rác thải thôn Phương 
Khê  DRA             1,00            1,00 

 LUC, CLN, 
NTS, HNK, 
DGT, DTL 

 Xã Chi 
Lăng Bắc 

5             Quy hoạch bãi rác thôn  Thủ Pháp  DRA             0,34            0,34  LUC; CLN, 
DGT; DTL 

 Xã Đoàn 
Kết 

6             Bãi rác tập trung xã  DRA             0,40            0,40 
 LUC, 

HNK, DGT, 
DTL 

 Xã Chi 
Lăng Nam 
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 Diện tích 
tăng thêm 

(ha) 

 Sử dụng 
vào loại đất 

Ghi chúSTT  Tên công trình, dự án 
 Mã
 loại 
đất 

 Diện tích 
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 Địa điểm 
thực hiện 
(cấp xã) 

7             Mở rộng bãi rác tập trung xã Đoàn 
Tùng  DRA             0,84            0,84  LUC, NTS, 

CLN, DGT 
 Xã Đoàn 

Tùng 

8             Mở rộng Bãi rác thải tập trung của xã  DRA             0,40            0,40  LUC, DTL, 
DGT 

 Xã Lam 
Sơn 

9             Quy hoạch Bãi rác tập trung thôn 
Phạm Khê  DRA             0,50            0,50 

 LUC; NTS, 
CLN DGT; 

NTS 

 Xã Cao 
Thắng 

10           Mở rộng bãi rác tập Trung  DRA             0,20            0,20  LUC; 
DGT; DTL 

 Xã Thanh 
Giang 

11          
 Quy hoạch bãi rác tập trung thôn Phú 
Mễ, an Khoái, An Nghiệp, Gia Cốc 
(1) 

 DRA             1,00            1,00 
 LUC; CLN, 
NTS, HNK, 
DGT; DTL 

 Xã Tứ 
Cường 

12           Quy hoạch bãi rác thn Đồng Chấm   DRA             0,18            0,18  LUC; 
DGT; DTL 

 Xã Hồng 
Phong 

13           Mở rộng bãi rác các thôn  DRA             0,30            0,30  LUC; 
DGT; DTL 

 Xã Thanh 
Tùng 

14           Quy hoạch bãi rác (Phục vụ di 
chuyển đường trục Bắc Nam)  DRA             0,50            0,50  LUC; CLN, 

DGT; DTL 
 Xã Thanh 

Tùng 

15           Nhà máy xử lý rác  DRA             5,00            5,00 
 CLN, NTS, 
HNK, LUC; 
DGT; DTL 

 Xã Ngũ 
Hùng 

 2.1.2.9  Đất cơ sở tôn giáo 8,96           2,10           6,86           -            -            

1             Quy hoạch chùa thôn Hòa Bình ,Mở 
rộng chù Bằng Bộ  TON             0,20            0,20  DVH, NTS, 

LUC, DGT 
 Xã Cao 
Thắng 

2             Mở rộng chùa Lê Trung  TON             0,05            0,05  TSN, CLN  Xã Đoàn 
Tùng 

3             Mở rộng Nhà thờ Thúy Lâm  TON             0,05            0,05  TSN, CLN  Xã Đoàn 
Tùng 

4             Mở rộng chùa Nhiếp Xá  TON             0,26            0,26  NTS, CLN, 
DTL 

 Xã Hồng 
Phong 

5             Mở rộng chùa Động Trạch  TON             0,47            0,47  NTS, CLN, 
DGT, DTL 

 Xã Hồng 
Phong 

6             Xây dựng Chùa  Vạn Phúc, Lam Sơn  TON             0,09            0,09  LUC, NTS, 
DGT, DTL 

 Xã Lam 
Sơn 

7             Mở rộng Chùa Hội Yên  TON             0,08            0,08  LUC, DGT  Xã Chi 
Lăng Nam 

8             Mở rộng chùa Phúc Lâm, thôn Hoành 
Bồ  TON             0,39            0,39  LUC, NTS, 

DGT 
 Xã Lê 
Hồng 

9             Mở rộng chùa Quốc Tuấn, thôn Chỉ 
Trung  TON             0,25            0,25  LUC, NTS, 

DGT, DTL 
 Xã Lê 
Hồng 

10           Mở rộng nhà thờ Phương Quan  TON             0,64            0,64  LUC, NTS, 
DGT, DTL 

 Xã Lê 
Hồng 

11           Mở rộng nhà thờ Thanh Xá, thôn Phí 
Thanh Xá  TON             0,55            0,55  NTS, CLN, 

DGT, DTL 
 Xã Lê 
Hồng 

12           Mở rộng chùa Hạnh Phúc   TON             0,20            0,20  NTS, CLN, 
DGT, DTL 

 Xã Lê 
Hồng 

13           Mở rộng chùa Phúc Long   TON             0,05            0,05  NTS, DGT, 
DTL 

 Xã Phạm 
Kha 

14           Mở rộng Chùa An Xá  TON             0,50            0,50  NTS, HNK, 
DGT, DTL 

 Xã Tân 
Trào 
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 Diện tích 
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15           Mở rộng Chùa Sộp  TON             0,60            0,60  NTS, HNK, 
DGT, DTL 

 Xã Tân 
Trào 

16           Mở rộng Chùa Từ Ô  TON             0,90            0,90  HNK, 
CLN, DGT 

 Xã Tân 
Trào 

17           Xây dựng chùa thôn Đông, MR Chùa 
Đoàn Lâm  TON             0,50            0,50  NTS, CLN, 

DGT, DTL 
 Xã Thanh 

Tùng 

18           Mở rộng nhà thờ thôn Đông  TON             0,08 0,08            HNK, NTS, 
DGT, DTL  

 Xã Thanh 
Tùng 

19           Mở rộng chùa Vo xã Thanh Giang  TON             0,10            0,10  LUC, DGT, 
DTL 

 Xã Thanh 
Giang 

20          Chùa Diên Quang thôn Phạm Xá, xã
Ngô Quyền TON 0,55 0,55  NTS, LUC, 

CHN, DGT 
 Xã Ngô 
Quyền 

21           Quy hoạch chùa Cả thôn Bằng Bộ  TON             0,10            0,10  NTS, CLN, 
DGT, DTL 

 Xã Cao 
Thắng 

22          Quy hoạch Chùa Từ Xá TON             0,30 0,3  CLN, NTS, 
DGT Đoàn Kết

23          Quy hoạch mở rộng Chùa Nại Trì TON             0,80 0,8  CLN, NTS, 
DGT Ngũ Hùng

24          Quy hoạch mở rộng Chùa Mui TON             0,50 0,5  CLN, NTS, 
DGT Ngũ Hùng

25          Quy hoạch mở rộng Chùa Tiêu Lâm TON             0,12 0,12  CLN, NTS, 
DGT Ngũ Hùng

26          Quy hoạch mở rộng Chùa Nam TON             0,15 0,15  CLN, NTS, 
DGT 

Chi Lăng 
Nam

27          Quy hoạch mở rộng Chùa Hoa Dương TON             0,16 0,16  CLN, NTS, 
DGT 

Chi Lăng 
Nam

28          Quy hoạch mở rộng Chùa Cao Lý TON             0,20 0,2  NTS, CLN, 
DGT, DTL Cao Thắng

29          Quy hoạch mở rộng Chùa Phú Khê TON             0,12 0,12  CLN, NTS, 
DGT 

Chi Lăng 
Bắc

 2.1.2.10  Đất làm nghĩa trang, nhà tang lễ, 
nhà hỏa táng           10,07 -            10,07         -            -            

1             Mở rộng nghĩa địa khu Phượng 
Hoàng Thượng  NTD             0,05            0,05  LUC, DGT, 

DTL 
 TT Thanh 

Miện 

2             Xây mới nghĩa địa tập trung tại thị 
trấn Thanh Miện  NTD             4,50            4,50 

 LUC, NTS, 
CLN, DGT, 

DTL 

 TT Thanh 
Miện 

3             Mở rộng nghĩa địa thôn Vũ Xá, Văn 
Xá xã Ngô Quyền  NTD             1,00            1,00 

 LUC, CLN, 
HNK, DGT, 

DTL 

 Xã Ngô 
Quyền 

4            
 Mở rộng nghĩa địa các thôn An Xá; 
thôn Lang Gia; thôn Từ Ô; thôn 
Hoàng Tường, xã Tân Trào 

 NTD             0,80            0,80  NTS, LUC, 
DGT, DTL 

 Xã Tân 
Trào 

5            
 Mở rộng nghĩa địa các thôn: thôn 
Đạo Lâm; thôn Đỗ Thượng; thôn Đỗ 
Hạ, Làng Đạo Phái 

 NTD             0,35            0,35  LUC, DGT, 
DTL 

 Xã Phạm 
Kha 

6             Xây dựng khu nghĩa trang cát táng 
thôn Quang Trung khu 5  NTD             0,21            0,21  LUC, DGT, 

DTL 
 Xã Hồng 

Phong 

7             Quy hoạch điểm nghĩa trang nhân dân 
tập chung  NTD             0,50            0,50  LUC, NTS, 

DGT, DTL 
 Xã Thanh 

Tùng 

8             Di chuyển nghĩa trang liệt sỹ xã 
Thanh Tùng  NTD             0,50            0,50 

 LUC, NTS, 
CLN, DGT, 

DTL 

 Xã Thanh 
Tùng 
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9             Mở rộng nghĩa địa khu Đồng Khoai 
thôn An Giáp  NTD             0,25            0,25  LUC, DGT, 

DTL 
 Xã Thanh 

Giang 

10           Mở rộng nghĩa địa Ba Hai, Đại Đồng 
xã Lê Hồng  NTD             0,90            0,90 

 LUC, 
HNK, DGT, 

DTL 

 Xã Lê 
Hồng 

11           Nghĩa trang liệt sỹ xã Đoàn Kết  NTD             0,45            0,45 
 LUC, 

HNK, DGT, 
DTL 

 Xã Đoàn 
Kết 

12           Mở rộng nghĩa trang Phí Xá - Quốc 
Tuấn, xã Lê Hồng  NTD             0,56            0,56 

 LUC, NTS, 
HNK, DGT, 

DTL 

 Xã Lê 
Hồng 

 2.1.2.10  Đất chợ             0,72             0,72 

1             Mở rộng chợ Đọ  DCH             0,60            0,60  LUC, DGT, 
DTL 

 Xã Phạm 
Kha 

2            Chợ Dao xã Chi Lăng Nam  DCH             0,12            0,12  NTS, LUC, 
DGT, DTL 

 Xã Chi 
Lăng Nam 

 2.1.3  Đất danh lam thắng cảnh  DDL           20,23             2,23           18,00 

1             Dự án bảo tồn thiên nhiên khu Đảo 
Cò (mở rộng)  DDL           20,23 2,23                    18,00 

 LUC; CLN; 
NTS; ONT; 
DGT; DTL; 
NTD; DDL 

 Xã Chi 
Lăng Nam 

 2.1.4  Đất ở tại nông thôn  ONT         309,52             1,81         307,71                 -                   -   

1             Xây dựng KDC mới xã Cao Thắng  ONT             9,65            9,65 
 LUC, DRA, 

NTD
DGT, DTL 

 Xã Cao 
Thắng 

 QĐ số 916/ QĐ-
UBND ngày 
26/4/2022 

2             Đất giãn dân khu Sau Hàng thôn 
Bằng Bộ  ONT             1,20            1,20 

 LUC, 
NTSN 

HNK, CLN, 
DGT, DTL 

 Xã Cao 
Thắng 

3             Điểm dân cư mới thôn Cao Lý, xã 
Cao Thắng  ONT             5,00            5,00 

 LUC, 
HNK, DGT, 

DTL 

 Xã Cao 
Thắng 

4             Điểm dân cư mới thôn Tào Khê, xã 
Chi Lăng Bắc  ONT             5,07            5,07  LUC, NTS,

DGT, DTL 
 Xã Chi 

Lăng Bắc 

5             Quy hoạch điểm dân cư khu Ma Dạ, 
Phương khê  ONT             0,78            0,78 

 LUC, CLN, 
NTS, DGT, 

DTL 

 Xã Chi 
Lăng Bắc 

 QĐ số 2892/QĐ-
UBND ngày 
08/12/2023 

6             Khu Dân cư mới xã Chi Lăng Bắc  ONT           12,60          12,60 

 LUC, NTS,
HNK, CLN, 
MNC, DGT, 

DTL 

 Xã Chi 
Lăng Bắc 

7             Điểm dân cư xã Chi Lăng Bắc  ONT             0,05            0,05  CLN, NTS, 
DGT, DTL 

 Xã Chi 
Lăng Bắc 

8             Điểm dân cư mới Thôn Thủ Pháp   ONT             4,80            4,80 
 LUC, CLN, 
NTS, HNK, 
DGT, DTL 

 Xã Đoàn 
Kết 

9            
Bổ sung Điểm dân cư mới thôn Bùi
Xá để tái định cư GPMB đường dẫn
cầu Hải Hưng (02 vị trí)

 ONT             0,09            0,09 
  CLN, 

NTS, DGT, 
DTL, CHN 

 Xã Đoàn 
Kết 

10           KDC mới Phía Đông Đoàn Tùng  ONT             9,60            9,60 
 LUC, CLN, 
NTS, DGT, 
DTL, SON 

 Xã Đoàn 
Tùng, Xã 
Phạm Kha 
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 Diện tích 
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11           Xây dựng điểm dân cư mới thôn 
Thúy Lâm (Xứ đồng chiền)  ONT             0,89            0,89 

 LUC, CLN, 
NTS, DGT,  

DTL 

 Xã Đoàn 
Tùng 

12           Điểm dân cư tập trung Thờ Nợ  ONT             3,30            3,30 
 LUC, CLN, 
NTS, DTL 

SON 

 Xã Đoàn 
Tùng 

 QĐ số 610/ QĐ-
UBND ngày 
07/3/2022 

13           Điểm dân cư mới thôn Đào Lâm  ONT             1,63            1,63 
 DGD; 

LUC, DGT, 
DTL 

 Xã Đoàn 
Tùng 

14           Điểm dân cư mới thôn Thúy Lâm 
(Khu Cổng Cái)  ONT             0,68            0,68  LUC, DGT, 

DTL 
 Xã Đoàn 

Tùng 

15           Điểm Dân cư mới thôn Phạm Lâm  ONT             1,60            1,60  LUC, DGT, 
DTL 

 Xã Đoàn 
Tùng 

16           Khu dân cư tập trung  ONT             9,40            9,40 
 LUC, CLN, 
HNK, NTS, 
DGT, DTL 

 Xã Đoàn 
Tùng 

17           Điểm dân cư mới số 1 xã Đoàn Tùng  ONT             1,10            1,10 
 LUC, CLN, 
HNK, NTS, 
DGT, DTL 

 Xã Đoàn 
Tùng 

 QĐ số 1809/ 
QĐ- UBND 

ngày 18/6/2021 

18           Điểm dân cư mới khu đồng Nhân 
Giống thôn Thọ Trương xã Lam Sơn  ONT             2,95            2,95 

 LUC, DTL, 
DGT, 

MNC… 

 Xã Lam 
Sơn 

19           Khu dân cư mới phía Đông   ONT             9,00            9,00 

 DTT, LUC, 
DGT, DTL, 
CLN,NTS, 

MNC 

 Xã Lam 
Sơn 

20           Điểm dân cư Thầy Tây  ONT             3,59            3,59 
 LUC, DTL, 

DGT, 
CLN,NTS 

 Xã Lam 
Sơn 

21           Dất quán kinh doanh trước năm 1993  ONT             0,30            0,30 
 LUC, DTL, 

DGT, 
CLN,NTS 

 Xã Ngũ 
Hùng 

22           Khu Dân cư mới xã Ngũ Hùng  ONT           19,00          19,00 

 LUC, 
HNK, NTS, 
CLN, MNC, 
DGT, DTL 

 Xã Ngũ 
Hùng 

23           Điểm dân cư mới thôn Cụ Trì, xã 
Ngũ Hùng (Đã CMĐ 0,87 ha)  ONT             1,40            1,40  LUC, DTL, 

DGT 
 Xã Ngũ 

Hùng 

 QĐ số 1270/ 
QĐ- UBND 

ngày 28/4/2021 

24          
 Nhà văn hóa cụm dân cư số 4 thôn 
Cụm dân cư số 4 thôn CỤ Trì xã Ngũ 
Hùng 

 ONT             0,10            0,10  LUC, DTL, 
DGT 

 Xã Ngũ 
Hùng 

25           Điểm dân cư Tây La Ngoại  ONT             2,00            2,00  LUC, DTL, 
DGT 

 Xã Ngũ 
Hùng 

26          
 Khu DCM thôn La Ngoại xã Ngũ 
Hùng (Khu đồng Cửa quán - Rạng 
Soan) 

 ONT             9,39            9,39  LUC, DGT, 
DTL 

 Xã Ngũ 
Hùng 

27           Cải tạo, xây dựng các nhà hạt đường 
bộ thành đất ở  ONT             0,26            0,26  DTS, DGT  Xã Ngũ 

Hùng 

28           Điểm dân cư mới Thôn Triều Dương 
xã Chi Lăng Nam  ONT             2,67            2,67  LUC, DGT, 

DTL 
 Xã Chi 

Lăng Nam 
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 Diện tích 
tăng thêm 

(ha) 

 Sử dụng 
vào loại đất 

Ghi chúSTT  Tên công trình, dự án 
 Mã
 loại 
đất 

 Diện tích 
quy hoạch

(ha) 

 Diện tích 
đã thực 

hiện trước 
01/01/2021 

(ha) 

 Đề xuất vào quy hoạch 
 Địa điểm 
thực hiện 
(cấp xã) 

29           Điểm dân cư thôn An Dương  ONT             1,02            1,02  LUC, DGT, 
DTL 

 Xã Chi 
Lăng Nam 

30           Điểm dân cư nhà Ông Thục  ONT             0,05            0,05  NTS, CLN, 
DGT, DTL 

 Xã Chi 
Lăng Nam 

31           Điểm DCM giáp chợ trung tâm thôn 
Tiên  Động  ONT             0,70            0,70  LUC, NTS, 

DGT, DTL 
 Xã Hồng 

Phong 

32           Điểm dân cư thôn An Phong xã Hồng 
Phong (cạnh bưu điện xã)   ONT             1,00 0,50                      0,50  NTS, CLN, 

DGT, DTL 
 Xã Hồng 

Phong 

33           Đất ở Khu Đồng Dè thôn Tiên Động  ONT             2,88            2,88  LUC, CLN, 
DGT, DTL 

 Xã Hồng 
Phong 

34           Đất ở thôn My Động II (giáp trường 
mầm non)  ONT             0,08            0,08  CLN, NTS, 

CHN 
 Xã Hồng 

Phong 

35           Điểm dân cư mới thôn Bích Thủy xã 
Hồng Quang  ONT             4,26            4,26 

 LUC, NTS, 
HNK, DGT, 

DTL 

 Xã Hồng 
Quang 

36           Khu Dân cư mới xã Hồng Quang  ONT             7,65            7,65 
 LUC, CLN, 
NTS, DGT, 

DTL 

 Xã Hồng 
Quang 

 QĐ số 1508/ 
QĐ- UBND 

ngày 31/5/2022 

37           Quy hoạch điểm Dân cư ông Loạt - 
thôn Bích Thủy  ONT             0,30            0,30  LUC, DGT, 

DTL 
 Xã Hồng 

Quang 

38           Quy hoạch điểm Dân cư ông Oanh - 
thôn Liên Đông  ONT             0,50            0,50  LUC, NTS, 

DGT, DTL 
 Xã Hồng 

Quang 

39           Xây dưng điểm dân cư tái định cư 
GPMB đường Bắc - Nam  ONT             0,75            0,75  LUC, DGT, 

DTL 
 Xã Hồng 

Quang 

 KH 2023, nghị 
quyết 48 (0,40 

ha) 

40           Quy hoạch điểm dân cư mới Đồng 
Thung   ONT             4,80            4,80 

 LUC, CLN, 
NTS, DGT, 

DTL 

 Xã Hồng 
Quang 

41           Điểm dân cư mới thôn Chỉ Trung, 
thôn Phí Thanh Xá (khu Đầm Đê)  ONT             1,02            1,02  LUC, DTL, 

DGT, MNC 
 Xã Lê 
Hồng 

 QĐ số 2225/ QĐ- 
UBND ngày 

02/7/2019; QĐ số 
3349/ QĐ- UBND 
ngày 16/11/2021 

42           Điểm dân cư khu phía Đông cửa làng 
khu vực Ba hai thôn Chỉ Trung  ONT             0,47            0,47 

 LUC,NTS, 
HNK, NTD, 
DGT, DTL, 

MNC 

 Xã Lê 
Hồng 

43           Điểm dân cư mới thôn Vĩnh  Mộ xã 
Lê Hồng (khu Sau Trại)  ONT             1,47            1,47 

 LUC,NTS, 
HNK, NTD, 
DGT, DTL, 

MNC 

 Xã Lê 
Hồng 

44           Đất ở thôn Hoành Bồ (khu Đường 
Cao)  ONT             0,59            0,59 

 LUC, 
HNK; DGT; 

DTL 

 Xã Lê 
Hồng 

45           Khu dân cư mới  Xã Ngô Quyền  ONT             9,90            9,90  LUC, DGT, 
DTL 

 Xã Ngô 
Quyền 

46           Điểm dân cư mới thôn Phạm Tân ( 
Cánh Sốc)  ONT             0,40            0,40  LUC  Xã Ngô 

Quyền 

47           Điểm dân cư thôn Phạm Xá (Củ Từ)  ONT             2,58            2,58 
 LUC, NTS, 
HNK, DGT, 

DTL 

 Xã Ngô 
Quyền 

48           CMD đất giáo dục sang đất ở ( thôn 
Văn Xá)  ONT             0,60            0,60 

 DGD; 
LUC; DGT; 

DTL 

 Xã Ngô 
Quyền 
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 Diện tích 
tăng thêm 

(ha) 

 Sử dụng 
vào loại đất 

Ghi chúSTT  Tên công trình, dự án 
 Mã
 loại 
đất 

 Diện tích 
quy hoạch

(ha) 

 Diện tích 
đã thực 

hiện trước 
01/01/2021 

(ha) 

 Đề xuất vào quy hoạch 
 Địa điểm 
thực hiện 
(cấp xã) 

49           Khu dân cư mới xã Tân Trào (thôn 
Hoàng Tường)  ONT           12,10          12,10 

 LUC, CLN, 
NTS, NKH, 
DGT, DTL 

 Xã Tân 
Trào 

50           Xây dựng điểm dân cư mới thôn Từ 
Ô  ONT             5,90            5,90  LUC, CLN, 

DGT, DTL 
 Xã Tân 

Trào 

51           Điểm dân cư mới Trung tâm xã  ONT             1,42            1,42  LUC, NTS, 
DGT, DTL 

 Xã Tân 
Trào 

52           Xây dựng điểm dân cư mới thôn An 
Xá (Đã CMD 0,60 ha)  ONT             1,17 0,60                      0,57 

 LUC, 
HNK, CLN, 
DGT, DTL 

 Xã Tân 
Trào 

53           Đất xử lý vi phạm ở Lang Gia  ONT             0,50            0,50 
 LUC, CLN, 
CHN, NTS, 
DGT, DTL 

 Xã Tân 
Trào 

54           Điểm dân cư thôn Phù Tải 2  ONT             1,60            1,60 

 LUC ;
DGT; DTL; 
NTD; HNK; 
CLN; NTS 

 Xã Thanh 
Giang 

55           Điểm dân cư Đồng Dè thôn Phù Tải 2  ONT             7,40            7,40  LUC, CLN, 
DGT, DTL 

 Xã Thanh 
Giang 

56          
 Đểm dân cư mới đồng con cá, thôn 
La Xá, xã Thanh Tùng (gđ 1 0,80 ha; 
gđ 2 1,10 ha) 

 ONT             2,61 0,71                      1,90 
 LUC, NTS, 
HNK, DGT, 

DTL 

 Xã Thanh 
Tùng 

 QĐ số 2772/ 
QĐ-UBND ngày 

21/9/2021 

57           Xây dựng khu dân cư mới thôn Đoàn 
Phú  ONT             6,78            6,78 

 LUC, NTS, 
CLN, HNK, 
DGT, DTL, 

NTD 

 Xã Thanh 
Tùng 

58           Điểm dân cư mới thôn Đoàn Phú 
(Phú Cốc cũ)  ONT             2,80            2,80 

 LUC, 
HNK, CLN, 
NT, DGT, 

DTL,  

 Xã Thanh 
Tùng 

59           Điểm dân cư và Thương mại dịch vụ 
phía Bắc thôn La Xá  ONT             3,10            3,10 

 LUC, NTS, 
HNK, DGT, 

DTL,  

 Xã Thanh 
Tùng 

60          
 Điểm dân cư Trụ sở bảo vệ thực vật, 
Vật tư nông nghiệp thuộc diện sắp xếp 
nhà ở 

 ONT             0,14            0,14  TSC, DTS, 
DGT 

 Xã Tứ 
Cường 

61           Xây dựng KDC mới xã Tứ Cường  ONT             9,90            9,90 

 LUC; CHN 
; DGT; DTL 

; MNC; 
DNL  

 Xã Tứ 
Cường 

62           Điểm dân cư mới thôn An Khoái xã 
Tứ Cường  ONT             2,30            2,30 

 LUC, NTS, 
MNC, DGT, 

DTL 

 Xã Tứ 
Cường 

63           Điểm dân cư Phú Mễ  ONT             0,09            0,09 
 LUC, 

HNK, DGT, 
DTL 

 Xã Tứ 
Cường 

64           Điểm dân cư Cầu Dậu, Đất Cát, thôn 
Giao Cốc  ONT             3,00            3,00 

 LUC, 
HNK, CLN, 
DGT, DTL 

 Xã Tứ 
Cường 
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 Diện tích 
tăng thêm 

(ha) 

 Sử dụng 
vào loại đất 

Ghi chúSTT  Tên công trình, dự án 
 Mã
 loại 
đất 

 Diện tích 
quy hoạch

(ha) 

 Diện tích 
đã thực 

hiện trước 
01/01/2021 

(ha) 

 Đề xuất vào quy hoạch 
 Địa điểm 
thực hiện 
(cấp xã) 

65           Xây dựng khu dân cư mới xã Phạm 
Kha  ONT           12,30          12,30 

 LUC, 
HNK, NTS, 
CLN, MNC, 
DGT, DTL 

 Xã Phạm 
Kha 

66          
 Quy hoạch đất ở sau UBND xã (Điểm 
dân cư mới thôn Đỗ Hạ, xã Phạm 
Kha) 

 ONT             0,83            0,83  HNK, NTS, 
DGT, DTL  

 Xã Phạm 
Kha 

67           Điểm dân cư mới thôn Đạo Lâm xã 
Phạm Kha  ONT             3,82            3,82 

 LUC, 
HNK, CLN, 
MNC, DGT, 

DTL 

 Xã Phạm 
Kha 

68           Quy hoạch đất ở khu Sau Hương, Sau 
Thùy  thôn Đạo Lâm  ONT             2,64            2,64 

 LUC, 
HNK, CLN, 
MNC, DGT, 

DTL 

 Xã Phạm 
Kha 

69           Khu dân cư dịch vụ nhà ở công nhân, 
nhà ở xã hội phục vụ khu công nghiệp  ONT           50,00          50,00 

 LUC, 
HNK, CLN, 
MNC, DGT, 

DTL 

 Xã Thanh 
Tùng, Xã 

Đoàn Tùng  

70           Xử lý dôi dư, xen kẹt trong khu dân 
cư 

 ONT; 
ODT             2,00            2,00  NTS, CLN, 

CHN   
 Các xã, thị 

trấn 

71          

 Chuyển mục đích sử dụng đất vườn 
ao không được công nhận là đất ở; đất 
cấp trái thẩm quyền;  Đất xử lý dôi dư 
tại các xã, thị trấn 

 ONT; 
ODT           18,00          18,00 

 CLN, NTS, 
CHN, DGT, 

DTL 

 Các xã, thị 
trấn 

 2.1.5  Đất ở đô thị  ODT         178,91         178,91                 -                   -   

1             Khu dân cư mới phía Nam chợ Neo  ODT             8,20            8,20 
 LUC, NTS, 
HNK, CLN, 
DGT, DTL 

 TT Thanh 
Miện 

2             Khu dân cư mới phía Đông Nam thị 
trấn Thanh Miện  ODT           36,10          36,10 

 LUC, NTS, 
CLN, DGT, 
DTL, NTD, 

MNC, 
SON,… 

 TT Thanh 
Miện; Xã 
Tứ Cường  

3             Khu Đô thị mới Thanh Miện  ODT           91,34          91,34 

 LUC, NTS, 
CLN, DGT, 
DTL, NTD, 

HNK, 
MNC, SON, 
ONT, ODT, 

SKC, 
DNL... 

 TT Thanh 
Miện-Xã 
Lam Sơn 

4             Điểm dân cư mới khu Triệu thái 
(Triệu nội cũ), thị trấn Thanh Miện  ODT             4,29            4,29 

 LUC, 
HNK, CLN, 
NTS, DGT, 

DTL 

 TT Thanh 
Miện 

5             Khu tái định cư Thị trấn Thanh Miện  ODT             2,00            2,00 
 LUC, CLN, 
NTS, DGT, 

DTL 

 TT Thanh 
Miện 

6             Khu dân cư Bất Nạo, TT Thanh Miện  ODT             4,50            4,50 
 LUC, CLN, 
NTS, DGT, 

DTL 

 TT Thanh 
Miện 
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 Diện tích 
tăng thêm 

(ha) 

 Sử dụng 
vào loại đất 

Ghi chúSTT  Tên công trình, dự án 
 Mã
 loại 
đất 

 Diện tích 
quy hoạch

(ha) 

 Diện tích 
đã thực 

hiện trước 
01/01/2021 

(ha) 

 Đề xuất vào quy hoạch 
 Địa điểm 
thực hiện 
(cấp xã) 

7            

 Điểm dân cư Phía Tây trường Mầm 
non Hoa Sen,  (Tái định cư 02 vị trí): 
0,26 ha; điểm dân cư khu vực phố 
Hoàng Xá, thị trấn Thanh Miện 0,07 
ha 

 ODT             0,32            0,32  LUC, NTS, 
DGT, DTL 

 TT Thanh 
Miện 

8             Quy hoạch đất ở khu ao giáp trung 
tâm bồi dưỡng chính trị huyện  ODT             0,26            0,26  NTS, CLN, 

DTL, DGT 
 TT Thanh 

Miện 

9             Khu Đô thị (Nhóm phát triển nhà ở 
thị trấn Thanh Miện)  ODT             2,40            2,40 

 TSC, CLN, 
NTS, DGT, 

DTL 

 TT Thanh 
Miện 

10           Khu đô thị mới phía Tây thị trấn 
Thanh Miện  ODT           20,00          20,00 

 LUC, NTD, 
CLN, NTS, 
DGT, DTL 

 TT Thanh 
Miện  

11           Điểm Dân cư mới cạnh đường 192  ODT             6,50            6,50 
 LUC, CLN, 
NTS, DGT, 

DTL 

 TT Thanh 
Miện 

12           Mở rộng khu dân cư Phù Nội  ODT             3,00            3,00 
 LUC, NTS, 
DGT, DTL, 

CLN… 

 TT Thanh 
Miện 

 2.1.6  Đất xây dựng trụ sở cơ quan  TSC             6,40             6,40                 -                   -   

1             Di chuyển trụ sở Tòa án nhân dân 
huyện Thanh Miện  TSC             0,40            0,40 

 LUC, CLN, 
NTS, DGT, 

DTL 

 TT Thanh 
Miện 

2             Nhà Văn hóa trung tâm và khu hành 
chính tập chung huyện Thanh Miện  TSC             0,81            0,81  DGD  TT Thanh 

Miện 

3             Trụ sở Chi cục thi hành án  TSC             0,30            0,30  LUC, DGT, 
DTL 

 TT Thanh 
Miện 

4             Xây dựng mới trụ sở Viện kiểm sát 
nhân dân huyện Thanh Miện  TSC             0,50            0,50 

 LUC, CLN, 
NTS, DGT, 

DTL 

 TT Thanh 
Miện 

 QĐ số 3629/ 
QĐ- UBND 

ngày 06/12/2021 

5             Mở rộng trụ sở làm việc Đảng ủy - 
HĐND - UBND xã Tứ Cường  TSC             0,56 0,41                      0,15  LUC, CLN, 

NTS, DGT, 
 Xã Tứ 
Cường 

6             MR trụ sở UBX Chi Lăng Nam  TSC             0,25            0,25  LUC, NTS, 
DGT, DTL 

 Xã Chi 
Lăng Nam 

7             MR trụ sở UBND xã   TSC             0,63 0,43                      0,20 
 LUC, NTS, 
CLN, DGT, 

DTL 

 Xã Hồng 
Phong 

8             Mở rộng Trụ sở làm việc Đảng ủy -
HĐND-UBND xã  TSC             0,13            0,13  NTS, CLN, 

DTL 
 Xã Chi 

Lăng Bắc 

9             Xây dựng Trụ sở làm việc Đảng ủy -
HĐND-UBND xã  TSC             1,70            1,70  DTT , 

DGT, DTL 
 Xã Thanh 

Giang 

10           Mở rộng Trụ sở làm việc Đảng ủy -
HĐND-UBND xã  TSC             0,09            0,09  CLN, NTS, 

DGT 
 Xã Đoàn 

Kết 

11           Mở rộng Trụ sở làm việc Đảng ủy -
HĐND-UBND xã  TSC             0,09            0,09 

 LUC, NTS, 
DGT, DTL, 

MNC 

 Xã Tân 
Trào 

 Tờ 6 (thửa 
1257, 1258, 

1285, 1378…) 

12           Mở rộng Trụ sở làm việc Đảng ủy -
HĐND-UBND xã  TSC             0,13 0,13            DTL, NTS, 

DGT 
 Xã Đoàn 

Tùng 

13           Mở rộng Trụ sở làm việc Đảng ủy -
HĐND-UBND xã  TSC             0,70 0,35           0,70           

 LUC, NTS, 
CLN, DGT, 

DTL 

 Xã Lam 
Sơn 
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 Diện tích 
tăng thêm 
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 Sử dụng 
vào loại đất 
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thực hiện 
(cấp xã) 

14           Mở rộng Trụ sở làm việc Đảng ủy -
HĐND-UBND xã  TSC             0,97 0,67           0,30           

 HNK, NTS, 
CLN, MNC,  
DGT, DTL 

 Xã Ngô 
Quyền 

15          
Mở rộng Trụ sở làm việc Đảng ủy -
HĐND -UBND xã Lê Hồng (xây
dựng nhà làm việc công an xã)

 TSC 1,64 1,29 0,35  LUC, CHN, 
DGT, DTL 

 Xã Lê 
Hồng 

16            Mở rộng Trụ sở làm việc Đảng ủy -
HĐND-UBND xã  TSC             1,24 0,94                      0,30 

 LUC, CLN, 
NTS, DGT, 

DTL 

 Xã Cao 
Thắng 

 2.1.7  Đất tín ngưỡng             0,50             0,50                 -                   -   

1             Quy hoạch Đình làng - thôn Liên 
Đông  TIN             0,15            0,15  LUC, 

DVH, NTS 
 Xã Hồng 

Quang 

2             Xây dựng và mở rộng khuôn viên 
đình làng Tòng Hóa  TIN             0,09            0,09  DVH  Xã Đoàn 

Kết 

3             Quy hoạch Đình Phú Khê  TIN             0,05            0,05  TON, NTS, 
CLN, DGT 

 Xã Chi 
Lăng Bắc 

4             Xây dựng đình Hoàng Tường  TIN             0,21            0,21  LUC, NTS, 
DGT, DTL 

 Xã Tân 
Trào 

 2.2  Công trình, dự án chuyển mục đích 
sử dụng đất        179,75 179,75      -            -            

 2.2.1  Đất thương mại dịch vụ           76,78                 -             76,78                 -                   -   

1            
 Dự án đầu tư xây dựng cửa hàng xăng 
dầu và dịch vụ thương mại xã Cao 
Thắng của Công ty CPTM Linh Ngọc 

 TMD             5,69            5,69 
 LUC, CLN, 
NTS, DGT, 

DTL 

 Xã Cao 
Thắng 

2             Quy hoạch đất thương mại, dịch vụ 
khu Làn Đình thôn Bằng Bộ  TMD             2,00            2,00 

 LUC, 
HNK, NTS, 
DGT, DTL 

 Xã Cao 
Thắng 

3            
 Dự án cửa hàng xăng dầu xã Chi 
Lăng Nam (Công ty TNHH MTV dầu 
nhờn công nghiệp Kenda) 

 TMD             0,32            0,32 
 LUC, NTS, 
HNK, DGT, 

DTL 

 Xã Chi 
Lăng Nam 

 QĐ số 941/QĐ-
UBND ngày 

23/3/2021 cuả 
UBND tỉnh Hải 

Dương 

4             Dự án đầu tư khách sạn Thái Dương 
của công ty TNHH Thái Hiếu  TMD             0,32            0,32 

 LUC, NTS, 
CLN, DTL, 

DGT 

 Xã Đoàn 
Tùng 

5            
  Dự án đầu tư xây dựng cửa hàng 
xăng dầu Tiến Mạnh của Công ty 
TNHH MTV Tiến Mạnh 

 TMD             0,90            0,90 
 NTS, CLN, 
MNC, LUC, 
DGT, DTL 

 Xã Ngũ 
Hùng 

6             Đất dịch vụ thương mại khu Đồi vải  TMD             1,15            1,15 
 CLN, NTS, 
LUC, DGT, 

DTL 

 Xã Ngũ 
Hùng 

7            
 Cơ sở kinh doanh xăng dầu và dịch 
vụ thương mại Tổng hợp của Công ty 
TNHH Nam Quân HD  

 TMD             1,47            1,47  LUC, NTS, 
DGT, DTL 

 Xã Ngũ 
Hùng 

8             Tổng hợp dịch vụ thương mại  TMD             2,15            2,15  LUC, NTS, 
DGT, DTL 

 Xã Ngũ 
Hùng 

9             Quy hoạch khu dịch vụ thương mại 
Thái Thạch (Hùng Sơn HD)  TMD             2,35            2,35  LUC, CLN, 

DGT, DTL 
 TT Thanh 

Miện 

 QĐ số 579/ QĐ- 
UBND ngày 
07/04/2023 

(1,28) 
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 Diện tích 
tăng thêm 

(ha) 

 Sử dụng 
vào loại đất 

Ghi chúSTT  Tên công trình, dự án 
 Mã
 loại 
đất 

 Diện tích 
quy hoạch

(ha) 

 Diện tích 
đã thực 

hiện trước 
01/01/2021 

(ha) 

 Đề xuất vào quy hoạch 
 Địa điểm 
thực hiện 
(cấp xã) 

10           Đất thương mại dịch vụ Đằng La  TMD             3,70            3,70 
 LUC, CLN, 
NTS, DGT, 

DTL 

 TT Thanh 
Miện 

11           Đất DVTM Phía Nam cầu Neo giáp 
đất Quốc Phòng  TMD             1,50            1,50 

 LUC, NTS, 
CLN, DGT, 

DTL 

 TT Thanh 
Miện 

12           Đất DVTM gần trung tâm y tế huyện  TMD             2,50            2,50 
 LUC, NTS, 
CLN, HNK, 
DGT, DTL 

 TT Thanh 
Miện và Xã 

Lam Sơn 

13           Đất dịch vụ thương mại khu con cá 
thôn La Xá (Thêm Nhung +Tuất Mơ)  TMD             1,70            1,70  LUC, NTS, 

DTL, DGT  
 Xã Thanh 

Tùng 

14           Đất dịch vụ thương mại nền chùa 
thôn Đoàn Phú  TMD             0,50            0,50 

 HNK, 
CLN, DGT, 

DTL  

 Xã Thanh 
Tùng 

15           Đất dịch vụ thương mại (gần quỹ tín 
dụng)  TMD             1,20            1,20  LUC, CLN, 

DGT, DTL 
 Xã Tứ 
Cường 

16           Đất dịch vụ thương mại (gần nhà máy 
nước)  TMD             2,33            2,33  LUC, CLN, 

DGT, DTL 
 Xã Tứ 
Cường 

17          
 Dịch vụ thương mại phía bắc đường 
38b từ đèn đỏ đến ao ông Sỹ (Bao 
gồm dự án Ông Vương Văn Luận) 

 TMD             2,20            2,20 
 LUC, CLN, 
NTS, DGT, 

DTL 

 Xã Tứ 
Cường 

18           Dịch vụ thương mại phía Nam đường 
38b từ đèn đỏ đến đường xã  TMD             5,00            5,00 

 LUC, CLN, 
NTS, DGT, 

DTL 

 Xã Tứ 
Cường 

19           Đất Thương mại dịch vụ gần trạm 
bơm Cống Giác  TMD             1,00            1,00 

 LUC, CLN, 
NTS, DGT, 

DTL 

 Xã Tứ 
Cường 

20           Đất Thương mại dịch vụ xã Tứ 
Cường  TMD             0,70            0,70  TSC, CAN, 

DGT, DTL 
 Xã Tứ 
Cường 

21           Đất DVTM chân cầu đường Trục 
Đông Tây  TMD             4,00            4,00 

 LUC, CLN, 
NTS, DGT, 

DTL 

 Xã Tứ 
Cường 

22           Đất DVTM xã Tân Trào cầu Ngọc 
Lập (giáp xã Đoàn Kết)  TMD             2,77            2,77 

 LUC, CLN, 
CHN, NTS, 
DGT, DTL 

 Xã Tân 
Trào 

23           Trung tâm đổi mới sáng tạo  TMD             5,00            5,00 
 LUC, NTS, 
CLN, DGT, 

DTL 

 Xã Hồng 
Quang 

24           Đất thương mại dịch vụ xã Hồng 
Quang  TMD             2,60            2,60 

 LUC, CLN, 
NTS, DGT, 

DTL 

 Xã Hồng 
Quang 

25          

 Đất thương mại dịch vụ phía Tây 
đường Trục Bắc Nam (gần ngã ba 
giao nhau giữa đường trục Đông Tây 
và  Bắc Nam  xã Lê Hồng) 

 TMD             3,00            3,00 
 LUC, CLN, 
NTS, DGT, 

DTL 

 Xã Lê 
Hồng 

26           Đất thương mại dịch vụ  thôn Hoành 
Bồ xã Lê Hồng  TMD             3,00            3,00 

 LUC, CLN, 
NTS, DGT, 

DTL 

 Xã Lê 
Hồng 

27          
 Đất dịch vụ thương mại phía Tây 
đường Trục Đông Tây, giáp điểm dân 
cư Quốc Tuấn 

 TMD             3,00            3,00 
 LUC, CLN, 
NTS, DGT, 

DTL 

 Xã Lê 
Hồng 
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 Diện tích 
tăng thêm 

(ha) 

 Sử dụng 
vào loại đất 

Ghi chúSTT  Tên công trình, dự án 
 Mã
 loại 
đất 

 Diện tích 
quy hoạch

(ha) 

 Diện tích 
đã thực 

hiện trước 
01/01/2021 

(ha) 

 Đề xuất vào quy hoạch 
 Địa điểm 
thực hiện 
(cấp xã) 

28           Đất Thương mại dịch vụ xã Thanh 
Giang  TMD             0,40            0,40  TSC, DGT, 

DTL 
 Xã Thanh 

Giang 

29           Đất thương mại dịch vụ thôn Văn Xá 
(sau chùa)  TMD             1,00            1,00 

 LUC, 
HNK, DGT, 

DTL 

 Xã Ngô 
Quyền 

30          
Điểm trường tiểu học Ngô Quyền
(cũ); địa chỉ: Thôn Phạm Xá xã
Ngô Quyền

TMD             0,52 0,52  DGD, 
DGT, DTL 

 Xã Ngô 
Quyền 

31          
Đất sản xuất kinh doanh Khu Trại cá
(Nhà máy lắp ráp linh kiện điện tử và
gia công cơ khí Cửu An)

TMD 0,90 0,90
NTS, CLN, 
LUC, DGT, 

DTL

 Xã Lê 
Hồng 

32           Đất DVTM bên cạnh đường vành đai 
và cây xăng Lam Sơn  TMD             3,00            3,00 

 LUC, 
DGT,MNC , 
DGD, DTL 

 Xã Lam 
Sơn 

33           Đất DVTM xã Lam Sơn  TMD             1,50            1,50 
 LUC, 

DGT,MNC , 
DGD, DTL 

 Xã Lam 
Sơn 

34           Đất thương mại dịch vụ tập trung 
(gần đường huyện)  TMD             3,00            3,00 

 LUC, NTS, 
HNK, CLN, 
DGT, DTL 

 Xã Phạm 
Kha 

35           Quỹ tiến dụng xã  TMD             0,09            0,09 
 HNK, 

LUC, DGT, 
DTL 

 Xã Phạm 
Kha 

36           Quỹ tín dụng xã Thanh Giang  TMD             0,07            0,07 
 NTS, CLN, 
LUC, DGT, 

DTL 

 Xã Thanh 
Giang 

37           Đất dịch vụ thương mại   TMD             4,25            4,25  LUC, NTS, 
DGT, DTL 

 Xã Thanh 
Giang 

 2.2.2  Đất cơ sở sản xuất kinh doanh           52,97                 -             52,97                 -                   -   

1             Nhà máy sản xuất thực phẩm của 
Công ty cổ phần Keki Việt Nam  SKC             2,16            2,16  LUC, 

MNC, DGT 
 TT Thanh 

Miện 

 QĐ 2055 /QĐ-
UBND ngày 
15/7/2021 

            2 

 Xây dựng nhà máy sản xuất bao bì 
màng nhựa phức hợp cao cấp của 
Công ty cổ phần Dragon Packaging 
Việt Nam 

 SKC             1,61            1,61  LUC, DGT, 
DTL 

 TT Thanh 
Miện 

 QĐ 2056/QĐ-
UBND ngày 
15/7/2021 

3             Mở rộng bổ sung diện tích Nhà máy 
nước sạch Tiền Phong  SKC             0,64            0,64 

 LUC, CLN, 
NTS, DGT, 

DTL 

 Xã Hồng 
Phong 

            4 
 Mở rộng công suất Nhà máy nước 
sạch Tiền Phong của Công ty CP kinh 
doanh nước sạch Hải Dương 

 SKC             0,72            0,72 
 LUC, DGT, 
DTL, CLN, 

NTS 

 Xã Hồng 
Phong 

5             Cơ sở sản xuất hóa mỹ phẩm Hera 
Việt Nam  SKC             0,65            0,65  LUC, DGT, 

DTL 
 Xã Hồng 

Quang 

 QĐ 452/QĐ-
UBND ngày 

27/4/2021 ( 0,49 
(0,43m);  

            6  Đất sản suất kinh doanh (MR Công ty 
may Việt Trí)  SKC             4,00            4,00 

 LUC, 
HNK, NTS, 
DGT, DTL 

 Xã Hồng 
Quang 

7             Trạm bơm tăng áp – Trạm cấp nước 
Thanh Giang.   SKC              1,20            1,20 

 LUC, NTS, 
CLN, DGT, 

DTL 

 Xã Hồng 
Quang 
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 Diện tích 
tăng thêm 

(ha) 

 Sử dụng 
vào loại đất 

Ghi chúSTT  Tên công trình, dự án 
 Mã
 loại 
đất 

 Diện tích 
quy hoạch

(ha) 

 Diện tích 
đã thực 

hiện trước 
01/01/2021 

(ha) 

 Đề xuất vào quy hoạch 
 Địa điểm 
thực hiện 
(cấp xã) 

            8  Đất sản suất kinh doanh (Nguyễn 
Viết Nền,Trường Liên ) - thôn An Sơn  SKC             1,00            1,00  LUC, DGT, 

DTL 
 Xã Hồng 

Quang 

 QĐ 451/QĐ-UBND 
ngày 27/4/2021 

(V,Nền 0,40 
(0,33m); QĐ 

450/QĐ-UBND ngày 
27/4/2021 (t lien 

0,40 (0,32m) 

9             Mở rộng tiểu thủ công nghiệp (phần 
còn lại của Trường; Thắng; Nền)  SKC             4,80            4,80 

 HNK, NTS, 
LUC, DGT, 

DTL 

 Xã Hồng 
Quang 

          10 
 Nhà cấp nước Thanh Miện (Trạm 
bơm 1, Xã Tiền Phong 500m2; Trạm 
xử lý cấp nước, xã Ngũ Hùng 1,10 ha) 

 SKC.             1,15            1,15 
 LUC, NTS, 
CLN, DGT, 

DTL 

 Xã Thanh 
Giang, Xã 
Ngũ Hùng 

11           Xây dựng cơ sở sấy lúa, kho lưu trữ 
thóc Ái Huyền  SKC             0,50            0,50  LUC, DGT, 

DTL 
 Xã Ngũ 

Hùng 

          12 Mở rộng, bổ sung trạm bơm tăng áp
xã Tứ Cường  SKC             0,39            0,39  LUC, NTS, 

DGT,  DTL 
 Xã Tứ 
Cường 

13          

 Dự án cơ sở chế biến gỗ và kinh 
doanh gỗ, đồ gỗ nội thất của Công ty 
Cổ phần đầu tư và phát triển Bình 
Minh AND tại xã Tứ Cường huyện 
Thanh Miện 

 SKC             1,05            1,05  LUC, DTL,  
DGT,  CLN  

 Xã Tứ 
Cường 

 QĐ 2054/QĐ-
UBND ngày 

28/9/2023 (1,02) 

          14 

 Đất sản xuất kinh doanh giáp nhà 
máy nước (để Xây dựng trụ sở nhà 
máy kinh doanh nước sạch số 9 (Do 
việc di chuyển vị trí để GPMB đường 
vành đai phía Đông Bắc thị trấn 
Thanh Miện huyện Thanh Miện) 

 SKC             1,00            1,00 
 LUC, DTL, 
NTS, DGT,  

CLN  

 Xã Tứ 
Cường 

15          
 Đất cơ sở sản xuất kinh doanh khu 
Làn ĐÌnh. Thôn Bằng Bộ, xã Cao 
Thắng 

 SKC             2,00            2,00  LUC, DTL,  
DGT,  CLN  

 Xã Cao 
Thắng 

          16  Đất sản xuất kinh doanh khu giáp khu 
vực Công ty tôn sắt Hào Nhài.    SKC              2,00            2,00  LUC, NTS, 

DGT, DTL 
 Xã Tân 

Trào  giảm 0.10 ha 

17          Khu Giết Mổ tập trung xã   SKC              3,20            3,20 

 NTS, CLN,  
HNK, 

MNC, LUC, 
DGT, 

DTL… 

 Xã Tân 
Trào 

          18  Khu tiểu thủ công nghiệp Tập trung 
xã Đoàn Tùng.   SKC            20,00          20,00 

 NTS, CLN, 
HNK, 

MNC, LUC, 
DGT, 

DTL… 

 Xã Đoàn 
Tùng 

19          
 Quy hoạch đất sản xuất kinh doanh 
Thôn Phạm Xá (Thì Giờ + Đồng 
Giồng) 

  SKC              2,00            2,00 
 LUC, NTS, 
HNK, DGT, 

DTL 

 Xã Ngô 
Quyền 

          20  Đất sản xuất kinh doanh xã Tân Trào SKC             0,40            0,40 

 LUC, DGT, 
DTL, CLN, 
CHN, NTS, 

NKH 

 Xã Tân 
Trào 

21          Khu Giết Mổ tập trung xã   SKC              2,50            2,50 

 NTS, CLN, 
HNK, 

MNC, LUC, 
DGT, 

DTL… 

 Xã Thanh 
Giang 
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 Diện tích 
tăng thêm 

(ha) 

 Sử dụng 
vào loại đất 

Ghi chúSTT  Tên công trình, dự án 
 Mã
 loại 
đất 

 Diện tích 
quy hoạch

(ha) 

 Diện tích 
đã thực 

hiện trước 
01/01/2021 

(ha) 

 Đề xuất vào quy hoạch 
 Địa điểm 
thực hiện 
(cấp xã) 

 2.2.3  Đất nuôi trồng thủy sản           50,00                 -             50,00                 -                   -   

1             Đất nuôi trồng thủy sản tập trung  NTS           20,00          20,00 

 NTS, CLN, 
CHN, 

MNC, LUC, 
DGT, DTL 

 Xã Chi 
Lăng Bắc 

2             Đất nuôi trồng thủy sản tập trung  NTS           30,00          30,00 

 NTS, CLN, 
CHN, 

MNC, LUC, 
DGT, DTL 

 Xã Chi 
Lăng Nam 
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